
Đức Đạt Lai Lạt Ma 

Nói Về Chúa Jesus 

 

 
 Đức Đạt Lai Lạt Ma 

---o0o--- 

Nguồn 

http://www.tuvienquangduc.com.au/ 

Chuyển sang ebook 18-03-2015 

Người thực hiện : 

Nguyễn Ngọc Thảo - thao_ksd@yahoo.com.vn 

Tuyết Nhung - tuyetnhungbc1617@yahoo.com.vn 

Dũng Trần - dungxtr2004@gmail.com 

Nam Thiên - namthien@gmail.com 

Link Audio Tại Website http://www.phapthihoi.org 
 

Mục Lục 

LỜI TỰA 
PHẦN MỘT : ƢỚC MUỐN HÒA HỢP 
PHẦN THỨ HAI : NGƢƠI HÃY YÊU KẺ THÙ NGƢƠI 
PHẦN THỨ BA : BÀI GIẢNG TRÊN NÚI : CÁC MỐI PHÚC THẬT 
PHẦN THỨ TƢ : TÍNH BÌNH ĐẲNG 
PHẦN THỨ NĂM : VƢƠNG QUỐC CỦA THIÊN CHÚA 
PHẦN THỨ SÁU : SỰ BIẾN HÌNH 
PHẦN THỨ BẢY : SỰ TRUYỀN GIÁO 
PHẦN THỨ TÁM : ĐỨC TIN 
PHẦN THỨ CHÍN : SỰ SỐNG LẠI 

http://www.tuvienquangduc.com.au/
http://www.phatphaponline.org/kinh/Audio/Sach%20Noi/Quoc%20Te/
http://www.phatphaponline.org/kinh/Audio/Sach%20Noi/Quoc%20Te/


PHỤ LỤC 1 - PHẬT GIÁO TÂY TẠNG VÀ CUỘC ĐỐI THOẠI LIÊN 

TÔN 
PHỤ LỤC 2 - CUỘC ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN VÀ CÁC MỐI LIÊN 

HỆ GIỮA PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU 
NHỮNG SÁCH CỦA THIỆN TRI THỨC ĐÃ XUẤT BẢN 

 

---o0o--- 

LỜI TỰA 

Một ngƣời đàn ông đang nói. Đó là một tiếng nói của một truyền thống 

tâm linh của hơn hai ngàn năm, chánh pháp mà Đức Phật đã giảng dạy. 

Các môn đồ của Đức Ki Tô tụ họp chung quanh ông. Họ đã mời ông 

đọc và chú giải “Tin Mừng”, Phúc Âm mà Đức Giêsu đã loan báo. 

Một cuộc đối thoại hình thành giữa hai bên và hơn thế nữa, đây là một 

thời điểm thuận lợi để cho sự thống nhất nền tảng của nhân loại đƣợc khẳng 

định và cảm nhận bằng lời cũng nhƣ bằng sự im lặng. 

Vấn đề không phải là xóa bỏ hoặc che dấu những điểm khác nhau 

nhƣng là nêu rõ chúng bởi lẽ xuyên qua các điểm dị biệt, những điểm đồng 

quy mới kể cả bổ túc cho nhau sẽ đƣợc phác họa. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dẫn một tục ngữ Tây Tạng : “Trâu vẫn phải là 

trâu và cừu vẫn phải là cừu”. Nhƣng phải chăng là điên rồ khi muốn phong 

phú hóa sự đa dạng, tìm kiếm cái đơn nhất giữa sự đa tạp, phác thảo một “kỷ 

nguyên của Thánh Thần” bên ngoài mảnh đất chung của các giáo phái hay 

của thời thƣợng cầu kỳ, hoặc khi cùng nhau vạch ra những con đƣờng cổ 

xƣa của cuộc hành trình nội tâm và không vì thế mà từ bỏ thế giới hiện đại 

trong hiện trạng ? Đã hẳn, đó không phải là sự điên rồ. Nhƣng phép lạ của 

lòng đơn sơ, chân thật đã chiến thắng mọi trở ngại cho dù sự nể nang của 

ngƣời này hay sự ngại ngùng của ngƣời khác bắt đầu biểu lộ. Cuốn sách này 

là sản phẩm của điều đó. Nó chứng tỏ với chúng ta sự tồn tại của một đối 

cực với lục điạ thống nhất của những ngƣời mới tòng giáo ; một đất nƣớc ở 

đó tính phổ quát từ chối sự đồng phục hóa và những tính cách dù bị đe dọa 

nặng nề, cũng khƣớc từ sử dụng bạo lực nhƣ phƣơng tiện để sống còn. 

Trƣớc tiên, lời này gửi đến cho các Kitô hữu và các Phật tử. Tinh thần 

của cuộc gặp gỡ tại Assise năm 1986 đã đem lại một sắc thái và đấy là 

phƣơng pháp đƣợc áp dụng. 



Nói rõ hơn : sau hai mƣơi thế kỷ thiếu thông tin, chúng ta hãy nhớ lại 

các sai lầm và nghịch nghĩa mà chúng ta nghĩ về Phật giáo với lòng tự phụ 

từ Rubrouck cho tới các thời kỳ gần đây nhất. Ngƣời ta sẽ ngừng mọi phán 

đoán tiên nghiệm, mọi ý tƣởng đã nhận lãnh để thực hiện việc đọc chung 

một bản văn căn bản : Kinh Thánh. Ngƣời ta sẽ không dừng lại ở sử tính của 

các sứ điệp để gắn bó hoàn toàn với sứ điệp. Không phải là vô ích khi ta đi 

tìm lại trong lịch sử những dấu vết và âm hƣởng các lời giảng dạy của Đức 

Nhƣ Lai (Tathagata) vang dội đến vùng đất Palestine nơi Đức Giêsu sẽ giáng 

thế, và rộng lớn hơn trong vùng Điạ Trung Hải La-Hy. Các nhà nghiên cứu 

trẻ tuổi về lịch sử và triết học đang làm việc ấy. Ở đây, có một sự cấp bách 

khác. Hơi giống câu chuyện mà Đức Phật đã sử dụng, nói về một ngƣời đàn 

ông bị một mũi tên bắn trúng và ngã lăn dƣới chân chúng ta. Có phải chúng 

ta sẽ đi tìm lai lịch của ngƣời bắn ? Lai lịch của ngƣời buôn bán cung ? Loại 

gỗ mà mũi tên đƣợc làm ra ? Không. Chúng ta cần phải lập tức tìm ra loại 

thuốc để chữa lành và cứu sống ngƣời bị nạn. 

Vậy là chúng ta có thể nói rằng Ki tô hữu và Phật tử đã gặp nhau. 

Giữa Đấng Cứu thế đã đến để làm nhẹ gánh nặng trên vai nhân loại 

bằng việc tha thứ tội lỗi thế gian với Đức Nhƣ Lai giảng dạy Tứ diệu đế và 

Bát chánh đạo để đƣa ngƣời ta ra khỏi vòng luân hồi của sự khổ, ngƣời ta sẽ 

nhận ra ít nhất là một định hƣớng chung nào đó. 

Một cách chính xác hơn khi Đức Giêsu hay làm phép lạ làm cho ngƣời 

ta què đi đƣợc, ngƣời cùi đƣợc lành lặn, Ngài chẳng nói với họ rằng : “Hãy 
đi đi, tội lỗi của ngươi đã được tha thứ !” hay sao ? 

Bằng những ngôn từ khác : “Này đây, ngươi lại được ban cho một tinh 

thần vô cùng thanh tịnh, thân thể ngươi sẽ chứng minh điều đó”. Niềm tin ấy 

vào sự thanh tịnh và tự tại của tinh thần là nền tảng của mọi tƣ duy Phật 

giáo. Nhiều Kitô hữu cũng chia sẻ điều đó. 

Thomas Merton, một tu sĩ dòng Trappes, khẳng định : “Ở trung tâm 

của hữu thể chúng ta, có một vùng ánh sáng thuần khiết, một vùng mà tội lỗi 
và ảo tưởng không thể xâm phạm.” 

Đã hẳn, độc giả sẽ nhận thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh và các 

ngƣời đối thoại với Ngài quan tâm so sánh mà không hề lẫn lộn “tia sáng 

linh thiêng” hiện diện trong mỗi tạo vật, ít ra đối với những ngƣời tự nhận 

mình là con cái của Thiên Chúa Tạo hóa, và “tia sáng giác ngộ”, bồ đề, hiện 

diện trong mỗi chúng sinh, đối với ngƣời Phật tử. 



Thật vậy, nếu cần phải đồng hành đi tìm Thần Khí, thì cả việc đọc lẫn 

việc chú giải các bản văn, nhƣ chúng ta biết, sẽ không đủ. 

Dấu ấn của tinh thần nằm ở nội tâm, trong chiều sâu thinh lặng của mỗi 

ngƣời. Ngƣời ta chỉ có thể đạt đến bằng sự trầm tƣ chiêm niệm. 

Ai cũng dễ dàng nhận thấy rằng cả Đức Phật và Đức Kitô không viết 

sách ; các Ngài đã để cho những môn đệ lo việc chuyển giao sứ điệp nhƣ họ 

đã nhận thức, với tất cả nhân tính của họ. Nhƣ thế, đến lƣợt chúng ta, chúng 

ta phải tìm lại sứ điệp trong chính chúng ta : bên ngoài và bên trên chữ viết. 

Giới hạn ấy của Lý (logos) mà các Kitô hữu vẫn thƣờng chấp nhận bởi vì 

Ngôi Lời đã trở thành xác thịt, ngƣời ta gọi đó là mầu nhiệm, ngoại lý hoặc 

đơn giản hơn sự thiết yếu của kinh nghiệm, đối với tôi đó là một trong 

những bài học chủ yếu của sự gặp gỡ. Khả năng đánh thức “một cái gì bên 

ngoài chữ nghĩa” rõ ràng là một phần của sự tỏa sáng tâm linh nơi các vị tôn 

sƣ đắc đạo. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma thƣờng khiêm tốn khẳng định rằng do ít nghiên 

cứu, ngài hiểu không đúng về Kitô giáo, cho dù các cuộc gặp gỡ giữa ngài 

với Kitô hữu đã tăng lên nhiều trong vòng mƣời năm nay. Tuy nhiên chúng 

ta thấy Ngài đi vào lý luận của Phúc Âm không thua kém ai không ngƣợng 

ngùng giả tạo, nhƣ thể lời nói của Đức Giêsu rất thân thuộc với ngài và ngôn 

ngữ của các dụ ngôn không có gì là bí hiểm. Và sự dễ dàng ấy tác động 

mạnh mẽ đến cử tọa hiện diện và có sức khai thị vô cùng đến định hƣớng 

chung khả dĩ động viên ngƣời hành đạo bƣớc vào con đƣờng tâm linh đích 

thực. Rõ ràng là ở đây sự đồng cảm mang lại điều mà lý tính đƣợc nêu ra ở 

trên đôi khi còn để lại trong bóng tối. 

Đối với tôi, một ngƣời đã không tham gia hội thảo đó, nhƣng nhớ lại 

những giờ phút trôi qua ngồi lắng nghe vị tôn sƣ Tây Tạng thì cuốn sách này 

quả là một cảm hứng cho hành động tâm linh. Một cách tiên thiên, ngƣời ta 

thƣờng có xu hƣớng đối lập hai từ đó. Không. Trầm tƣ hoặc tham thiền 

chính là hành động, và đôi khi hành động, chính là trầm tƣ hoặc tham thiền. 

Đối với tôi, chƣa bao giờ điều đó rõ ràng hơn. Y nhƣ rằng sự rời bỏ thế gian 

đôi khi là con đƣờng nhanh nhất và thiết yếu để tìm lại thế gian trong thực 

tại của nó với đầy đủ ý nghĩa, sự quân bình và lợi lạc. 

Ý tƣởng về một cuộc hành hƣơng chung đến với các truyền thống lớn, 

hoàn toàn gây hứng khởi từ ngƣời con của xứ sở du mục, đất nƣớc Tây Tạng 

mà các ngƣời hành đạo đi qua, đôi lúc bái quỳ để cho trán mình chạm đất.  



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bên ngoài sự vận dụng một bút pháp đầy ấn tƣợng mà Đức Đạt Lai Lạt 

Ma cống hiến cho chúng ta, chính là sự đóng góp hoan hỷ và từ bi của chúng 

ta vào việc thực hành đời sống mà cuốn sách này giúp ta đối diện. 

Jean-Paul Ribes  

Chủ tịch Ủy ban trợ giúp Tây Tạng ở Pháp. 
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PHẦN MỘT : ƯỚC MUỐN HÒA HỢP 

Phòng hội của Đại học Middlesex, phía bắc Luân Đôn không có gì là 

đồ sộ : nó giới hạn trong một không gian khá nhỏ bé và chật hẹp với những 

chỗ ngồi dọc theo chiều dốc, kêu ọp ẹp khi cử tọa cử động. Những bích 

chƣơng lớn viết nắn nót những câu của John Main, treo giữa các cửa sổ mở 

ra bầu trời màu xám của nƣớc Anh. Một vài ghế dựa, một tấm thảm nhỏ và 

một bó hoa có vẻ bị bỏ rơi trên một chiếc bục lung lay. Có lẽ ngƣời ta sẽ nói 

rằng nơi này đã dƣợc xây dựng vội vàng đêm hôm trƣớc và không có gì 

quan trọng sẽ diễn ra nơi đây. 

Căn phòng rối lên vì sốt ruột. Trong các dãy ghế dành cho giáo dân 

ngƣời Anh, Canada và Mỹ, một vài tu sĩ Phật giáo nam và nữ trong các bộ 

áo màu vàng nghệ và màu hồng điều lƣớt qua, đầu họ nhẵn bóng, bất động 

giữa sự qua lại của đám đông. Các tu sĩ và các xơ dòng Thánh Benoit, một 

số mặc đồ đen, các tu sĩ dòng Olivétain mặc đồ trắng, chiếm các hàng ghế 

đầu. Ngƣời ta điều chỉnh các máy quay và các micrô. Các cánh cửa sáng lên. 

Không có đàn phong cầm, và kèn đồng trổi nhạc. Một nhóm nhỏ đi qua cửa 

hông và leo lên bục. Đức Đạt Lai Lạt Ma tiến lên ở giữa nhóm, chân mang 

giày gọn gàng mặc áo màu hồng điều và màu vàng, một nụ cƣời mở rộng 

trên môi ngài, ngài ra dấu bằng đầu và hai bàn tay, có đôi chút rụt rè nhƣng 

biểu lộ niềm hạnh phúc đƣợc hiện diện nơi đây. 

Ngài bƣớc vào không cần nghinh đón. Cũng không phải là lần đầu nhƣ 

thế, Ngài đến nhƣ một ngƣời Phật tử bình thƣờng không lễ nghinh đón. Một 

thoáng Ngài vắng mặt, sau đó lại hiện ra, và ngài đây rồi. 

Nhiều bài diễn văn Chào mừng đƣợc phát biểu trong đó có diễn văn của 

Bà Mayor d’Enfield, giới thiệu khu phố của bà nhƣ một nơi “đa dân tộc, đa 



văn hóa và đa tôn giáo”. Khu phố này ở phía bắc Luân Đôn, vẫn cố gắng 

duy trì sự hòa hợp trong tính đa nguyên, hoàn toàn thích hợp để tổ chức một 

cuộc hội thảo quy tụ hai truyền thống tôn giáo lớn. 

Sau lời phát biểu của thị trƣởng, cha Dom Laurence Freeman, O.S.B 

đứng lên để tiếp đón ngài. Với tƣ cách là linh hƣớng và giáo sƣ của World 

Community for Christian Meditation, cha Laurence đã ngỏ lời mời đến Đức 

Đạt Lai Lạt Ma và giờ đây đón tiếp vị khách quý. Hiền lành và chừng mực 

trong từng cử chỉ, cha tỏa ra một năng lực trí thức và tâm linh, làm cho vị 

khách danh dự vừa tò mò, vừa thiện cảm. Hội thảo càng tiến hành thì mối 

thiện cảm giữa hai nhà tu hành càng tăng lên thấy rõ. Khi Cha Laurence nói, 

vị Thánh tăng chăm chú nhìn, nhƣ ngài vẫn thƣờng làm với mọi ngƣời đối 

thoại khác. 

Trong những lời mở đầu, cha đã triển khai một điểm sẽ trở thành một 

chủ đề trung tâm của cuộc hội thảo – Bản chất hỗ tƣơng của biến cố : 

Cha Laurence Freeman : “Thƣa Đức ngài, thật là một vinh dự lớn cho 

tôi đƣợc đón tiếp ngài. Ngài đã nói với tôi rằng ngài muốn học hỏi chúng tôi 

và hôm nay chúng tôi quy tụ ở đây cũng để học hỏi Ngài. Quả thật, chúng 

tôi đƣợc đặc ân tiếp đón Ngài nhƣ một vị khách danh dự của cuộc hội thảo 

John Main, về đề tài mà Ngài đã chọn, Thiện Tâm và ngài cũng đã chấp 

thuận với tinh thần cởi mở và quảng đại lời mời chú giải Phúc Âm của 

chúng tôi. 

“Trong truyền thống Kitô giáo, các bản kinh đƣợc gọi là Kinh Thánh 

bởi lẽ chúng tôi tin rằng dù chỉ đọc trên mặt chữ, chúng tôi có thể khám phá 

sự hiện diện của Đức Kitô ở đó. Đây là chữ nghĩa của con ngƣời, và do đó, 

có thể hiểu đƣợc đúng hoặc hiểu sai. Những chữ đó cần đƣợc tinh thần giải 

thích để con tim có thể nắm đƣợc ý nghĩa của chúng. Chúng tôi biết đƣợc 

rằng ngài đại diện cho một truyền thống Phật giáo phong phú và tốt đẹp đã 

biết tinh luyện những dụng cụ tinh thần áp dụng vào việc nhận thức chân lý. 

Chúng tôi mong mỏi đƣợc đọc Thánh Kinh của chúng tôi qua sự chắt lọc của 

tinh thần Ngài và cùng với Ngài đem lại cho Thánh Kinh một cái nhìn mới. 

“Cũng giống nhƣ chúng tôi là những Kitô hữu chắc chắn sẽ đƣợc phong 

phú hơn, chúng tôi hy vọng các bạn Phật tử có mặt nơi đây và tín đồ của mọi 

tôn giáo sẽ đƣợc phong phú hơn khi rời khỏi cuộc hội thảo này. Chúng tôi 

biết rằng việc tìm kiếm tri thức không đơn thuần là việc của lý trí nhƣng ta 

phải tìm kiếm hiểu biết trực giác chân thật, vipasyana (soi thấy) tức là kinh 



nghiệm về ý nghĩa của các từ ngữ linh thiêng. Một trong các giáo sƣ thần 

học Kitô giáo vĩ đại, Thomas d’Aquin đã nói rằng chúng tôi đặt lòng tin của 

chúng tôi không phải trong những phát biểu nhƣng trong những thực tại mà 

ngôn từ là dấu chỉ. Điều đáng quan tâm chính là kinh nghiệm, chứ không 

phải là những ý tƣởng giản lƣợc. Chúng tôi biết rằng con đƣờng trầm tƣ mà 

chúng tôi sẽ đƣợc chia sẻ với Ngài trong thinh lặng, suốt cuộc hội thảo này 

sẽ là con đƣờng phổ quát và hiệp nhất đƣa chúng tôi vào kinh nghiệm vƣợt 

qua ngôn từ ấy. 

“John Main đã biết sức mạnh hiệp nhất ấy của thinh lặng đƣa chúng ta 

vƣợt qua ngôn từ. Chính vì thế, trong cuộc hội thảo này, những giây phút 

quan trọng nhất mà chúng ta cùng trải qua có lẽ là những giây phút thinh 

lặng. Sau khi Đức ngài giảng dạy xong, ngài sẽ đƣa chúng ta đến thời điểm 

trầm tƣ hay thiền định ở giai đoạn này, chúng ta có thể vƣợt qua lý trí biện 

luận để bƣớc vào chân lý nằm ngay trung tâm của thực tại. Trầm tƣ hay 

thiền định làm cho chúng ta thêm phong phú bằng nhiều cách. Nhất là nó 

làm cho chúng ta có khả năng đọc đƣợc Kinh Thánh của toàn thế giới với 

nhiều sự khôn ngoan và mẫn cảm hơn. 

“Thƣa Ngài, chúng tôi đánh giá cao tặng vật chính là sự hiện diện của 

Ngài. Nếu chúng tôi có thể mở rộng lòng mình ra với thực tại của sự hiện 

diện – sự hiện diện mà chúng tôi sẽ cảm nhận trong Kinh Thánh, sự hiện 

diện mà chúng tôi sẽ cảm nhận khi Ngài mở lòng trí của Ngài cho chúng tôi 

– chúng tôi cũng biết làm cho tinh thần hòa bình và thân hữu lớn lên trong 

chúng tôi. 

“Nhân danh Cộng đoàn của chúng tôi có mặt trên toàn thế giới, tôi 

muốn bảo đảm với Ngài rằng chúng tôi mang dân tộc Tây Tạng trong tinh 

thần và trong trái tim của chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận họ đang hiện diện 

với Ngài hôm nay. Thánh giá và sự Phục sinh của Đức Kitô là trung tâm của 

đức tin Kitô giáo. Đã hẳn chúng tôi có thể nhìn thấy trong lịch sử Tây Tạng 

và trong lịch sử bản thân Ngài rằng Thánh giá và sự Phục sinh là những thực 

tại nhân loại thuộc về mọi dân tộc và không chỉ là đặc tính của một tôn giáo. 

Chúng tôi đã là nhân chứng của đất nƣớc Tây Tạng bị đóng đinh nhƣng 

chúng tôi cũng đã nhìn thấy trong sự Phục sinh của minh triết, của giáo huấn 

Tây Tạng mà Ngài đem lại, một tặng vật cho toàn thế giới. 

“Chúng tôi đƣợc khai mở cho mầu nhiệm của thực tại. Chúng tôi hy 

vọng và cầu xin rằng trong sự thinh lặng của thiền định và trong những ngôn 



từ ngài dùng để hƣớng dẫn chúng tôi, chúng tôi có thể bƣớc vào sự viên mãn 

của thức giác và ánh sáng.” 

Bài diễn văn của Cha Laurence đƣợc vỗ tay nhiệt liệt. Đức Đạt Lai Lạt 

Ma rạng rỡ, đón nhận những lời chào mừng rõ ràng và sự đón tiếp nồng 

nhiệt mà ngƣời ta dành cho Ngài. Ngài bắt đầu nói bằng tiếng Anh, thỉnh 

thoảng trở lại tiếng Tây Tạng nếu thấy cần. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : “Thƣa các anh chị em tinh thần, đối với tôi, thật 

là một niềm vui và một sự ƣu ái lớn lao cho tôi có cơ hội may mắn tham gia 

vào cuộc đối thoại này và mở ra cuộc hội thảo John Main nhan đề “Thiện 

Tâm”. Cho phép tôi đƣợc bày tỏ lòng biết ơn với tất cả những ngƣời đã giúp 

đỡ tổ chức cuộc gặp gỡ này. 

“Tôi xin cám ơn Bà Mayor vì những lời đón tiếp nồng hậu, và tôi cảm 

thấy đƣợc khích lệ khi bà nói đến sự hòa hợp và sự hiểu biết nhau ngự trị ở 

giữa các cộng đồng có truyền thống tôn giáo khác nhau của khu phố này mà 

bà cho là đa văn hóa, đa dân tộc và đa tôn giáo. Tôi chân thành cảm ơn bà 

điều đó. 

“Tôi đã quen biết cha John Main nhiều năm trƣớc đây ở Canada, và tôi 

đã ngạc nhiên gặp đƣợc một đại diện của truyền thống Kitô giáo nhấn mạnh 

đến sự quan trọng của sự trầm tƣ trong việc thực hành tâm linh. Ngày hôm 

nay, khi khai mạc khóa hội thảo này, tôi nghĩ rằng nhắc lại kỷ niệm về cha 

cũng rất quan trọng. 

“Tôi cũng vui mừng đƣợc gặp biết bao khuôn mặt thân quen và có cơ 

hội gặp gỡ những ngƣời bạn cũ và mới. 

“Mặc dù đã có nhiều tiến bộ vật chất trên hành tinh chúng ta, nhân loại 

phải đối đầu với rất nhiều vấn đề trong đó có cả những vấn đề do chúng ta 

gây ra. Phần lớn, chính thái độ tinh thần của chúng ta – cái nhìn của chúng ta 

về cuộc đời và thế giới – sẽ quy định tƣơng lai của nhân loại, thế giới và môi 

sinh. Rất nhiều việc lệ thuộc vào thái độ tinh thần của chúng ta, trong lãnh 

vực công và tƣ. Phần lớn hạnh phúc của đời sống cá nhân hay gia đình tùy 

thuộc vào chính chúng ta. Dĩ nhiên, những điều kiện vật chất của cuộc sống 

là một yếu tố quan trọng để có một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp nhƣng thái 

độ tinh thần của chúng ta cũng quan trọng bằng nếu không muốn nói là hơn. 

“Bƣớc vào thế kỷ XXI, các truyền thống tôn giáo hơn bao giờ hết, giữ 

đƣợc sự phù hợp của chúng. Tuy nhiên, cũng nhƣ trong quá khứ, nhân danh 



những truyền thống tôn giáo khác nhau, các xung đột và khủng hoảng xuất 

hiện. Điều này quả thật rất bất hạnh. Chúng ta phải làm hết khả năng để làm 

chủ tình hình đó. Bằng kinh nghiệm của riêng tôi, tôi đã học đƣợc phƣơng 

pháp hữu hiệu nhất để vƣợt qua khủng hoảng là sự tiếp xúc chặt chẽ và trao 

đổi giữa những ngƣời có niềm tin khác nhau không chỉ ở bình diện trí thức, 

nhƣng còn bằng kinh nghiệm tâm linh sâu thẳm. Đó là một phƣơng pháp 

mạnh mẽ để phát triển sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Chính trong lúc 

trao đổi một nền tảng vững chắc đƣợc thiết lập để xây dựng một sự hòa hợp 

thật sự. 

“Vì thế, tôi luôn luôn cảm thấy một hạnh phúc lớn lao đƣợc tham dự 

một cuộc đối thoại tôn giáo. Tôi vui mừng và chuẩn bị sẵn sàng để nói 

chuyện với các bạn trong mấy ngày này và để thực hành tiếng Anh của tôi 

vốn còn yếu kém ! Sau một vài tuần lễ tịnh tâm ở Dha-ramsala, tôi nhận ra 

rằng tiếng Anh của tôi còn tệ hơn trƣớc, mấy ngày này sẽ cho tôi một cơ hội 

hoàn toàn thuận tiện để thực hành. 

“Vì tôi tin tƣởng mạnh mẽ sự hòa hợp giữa các tôn giáo có tầm quan 

trọng và sự thiết yếu cao nhất, nên giờ đây tôi muốn đề nghị một vài ý tƣởng 

về các phƣơng tiện để thực hiện. Trƣớc tiên, tôi đề nghị nên cổ vũ các cuộc 

gặp gỡ giữa các học giả từ những chân trời tôn giáo khác nhau để thảo luận 

các điểm bất đồng và các điểm tƣơng đồng của những truyền thống ấy để 

phát huy sự thông cảm, và cải thiện sự hiểu biết lẫn nhau. Điểm thứ hai, tôi 

đề nghị chúng ta nên cổ động các cuộc gặp gỡ giữa các tín đồ của các tôn 

giáo khác nhau, những ngƣời này có một kinh nghiệm nào đó trong cuộc 

sống tâm linh ; họ không cần phải là học giả, nhƣng là những ngƣời hành 

đạo chân chính họp lại để chia sẻ những ánh sáng đến với họ từ việc thực 

hành tôn giáo. Theo kinh nghiệm của tôi, đó là một phƣơng tiện hữu hiệu và 

mạnh mẽ để thức tỉnh lẫn nhau một cách trực tiếp và sâu sắc. 

“Trong số các bạn, có ngƣời đã biết câu chuyện tôi đến thăm một tu 

viện lớn ở Montserrat, Tây Ban Nha và tôi đã gặp một tu sĩ dòng Thánh 

Benoit. Đặc biệt ông này đến gặp tôi, và vì tiếng Anh của ông còn kém hơn 

tiếng Anh của tôi, tôi cảm thấy can đảm hơn nên tôi nói trƣớc. Sau bữa ăn 

trƣa, hai chúng tôi ở lại thêm một thời gian, và tôi đƣợc biết vị tu sĩ ấy đã 

sống nhiều năm trong núi ngay phía sau tu viện. Tôi đã hỏi ông thực hành 

kiểu tĩnh tâm thiền định nào trong suốt những năm sống đơn độc đó. Câu trả 

lời của ông đơn giản : “Tình yêu, tình yêu, tình yêu.” Thật tuyệt vời ! Tôi 

nghĩ rằng có lúc ông cũng ngủ. Nhƣng suốt những năm đó, đơn giản ông chỉ 

trầm tƣ về tình yêu và không chỉ trầm tƣ trên ngôn từ. Trong đôi mắt ông, tôi 



thấy bằng chứng của chất tâm linh và một tình yêu sâu sắc – nhƣ tôi đã cảm 

thấy nơi Thomas Merton. 

“Hai cuộc gặp gỡ ấy đã giúp tôi nẩy sinh lòng tôn kính chân thành đối 

với truyền thống Kitô giáo và khả năng của Kitô giáo tạo nên những con 

ngƣời có thiện tâm nhƣ thế. Tôi tin rằng mục đích của mọi truyền thống tôn 

giáo lớn không phải là xây dựng những đền thờ lớn bên ngoài, nhƣng là tạo 

nên những đền thờ của lòng tốt và lòng thƣơng xót ở bên trong, trong trái 

tim của chúng ta. Tất cả những tôn giáo lớn đều có khả năng đó. Chúng ta 

càng có ý thức về giá trị và sự hữu hiệu của các truyền thống tôn giáo khác 

thì sự tôn kính mà chúng ta có đối với các truyền thống ấy càng sâu xa. Đấy 

là con đƣờng tốt phải theo nếu chúng ta muốn thăng tiến lòng thƣơng xót 

chân thật và tinh thần hòa hợp giữa các tôn giáo. 

“Ngoài những cuộc gặp gỡ giữa các học giả và ngƣời hành đạo có kinh 

nghiệm, dƣờng nhƣ cũng quan trọng nhất là dƣới mắt quần chúng việc các 

nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác nhau thỉnh thoảng hội họp để cầu 

nguyện, nhƣ cuộc gặp gỡ năm 1986 ở Assise. Đó cũng là phƣơng tiện thứ 

ba, đơn giản dù vậy rất hiệu quả để thăng tiến lòng khoan dung và sự hiểu 

biết. 

“Một phƣơng tiện thứ tƣ là việc tín đồ của các tôn giáo khác nhau cùng 

đi hành hƣơng và thăm viếng những thánh địa của nhau. Cách đây vài năm, 

chính tôi đã bắt đầu làm điều đó ở Ấn Độ. Từ đó, tôi đã có cơ hội để đến Lộ 

Đức và Giê-ru-sa-lem. Trong những nơi ấy, tôi đã cầu nguyện với các tín đồ 

của các tôn giáo khác, đôi khi cùng trầm tƣ trong thinh lặng. Những lúc cầu 

nguyện và trầm tƣ đó đối với tôi là những kinh nghiệm tâm linh chân thực. 

Tôi hy vọng trƣờng hợp của tôi sẽ đƣợc dùng làm gƣơng mẫu, tạo thành một 

tiền lệ, để trong tƣơng lai các tín đồ coi việc cùng đi hành hƣơng đến các 

thánh địa và chia sẻ các kinh nghiệm tôn giáo khác nhau là việc hoàn toàn 

bình thƣờng. 

“Để kết thúc, tôi muốn trở lại đề tài tĩnh tâm thiền định và về các anh 

chị em Kitô hữu có thực hành sự tĩnh tâm thiền định trong cuộc sống mới 

này. Tôi nghĩ rằng sự thực hành ấy vô cùng quan trọng. Ở Ấn Độ, ngƣời ta 

đã biết sự tham thiền của samadhi, “định”, chung cho mọi tôn giáo ở Ấn Độ 

nhƣ Ấn Độ giáo, Phật giáo, Kỳ na giáo. Một vài mô thức của Vipasyana, 

“trầm tƣ phân tích” chung cho nhiều truyền thống của các tôn giáo đó. 

Ngƣời ta có thể tự hỏi tại sao samadhi lại quan trọng nhƣ thế. Bởi vì 

samadhi hay sự trầm tƣ tập trung vào một điểm là phƣơng tiện động viên 



tinh thần, khai thông năng lực tâm linh. Samadhi đƣợc coi nhƣ một yếu tố 

chủ yếu của việc thực hành tâm linh của mọi truyền thống tôn giáo lớn ở Ấn 

Độ bởi vì nó cho ta khả năng khai thông mọi năng lực tinh thần của ngƣời 

hành đạo và định hƣớng tinh thần trên một đối tƣợng đặc biệt, tập trung tinh 

thần trên một điểm duy nhất. 

“Tôi xác tín rằng nếu sự cầu nguyện, tĩnh tâm và chiêm niệm – chiêm 

niệm thì biện luận và phân tích nhiều hơn – đƣợc kết hợp mỗi ngày, thì hiệu 

quả trên tinh thần và tâm hồn của ngƣời hành đạo còn lớn hơn nữa. Sự thực 

hành tôn giáo ƣu tiên nhằm biến đổi nội tâm của ngƣời hành đạo, đƣa họ từ 

một trạng thái tinh thần rối ren, nổi loạn, phân tán đến một trạng thái có kỷ 

luật, đƣợc chế ngự và quân bình. Ngƣời nào đã phát triển khả năng tập trung 

trọn vẹn tinh thần trên một điểm chắc chắn sẽ dễ dàng đạt đến mục tiêu đó. 

Khi sự tĩnh tâm thiền định là một phần trong toàn bộ đời sống tâm linh của 

bạn, bạn có thể thực hiện sự biến đổi nội tâm nói trên một cách hữu hiệu 

hơn. 

“Đạt tới trạng thái mới đó, trong khi vẫn đi theo truyền thống tâm linh 

của mình, bạn sẽ khám phá một tấm lòng khiêm tốn tự nhiên nở hoa trong 

bạn, cho phép bạn hiệp thông tốt hơn với tín đồ của các vũ trụ văn hóa và 

các truyền thống tôn giáo khác. Bạn ở trong một vị trí tốt nhất để lƣợng định 

giá trị và sự phong phú của các truyền thống khác bởi vì bạn nhìn ra giá trị 

ấy trong khi vẫn đặt mình ở bên trong truyền thống của riêng bạn. Ngƣời ta 

thƣờng cảm thấy những tình cảm độc đoán đối với niềm tin tôn giáo của 

mình – đạo của tôi là đạo duy nhất đúng – từ đó họ rất e ngại thiết lập các 

mối quan hệ với những ngƣời thuộc các tôn giáo khác. Tôi nghĩ rằng phƣơng 

tiện tốt nhất để chiến thắng trở lực đó là thực hành kinh nghiệm về giá trị 

riêng của đạo mình bằng một đời sống tĩnh tâm thiền định, điều này cho 

phép nhìn ra sau đó giá trị của những truyền thống khác. 

“Để cho một tinh thần hòa hợp chính đáng có thể dựa trên những kiến 

thức vững vàng, tôi nghĩ rằng biết đƣợc những sự khác nhau căn bản giữa 

các truyền thống tôn giáo rất quan trọng. Đã hẳn có thể biết các tôn giáo 

khác nhau ở chỗ nào, đồng thời vẫn thừa nhận giá trị và khả thể của mỗi 

truyền thống. Nhƣ thế, ngƣời hành đạo sẽ phát huy một nhận thức quân bình 

và hài hòa. Một số ngƣời nghĩ phƣơng tiện hợp lý nhất để đạt đến sự hòa 

hợp và giải quyết vấn đề bất khoan dung trong tôn giáo là lập ra một tôn 

giáo toàn cầu có giá trị cho tất cả mọi ngƣời. Vả chăng, tôi vẫn luôn nghĩ 

rằng chúng ta phải có những truyền thống tôn giáo khác nhau bởi lẽ con 

ngƣời có những xu hƣớng tâm lý khác nhau : một tôn giáo thực ra không thể 



thỏa mãn các nhu cầu của mọi cá nhân. Nếu chúng ta thử thống nhất các tôn 

giáo của thế giới thành một tôn giáo duy nhất, chúng ta sẽ đánh mất nhiều 

phẩm chất và sự phong phú của mỗi truyền thống. Chính vì thế nên mặc dù 

còn nhiều xung đột phát sinh nhân danh tôn giáo, tôi nghĩ rằng tốt hơn là 

duy trì tính đa nguyên của các truyền thống. Khổ nỗi, nếu sự đa dạng là cách 

tốt nhất để thỏa mãn những nhu cầu của các xu hƣớng tinh thần vốn đa dạng 

của nhân loại thì sự đa dạng ấy tự bản chất là nguồn gốc tiềm tàng của xung 

đột và bất hòa. Chính vì thế các tín đồ của mọi truyền thống phải nỗ lực gấp 

đôi để vƣợt qua sự không khoan dung và không hiểu biết và để tìm kiếm sự 

hòa hợp. 

“Đó là một vài điểm mà tôi thấy cần phải xác định ngay từ đầu cuộc hội 

thảo này. Giờ đây tôi mong mỏi khai thác những bản văn có những ý tƣởng 

đối với tôi còn xa lạ. Các bạn đã trao cho tôi một trách nhiệm nặng nề và tôi 

cố gắng làm hết sức mình để đáp lại sự mong chờ của các bạn. Tôi cho rằng 

đây quả thật là một vinh dự và một sự ƣu ái lớn lao mà các bạn dành cho tôi 

khi yêu cầu tôi chú giải các đoạn văn đƣợc chọn trong Kinh Thánh, một bút 

tích mà tôi sẵn sàng chấp nhận nhƣng chƣa hiểu rõ. Tôi cũng phải thừa nhận 

đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào một công việc nhƣ thế. Sẽ thành công 

hay thất bại, tôi không biết đƣợc ! Dù sao, tôi cũng sẽ làm hết mình. Giờ 

đây, tôi sẽ tụng một vài câu kệ điềm lành, sau đó chúng ta sẽ trầm tƣ.” 

Sự từ tốn, cũng nhƣ nụ cƣời, không chút gƣợng gạo. Về phần cử tọa, 

những tiếng cƣời khi thì diễn tả sự ngạc nhiên mà một nhà sƣ Tây Tạng đơn 

sơ đến thế đã đem lại cho họ, khi thì diễn tả ƣớc muốn khích lệ của bạn bè. 

Đó là bƣớc đầu của một mối quan hệ chỉ trong vài ngày đã đƣợc nâng lên 

đỉnh cao thông hiệp về tình cảm và tƣ tƣởng, trong sự tôn trọng và yêu 

thƣơng. 

Ngƣời ta tắt hết đèn điện và trong ánh sáng lờ mờ của bên ngoài xuyên 

qua cửa sổ, cử tọa tĩnh tâm trầm mặc trong khi Đức ngài nhắm mắt lại và 

ngân nga một bài kệ cổ xƣa của xứ Tây Tạng : 

Chất chứa những điều tốt đẹp nhƣ một quả núi bằng vàng.  

Các vị cứu độ của ba cõi đã giải thoát khỏi ba uế trƣợc.  

Chính là các vị Phật, mắt chƣ vị giống nhƣ những hoa sen đang nở ;  

Chƣ vị là sự ban phúc lành đầu tiên cho thế gian.  



Lời giáo huấn mà chƣ vị ban phát thì cao cả và không hề lay chuyển.  

Vang lừng trong tam giới, đƣợc cả chƣ thiên và loài ngƣời tôn vinh.  

Lời thánh giáo ấy ban phát hòa bình cho tất cả chúng sinh,  

Đó là sự ban phúc lành thứ hai cho thế gian.  

Giáo đoàn linh thánh, sở học giàu sang đƣợc tôn vinh,  

Bởi chƣ nhân, chƣ thiên và chƣ bán thiên.  

Giáo đoàn cao cả ấy khiêm nhƣợng, mặc dù ở trong sự vinh quang  

Đó là sự ban phúc lành thứ ba cho thế gian  

Vị đạo sƣ đã đến trong thế giới chúng ta,  

Lời giáo huấn chiếu sáng nhƣ tia nắng mặt trời ;  

Các đạo sƣ giảng dạy,  

Nhƣ những ngƣời anh trong sự hòa hợp  

Cầu mong có những sự ban phúc lành để cho giáo pháp tồn tại lâu dài. 

Bài ca : 

“Tất cả sẽ tốt lành. Tất cả sẽ tốt lành. Và tất cả mọi vật trong sự dị biệt 

của chúng sẽ tốt lành.” 

Sau ba mƣơi phút tĩnh tâm thiền định trong thinh lặng, cha Laurence đã 

đứng lên và phát biểu : 

“Để kết thúc buổi họp đầu tiên này, chúng ta sẽ yêu cầu ngài đốt lên 

một trong các ngọn nến biểu tƣợng cho sự thống nhất, và kế đó các vị khách 

thuộc về những truyền thống khác sẽ đốt lên các cây nến khác tiếp nối cây 

nến đã đốt của ngài. Những cây nến đó sẽ cháy sáng trong suốt cuộc hội thảo 

và tƣợng trƣng cho sự thống nhất và tình thân hữu liên kết các tôn giáo của 

chúng ta.” 

---o0o--- 



 

PHẦN THỨ HAI : NGƯƠI HÃY YÊU KẺ THÙ NGƯƠI  

Phúc Âm Thánh Matthêô 5, 38-48 

Buổi sáng, Đức ngài đến không chậm trễ. Trƣớc khi chú giải một đoạn 

Phúc Âm theo thánh Matthêô, ngài đƣa một vài nhận xét mở đầu. Suốt thời 

gian hội thảo, ngài đã nhiều lần nhấn mạnh mục đích của ngài không phải là 

cải giáo các Kitô hữu tham dự hội thảo thành Phật tử, nhƣng là trình bày 

quan điểm của một tu sĩ Phật giáo về những đoạn văn đƣợc đề nghị. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : “Vì cuộc đối thoại này đƣợc World Community 

for Christian Meditation tổ chức và vì phần lớn là các Kitô hữu hành đạo 

tham gia nghiêm túc trong một tiến trình của đức tin, nên sự trình bày của tôi 

ƣu tiên sẽ gởi đến họ. Tôi sẽ thử giải thích thế nào là các kỹ thuật và phƣơng 

pháp của Phật giáo có thể đƣợc một Kitô hữu hành đạo chấp nhận mà không 

cần phải hội nhập vào triết lý sâu xa của Phật giáo. Những sự khác nhau sâu 

sắc về triết lý siêu hình giữa hai truyền thống dĩ nhiên sẽ xuất hiện trong quá 

trình thảo luận theo nhóm. 

“Mối quan tâm chính của tôi là nhƣ sau : tôi có thể giúp đỡ và phục vụ 

Kitô hữu hành đạo nhƣ thế nào ? Gieo rắc sự nghi ngờ và chủ nghĩa hoài 

nghi trong tâm trí ngƣời khác là điều tôi không bao giờ muốn. Nhƣ tôi đã nói 

trƣớc đây, tôi tuyệt đối xác tín rằng sự đa dạng của các truyền thống tôn giáo 

hiện nay là quý giá và thích đáng. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, tất cả các 

truyền thống tôn giáo lớn của thế giới nói một thứ ngôn ngữ và gửi đến một 

thông điệp chung mà chúng ta có thể dựa vào để xây dựng một sự hòa thuận 

nhau thật sự. 

“Nói chung, tôi muốn rằng ngƣời ta không nên rời bỏ tôn giáo đã trở 

nên một thành phần của văn hóa và di sản của họ. Đƣơng nhiên, cá nhân 

đƣợc toàn quyền thay đổi tôn giáo nếu một tôn giáo khác tỏ ra hiệu quả hơn 

và thích hợp hơn với nhu cầu tâm linh của ngƣời ấy. Nhƣng một cách tổng 

quát, tốt hơn vẫn là thực hành kinh nghiệm về giá trị của truyền thống tôn 

giáo của mình. Đây là một ví dụ cho thấy sự khó khăn mà sự thay đổi tôn 

giáo có thể gây ra : trong một gia đình Tây Tạng, vào những năm sáu mƣơi, 

ngƣời cha của gia đình qua đời, sau đó ít lâu, ngƣời mẹ đến tìm tôi. Bà đã 

tuyên bố với tôi rằng kiếp này bà theo đạo Chúa nhƣng qua kiếp sau bà 

không có chọn lựa nào khác hơn là theo đạo Phật. Sao mà phức tạp nhƣ vậy 

! Nếu bạn là Kitô hữu, tốt hơn hết bạn nên triển khai tâm linh trong khuôn 



khổ của tôn giáo bạn và là một Kitô hữu tốt lành, chân chính. Nếu bạn là 

Phật tử, bạn hãy là một Phật tử đích thực. Đừng nên nửa nạc nửa mỡù ! Nhƣ 

thế chỉ tạo nên sự lộn xộn trong tinh thần của bạn. 

“Trƣớc khi chú giải bản văn, tôi muốn nói đôi điều về sự tham thiền. 

Ngôn ngữ Tây Tạng chỉ sự tham thiền là gom, nó gợi lên sự phát triển thân 

quen thƣờng trực với một sự thực hành hay với một đối tƣợng đặc biệt. Tiến 

trình “thân mật hóa” là chủ yếu bởi vì sự tinh luyện hay khai mở tinh thần 

tùy thuộc vào việc gia tăng sự thân quen với đối tƣợng đƣợc lựa chọn. Bởi 

thế, chỉ có sự áp dụng kiên trì các kỹ thuật tham thiền và sự huấn luyện kiên 

trì tinh thần mới có thể đƣa đến sự biến đổi nội tâm, thiết lập kỷ luật cho tinh 

thần. Trong truyền thống Tây Tạng, một cách sơ lƣợc, có hai loại tham thiền 

lớn. Một loại cần mức độ phân tích và lý luận nào đó ; ngƣời ta còn gọi đó là 

trầm tƣ chiêm niệm hay phân tích. Loại thứ hai là một trạng thái hấp thụ và 

tập trung ; ngƣời ta gọi đó là trầm tƣ trên một điểm hay hành động tịnh tâm. 

“Chúng ta hãy lấy một ví dụ nhƣ sự tham thiền về tình yêu và lòng 

thƣơng xót trong bối cảnh Kitô giáo. Khi tham thiền theo cách phân tích, 

chúng ta đi theo những hƣớng tƣ duy đặc biệt nhƣ : để thật sự yêu Thiên 

Chúa, cần phải thể hiện tình yêu ấy bằng hành động yêu thƣơng chân thật 

anh em nhân loại của mình. Ngƣời ta cũng có thể suy nghĩ về cuộc đời và 

gƣơng sáng của Đức Giêsu Kitô trong bản thân ngài, ngài đã sống và hoạt 

động nhƣ thế nào để đem lại lợi ích cho chúng sinh, và các hành động của 

ngài đã minh họa một phong cách sống tràn đầy lòng thƣơng xót. Loại tiến 

trình suy niệm ấy tạo thành khía cạnh phân tích của thiền định về lòng 

thƣơng xót. Ngƣời ta có thể tham thiền theo các tƣơng tự về lòng nhẫn nại 

và lòng khoan dung. 

“Nhờ có những suy tƣ đó, các bạn ngày càng xác tín vào sự quan trọng 

và giá trị của lòng thƣơng xót và lòng khoan dung. Một khi đã đạt tới niềm 

xác tín tuyệt đối về giá trị và sự thiết yếu của lòng thƣơng xót và khoan 

dung, các bạn sẽ có cảm giác đƣợc xúc chạm và biến đổi từ bên trong. Ở giai 

đoạn này, các bạn cần phải tập trung tinh thần trên xác tín duy nhất đó, 

không vận dụng đến sự phân tích khác. Một khía cạnh chính xác hơn, tinh 

thần phải ở trong thế quân bình hoàn hảo, tập trung trên một điểm – đó là 

khía cạnh đắm mình hay duy trì sự thiền định trên lòng thƣơng xót. Nhƣ thế 

cả hai loại thiền định đều đƣợc áp dụng trong cùng một buổi tham thiền. 

“Tại sao chúng ta có thể không chỉ triển khai mà còn tinh luyện lòng 

thƣơng xót bằng việc áp dụng những kỹ thuật tham thiền vừa kể ? Bởi vì 



lòng thƣơng xót là một loại cảm xúc có tích chứa một tiềm lực để khai mở. 

Về đại thể có hai loại cảm xúc. Một loại thì nghiêng về bản năng và không 

có nền tảng lý trí. Loại kia nhƣ lòng thƣơng xót và khoan dung thì ít bản 

năng hơn và dựa vững chắc vào lý trí và kinh nghiệm. Khi ngƣời ta thấy rõ 

ràng những lý lẽ hợp lý khác nhau của việc triển khai các đức tính ấy và khi 

ngƣời ta xác tín vững vàng những lợi ích mà các đức tính ấy mang lại, lúc 

bấy giờ các cảm xúc ấy đƣợc thanh luyện. Đồng thời xảy đến sự nối kết giữa 

trí và tâm. Lòng thƣơng xót biểu lộ cảm xúc, hay cái tâm, và việc áp dụng sự 

trầm tƣ phân tích thuộc về cái trí. Khi ngƣời ta đã đi đến giai đoạn thiền định 

lúc lòng thƣơng xót đƣợc tinh luyện, ngƣời ta chứng kiến sự hợp nhất đặc 

biệt của trí và tâm. 

“Nếu giờ đây ngƣời ta khảo sát bản chất của các trạng thái thiền định 

ấy, ngƣời ta nhận thấy chúng hình thành bởi các yếu tố khác nhau. Vậy thì, 

chúng ta hãy lấy ví dụ của tiến trình phân tích để suy nghĩ rằng chúng ta đều 

là những con ngƣời, những tạo vật của cùng một Đấng Tạo Hóa và vì thế 

thật sự là anh em và chị em của nhau. Trong trƣờng hợp này, các bạn tập 

trung tinh thần của các bạn trên một đối tƣợng riêng biệt. Nói cách khác, chủ 

thể phân tích tập trung trên ý tƣởng hay khái niệm đƣợc phân tích. Tuy 

nhiên, khi đã đạt đến tình trạng tập trung trên một điểm duy nhất – khi các 

bạn cảm thấy sự biến đổi nội tâm ấy, lòng thƣơng xót ấy bên trong các bạn – 

thì sẽ không còn một tâm thức trầm tƣ và một đối tƣợng đƣợc trầm tƣ. Thay 

vào đó, tâm thức trầm tƣ của các bạn giàn trải ra dƣới hình thức của lòng 

thƣơng xót. 

“Tôi xin kết thúc những nhận xét mở đầu về sự thiền định. Giờ đây tôi 

sẽ đọc bài Phúc Âm. 

“Các ngƣơi đã nghe bảo rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn ta, ta 

bảo các ngƣơi đừng cự lại ngƣời ác. Nếu ai vả má phải ngƣơi, thì hãy giơ má 

kia cho nó nữa. Nếu ai muốn kiện ngƣơi để đoạt áo lót, thì hãy bỏ cả áo 

choàng cho nó. Nếu ai bắt ngƣơi đi làm phu một dặm thì hãy đi với nó hai 

dặm. Ai xin, ngƣơi hãy cho ; ngƣời muốn vay, ngƣơi chớ khƣớc từ.” 

[Matthêô 5, 38-42] 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : “Những cách thực hành lòng khoan dung và nhẫn 

nại mà đoạn Phúc Âm này khuyên làm vô cùng giống với những cách thực 

hành lòng khoan dung và nhẫn nại mà Phật giáo nói chung khuyên làm. Đặc 

biệt chính đại thừa Phật giáo trong bối cảnh lý tƣởng bồ tát đã khuyến khích 

dùng sự bất bạo động và lòng từ bi đáp trả lại ngƣời làm điều ác đối với 



chúng ta. Trong một chừng mực nào đó, đoạn văn này có thể đƣợc đƣa vào 

trong một sách luận của Phật giáo mà chắc không ai nhận ra nguồn gốc Kitô 

giáo của nó. 

“Các ngƣơi đã nghe bảo : Hãy yêu mến ngƣời thân cận, và hãy ghét kẻ 

thù địch. Còn ta, ta bảo các ngƣơi : Hãy yêu mến kẻ thù địch [hãy làm điều 

lành cho những ai ghét các ngƣơi], hãy cầu nguyện cho những ngƣời [ngƣợc 

đãi và] bách hại các ngƣơi. Nhƣ thế, các ngƣơi sẽ trở nên con cái của Cha 

các ngƣơi ở trên trời, Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ cũng nhƣ 

trên ngƣời lành và làm mƣa trên ngƣời công chính và trên kẻ gian tà. Nếu 

các ngƣơi chỉ yêu mến những kẻ yêu mến các ngƣơi thì các ngƣơi có công 

đức gì ? Há những ngƣời thu thuế cũng không làm nhƣ thế sao ? Nếu các 

ngƣơi chỉ chào hỏi anh em các ngƣơi, thì các ngƣơi có làm gì khác thƣờng 

đâu ? Há ngƣời ngoại (đạo) cũng không làm thế sao ? Vậy các ngƣơi hãy 

nên trọn lành, nhƣ Cha các ngƣơi trên trời là Đấng trọn lành.” [Matthêô 5, 

43-48] 

“Điều này nhắc tôi nhớ đến một đoạn văn trong một sách luận của Phật 

giáo đại thừa là Bản trích yếu thực hành trong đó Shantideva hỏi “nếu các 

ngƣơi không thực hành lòng từ bi với kẻ thù các ngƣơi thì các ngƣơi thực 

hành với ai ?” Ngƣời ta còn hiểu ngầm rằng ngay cả súc vật cũng biểu lộ sự 

yêu thƣơng, từ bi và một tình cảm cộng thông đối với những ngƣời và vật 

mà chúng yêu thích. Nếu chúng ta tự hào mình là những ngƣời hành đạo tâm 

linh, tình nguyện bƣớc vào con đƣờng tâm linh, chúng ta phải chứng tỏ mình 

có thể làm tốt hơn các súc vật. 

“Đoạn trích dẫn Phúc Âm này cũng nhắc tôi nhớ đến những suy nghĩ 

của một sách luận đại thừa khác tên là Bồ Tát đạo, trong đó Shantideva 

khẳng định có đƣợc một thái độ đúng đắn với kẻ thù là một điều quan trọng. 

Nếu các bạn biết vun trồng thái độ ngay lành, kẻ thù của các bạn sẽ trở thành 

những ngƣời thầy tâm linh tốt nhất bởi vì sự hiện diện của họ cho các bạn cơ 

hội thăng tiến lòng khoan dung, sự nhẫn nại và hiểu biết. Khi đạt đƣợc sự 

nhẫn nại và khoan dung nhiều hơn, các bạn sẽ dễ dàng phát triển năng lực 

của lòng từ bi, và nhờ đó phát triển sự đồng cảm của mình. Nhƣ thế, ngay cả 

việc thực hành con đƣờng tâm linh, sự hiện diện của kẻ thù là chủ yếu. Hình 

ảnh loại suy mà Phúc Âm sử dụng với “mặt trời chiếu sáng không phân biệt” 

rất quan trọng. Đấy là một ẩn dụ tráng lệ về lòng từ bi. Nó làm cho ta hiểu 

đƣợc lòng từ bi thì vô tƣ và toàn diện. 



“Khi đọc các đoạn văn này, tôi thấy Phúc Âm đặt nặng sự thực hành 

lòng khoan dung và đề cao tình cảm vô tƣ, không thiên vị đối với mọi tạo 

vật. Theo ý kiến của tôi, để triển khai năng lực khoan dung đối với mọi 

ngƣời, và đặc biệt đối với một kẻ thù, điều kiện quan trọng tiên quyết là tiếp 

nhận mọi ngƣời với tính bình đẳng. Nếu ngƣời ta nói với các bạn rằng không 

nên thù nghịch kẻ thù mà phải yêu mến hắn, chỉ khẳng định nhƣ thế sẽ 

không khuyến khích các bạn thay đổi. Đối với mỗi ngƣời chúng ta, cảm thấy 

sự thù nghịch đối với những ngƣời làm khổ bạn và có cảm tình đối với 

những ngƣời yêu thƣơng bạn là hoàn toàn tự nhiên. Đây là một tình cảm tự 

nhiên của con ngƣời. Vậy chúng ta phải sử dụng các kỹ thuật hiệu quả để 

giúp chúng ta vƣợt qua từ sự thiên vị nội tại trong bản tính đến một tình 

trạng bình đẳng cao nhất. 

“Nhiều kỹ thuật đặc biệt cho phép triển khai tánh bình đẳng đối với mọi 

chúng sinh. Trong khuôn khổ Phật giáo, ngƣời ta có thể dùng đến khái niệm 

tái sinh để giúp chúng ta thực hiện tính bình đẳng. Tuy nhiên, vì chúng ta 

đang bàn luận trong khuôn khổ Kitô giáo, đã hẳn có thể nêu lên ý tƣởng 

Sáng tạo theo đó tất cả mọi tạo vật đều bình đẳng vì đều là các tạo vật của 

cùng một Thiên Chúa. Khởi từ niềm tin ấy, ngƣời ta có thể thăng tiến trong 

tính bình đẳng. Ngay trƣớc buổi họp này, tôi đã có một cuộc trao đổi ngắn 

với Cha Laurence. Cha đã giải thích với tôi rằng trong thần học Kitô giáo, 

ngƣời ta cho rằng mọi con ngƣời đƣợc tạo dựng theo hình ảnh của Thiên 

Chúa – Tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bản tính Thiên Chúa. Điều này theo 

tôi dƣờng nhƣ hoàn toàn tƣơng tự với ý niệm Phật tánh trong Phật giáo. 

Niềm tin cho rằng mọi ngƣời đều tham dự vào cùng một bản tính Thiên 

Chúa, đem lại cho chúng ta một nền tảng vững chắc, một lý lẽ mạnh mẽ để 

tin rằng mỗi ngƣời chúng ta có thể thủ đắc một ý nghĩa đúng đắn về tính 

bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. 

“Tuy nhiên, chúng ta không nên quan niệm sự bình đẳng của tâm hồn 

nhƣ một mục đích tự thân. Cũng không nên nghĩ rằng mình phải theo đuổi 

một tình trạng hoàn toàn vô cảm trong đó chúng ta không có chút tình cảm 

hoặc cảm xúc thay đổi đối với kẻ thù hay bè bạn. Đấy không phải là mục 

đích mà chúng ta tìm kiếm. Điều chúng ta tìm kiếm trƣớc tiên là mong muốn 

xây dựng nền tảng, sử dụng một cánh đồng trống để sau đó chúng ta sẽ vun 

trồng những tƣ tƣởng khác. Tính bình đẳng là mảnh đất bằng phẳng mà 

chúng ta chuẩn bị trƣớc tiên. Rồi trên nền tảng ấy, chúng ta phải suy nghĩ về 

giá trị của lòng khoan dung, nhẫn nại, tình thƣơng yêu, lòng từ bi đối với tất 

cả mọi ngƣời. Chúng ta cũng phải xem xét sự bất lợi, tiêu cực của tƣ tƣởng 



vị kỷ, của những cảm xúc rối loạn giao động đối với bạn bè và kẻ thù, và các 

tiêu cực do sự thiên vị đối với những ngƣời khác. 

“Điểm chủ yếu là ở chỗ cách thức sử dụng tính bình đẳng nền tảng ấy. 

Điều quan trọng là việc tập trung trên những tiêu cực của giận dữ, thù hận 

tạo thành những trở ngại chính cho sự triển nở năng lực của lòng từ bi và 

khoan dung. Chúng ta cũng phải suy nghĩ đến những giá trị và những đức 

hạnh khi đào sâu lòng khoan dung và nhẫn nại. Điều này có thể thực hành 

trong khuôn khổ Kitô giáo mà không cần sự hỗ trợ của niềm tin tái sinh : 

Thiên Chúa đã dựng lên các bạn là những cá nhân và cho các bạn sự tự do 

hành động hài hòa với các ƣớc nguyện của mình – hành động một cách đạo 

đức, phù hợp với luân lý và sống một cuộc sống xứng đáng là một cá nhân 

thấm nhuần đạo đức và có trách nhiệm. Khi cảm nhận và thực hành lòng 

khoan dung và nhẫn nại đối với đồng loại, các bạn hoàn thành ƣớc nguyện 

này : làm hài lòng Đấng Tạo Hóa của các bạn. Mặt khác : đó là tặng vật đẹp 

nhất, của lễ tốt nhất mà các bạn có thể dâng lên Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa 

của các bạn. 

“Trong Phật giáo, ngƣời ta thấy có ý tƣởng gọi là của lễ thực hành 

(drupai chošpa) theo đó mọi của lễ cúng dƣờng mà ngƣời ta có thể dâng lên 

một đấng mà ngƣời ta tôn kính – của lễ vật chất, bài ca chúc tụng và tặng vật 

khác – của lễ đẹp nhất chính là sống một cuộc sống phù hợp với những 

nguyên tắc của đấng đó. Trong khuôn khổ của Kitô giáo, khi sống một cuộc 

đời thấm nhuần đạo đức, đặt nền tảng trên lòng khoan dung và nhẫn nại, 

trong ý nghĩa đó, các bạn đã dâng lên Đấng Tạo Hóa của các bạn một của lễ 

tuyệt vời. Chắc chắn, điều đó sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ đọc kinh 

cầu nguyện. Nếu các bạn cầu nguyện mà không sống phù hợp với lời cầu 

nguyện thì chẳng có ích lợi gì lớn lao. 

“Một trong những thiền sƣ lớn của Phật giáo Tây Tạng là Milarepa 

khẳng định trong một bài ca kinh nghiệm tâm linh : “Về của lễ vật chất, tôi 

chịu trắng tay ; tôi không có gì để cúng dƣờng. Điều tôi có thể dâng lên dồi 

dào, đó là của lễ của sự thực hành tâm linh.” Về đại thể, chúng ta thấy rõ 

rằng một ngƣời có đƣợc nguồn dự trữ to lớn của lòng nhẫn nại và khoan 

dung sẽ hƣởng đƣợc một mức nào đó của sự bình an và thanh tịnh. Một 

ngƣời nhƣ thế không chỉ hạnh phúc và có cảm xúc ổn định mà còn có sức 

khỏe tốt, ít bệnh tật. Con ngƣời ấy có đƣợc một ý chí mạnh mẽ, ăn ngon, ngủ 

yên với một lƣơng tâm trong sáng. Đó là những lợi ích của lòng khoan dung 

và nhẫn nại mà chúng ta có thể nhận thấy trong cuộc sống mỗi ngày. 



“Một trong những xác tín nền tảng của tôi là bản tính nhân loại căn bản 

hƣớng về lòng từ bi và thƣơng yêu. Bản tính nhân loại căn bản thì hiền lành 

và không gây hấn, bạo động. Điều này hoàn toàn phù hợp với điều mà Cha 

Laurence đã nói nhân loại chia sẻ cùng một bản tính Thiên Chúa. Tôi sẽ nói 

thêm rằng khi xem xét tƣơng quan giữa tinh thần, ý thức hay thân xác, ngƣời 

ta nhận thấy rằng những thái độ, cảm xúc và tinh thần lành mạnh liên hệ chặt 

chẽ với sức khỏe thể xác và sinh thú. Chúng gia tăng sự thoải mái của thể 

xác, trong khi những thái độ cảm xúc tiêu cực hay không lành mạnh nhƣ sự 

giận dữ, lòng thù ghét, những tình trạng tinh thần rối loạn làm mòn mõi sức 

khỏe thân xác. Mối tƣơng quan ấy cho thấy rõ bản chất nhân loại căn bản rất 

gần với những thái độ và cảm xúc lành mạnh. 

“Sau khi đã suy nghĩ về những đức tính nhƣ lòng khoan dung, nhẫn nại 

và tin chắc vào sự cần thiết phải phát triển và gia tăng các đức tính ấy nơi 

bản thân mình, kế đó là phải xem xét các loại và mức độ của lòng nhẫn nại 

và khoan dung. Vì thế, các sách luận Phật giáo mô tả ba loại khoan dung và 

nhẫn nại. Loại thứ nhất là trạng thái lãnh đạm không gì lay chuyển đƣợc – 

ngƣời ta có khả năng chịu đựng mọi đau khổ mà không bị nhấn chìm. Đó là 

trình độ thứ nhất. Trong trạng thái thứ hai, hành giả không những có thể chịu 

đựng nhiều đau khổ, nhƣng nếu cần còn sẵn sàng kể cả ƣớc mong đảm nhận 

những thử thách, nhọc nhằn và đau khổ của con đƣờng tâm linh. Điều đó có 

nghĩa là sẵn sàng chấp nhận các thử thách để đạt đến một mục đích cao hơn. 

Loại thứ ba là lòng nhẫn nại và khoan dung sinh ra do một xác tín vững vàng 

về bản chất của thực tại. Trong thực hành Kitô giáo, loại nhẫn nại này có nền 

tảng là đức tin vững vàng trong mầu nhiệm Sáng tạo. Mặc dù sự phân biệt 

giữa ba trình độ của lòng khoan dung là việc của các tác giả Phật giáo, 

nhƣng cũng có thể chuyển sang bối cảnh của Kitô giáo. Điều này đặc biệt 

đúng với loại nhẫn nại – khoan dung thứ hai – tự do đảm nhận những thử 

thách của con đƣờng tâm linh – dƣờng nhƣ đây cũng là vấn đề trong đoạn 

văn sau đây : các mối Phúc thật của Phúc Âm Thánh Matthêô.” 

---o0o--- 

PHẦN THỨ BA : BÀI GIẢNG TRÊN NÚI : CÁC MỐI PHÚC 

THẬT  

Phúc Âm của Thánh Matthêô 5, 1-10 

“Nhìn thấy dân chúng, Đức Giêsu leo lên núi. Ngài ngồi xuống và các 

môn đồ đến bên Ngài. Bấy giờ Ngài mở miệng dạy họ rằng :  



“Phúc cho những ai có lòng nghèo khó : nƣớc trời là của họ ! 

“Phúc cho những ai hiền lành : họ sẽ đƣợc đất làm cơ nghiệp !  

“Phúc cho những ai khóc lóc : họ sẽ đƣợc an ủi !  

“Phúc cho những ai đói khát sự công chính : họ sẽ đƣợc no đầy !  

“Phúc cho những ai có lòng thƣơng xót : họ sẽ đƣợc thƣơng xót !  

“Phúc cho những ai tinh sạch trong lòng : họ sẽ thấy Thiên Chúa !  

“Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình : họ sẽ đƣợc gọi là con Thiên 

Chúa !  

“Phúc cho những ai bị bách hại vì sự công chính : nƣớc Trời là của họ 

!” [Matthêô 5, 1-10] 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : “Đọc những dòng này về các mối Phúc thật, điều 

đầu tiên tôi nghĩ đến là đoạn văn muốn chỉ về việc những ai muốn dấn thân 

vào con đƣờng đạo và chấp nhận những thử thách đau khổ trên con đƣờng 

đạo sẽ nhận đƣợc phần thƣởng của sự dấn thân đó. Về vấn đề các bản văn 

giảng dạy lòng khoan dung đòi hỏi các bạn tự do chấp nhận thử thách, sẽ sai 

lầm nếu coi đó là lời khẳng định đau khổ thì tốt, tất cả chúng ta phải tìm 

kiếm khổ đau. Khỏi cần phải nói tôi không chủ trƣơng một quan điểm nhƣ 

thế. Tôi nghĩ rằng mục đích của cuộc đời chúng ta là tìm hạnh phúc, tìm 

cách để đƣợc thỏa mãn và sung túc. Tuy nhiên, vì những thử thách và nhọc 

nhằn là một phần tự nhiên của cuộc sống nên điều chủ yếu là phải có một 

quan điểm cho phép chúng ta đề cập một cách hiện thực để có thể rút ra một 

vài lợi ích. 

“Khi xem xét bản chất của sự đau khổ, chúng ta thừa nhận rằng có một 

số hình thức đau khổ mà ngƣời ta có thể tìm ra các giải pháp và vì vậy có thể 

chế ngự đƣợc. Một khi ngƣời ta có ý thức về đau khổ ngƣời ta phải đi tìm 

giải pháp và phƣơng tiện để chiến thắng đau khổ. Nhƣng cũng có những loại 

đau khổ không thể tránh khỏi và chế ngự đƣợc, cũng là những sự kiện tự 

nhiên của cuộc sống. Trong những trƣờng hợp nhƣ vậy, điều quan trọng là 

triển khai một trạng thái tinh thần cho phép tiếp cận sự đau khổ một cách 

hiện thực. Làm đƣợc nhƣ vậy, chúng ta có lẽ sẽ đi tới việc chấp nhận những 

khó khăn ấy một khi chúng xuất hiện. Một thái độ nhƣ thế sẽ bảo vệ các bạn 



không chỉ đối với thực tế vật chất của đau khổ mà còn đối với gánh nặng 

tâm lý vô ích đi kèm theo vì phải đấu tranh chống lại đau khổ. 

“Một trong những cách tiếp cận hiệu quả đối với đau khổ đƣợc trình 

bày trong Bồ tát đạo. Nếu vấn đề đã tìm đƣợc cách tháo gỡ, có lo lắng cũng 

vô ích. Trái lại, nếu không có cách tháo gỡ, lo lắng thì có ích gì ! 

“Những lời trong các mối Phúc thật, theo tôi cũng đề cập đến nguyên lý 

nhân quả. Trong ngôn ngữ Sanskrit, thuật ngữ karma (nghiệp) dù không thể 

sử dụng trong khuôn khổ Kinh Thánh, thì nguyên lý nhân quả tổng quát, 

nằm bên dƣới học thuyết nghiệp báo theo tôi đã đƣợc nêu ra ở đây. Lời Phúc 

thật muốn nói rằng tùy theo cách hành động của bạn, bạn sẽ nhận một hậu 

quả tƣơng xứng, tùy theo cách bạn không hành động, bạn sẽ không nhận một 

hậu quả tƣơng xứng. Nguyên tắc nhân quả rõ ràng đƣợc bao hàm trong lời 

giảng dạy đó. 

“Mặc dù tất cả các truyền thống tâm linh lớn của nhân loại không đề 

cập đến vấn đề nhân quả dƣới góc độ sinh tử luân hồi (nhƣ Phật giáo), dù 

sao cũng có một sứ điệp trọng tâm đặt nền tảng trên nguyên lý nhân quả là 

điểm chung của mọi truyền thống. Hãy biết rằng nếu các bạn làm điều tốt, 

bạn sẽ nhận đƣợc các kết quả tốt, còn nếu bạn làm điều xấu, bạn sẽ nhận 

đƣợc các kết quả xấu. Sứ điệp đạo đức nền tảng này dƣờng nhƣ nội tại trong 

tất cả các truyền thống tâm linh lớn. 

“Một điểm quan trọng cũng phải ghi nhận – dù chỉ phụ thuộc – là sự 

giống nhau lạ lùng của văn phong giữa Kinh Chúa và Kinh Phật. Trong lời 

mở đầu của các mối Phúc thật, Phúc Âm ghi lại rằng khi nhìn thấy đám 

đông, Đức Giêsu leo lên núi, ngồi xuống… Ngƣời ta cũng thấy một sự khởi 

đầu tƣơng tự trong nhiều sutras (Kinh Phật). Các Kinh Phật đều ghi lại ở 

một thời điểm đã định, Đức Phật đến thăm viếng một nơi nào đó, có một số 

đông môn đồ vây quanh, Ngài ngồi xuống rồi bắt đầu giảng dạy. Nhƣ thế, có 

một sự giống nhau lý thú trong việc giới thiệu các bản văn đó. 

“Một trong những ý niệm khó khăn nhất đặt thành vấn đề ở đây, nhất là 

đối với Phật tử, là vấn đề Thiên Chúa, một hữu thể thần thiêng. Dĩ nhiên 

ngƣời ta có thể đề cập đến Thiên Chúa nhƣ nói về một hữu thể “bất khả tƣ 

nghị”. Nhƣng phải thừa nhận rằng trên bình diện lý thuyết, ý niệm về một 

Thiên Chúa Sáng Tạo (Thƣợng Đế – Tạo Hóa) là một điểm dị biệt giữa Phật 

tử và Kitô hữu. Tuy nhiên, tôi tin rằng những lý lẽ và quan niệm dẫn đến 

một niềm tin nhƣ thế thì phổ biến ở cả Phật tử lẫn Kitô hữu. 



“Nếu ngƣời ta xét kỹ bản chất của mọi hiện tƣợng tự nhiên, lƣơng tri 

nói với chúng ta mọi biến cố phải có một nguyên nhân. Phải có những nhân 

duyên sinh ra một sự cố. Điều này không chỉ đúng cho hiện hữu của mỗi cá 

nhân chúng ta, mà cũng đúng cho toàn thể vũ trụ. Đối với lẽ thƣờng, chấp 

nhận một sự vật không có nguyên nhân – dù cho đó là vũ trụ hay hiện hữu cá 

nhân – thì không thể chấp nhận đƣợc – Từ đó vấn đề tiếp theo là : nếu hiện 

hữu chúng ta phải có một nguyên nhân và vũ trụ ở bình diện của nó phải có 

một nguyên nhân, nguyên nhân này từ đâu mà có ? Bởi thế cho nên nguyên 

nhân này chính nó phải có một nguyên nhân, vậy thì chúng ta thụt lùi mãi 

đến vô tận. 

“Để vƣợt qua khó khăn phải thụt lùi vô tận, thật có ích khi yêu cầu một 

sự khởi thủy, một Đấng Tạo Hóa và chấp nhận một số chân lý liên quan đến 

bản chất của Đấng Tạo Hóa : ngài độc lập, tự hữu, toàn năng và không cần 

một nguyên nhân nào khác. Chấp nhận một khởi thủy nhƣ thế giúp chúng ta 

giải quyết vấn đề phải thụt lùi vô tận. 

“Nếu ngƣời ta yêu cầu có một Đấng Tạo Hóa, và nếu ngƣời ta xét kỹ 

quá trình tiến hóa kể từ vụ Nổ Lớn (Big-Bang) và mọi mầu nhiệm của vũ 

trụ, ngƣời ta có thể hoàn toàn tin có một Đấng Tạo Hóa toàn năng. Ngoài ra, 

nếu ngƣời ta xét kỹ bản chất của vũ trụ, ngƣời ta nhận thấy vũ trụ vận hành 

hoàn toàn không có sự lộn xộn hoặc ngẫu nhiên, dƣờng nhƣ có một trật tự 

nội tại, một nguyên lý nhân quả đang làm việc. Bởi thế còn phải tin Đấng 

Tạo Hóa toàn tri nhƣ thể mọi tiến trình, mọi thể thức hoạt động đã đƣợc kế 

hoạch hóa. Nhìn dƣới góc độ ấy, mọi tạo vật đều là biểu hiện một cách nào 

đó sức mạnh của Thiên Chúa. Từ quan điểm đó, ngƣời ta còn có thể nói 

Đấng Tạo Hóa là cùng đích, còn tạo vật thì tƣơng đối, phù du. Theo nghĩa 

này, ngƣời ta có thể nói rằng Đấng Tạo Hóa là chân lý tuyệt đối và tối hậu. 

Nhƣng tôi không biết các nhà thần học Kitô giáo nghĩ gì về điều đó ! 

“Cá nhân tôi, khi tôi xem xét ý tƣởng về sự Sáng tạo và niềm tin vào 

một Thiên Chúa Sáng tạo, tôi tự nhủ hậu quả chính của niềm tin ấy là tác 

động một động lực, một tình cảm khẩn cấp dấn thân vào việc hành đạo để 

trở thành một ngƣời tốt, thấm nhuần đạo đức. Khi các bạn đƣợc trang bị ý 

niệm và niềm tin đó điều ấy làm cho cuộc đời các bạn có một mục tiêu và 

thật là hữu ích để triển khai những nguyên tắc đạo đức. 

“Tôi hiểu thần học Kitô giáo nhƣ thế đấy !” 

---o0o---  



Lời chú giải về bài đọc Phúc Âm 

Cha Laurence : Thƣa Đức ngài, tôi xin chân thành cảm ơn Ngài về sự 

giảng dạy sáng nay. Tôi nói nhân danh tôi và cũng để thay mặt mọi ngƣời có 

mặt nơi đây. Là một Kitô hữu, tôi rất cảm động đƣợc nghe đọc những lời 

của Đức Giêsu với sự rõ ràng và hiểu biết ý nghĩa sâu xa đến thế. Bây giờ 

chúng ta bƣớc vào giờ dành cho buổi thảo luận nhóm đầu tiên, tôi muốn giới 

thiệu với các bạn những vị tham gia góp ý. Robert Kiely là tu sĩ dòng Biển 

Đức của cộng đoàn chúng tôi và là giáo sƣ văn học của Đại Học Harvard ; 

Isabelle Glover cũng là nữ tu sĩ dòng Biển Đức của cộng đoàn chúng tôi, 

giảng dạy tiếng Sanskrit. Ý hƣớng của cuộc thảo luận này cho phép lắng 

nghe kỹ hơn Lời đã đánh động chúng ta sáng nay. Chúng ta không tìm tòi 

những điểm dị biệt nhƣng suy nghĩ một cách đơn sơ trong tinh thần thật 

quảng đại và cởi mở cả những điểm tƣơng đồng và dị biệt thú vị giữa hai tôn 

giáo chúng ta. Tôi xin đề nghị Bob Kiely bắt đầu bằng một vài lời mở đầu kế 

đó chúng ta sẽ tiếp nối cuộc thảo luận. 

Robert Kiely : Thƣa Đức ngài, tiếp theo cha Laurence, tôi cũng muốn 

nói lên lời cám ơn. Đƣợc biết rõ cuộc đời ngài và lịch sử dân tộc ngài trong 

suốt thế kỷ này, tôi đặc biệt cảm động khi ngài đã đọc các mối phúc thật và 

nhất là : “Phúc cho những ai khóc lóc, vì sẽ đƣợc an ủi” và “Phúc cho những 

ngƣời bị bách hại vì sự công chính, vì họ sẽ thấy đƣợc nƣớc Trời”. Theo 

niềm tin Kitô giáo nếu lời Chúa đƣợc một ngƣời có thiện tâm đọc lên, lời 

Chúa sẽ đem lại sự phục sinh cho mọi ngƣời. Đối với tôi cũng nhƣ phần 

đông chúng tôi ở đây, tôi nghĩ những lời mà ngài đọc đã có hiệu quả ấy. 

Một vấn đề mà tôi muốn đề cập với các bạn có liên quan đến ý tƣởng 

Do Thái giáo và Kitô giáo về tuyệt đối thể (Absolu) đang bƣớc vào trong 

lịch sử, trong thời gian. Các bản văn mà ngài đã đọc và mọi giáo huấn của 

Đức Kitô một cách tổng quát, các Kitô hữu đặt chúng trong một bối cảnh 

bao gồm ít nhất ba tiến trình lịch sử. Thứ nhất là lịch sử cuộc đời Chúa 

Giêsu. Không một Kitô hữu nào tiếp nhận giáo huấn Đức Giêsu mà không 

nhớ rằng Đức Giêsu sinh ra khó nghèo, là một ngƣời Do Thái sống trong 

một quốc gia bị chiếm đóng cuộc sống công khai, thời kỳ Ngƣời giảng dạy 

công chúng rất ngắn ngủi, Ngƣời bị bách hại bị đóng đinh nhƣ một tội phạm 

bởi luật đời và sau đó Ngƣời đã sống lại từ cõi chết. Đối với các Kitô hữu đó 

là bối cảnh đầu tiên. 

Trong bối cảnh thứ hai, chúng tôi không tách rời Phúc Âm với lịch sử 

của dân tộc Do Thái mà sự trần thuật lại là một phần của Kinh Thánh. Đó là 



một lịch sử đƣợc đánh dấu bởi sự nô lệ của dân Do Thái ở Ai Cập, sự giải 

phóng do Moise lãnh đạo, sự công bố Lề Luật mà chính ông đã nhận từ 

Thiên Chúa, và sau cùng là sự phân tán dân Do Thái trên toàn thế giới. Lịch 

sử thứ ba luôn luôn là lịch sử của mỗi cuộc đời chúng ta. Nhƣ thế, lời của 

Đức Giêsu mà chúng ta suy tƣ đến với chúng ta xuyên qua các trình thuật 

diễn tiến trong thời gian và trong lịch sử – cá nhân, quốc gia và thần học 

trong chính cuộc đời Đức Giêsu. Tôi tự hỏi, là một tu sĩ Phật giáo, ngài suy 

nghĩ gì về khía cạnh thời tính của Kitô giáo, và nếu có thể xin ngài so sánh 

với Phật giáo. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Sự so sánh giữa hai truyền thống tâm linh cổ xƣa 

nhƣ Phật giáo và Kitô giáo làm hiện rõ sự giống nhau đáng ngạc nhiên giữa 

các trần thuật của những tôn sƣ sáng lập đạo – Đức Giêsu Kitô trong trƣờng 

hợp Kitô giáo và Đức Phật đối với Phật giáo. Tôi nhận thấy một điểm chung 

rất quan trọng : chính trong đời sống của các giáo chủ sáng lập, yếu tính của 

lời huấn giáo đƣợc biểu hiện. Nhƣ thế, trong cuộc đời của Đức Phật, tứ diệu 

đế trình bày yếu tính của lời giảng dạy : Chân lý về sự khổ, chân lý về nguồn 

gốc của khổ, chân lý về sự chấm dứt sự khổ và chân lý về con đƣờng đƣa 

đến sự chấm dứt ấy. Tứ diệu đế hay bốn chân lý cao cả đó rõ ràng và minh 

thị đã đƣợc biểu lộ trong cuộc đời của giáo chủ sáng lập là chính Đức Phật. 

Tôi nghĩ Đức Kitô cũng thế. Khi quan sát cuộc đời của Đức Giêsu, ngƣời ta 

nhận thấy nó minh họa những thực hành và lời giáo huấn chủ yếu của Kitô 

giáo. Tôi nhận thấy một sự tƣơng tự khác trong cuộc đời hai vị : Bằng những 

thử thách, sự chuyên cần, dấn thân và gắn bó chặt chẽ với những nguyên tắc 

của mình mà ngƣời ta mới có thể thăng tiến tâm linh và đạt đến sự giải thoát. 

Điều này đối với tôi dƣờng nhƣ tạo nên một sứ điệp chung và chủ yếu. 

Isabelle Glover : Thƣa Đức ngài, ngài đã nói đến sự “tái sinh”. Có 

nhiều dấu hiệu làm ngƣời ta phải nghĩ rằng trong những thời kỳ đầu tiên của 

Giáo Hội Kitô giáo sự đầu thai lại là một niềm tin đƣợc chấp nhận, nhƣng 

ngày nay không còn sử dụng trong tƣ tƣởng Kitô giáo. Ngài có thể nói thêm 

vấn đề này cho chúng tôi không ? Đâu là sự quan trọng của lời giáo huấn về 

sự tái sinh và nghiệp báo ? 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Thật vậy, ngƣời ta đã nói với tôi rằng trong 

những lời giáo huấn đầu tiên của Giáo Hội, ngƣời ta có thể giải thích một số 

đoạn của Kinh Thánh theo cách chứng tỏ rằng niềm tin vào sự tái sinh không 

nhất thiết trái với đức tin Kitô giáo. Từ sự kiện ấy, tôi cảm thấy thoải mái 

khi tranh luận vấn đề này với các linh mục và các nhà lãnh đạo Kitô giáo – 

dĩ nhiên tôi đã không có cơ hội để hỏi chính Đức Giáo Hoàng. Tuy vậy, tôi 



đã hỏi nhiều Kitô hữu hành đạo và các linh mục ở mọi chân trời. Tất cả đều 

đồng thanh cho tôi rằng học thuyết Kitô giáo không chấp nhận niềm tin ấy, 

cũng không đƣa ra lý do đặc biệt tại sao quan niệm đầu thai lại không tìm 

đƣợc chỗ đứng trong bối cảnh cởi mở của đức tin và sự hành đạo. Tuy 

nhiên, cách đây khoảng hai năm trong lần mới nhất gặp cha Bede Griffiths 

(tôi đã gặp cha nhiều lần và quen biết cha), tôi cũng đã hỏi cha câu hỏi ấy. 

Tôi vẫn còn giữ một kỷ niệm chính xác và rất cảm động về cuộc gặp gỡ ấy. 

Cha mặc một bộ y phục của ngƣời saddhu màu vàng nghệ. Cha nói rằng theo 

quan điểm Kitô giáo, niềm tin vào sự tái sinh sẽ hủy hoại dần đức tin vào sự 

thực hành đạo Chúa. Khi bạn chấp nhận cuộc đời này, cuộc sống cá nhân 

của mình do Đấng Tạo Hóa trực tiếp tạo dựng, cuộc đời ấy là một tặng vật 

trực tiếp, tức thời tạo nên một dây liên kết rất đặc biệt giữa bạn, một tạo vật 

cá thể với Đấng Tạo Hóa. Mối tƣơng quan ngôi vị trực tiếp đem lại một tình 

cảm gần gũi, thân mật với Đấng Tạo Hóa của bạn. Tin vào sự tái sinh làm 

tổn hại đến dây liên kết đặc biệt ấy với Đấng Tạo Hóa. Tôi thấy rằng lời giải 

thích ấy hoàn toàn thuyết phục. 

Cha Laurence : Thƣa Đức ngài, tôi thấy một mối quan hệ giữa câu hỏi 

của Robert Kiely với câu hỏi của Isabelle, vì rằng đó là quan hệ giữa thời 

gian và vĩnh cửu, tƣơng đối và tuyệt đối. Đối với các Kitô hữu, Thiên Chúa 

còn có tên là Chân Lý. Vả lại, mọi ngƣời bằng kinh nghiệm, biết rằng chân 

lý là điều ngƣời ta khám phá từng chút một. Chân lý đƣợc hiển lộ ; đƣợc vén 

màn từng giai đoạn theo dòng đời của mỗi cá nhân, dù đó là một cuộc đời 

hay nhiều cuộc đời. Chúng ta cũng thấy rõ tôn giáo có sự tiến hóa trong lịch 

sử. Có một cái nhân tuyệt đối tồn tại trong những lời giảng dạy của Đức Phật 

và Đức Giêsu nhƣng chân lý của chúng hiển lộ ra trong lịch sử bằng tƣ duy. 

Nếu không, chúng ta không có lý do gì gặp gỡ nhau trong cuộc hội thảo nhƣ 

vầy. Luôn luôn có thêm chân lý cần khám phá. Xin ngài nói cho chúng tôi 

ngài suy nghĩ gì về ý tƣởng chân lý nhƣ một cái gì viên mãn ở-đây-và-bây-

giờ, nhƣng đồng thời, chúng ta thể nghiệm từng chút một, qua nhiều giai 

đoạn ? 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Học thuyết Phật giáo cũng quan tâm đến vấn đề 

chân lý tối hậu biểu hiện qua từng giai đoạn và trong tiến trình lịch sử, đồng 

thời vẫn là tuyệt đối hay tối hậu. Có một đoạn trong kinh 

Prajnõaparamitasutra (Kinh Bát Nhã Ba la mật đa) là một phần của các bản 

kinh gọi là Kinh Trí Huệ viên mãn đặc biệt bàn về ý tƣởng đó. Theo đoạn 

kinh ấy dù các vị Phật quá khứ hay vị lai có đến thế gian hay không, dù có 

một vị Phật tồn tại ở thế gian hay không, chân lý tối hậu của hữu thể mọi vật 

và mọi sự cố luôn luôn là một. Chân lý hiện diện vĩnh hằng và luôn luôn ở 



đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi chúng sinh đều sẽ có phần 

trong chân lý – nói cách khác đạt đến sự giải thoát – một cách tự phát hay 

không cần một nỗ lực tinh tấn nào, bởi lẽ các cá nhân phải thể nghiệm chân 

lý theo từng cấp độ. Vậy thì chúng ta phải phân biệt một mặt là sự hiện hữu 

thật của chân lý và mặt khác là kinh nghiệm về chân lý ấy. Ở đây, ngƣời ta 

có thể tìm thấy điểm tiếp xúc giữa sử tính và bản chất tuyệt đối của chân lý. 

Các bạn đã nêu ra một câu hỏi thú vị. Làm thế nào mà một nguyên lý 

tuyệt đối nhƣ Thiên Chúa Sáng tạo có thể thị hiện trong một khuôn mặt lịch 

sử là Đức Kitô ? Đâu là bản chất đúng của mối quan hệ ấy và động lực nào 

giải thích mối liên kết giữa tuyệt đối vô thời gian và một khuôn mặt lịch sử 

trong thời gian ? Trong bối cảnh Phật giáo, vấn đề này đƣợc đề cập theo 

quan điểm học thuyết Tam Thân (Kayas), ba biểu hiện của hữu thể giác ngộ. 

Trong bối cảnh này, các biểu hiện vật lý và lịch sử của các hữu thể giác ngộ, 

trong một ý nghĩa nào đó đƣợc xem nhƣ những thị hiện tự phát của trạng 

thái tối hậu và vô thời gian của dharmakaya hay Pháp thân của một vị Phật. 

Robert Kiely : Một phƣơng tiện khác để đề cập vấn đề này dƣới góc độ 

hành đạo và phụng tự mỗi ngày có lẽ đó là nhắc đến các danh xƣng mà các 

Kitô hữu dành cho Đức Giêsu và Phật tử dành cho Đức Phật. Một trong 

những nghịch lý thấy rõ trong Kitô giáo là ở chỗ chúng tôi gọi Đức Giêsu là 

Anh và Đấng Cứu Chuộc. Bằng từ ngữ cá nhân, điều đó có nghĩa là chúng 

tôi đƣợc mời gọi yêu mến Đức Giêsu nhƣ một con ngƣời, một ngƣời anh hay 

một ngƣời chồng. Đồng thời, chúng tôi tin rằng Ngài là Đấng cứu độ chúng 

tôi, chúng tôi tôn thờ Ngài nhƣ Thiên Chúa (Thƣợng Đế). Các danh xƣng ấy 

nhắc chúng tôi rằng Đức Giêsu đã ban cho chúng tôi khả năng yêu mến Ngài 

theo hai cách trên và đổ rót thiên tính của Ngài vào trong lòng chúng tôi. 

Điều này có giống chút nào với tình cảm mà các Phật tử cảm nhận đối với 

Đức Phật không ? 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Bởi lẽ có sự khác nhau của các truyền thống 

trong Phật giáo, nên các bạn đừng tƣởng tƣợng một truyền thống Phật giáo 

thuần nhất, một con đƣờng độc đạo nếu có thể nói nhƣ vậy. Cá nhân tôi, tôi 

thích gắn bó mình với Đức Phật nhƣ một khuôn mặt và một nhân cách lịch 

sử – một ngƣời đã đƣa nhân tính của mình lên đến mức hoàn hảo và trở 

thành Đấng Giác ngộ viên mãn. Tuy nhiên, theo một số trƣờng phái tƣ tƣởng 

Phật giáo, Đức Phật không chỉ là một khuôn mặt lịch sử, mà còn có bản tính 

thuộc chiều kích vô thời gian và vô tận. Trong bối cảnh đó, mặc dù Đức Phật 

là một khuôn mặt lịch sử, sử tính của Đức Phật Thích Ca đƣợc coi nhƣ một 

minh chứng khéo léo hành động từ bi của Phật thể hiện từ tình trạng vô thời 



gian và hoàn hảo của dharma-kaya hay Pháp thân. Đức Phật Thích Ca trong 

vai trò lịch sử là nirmanakaya nghĩa là Hóa thân : một sự hiển lộ đƣợc cảm 

nhận tƣơng ứng với những khuynh hƣớng và nhu cầu tâm linh của một thời 

đại, một nơi chốn và một bối cảnh riêng biệt. Sự hiển lộ ấy khởi phát từ một 

tình trạng thuần khiết gọi là sam-bhogakaya (Báo thân), trạng thái hân hoan 

viên mãn, chính nó thị hiện từ trƣờng độ vô thời gian của Pháp thân. Tuy 

nhiên, nếu chúng ta đề cập mọi đặc trƣng của tam thân, chúng ta chỉ thêm 

nhức đầu và bối rối ! 

Phƣơng tiện đơn giản nhất để quan niệm Đức Phật Thích Ca dƣới góc 

độ lịch sử là nhƣ sau. Đối với các Phật tử, nhất là những ngƣời xuất gia, Đức 

Phật là Đấng đã sáng lập truyền thống tu hành. Ngài là cội nguồn của các 

dòng tu hành trong Phật giáo. Các tăng và ni đã đƣợc thọ giới đầy đủ trong 

các dòng truyền thừa này phải kiên trì tuân thủ toàn bộ các lời nguyện khi 

thọ giới. Muốn trở thành một tỳ kheo (bhiksu), một vị sƣ đã thọ đầy đủ giới, 

hay một tỳ kheo ni (bhiksuni), một vị ni đã đƣợc thọ đầy đủ giới, phải là một 

con ngƣời. Vậy thì, khi bạn liên kết với Đức Phật với tƣ cách một vị sƣ đƣợc 

thọ đầy đủ giới có nghĩa là bạn liên kết với Ngài nhƣ một con ngƣời (một 

nhân cách) trong lịch sử. 

Isabelle Glover : Thƣa Đức ngài, tôi mong ngài giải thích thêm về một 

cụm từ ngài thƣờng dùng : “các bạn hãy xem xét bản chất của…” Tôi nghĩ 

rằng phần đông chúng ta không có phƣơng pháp để “xem xét bản chất của 

các sự vật”. Ví dụ nhƣ bằng cách nào chúng ta có thể “khảo sát bản chất 

của” lòng từ bi hay sự khiếm khuyết lòng từ bi ? 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Để cho tiện lợi, cách tiếp cận mẫu mực của Phật 

giáo sắp xếp và phân chia các hiện tƣợng thành nhiều lớp và phạm trù khác 

nhau. Ví dụ nhƣ những hiện tƣợng tâm lý đƣợc phân chia thành nhiều lớp : 

theo ý niệm và không theo ý niệm, biến dạng và không biến dạng và cứ nhƣ 

thế. Do vậy, trong văn chƣơng Phật giáo, các bạn sẽ tìm thấy những bảng 

danh sách đầy đủ các mô thức và khía cạnh khác nhau của tâm thức, tùy theo 

những chức năng khác nhau của nó. Để lấy một ví dụ khác, nếu bạn xem xét 

kỹ bản chất của lòng từ bi, trƣớc tiên các bạn định nghĩa nó để biết ngƣời ta 

hiểu từ bi chính xác là gì. Kế đó các bạn có thể tự đặt những câu hỏi đặc biệt 

để sự phân loại đƣợc tinh tế. Lòng từ bi có những sự phân nhánh nào theo 

mọi kinh nghiệm khả thể của trạng thái con ngƣời, hiện tƣợng luận của nó ? 

Đâu là những nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh tình trạng cảm xúc ấy 

? Những phản ứng cảm xúc đặc trƣng nào khi bạn cảm nhận lòng từ bi ? 



Những hiệu quả nào của lòng từ bi trên ngƣời khác ?… Qua những sự phân 

tích ấy, bạn bắt đầu hiểu rõ hơn lòng từ bi có thể là gì hay nó đang làm gì. 

Khi đi sâu vào văn chƣơng Phật giáo, các bạn cũng tìm thấy những 

cuộc tranh luận về những loại từ bi khác nhau. Ví dụ nhƣ có một loại từ bi 

làm ngƣời ta không chỉ cảm thấy cảm thông đối với đối tƣợng của lòng từ bi, 

mà còn có một tình cảm trách nhiệm tức là chính các bạn muốn làm vơi bớt 

sự đau khổ đó. Đó là một lòng từ bi mạnh hơn sự cảm thông hay đồng cảm 

đơn thuần. Hơn thế nữa, những mức độ từ bi thay đổi theo những tình trạng 

tâm thức đi kèm theo. Nhƣ thế, trong bối cảnh Phật giáo, nếu các bạn đã 

hiểu đƣợc tính chất tạm bợ của cuộc đời một cách sâu sa thâm trầm thì lòng 

từ bi của các bạn sẽ càng mạnh hơn lên nhờ tri kiến đó. Cũng thế, nếu trong 

thân tâm các bạn, sự khống chế của lòng ích kỷ bị hạn chế, thì tự nhiên lòng 

từ bi của các bạn sẽ mạnh hơn lên. 

Để thực hiện những sự phân biệt nhƣ thế, trƣớc tiên phải triển khai một 

mức độ phán đoán lành mạnh đủ để nhận ra những sự khác nhau tinh tế. Hơn 

thế nữa, nếu các bạn xét kỹ một hiện tƣợng nhƣ lòng từ bi không nên giả 

định nó là một thực thể đơn nhất. Một điều kiện tinh thần tƣơng ứng với 

nhiều khía cạnh. Ví dụ nhƣ lòng từ bi là một trạng thái cảm xúc, có bản chất 

là ý thức. Nó không phải là một đối tƣợng vật lý mà là một trạng thái tình 

cảm. Vì vậy nó thuộc lãnh vực kinh nghiệm và nhƣ thế có cùng bản chất với 

mọi trạng thái cảm xúc khác. Để lấy một ví dụ khác, chúng ta hãy xem xét 

tính đồng nhất của một cá nhân cá biệt. Khi các bạn bắt đầu lƣợng giá, lập 

tức các bạn nhận ra sự phức tạp của con ngƣời đó. Một phần nhỏ của tính 

thống nhất nơi con ngƣời ấy do môi trƣờng văn hóa mà ra có thể là văn hóa 

Châu Âu hay Châu Mỹ. Trên bình diện giới tính là đàn ông hoặc đàn bà. 

Tính thống nhất cũng xuất phát từ quê quán hay tôn giáo của ngƣời đó. Các 

bạn thấy đó có nhiều sự phân biệt phải làm để nắm đƣợc tính thống nhất của 

một con ngƣời. Ngƣời ta cũng làm nhƣ thế để khảo sát bản chất của mọi vật. 

Cha Laurence : Sự tu hành trong Phật giáo một phần lớn đòi hỏi sự 

phân tích duy lý và ngài có nói trí óc là tặng vật to lớn mà con ngƣời nhận 

đƣợc khi mới sinh ra. Tuy nhiên, ngƣời ta có thể từ bi mà không cần phải 

thông minh. Ngài có thể giúp tôi hiểu đƣợc điều đó ? Có cần phải rất thông 

minh và có một tâm thức đƣợc tôi luyện, nhiều kiến thức và chính xác mới 

đạt đến sự giác ngộ ? 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Đƣơng nhiên là không. Trong mọi việc, sự cực 

đoan nào cũng sai lầm. Kinh Phật phân biệt ba loại ngƣời tùy theo khả năng 



thực hành tâm linh của mỗi ngƣời, đồng thời chỉ ra loại ngƣời nào là ƣu việt 

rút tỉa đƣợc ơn ích tối đa trong việc thực hành tâm linh sâu sắc. Xin các bạn 

bỏ qua nếu tôi không trích dẫn câu văn chính xác, nhƣng chủ yếu nhƣ sau : 

Thông thƣờng, những ngƣời có tƣ chất tốt nhất để hành đạo không chỉ đƣợc 

phú bẩm ở bình diện trí thức mà còn có một đức tin và sự tập trung trên một 

điểm cũng nhƣ có sự thông tuệ. Những ngƣời này tiếp nhận mau lẹ nhất 

trong sự thực hành tâm linh. Trong nhóm thứ hai, ta thấy có những ngƣời trí 

tuệ không hẳn cao siêu nhƣng có chỗ dựa vững vàng trong đức tin. Thuộc 

nhóm thứ ba là những ngƣời khốn khổ. Mặc dù họ có thể rất thông minh 

nhƣng luôn luôn bị sự hoài nghi ngờ vực tác hại, họ rất cơ xảo nhƣng thƣờng 

tỏ ra ngần ngại, hồ nghi và thật sự không bao giờ có thể định tâm trên một 

vật. Những ngƣời này đƣợc coi nhƣ tiếp nhận đạo kém nhất. 

Khi chúng ta nói về trình độ trí tuệ, chúng ta chỉ muốn nói một hiện 

tƣợng tƣơng đối. Một ngƣời thông minh hơn so với một số ngƣời, nhƣng ít 

thông minh hơn so với những ngƣời khác. Nhìn chung, rõ ràng là mọi đức 

tin hay xác tín căn cứ trên sự lãnh hội bắt nguồn từ lý luận thì rất vững chắc. 

Một xác tín nhƣ thế thì vững vàng bởi lẽ các bạn tin chắc vào hiệu quả và 

giá trị của ý niệm qua đó bạn đã đặt niềm tin. Và xác tín này bởi thế là một 

động lực mạnh mẽ của hành động. Chính vì thế Phật giáo khẳng định rằng 

trí tuệ rất quan trọng trên lộ trình tâm linh. Trong truyền thống này, trí tuệ 

cộng tác với con tim tức khía cạnh cảm xúc. Khi đức tin và lòng từ bi – mà 

bản chất đúng ra là một trạng thái cảm xúc – đƣợc nâng đỡ bởi một xác tín 

mạnh mẽ, hoa quả của tƣ duy và tìm tòi, thì quả thật chúng bất diệt, còn một 

đức tin hay lòng từ bi không căn cứ trên một lý luận vững chắc nhƣng nặng 

về cảm tính và bản năng, không thật sự vững chắc. Nó có thể bị lung lay khi 

đối mặt với một số hoàn cảnh hay tình huống. Theo một câu châm ngôn Tây 

Tạng : “Một ngƣời có đức tin không cắm rễ trong lý trí giống nhƣ một dòng 

suối mà ngƣời ta có thể khơi dòng hƣớng nào cũng đƣợc.” 

Robert Kiely : Để tiếp tục vấn đề tác động của cảm xúc và lý trí, ngài 

có thể soi sáng cho chúng tôi về vị trí của nghi lễ trong tôn giáo. Trong 

nhiều thế kỷ, nghi lễ là đối tƣợng những của bất hòa trầm trọng trong các 

Kitô hữu. Một số ngƣời có ý kiến nghi lễ, lời ca, hƣơng trầm, đèn nến, y 

phục lóng lánh và sự tôn trọng các tập quán nhất định tạo nên sự khác nhau 

thật sự trong cách chúng ta tôn thờ Thiên Chúa. Những ngƣời khác nhìn 

nghi lễ nhƣ một trở ngại của việc tôn thờ. Ngài có thể nói cho chúng tôi biết 

vị trí của nghi lễ trong truyền thống của ngài ? 



Đức Đạt Lai Lạt Ma : Khi suy nghĩ về vai trò và sự quan trọng của nghi 

lễ trong sự thực hành tâm linh, điều quan trọng là xem xét môi trƣờng ảnh 

hƣởng đến con ngƣời nhƣ thế nào ? Nhƣ thế, rõ ràng một số thực hành nghi 

thức giúp chúng ta tạo đƣợc một bầu không khí đặc biệt thuận lợi cho trạng 

thái tinh thần tâm linh mà chúng ta muốn đạt đến và theo nghĩa đó, chúng có 

một vai trò quan trọng. Chúng ta hãy lấy một ví dụ có một ngƣời mong ƣớc 

thực hiện một điều gì đó, và một ngƣời khác làm nghi lễ tuyên thệ phải hoàn 

thành công việc sẽ đƣợc động viên mạnh mẽ hơn, điều này sẽ mang lại hiệu 

quả lớn hơn trong hành động. Cũng thế, bằng các nghi thức, bạn tạo nên 

khoảng không gian hay bầu không khí tinh thần mà bạn tìm kiếm, phƣơng 

pháp ấy sẽ mang lại một hiệu quả mạnh mẽ trên cuộc sống của các bạn. Còn 

nếu các bạn thiếu chiều kích nội tâm của kinh nghiệm tâm linh mà các bạn 

ao ƣớc, nghi lễ lúc đó đơn thuần chỉ là nghi lễ, những chế tác bên ngoài. 

Trong trƣờng hợp này, rõ ràng nó đánh mất ý nghĩa và trở thành các tập tục 

vô ích – một lời bào chữa cho sự phí phạm thời gian. Đại thiền sƣ Tây Tạng 

Milarepa đã thƣờng xuyên phê phán nghi lễ và nghi thức. Các bài viết của 

ngài đầy những lời bình phẩm châm biến nhiều khía cạnh của nghi thức và 

nghi lễ ! 

Cha Laurence : Thƣa Đức ngài, tôi muốn đặt ra một câu hỏi phát sinh 

từ việc tranh luận về nghi thức nhƣ sự biểu hiện vật chất của đức tin, đồng 

thời nhƣ phƣơng tiện để diễn tả niềm tin bằng giác quan và thân xác. Ngày 

xƣa Kitô giáo Tây phƣơng rất nhị nguyên. Ngƣời ta thừa nhận thân xác và 

tinh thần xung đột lẫn nhau ; thân xác phải đƣợc tinh thần chế ngự và điều 

khiển. Ngày nay chúng tôi bắt đầu quay lại tình cảm của Kitô hữu thời sơ 

khai với sự thân thiện của thể xác và tinh thần. Trong đời sống, chúng tôi 

không thể tách biệt xác, hồn và tinh thần, chúng phải sống thân thiện với 

nhau. Ngài có thể giúp chúng tôi hiểu mối quan hệ giữa thân xác và tinh thần 

theo quan điểm của Phật giáo. Tôi có thể lầm nhƣng đôi khi tôi nhận thấy 

trong Phật giáo sự đối lập giữa tinh thần và thân xác còn căng thẳng hơn 

trong Kitô giáo. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Cha có lý. Trong một số đoạn kinh Phật giáo, 

ngƣời ta thấy có những lời tuyên bố của Đức Phật cho ta ấn tƣợng về một 

quan niệm nhị nguyên của thể xác và tinh thần. Trong một bộ kinh, Đức 

Phật khẳng định ngũ uẩn là một gánh nặng và con ngƣời phải vác gánh nặng 

ấy. Vậy thì Đức Phật là ngƣời phát ngôn của một thuyết nhị nguyên giữa cá 

nhân với các thành tố tâm vật lý. Nhƣng không vì thế mà nhị nguyên là quan 

điểm của Phật giáo. Theo cách chú giải truyền thống, đoạn kinh đó gởi đến 

ngƣời bị triết học lôi cuốn tin có một atman (ngã), một linh hồn bất tử và 



trƣờng tồn. Vả lại quan điểm của Phật giáo về bản chất mối quan hệ thân xác 

và tinh thần đối với tính đồng nhất của ngã vị là học thuyết anatman (vô 

ngã). Nguyên tắc này khẳng định ngoài ngũ uẩn hay skandhas tạo thành hữu 

thể, không có linh hồn hiểu nhƣ một thực thể tách biệt, độc lập và trƣờng 

tồn. Học thuyết này chung cho mọi trƣờng phái Phật giáo. 

Mặc dù lời giáo huấn tổng quát ấy, Phật giáo đã kinh qua các trào lƣu 

triết học khác nhau ở quan điểm giải thích cái gì tạo thành bản chất của cái 

tôi hay ngã vị. Một số trƣờng phái Phật giáo đồng nhất ngã vị với chỉ một 

trong các uẩn, đó là thức, các trƣờng phái khác đồng hóa ngã vị với toàn bộ 

các uẩn,… Những trƣờng phái tƣ tƣởng khác nữa, chấp nhận một lập trƣờng 

duy danh hơn, cho rằng ngã vị hay cái tôi thuần túy chỉ là tên gọi. 

Cha Laurence : Có lẽ đến lúc thích hợp cho chúng ta ngừng lại để tĩnh 

tâm thiền định. Khi Đức ngài đốt nến, chúng ta sẽ đứng dậy. Kế đó, chúng ta 

sẽ bắt đầu tĩnh tâm thiền định. 

---o0o--- 

PHẦN THỨ TƯ : TÍNH BÌNH ĐẲNG  

Phúc Âm theo Thánh Marcô 3, 31-35 

“Mẹ ngài và anh em Ngài đến ; đứng bên ngoài, họ sai ngƣời vào gọi 

Ngài. Ngồi xung quanh Ngài có một đám đông và ngƣời ta nói với Ngài : 

“Mẹ Thầy và anh em Thầy ở ngoài đang tìm Thầy.” Đáp lại Ngài nói với họ 

: “Ai là mẹ ta và anh em Ta ?” Rồi nhìn các ngƣời ngồi chung quanh mình, 

Ngài nói : “Này là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý Thiên Chúa, ngƣời ấy 

là anh chị em và là mẹ Ta.” [Marcô 3, 31-35] 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : “Khi đọc bản văn này, ý tƣởng đầu tiên đến với 

tâm trí tôi là bản văn không chỉ cho một định nghĩa về lòng từ bi. Nó còn 

diễn tả những giai đoạn phát triển của ý thức làm nẩy sinh lòng từ bi. Ví dụ 

trong đoạn văn này, Đức Giêsu có một thái độ không dành cho mẹ và anh 

chị em của mình một sự quan trọng đặc biệt. Theo tôi, điều này chứng tỏ 

lòng từ bi đúng nghĩa và chân thật loại trừ mọi ràng buộc và những giới hạn 

của tính thiên vị nơi con ngƣời. Chúng ta rất gần với ý tƣởng của Phật giáo 

về lòng từ bi, một lần nữa, đƣợc hiểu là chân thật khi thoát khỏi những trói 

buộc của tình quyến luyến. Nhƣ tôi đã nhấn mạnh trong cuộc thảo luận trƣớc 

đây về bản chất của lòng từ bi, điều kiện tiên quyết để có lòng từ bi chân 



thành là phải có cảm thức về tính bình đẳng hay bình đẳng tánh trí đối với 

mọi chúng sinh. 

“Tình trạng tinh thần bình thƣờng của chúng ta đều in đậm dấu vết của 

lòng thiên vị. Chúng ta tránh xa những ngƣời chúng ta cho rằng không thân 

thiện hoặc đáng ghét, và chúng ta cảm thấy một tình cảm gần gũi và quyến 

luyến quá mức đối với những ngƣời mà chúng ta coi nhƣ bè bạn. Chúng ta 

thấy rõ phản ứng cảm xúc đối với ngƣời khác thì thay đổi và thiên vị biết 

bao. Chừng nào chúng ta chƣa chế ngự những thiên kiến ấy, chúng ta không 

thể phát triển lòng từ bi chân chính. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy một lòng 

từ bi nào đó đối với ngƣời khác, nó vẫn in đậm dấu vết thiên vị nếu không 

căn cứ sâu sắc trên tính bình đẳng, bởi lẽ nó vẫn còn pha trộn với lòng quyến 

luyến, ràng buộc. 

“Nếu các bạn quan sát kỹ lòng từ bi có pha trộn sự quyến luyến ràng 

buộc thì sự pha trộn này dù mạnh mẽ và vững chắc, các bạn cũng nhận thấy 

rằng cảm xúc ấy dựa trên sự phóng chiếu các tính chất tích cực trên đối 

tƣợng của lòng từ bi – đối tƣợng ấy có thể là một ngƣời bạn thân, một thành 

viên của gia đình hay bất cứ ai. Tình cảm của các bạn cũng sẽ thay đổi tùy 

theo thái độ của các bạn đối với đối tƣợng. Ví dụ nhƣ trong quan hệ với một 

ngƣời bạn, một ngày nào đó bất ngờ các bạn không còn nhìn thấy những đức 

tính tốt đã nhận thấy trƣớc đây nơi anh ta, và lập tức hành vi mới này tác 

động đến tình cảm đối với anh ấy. Lòng từ bi chân thật, trái lại sinh ra từ 

nhận thức rõ ràng về kinh nghiệm đau khổ mà đối tƣợng của lòng từ bi phải 

gánh chịu và từ nhận thức chúng sinh đáng đƣợc thƣơng xót và yêu thƣơng. 

Tình cảm từ bi sinh ra từ hai nhận thức ấy không hề lay chuyển – cho dù 

ngƣời khác có hành động đối nghịch với các bạn. Cả khi hành động của 

ngƣời ấy rất tiêu cực cũng không ảnh hƣởng gì đến lòng từ bi của các bạn. 

Lòng từ bi vẫn thế hoặc còn mạnh hơn lên. 

“Nếu các bạn xem xét cẩn thận bản chất của lòng từ bi, bạn cũng phải 

thừa nhận lòng từ bi chân thật có thể mở rộng đối với kẻ thù của các bạn – 

những ngƣời thù ghét các bạn. Trái lại lòng từ bi pha trộn sự quyến luyến 

không thể lan tỏa trên một ngƣời mà các bạn coi nhƣ kẻ thù. Trong ngôn ngữ 

thông thƣờng, chúng ta định nghĩa kẻ thù nhƣ một ngƣời làm hại bạn, trực 

tiếp làm bạn đau khổ hoặc bị thúc đẩy hay cố ý làm hại bạn. Nhận thức về 

một ngƣời nhƣ thế cố tình làm hại bạn không thể làm nẩy sinh một tình cảm 

thân cận và đồng cảm, bởi vì các tình cảm này đòi một sự quyến luyến, ràng 

buộc với ngƣời đó. Tuy nhiên, dù nhận thức một ngƣời khác muốn làm khổ 

bạn không còn làm lay chuyển lòng từ bi chân thật vốn đƣợc căn cứ trên 



nhận thức rõ ràng về con ngƣời ấy nhƣ một chúng sinh đau khổ mà khát 

vọng tự nhiên và bản năng thúc đẩy đi tìm kiếm hạnh phúc và chiến đấu 

chống lại đau khổ nhƣ chính chúng ta. Trong bối cảnh tâm linh Kitô giáo, 

điều này có thể đƣợc giải thích theo cách sau đây : cũng nhƣ tôi, kẻ thù cùng 

chia sẻ một bản tính Thiên Chúa ; cũng là một tạo vật do sức mạnh thần 

thiêng. Từ sự kiện ấy, tạo vật ấy đáng đƣợc thiện cảm và thƣơng xót. Kiểu 

thƣơng xót hay đồng cảm ấy là lòng từ bi đích thực không bị trói buộc vào 

sự quyến luyến. 

“Câu cuối cùng của Phúc Âm này tuyên bố bất cứ ai thực hiện ý muốn 

của Thiên Chúa là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Theo nghĩa đen, điều đó dƣờng 

nhƣ lại đƣa đến một sự thiên vị nào đó, một sự phân biệt dựa trên một điều 

kiện : chỉ những ngƣời vâng theo ý Chúa mới là anh chị em tôi và mẹ tôi. 

Tuy nhiên trong bối cảnh Kitô giáo tôi nghĩ rằng ngƣời ta có thể đề cập đoạn 

văn bằng cách lý giải thêm và mở rộng ý nghĩa. Ngƣời ta cũng có thể hiểu 

rằng tất cả những ai chia sẻ bản tính Thiên Chúa đều có khả năng hay tiềm 

năng làm theo ý Chúa, là mẹ tôi và anh chị em tôi. Điều này bao hàm nhân 

tính trọn vẹn và nhấn mạnh sự thống nhất và bình đẳng của mọi ngƣời. 

“Trong bối cảnh ấy, tôi muốn nhấn mạnh một yếu tố đặc biệt trong việc 

thực hành đạo Bồ tát. Thật vậy có một phạm trù đặc biệt trong giáo huấn và 

thực hành đƣợc gọi là lo-jong – luyện tập tinh thần hay chuyển hóa tƣ tƣởng 

– đƣợc áp dụng trong trƣờng hợp này. Thật vậy một cách đặc biệt để nghĩ về 

lòng tốt của chúng sinh, những con ngƣời trong bối cảnh riêng biệt, đƣợc mô 

tả trong một số văn bản. Ví dụ nhƣ, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra lòng tốt 

của một ngƣời trực tiếp trong cuộc sống hay trong sự học vấn của chúng ta. 

Nếu nhƣ các bạn xét kỹ bản chất của hiện hữu, kể cả sự tồn tại vật chất, thể 

lý, các bạn sẽ phải thừa nhận rằng mọi yếu tố tạo thành sự hiện hữu và tiện 

nghi của các bạn – lƣơng thực, chỗ ở và kể cả tiếng tăm – là hoa quả của sự 

cộng tác của ngƣời khác. 

“Điều này đặc biệt đúng khi ngƣời ta sống một cuộc sống đô thị. Hầu 

nhƣ mọi khía cạnh của cuộc đời các bạn lệ thuộc chặt chẽ vào ngƣời khác. 

Ví dụ nhƣ thình lình các công nhân điện lực đình công nhiều ngày, tất cả 

thành phố sẽ bị phong tỏa. Sự lệ thuộc lẫn nhau chặt chẽ quá rõ ràng không 

cần phải nhấn mạnh thêm. Lƣơng thực và chỗ ở cũng thế. Các bạn cần sự 

hợp tác trực tiếp hay gián tiếp của nhiều ngƣời để có đƣợc những tiện nghi 

cần thiết. Ngay cả một hiện tƣợng phù du nhƣ sự vinh quang, bạn cũng cần 

đến ngƣời khác. Nếu các bạn sống biệt lập trong rừng núi vắng vẻ, để tiến 

đến vinh quang do mình tạo ra, bạn cũng cần phải có một ngƣời đƣa tin thuật 



lại cho ngƣời khác biết ! Không có sự giúp đỡ của ngƣời khác, không thể tạo 

ra danh tiếng. Nhƣ thế, những ngƣời khác đều bao hàm và tham dự vào hầu 

hết các phƣơng diện của cuộc đời các bạn. 

“Cũng trong dòng tƣ tƣởng này, các bạn sẽ bắt đầu nhận ra lòng tốt của 

ngƣời khác, và nếu là một ngƣời thực hành tâm linh, các bạn cũng nhận thấy 

mọi truyền thống tâm linh lớn của thế giới đều thừa nhận giá trị của lòng vị 

tha và lòng từ bi, thƣơng xót. Nếu xét kỹ cảm xúc quý giá ấy hay tinh thần vị 

tha và lòng thuơng xót, các bạn sẽ thấy rằng cần có một đối tƣợng cho tình 

cảm đó phát sinh và đấy là một ngƣời anh em nhân loại. Từ quan điểm ấy, 

trạng thái tinh thần đặc biệt quý giá là lòng từ bi không thể có nếu ngƣời 

khác không hiện diện. Mọi phƣơng diện của đời sống các bạn – thực hành 

tôn giáo, phát triển tâm linh, sinh tồn vật chất – không thể có đƣợc nếu 

không có những ngƣời khác. Chỉ cần nghĩ nhƣ thế, các bạn sẽ có đủ lý do để 

cảm thấy mình ràng buộc với những ngƣời khác, và cảm thấy nhu cầu đáp 

trả lòng tốt của họ. 

“Trong ánh sáng của những xác tín ấy, không thể tin rằng một số ngƣời 

nào đó không có gì quan trọng trong đời sống các bạn và các bạn tự cho 

phép mình có một thái độ dửng dƣng với họ. Không có con ngƣời nào không 

liên quan đến cuộc đời các bạn. 

“Tôi muốn làm sáng tỏ việc tôi dùng từ “cảm xúc”. Có ngƣời đã nói với 

tôi rằng đối với nhiều ngƣời, từ “cảm xúc” có một nghĩa chung rất tiêu cực – 

khá sơ đẳng thuộc bản năng nếu không nói là thú vật. Vả lại, sau đó nhiều 

năm, trong một cuộc hội thảo với các nhà sinh vật học và tâm lý học, chúng 

tôi đã bàn luận về bản chất của cảm xúc và các phƣơng tiện để định nghĩa 

nó. Sau những cuộc bàn cãi lâu dài, chúng tôi phải đồng ý với nhau cảm xúc 

có thể tích cực, tiêu cực và cả trung lập. Trong nghĩa đó, dù dƣới quan điểm 

Phật giáo, không có gì mâu thuẫn khi gán những cảm xúc cho một vị Phật 

giác hạnh viên mãn. Chính trong nghĩa rộng nhất này mà tôi sử dụng từ cảm 

xúc.” 

---o0o--- 

PHẦN THỨ NĂM : VƯƠNG QUỐC CỦA THIÊN CHÚA  

Phúc Âm theo Thánh Marcô 4, 26-34 

“Ngài còn nói : “Về nƣớc Thiên Chúa thì nhƣ một ngƣời gieo giống 

xuống đất. Dù ngƣời ấy ngủ hay thức, ban đêm và ban ngày, hạt giống nảy 



mầm và lớn lên mà ngƣời ấy không biết nhƣ thế nào. Trƣớc tiên, tự đất cho 

ra cây mạ, thành gié trổ bông rồi thành lúa chắc. Khi mùa màng cho phép, 

ngƣời ta tra liềm vào cắt, vì mùa gặt đã đến.” 

Ngài còn nói : “Lấy gì để so sánh với nƣớc Thiên Chúa hay lấy ngụ 

ngôn nào để trình bày ? Nó nhƣ một hạt cải ; khi gieo xuống đất là loại hạt 

giống nhỏ nhất gieo trên đất, nhƣng một khi đƣợc gieo, nó mọc lên và thành 

to lớn hơn mọi thứ rau, trổ những cành lớn, đến nỗi chim trời có thể nƣơng 

náu dƣới bóng của nó.” 

Bằng nhiều ngụ ngôn, nhƣ thế, Ngài loan báo Lời, tùy theo họ có thể 

nghe đƣợc. Ngài không nói với họ điều gì mà không dùng ngụ ngôn, nhƣng 

Ngài giải thích tất cả khi ở riêng với các môn đệ của ngài.” [Marcô 4, 26-34] 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : “Câu cuối cùng làm tôi nhớ đến một thành ngữ 

trong tiếng Tây Tạng, me ngag pe khyuš, có nghĩa là chỉ nên truyền thụ cốt 

tủy sâu xa nhất của các điều giáo huấn cho một nhóm nhỏ đƣợc tuyển chọn. 

Ngƣời ta cố gắng giải thích điều này nhƣ một sự bỏ lửng của ngƣời đối thoại 

không muốn vén màn bí mật bởi vì những ngƣời khác sẽ biết đƣợc. Truyền 

thống Phật giáo Tây Tạng phân biệt nhiều cách tiếp cận sự giáo huấn. Một 

cách là tsog she (công truyền) là lời giáo huấn đƣợc bày tỏ công khai mà nội 

dung đƣợc truyền thụ rộng rãi cho mọi ngƣời. Còn cách bí truyền (lop she) 

theo nghĩa đen là lời giáo huấn cho các môn đệ. Trong trƣờng hợp này, lời 

chú giải sẽ đƣợc chọn lọc hơn và gởi đến cho một nhóm nhỏ có khả năng 

hiểu đƣợc ý nghĩa thật sâu xa của thông điệp. 

“Đoạn Phúc Âm trên liên hệ trực tiếp đến ý tƣởng nƣớc Thiên Chúa 

(Thiên quốc). Ẩn dụ dùng ở đây là hạt giống, mầm cây nẩy mầm và cây con 

mọc ra từ hạt. Kết hợp của cả hai – ý tƣởng nƣớc Thiên Chúa và ẩn dụ hạt 

giống – theo ý tôi chỉ khả năng hiểu biết các giai đoạn khác nhau để triển 

khai và hoàn thiện bản tính Thiên Chúa của chúng ta mà chúng ta đã nói tới. 

Ngay trƣớc hoặc sau đoạn văn này, Phúc Âm có nói mức độ tinh tấn tùy 

thuộc một số yếu tố nhƣ đất đai màu mỡ và nơi ngƣời ta gieo hạt. Trên 

những mảnh đất nào đó, các bạn có đƣợc một mùa bội thu, trên những mảnh 

đất khác, cây mọc nhanh hơn. Đã hẳn ở một số đất đai, cây mọc nhanh hơn 

và cũng chết nhanh hơn. Cứ nhƣ thế. Đối với một ngƣời Phật tử nhƣ tôi, các 

đoạn văn này nhắc đến một lời giáo huấn tƣơng tự của Phật giáo phân tích 

sự khác nhau và những mức độ tiếp thu khác nhau của mỗi chúng sinh. Nhƣ 

thế, niềm tin vào Phật tính phổ quát, lòng từ bi của Đức Phật không thiên vị, 

bao trùm mọi chúng sinh gặp gỡ ẩn dụ mặt trời mọc trên ngƣời lƣơng thiện 



và kẻ ác tâm trong Phúc Âm Matthêô. Tuy nhiên vì chúng sinh khác nhau ở 

mức độ tiếp thu, sự tiến bộ tâm linh cũng sẽ khác nhau từ cá nhân này sang 

cá nhân khác. 

“Tôi thấy có ý tƣởng rất hấp dẫn này mà văn chƣơng Phật giáo hay 

nhấn mạnh và khích lệ giữa một nhân loại có nhiều khuynh hƣớng tâm lý và 

tiếp thu, nhiều mối quan tâm và xu hƣớng tâm linh. Trong văn chƣơng Phật 

giáo, mọi trƣờng phái tƣ tƣởng đều lấy Phật Thích Ca làm giáo chủ. Tuy 

vậy, những lời giáo huấn khác nhau đƣợc gán cho Đức Phật – có khi có thể 

mâu thuẫn lẫn nhau – đều nhắc nhở chúng tôi tránh xa cám dỗ của chủ nghĩa 

giáo điều. Tất cả các giáo huấn khác nhau đƣợc truyền thụ cho các tâm lý, 

nhu cầu tâm linh khác nhau của chúng sinh. Nếu nhƣ tôi đã hiểu lý do tồn tại 

của sự khác nhau ấy, tôi mới thật sự biết quý trọng sự phong phú và giá trị 

của các truyền thống khác, bởi lẽ tôi chỉ việc mở rộng cũng một nguyên tắc 

đa dạng ấy cho các truyền thống khác. Vì có nhiều học thuyết giảng dạy 

trong kinh Phật nên các Phật tử phải phân biệt giữa nội dung bàn luận của 

một bản văn cá biệt và dụng ý của tác giả. Một tuyên ngôn trình bày trong 

bản văn không nhất thiết tƣơng ứng với quan điểm của tác giả. 

“Trong lòng của Kitô giáo, dƣờng nhƣ có nhiều cách giải thích và hiểu 

ý niệm Thiên Chúa. Trong một cuộc nói chuyện trƣớc đây với cha Laurence 

về đề tài này, không chỉ có các quan niệm khác nhau xuất hiện nhƣng còn có 

một cách hiểu thần bí sâu sắc ý niệm Thiên Chúa, một cách gặp gỡ Thiên 

Chúa ít dùng những từ ngữ chỉ thiên tính ngôi vị hơn là nền tảng của hữu 

thể. Vả lại, những phẩm tính nhƣ lòng thƣơng xót cũng có thể quy về nền 

tảng Thiên Chúa của hữu thể. Vậy nếu chúng ta phải hiểu Thiên Chúa bằng 

những từ ngữ nhƣ nền tảng tối hậu của hữu thể thì có thể so sánh với một số 

yếu tố của tƣ tƣởng và thực hành Phật giáo cũng nhƣ với một số phƣơng 

diện trong trƣờng phái tƣ tƣởng Ấn giáo Samkhya nhƣ khái niệm Đại 

Brahman (mahabrahman). 

“Chúng ta cũng phải tránh giản lƣợc tất cả vào một toàn bộ những từ 

ngữ chung đến nỗi vào lúc cuối ngày chúng ta không có gì là đặc trƣng phải 

làm nổi bật trong truyền thống riêng của mình. Nhƣ tôi đã nói trƣớc đây, tôi 

nghĩ rằng sẽ có lợi và hữu ích hơn khi các tôn giáo lớn duy trì tính độc đáo, 

niềm tin, quan điểm và sự thực hành riêng của mình. Ví dụ nhƣ, nếu ngƣời 

ta muốn tìm, với bất cứ giá nào trong Phật giáo một điểm so sánh đƣợc với 

khái niệm Ba Ngôi, khái niệm đầu tiên đến với tâm trí là Tam Thân (Kayas), 

học thuyết về ba thân của Đức Phật : Pháp thân, hóa thân và báo thân. 

Nhƣng dù đƣơng nhiên có thể tìm những điểm giống nhau, tôi nghĩ rằng 



chúng ta phải đề phòng đừng đẩy sự so sánh đi quá xa. Cha Laurence đã 

nhấn mạnh – và tôi cũng đã lƣu ý – có nhiều trƣờng hợp trong thần học Kitô 

giáo Con Thiên Chúa đã đƣợc đồng hóa với Ngôi Lời của Thiên Chúa trong 

sự quan hệ của Ba Ngôi : Cha, Con và Thánh Thần. Tôi đã lập tức nghĩ đến 

sự đối chiếu trong Phật giáo đại thừa trong đó, hóa thân (sambhogakaya) 

một trong tam thân thƣờng đƣợc định nghĩa nhƣ Lời thành tựu của Đức 

Phật. 

“Nhƣng một câu tục ngữ Tây Tạng nói rằng điều gì cũng trở thành chấp 

nhận đƣợc, nếu đƣợc một ngƣời thông minh diễn tả, trình bày ! Vì vậy nếu 

ngƣời ta tìm mọi cách để rút ra những điểm tƣơng đồng và so sánh chúng, 

chúng ta có nguy cơ kết hợp tất cả trong một thực thể đơn nhất và thô lậu. 

Tôi xin lập lại điều này, tôi không tán thành việc tìm kiếm một tôn giáo phổ 

quát. Tôi nghĩ làm nhƣ thế là không sáng suốt. Và nếu chúng ta đẩy quá xa 

sự tìm kiếm những điểm tƣơng đồng mà quên đi những điểm dị biệt thử hỏi 

chúng ta sẽ đi tới đâu ? 

“Bởi thế, điều chính yếu là các vị thầy dạy tôn giáo giáo huấn tùy theo 

sự tiếp thu, xu hƣớng tâm linh và tâm lý của mỗi ngƣời. Cũng nhƣ ngƣời ta 

không thể ăn bất cứ món gì rồi sau đó nói “Tôi thấy ngon quá, mọi ngƣời 

phải ăn món đó nhƣ tôi”, mỗi ngƣời phải ăn món nào đem lại cho mình sức 

khỏe thể chất tốt nhất tùy theo cấu tạo thể chất của chính mình. Ngƣời ta 

phải theo một số chế độ ăn uống thích hợp với sức khỏe cá nhân vì khi ăn, 

ngƣời ta tìm chất nuôi dƣỡng cơ thể. Lúc nào cũng muốn ăn một món ăn đặc 

biệt là ngốc nghếch, ngu xuẩn khi mà nó không phù hợp trái lại còn có hại, 

chỉ vì nó là món ăn đắc tiền nhất và hiếm có. 

“Cũng thế, tôn giáo là món ăn của tinh thần và trí tuệ. Khi ngƣời ta 

bƣớc vào con đƣờng tâm linh, điều quan trọng là sự hành đạo phải phù hợp 

nhiều nhất với sự phát triển tâm lý và các xu hƣớng tâm linh của mình. Điều 

chính yếu là mỗi cá nhân tìm kiếm hình thức hành đạo và tin tƣởng tâm linh 

thích hợp nhất với các nhu cầu đặc thù của mình. Nhờ thế, mỗi cá nhân sẽ 

đạt đến sự biến đổi nội tâm, sự thanh thản tâm hồn để thành một ngƣời 

trƣởng thành tâm linh, tốt lành, nhân hậu đoàn kết và một con tim rộng mở. 

Đó là tiêu chuẩn phải xem xét kỹ khi ngƣời ta đi tìm của ăn tâm linh. 

“Niềm tin vào sự sáng tạo (sáng thế) và một Đấng Thần thiêng không 

phải là niềm tin chung cho mọi truyền thống tôn giáo lớn. Có nhiều ngƣời 

đặt sự hành đạo và đức tin của mình trên tiên đề chủ yếu ấy, còn nhiều ngƣời 

khác không làm thế. Tuy nhiên điều chung cho mọi tôn giáo, là mỗi ngƣời 



hành đạo phải có nền tảng vững chắc là sự trợ lực duy nhất của đức tin hay 

lòng trông cậy vào một đối tƣợng che chở. Ví dụ nhƣ trong trƣờng hợp Phật 

giáo, một tôn giáo không – thần (non-théiste) ngƣời ta trông cậy vào sự trợ 

lực duy nhất cho lợi ích tâm linh là Tam bảo – Phật, Pháp, Tăng. Đây là nền 

tảng của sự thực hành đạo Phật. 

“Để có đƣợc lòng tin cậy hƣớng về một đích điểm và có sức mạnh quy 

chiếu vào một đối tƣợng che chở vì lợi ích tâm linh, ngƣời ta cần phát triển 

một tình cảm gắn bó và liên kết sâu xa với các đối tƣợng của niềm tin. Trong 

trƣờng hợp các tôn giáo có thần chủ trƣơng mọi tạo vật đều do một sức 

mạnh của Thiên Chúa tạo nên, các bạn có những chỗ dựa rất vững chắc để 

triển khai tình cảm liên kết, thân mật là nền tảng của đức tin và lòng trông 

cậy đƣợc tập trung trọn vẹn. Điều ấy cho phép các bạn trông cậy lợi ích tâm 

linh của mình nơi đối tƣợng đó.” 

---o0o---  

Lời chú giải về bài đọc Phúc Âm 

Cha Laurence : Cám ơn Đức ngài rất nhiều. Ngài càng phân tích tỏ 

tƣờng những điểm khác nhau tế nhị giữa hai tôn giáo chúng ta, tôi càng cảm 

thấy có một sự thống nhất. Tôi nghĩ rằng có một sự nghịch lý giữa thống 

nhất và dị biệt, và tôi cám ơn ngài đã cho chúng tôi chia sẻ tƣ tƣởng của ngài 

đầy sự khôn ngoan và khiêm tốn. 

Tôi xin giới thiệu với ngài những vị tham gia cuộc thảo luận sắp tới của 

chúng ta. Sƣ Ajahn Amarao là một nhà sƣ Phật giáo từ tu viện Amaravati, 

không xa nơi này lắm và Xơ Eileen O’hea một nữ tu dòng Saint Joseph làm 

việc nhƣ một nhà liệu pháp học bang Minnesota, Hoa Kỳ. Sƣ Ajahn Amarao 

sẽ đƣa ra lời chú giải mở đầu. 

Ajahn Amarao : Thƣa Đức ngài, tôi xin trở lại những đề tài ngài đã đề 

cập. Trƣớc hết, tôi rất tâm đắc lời giải thích của ngài về sự dứt bỏ ràng buộc 

liên quan đến lòng từ bi và biến cố giữa Đức Giêsu với Mẹ Maria là sự biểu 

hiện lòng từ bi đích thực nhƣ thế nào. Là một nhà sƣ Phật giáo sống ở Tây 

Phƣơng, tôi thƣờng đƣợc hỏi về sự dứt bỏ ràng buộc, bởi lẽ ngƣời ta coi đó 

nhƣ một thứ cứng cỏi, khép kín tấm lòng. Lời giải thích của ngài rất hữu ích 

và tôi sẽ cố gắng áp dụng trong tƣơng lai. Tuy nhiên, cũng nhƣ sự dứt bỏ 

ràng buộc, một cách diễn tả khái niệm đó của Phật giáo có thể là không-

chiếm-hữu đối với ngƣời khác và sự vật. Ngƣời ta lập tức thừa nhận rằng sự 

chiếm hữu tự bản chất là không lành mạnh và một tình cảm chiếm hữu thì 



khó sống và đƣa đến thất vọng, chia rẽ và các vấn đề khác. Sự dứt bỏ ràng 

buộc mà ngài diễn tả nhƣ ấn chứng của lòng từ bi và thanh tịnh có bản chất 

không chiếm hữu. 

Thật hữu ích cho chúng tôi đƣợc nghe ngài giải thích sự dứt bỏ ràng 

buộc thực ra là không quyến luyến với khía cạnh ảo tƣởng của sự vật mà 

quyến luyến chân lý, đến mức thật sự ngƣời ta buông bỏ một cái nhìn hạn 

hẹp. Tôi rất ngạc nhiên vì sự tƣơng đồng của đoạn Phúc Âm này với một 

nguyên tắc của Phật giáo theo truyền thống Theravada. Theo truyền thống 

này khi một cá nhân nhìn thấy chân lý, đúng lúc ngƣời ấy bƣớc vào con 

đƣờng đạo và thấy đạo, cái nhìn này, sự thay đổi thái độ ấy đƣợc gọi là đổi 

dòng (nhập lƣu). Và đoạn Tin Mừng của Matthêô diễn tả một sự thay đổi 

thái độ hay đổi hƣớng qua đó Đức Giêsu không còn quy chiếu vào chính 

mình đơn thuần nhƣ một ngƣời có mẹ là Maria. Khi ngài nói rằng “Thiên 

Chúa là Cha tôi”, Đức Giêsu chuyển từ quan điển căn cứ trên ngã vị cá nhân 

sang một quan điểm căn cứ trên chân lý tối hậu. 

Tôi cũng ngạc nhiên thấy Đức ngài diễn tả quan điểm ấy cho rằng mọi 

ngƣời là anh chị em của ngài. Khi ngƣời ta thôi không còn nhìn thế giới dƣới 

một góc độ cá nhân và có kinh nghiệm về sự dứt bỏ ràng buộc, một sự thay 

đổi thái độ diễn ra giống nhƣ giác ngộ. Những điểm tƣơng đồng tạo ấn 

tƣợng mạnh trong tôi. Tôi cũng cảm động vì ngài lƣu ý phải duy trì cái gì 

của Phật giáo cho Phật giáo, cái gì của Kitô giáo cho Kitô giáo. Ngài nói 

không nên tìm cách pha trộn tất cả. Nhƣng tôi phải thừa nhận mình không 

ngừng tự nhủ : “Vâng, chắc hẳn họ nói về cùng một sự việc”. Lớn lên ở 

Phƣơng Tây trong một môi trƣờng Kitô giáo nhƣng là Phật giáo từ nhiều 

năm nay, trong nhận thức của tôi, có một sự pha trộn các thành phần bằng 

nhau của hai nhóm nguyên tắc. Khi lấy nền tảng là trầm tƣ thiền định hơn là 

chỉ học kinh Phật, cùng với thời gian, tôi nhận ra rằng, càng ngày tôi càng 

tin những cách nói khác nhau đều quy về các kinh nghiệm đồng nhất. 

Tôi tò mò biết đƣợc quan điểm của ngài ở trên. Nhƣ thế, ngài so sánh 

ba ngôi Cha, Con và Thánh Thần với Pháp thân, hóa thân, báo thân. Theo 

truyền thống của tôi hẳn tôi sẽ so sánh Ba Ngôi với Phật, Pháp, Tăng. Trong 

quan điểm này. Pháp thể hiện nền tảng của hữu thể, của Pháp thân hay nơi 

an trú của Pháp. Đức Phật nhƣ là sự biểu hiện của Pháp. Lời Phật dạy cũng 

đƣợc gọi là Pháp : Vậy Đức Phật là sự tỏ bày của Pháp. Đức Phật cũng đƣợc 

gọi là “Đấng Toàn Tri”, “Đấng Toàn Giác” và ngài tự mô tả mình nhƣ “sinh 

ra từ Pháp”. Vậy thì, kết quả của mối liên hệ giữa Đức Phật và Pháp mà ngài 

giác ngộ và là hiện thân, kết quả của sự có mặt của tâm thức giác ngộ trong 



thế gian, đó là Tăng mà ngƣời ta có thể mô tả nhƣ cộng đoàn tâm linh hay, 

nếu thích, nhƣ sự hiệp thông thánh thiện. Đó là sự hiệp thông hợp nhất nhiều 

ngƣời khác nhau sống trong sự hòa thuận. Tôi đã nghĩ có lẽ, tinh thần tôi 

thuộc loại đơn sơ chỉ thích làm cho mọi việc khớp với nhau. Nhƣng giờ đây 

tôi có cơ hội để đặt câu hỏi ! Trong suốt bao năm, từ các cuộc thảo luận với 

những Kitô hữu khác, tôi đã rút ra cảm tƣởng chúng tôi đã nói nếu không 

phải về những sự kiện nhƣ nhau, thì ít ra những hiện tƣợng rất gần gũi nhau. 

Vậy khi một Kitô hữu thuật lại lời Đức Giêsu “Ngƣời nào làm theo ý Thiên 

Chúa…” thì chúng tôi có thể nói thực hành Pháp tƣơng đƣơng với làm theo 

ý Chúa không ? Hoặc giả đó là một sai lầm về đánh giá dù chỉ là suy nghĩ 

nhƣ thế ? Lời mào đầu của tôi hơi dài dòng, nhƣng sau hết đó là câu hỏi của 

tôi ! 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Theo luật chung, nhiều phƣơng diện của việc 

thực hành tâm linh – trong truyền thống Tây Tạng đƣợc xếp vào khía cạnh 

phƣơng pháp luận của đạo – nhƣ lòng từ bi, tình yêu, lòng khoan dung… 

dƣờng nhƣ đều giống nhau trong Kitô giáo cũng nhƣ trong Phật giáo. Để đề 

cập câu hỏi của các bạn bằng cách đặt nó trong bối cảnh của truyền thống 

Phật giáo, phải trả lời câu hỏi bằng một ngôn ngữ chung cho mọi trƣờng 

phái tƣ tƣởng của truyền thống. 

Mọi trƣờng phái triết học Phật giáo đều nói về Tứ Diệu Đế và nói về 

hai thực tại tối hậu và tƣơng đối (chân đế và tục đế). Ngay cả trƣờng phái 

Samkhya, một trƣờng phái cổ của Ấn Độ phi-Phật giáo cũng nói về các thực 

tại tối hậu và tƣơng đối nhƣng khi phải định nghĩa chính xác Tứ Diệu Đế và 

hai thực tại – định nghĩa, tính chất đặc thù của chúng… – chúng ta thấy xuất 

hiện những dị biệt sâu xa. 

Nhƣ thế, đối với trƣờng phái prasangika-madhyamaka của Phật giáo đại 

thừa, thiết lập trên sự chú giải tƣ tƣởng Nagarjuna của Chandrakirti và 

Aryadeva thì sự mô tả của văn chƣơng Phật giáo abhidharma về trạng thái 

A-la-hán – tức là trạng thái niết bàn hay giải phóng tâm linh – không đƣợc 

chấp nhận nhƣ sự mô tả viên mãn và chung cuộc của niết bàn. Theo quan 

niệm của madhyamaka, tính chất của giải thoát hay niết bàn theo các trƣờng 

phái tƣ tƣởng khác chủ yếu ở sự nhận rõ các trạng thái căn bản của vô minh, 

sai lầm, ảo tƣởng ngăn che con đƣờng dẫn đến trạng thái A-la-hán, và biểu 

thị tính chất nhƣ thế chƣa đủ tinh tế. Bởi thế, nếu các trạng thái vô minh cản 

trở con đƣờng giải thoát không đƣợc nhận rõ đúng đắn thì các biện pháp giải 

trừ đƣợc cổ vũ sẽ không xác định. Vậy kết quả mà ngƣời ta biểu thị nhƣ giải 

thoát hay trạng thái A-la-hán cũng không là rốt ráo. Các bạn nhận thấy ngay 



bên trong các trƣờng phái Phật giáo, khi ngƣời ta dùng những từ ngữ nhƣ 

nhau – trạng thái A-la-hán, sunyata hay Không tính ; moksa hay Niết bàn ; 

klesa hay cảm xúc và bức màn ảo hóa… – các từ ngữ này không luôn luôn 

có cùng ý nghĩa. Từ ngữ thì đồng nhất ; ý nghĩa tổng quát cũng có thể đồng 

nhất. Tuy nhiên, do cách hiểu và nhận ra chúng khác nhau tùy theo trƣờng 

phái, sự hiểu biết sau cùng sẽ rất khác nhau. 

Để tóm tắt, tôi sẽ nói rằng có những ý nghĩa khác nhau giữa cách tiếp 

cận này với cách khác. Và tôi tin vững vàng ở trình độ sâu xa, các sự phân 

biệt, các nét đặc trƣng có một giá trị. Ngƣời ta thấy rất rõ khi xem xét kỹ các 

bản văn sâu sắc của các tôn sƣ vĩ đại, nhƣ các tác giả Phật giáo, ngƣời Ấn 

Độ trong quá khứ. Họ không phải là học giả chỉ ham thích tranh luận các 

vấn đề trừu tƣợng ; họ là những môn đệ thuần thành của Đức Phật chuyên 

tâm thực hành sự thiền định. Họ không chỉ đạt đến kinh nghiệm và thành tựu 

sâu sắc mà họ còn minh chứng một lòng từ bi vô hạn đối với chúng sinh. Vì 

thế, tôi tin rằng các điểm vi tế mà họ đã nhận thấy và diễn tả xuất phát từ 

lòng từ bi, từ cảm thức về bổn phận phải chia sẻ với ngƣời khác điều mà 

chính họ đã thực hiện và diễn tả. Tôi chắc rằng họ không viết về đề tài ấy chỉ 

vì ý thích muốn thêm vào những điều lầm lẫn ! 

Nữ tu Eileen : Thƣa Đức ngài, thật là một đặc ân lớn đƣợc gặp mặt 

Ngài nơi đây. Câu hỏi của tôi liên quan đến một điểm có lẽ tạo nên sự khác 

biệt trong truyền thống của chúng tôi. Một trong những cách để chúng tôi 

biết Đức Giêsu là hiểu thấu đáo con ngƣời lịch sử. Một trong những sứ mạng 

của Đức Giêsu là biến đổi tƣơng quan giữa chúng tôi với Thiên Chúa để đƣa 

tƣơng quan đó từ sự sợ hãi hoặc thuần túy lý thuyết sang mối liên kết của 

tình yêu và sự thân mật. Là các Kitô hữu chúng tôi tin vào Đức Kitô Phục 

sinh, và Đức Kitô sống mãi giữa chúng tôi. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có 

thể thực hiện kinh nghiệm về Đức Kitô đang ở giữa chúng tôi và đấy là một 

kinh nghiệm cá nhân của tình yêu và lòng sùng tín. Với việc đào sâu sự hành 

đạo, lòng sùng tín Đức Kitô đƣợc đào sâu. Đó là lý do nhiều ngƣời chúng tôi 

thực hiện việc tĩnh tâm thiền định. Trƣớc tiên, kinh nghiệm này bắt đầu nhƣ 

bất cứ mối quan hệ nhân bản nào : chúng tôi cố gắng hiểu ngƣời ấy. Ban 

đầu, chúng tôi coi ngƣời ấy nhƣ một đối tƣợng. Cho dù chúng tôi thán phục 

ngƣời ấy. Kế đó sự hiểu biết của chúng tôi từ từ vƣợt qua nhân cách thuần 

túy bên ngoài để đạt tới nhân vị sâu xa của Đức Kitô. Sau cùng, chúng tôi 

đƣợc mời gọi kết hợp ý thức mình với ý thức Đức Kitô. Đối với các Kitô 

hữu, cuộc hành trình tâm linh này rất cá nhân và riêng tƣ. Ngài thấy có điều 

gì tƣơng tự trong Phật giáo không ? 



Đức Đạt Lai Lạt Ma : Chắc chắn có một sự tƣơng đồng trong sự thực 

hành Phật giáo. Nhƣ tôi đã nêu rõ, trong Phật giáo cũng nhƣ trong bối cảnh 

Kitô giáo điều quan trọng là sự thực hành tâm linh của mỗi ngƣời phải cắm 

rễ trong niềm tin và sự trông cậy vào một mục tiêu duy nhất, mà ngƣời ta 

phó thác đầy đủ và trọn vẹn cho đối tƣợng của sự an trú vì lợi ích tâm linh. 

Trong Phật giáo, sự hành đạo phải dựa trên sự an trú trong Tam Bảo – Phật, 

Pháp, Tăng và nhất là trong Đức Phật. Trong mối quan hệ ấy không chỉ định 

hƣớng cho mình, các bạn còn phải tự đặt mình dƣới sự dẫn dắt soi sáng của 

Đức Phật với lòng trông cậy – vì Đức Phật là Đấng giác ngộ viên mãn, đồng 

thời các bạn mong ƣớc cũng thực hiện cho chính mình trạng thái toàn giác. 

Hành động tìm an trú trong Đức Phật do vậy bao gồm nhiều phƣơng diện. 

Đôi khi, ngƣời ta cũng dùng từ ngữ “đạt đến tình trạng bất phân ly” với Đức 

Phật. Đúng ra ngƣời ta muốn nhấn mạnh rằng các bạn đã đạt đến một giai 

đoạn trong đó các bạn giống với một vị Phật, một vị Toàn giác. Vậy sự thân 

mật ấy hiện hữu rất rõ trong mối quan hệ. 

Cha Laurence : Thƣa Đức ngài, tôi nghĩ rằng, chúng ta không có ý định 

tạo nên một tôn giáo duy nhất, mặc dù chúng ta đang khám phá một sự 

thống nhất sâu xa. Và ở đâu có sự thống nhất, ở đấy có sự khác biệt. Nhƣ 

thế, theo lời ngài vừa nói, ngƣời Phật tử nắm vững sự an trú trong Đức Phật. 

Đức Phật là thầy của ngƣời ấy. Kitô hữu đi theo Đức Giêsu, và cũng nhƣ 

ngƣời Phật tử, ngƣời đó tận hiến cho ngƣời thầy đặc biệt. Tôi cho rằng 

những điểm khác nhau nằm ở chỗ chúng ta hiểu và mô tả bản chất của Đức 

Phật và của Chúa Giêsu nhƣ thế nào. 

Ngoài ra, trong sự hành đạo, những phƣơng pháp dùng để theo đạo tâm 

linh hoặc trở thành môn đệ bao gồm nhiều điểm tƣơng đồng. Ví dụ nhƣ Đức 

Giêsu nói với chúng ta để theo Ngài, cần phải bỏ cái tôi của mình. Vả lại bản 

thân tôi, tôi đã tìm thấy trong Phật giáo một minh triết trong sáng và lớn lao 

để hiểu biết ý nghĩa của việc từ bỏ cái tôi, vƣợt qua sự ích kỷ. Tôi cũng tìm 

thấy minh triết ấy khi Đức Giêsu yêu cầu chúng tôi phải yêu thƣơng lẫn 

nhau và yêu thƣơng kẻ thù của mình. Lời trình bày của ngài sáng nay khám 

phá một cách tuyệt vời phƣơng thế để điều ấy vận hành theo quan điểm Phật 

giáo. 

Trong cuốn phim chúng tôi chiếu hôm qua, chúng tôi đã thấy ngài đang 

lắp ráp một chiếc đồng hồ ở Dharamsala. Đôi khi tôi có cảm tƣởng, nhờ có 

Phật giáo mình biết đƣợc đồng hồ chạy nhƣ thế nào. Nói thế để thấy rằng dù 

là Phật tử hay Kitô hữu, tất cả chúng ta đều phải đƣơng đầu với thời gian và 

ý nghĩa của nó. Không dễ dàng gì để diễn tả thời gian bằng ngôn ngữ. Ngài 



nghĩ gì về hình ảnh ấy để giúp chúng tôi hiểu đƣợc tƣơng quan giữa các tôn 

giáo khác nhau ? Nói cho cùng điều tôi cho là chủ yếu là hiểu rõ bằng cách 

nào Phật giáo và Kitô giáo đối thoại với nhau, và ngày hôm nay hiểu đƣợc 

nhau. Bởi lẽ sự gặp gỡ của hai truyền thống ấy rất quan trọng đối với thế 

giới. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Để đạt đến một cuộc đối thoại có ý nghĩa, nói 

cách khác làm phong phú cả hai truyền thống, tôi nghĩ rằng chúng ta cần 

phải khởi sự từ căn bản là nhận biết rõ ràng sự khác biệt trong nhân loại : 

những tâm lý, những lợi ích, những xu hƣớng tâm linh khác nhau của các 

dân tộc trên thế giới. Ví dụ nhƣ, đối với nhiều ngƣời, các truyền thống Kitô 

giáo đặt nền tảng trên đức tin vào một Đấng Tạo Hóa có hiệu quả lớn nhất 

trên đời sống đạo đức của họ và cổ động họ mạnh mẽ để họ hành động một 

cách đạo đức và lành mạnh. Nhƣng điều này không đúng với tất cả mọi 

ngƣời. Truyền thống Phật giáo dù không nhấn mạnh đến niềm tin vào một 

Đấng Tạo Hóa có lẽ sẽ công hiệu hơn đối với những ngƣời khác. Trong 

truyền thống Phật giáo, ngƣời ta nhấn mạnh trên ý nghĩa của trách nhiệm cá 

nhân hơn là trên một hữu thể siêu việt. 

Một điều cũng rất quan trọng là thừa nhận hai truyền thống cùng chia 

sẻ một mục đích chung sản sinh ra một con ngƣời hoàn hảo : một con ngƣời 

viên mãn, chín muồi về tâm linh, tốt lành và quảng đại. Một khi hai điểm đó 

đƣợc thừa nhận – cộng đoàn có mục đích và sự thừa nhận rõ ràng con ngƣời 

có những xu hƣớng khác nhau – tôi nghĩ rằng chúng ta có đƣợc một căn bản 

vững vàng để đối thoại. Luôn luôn với các xác tín ấy, hai tiền đề chủ yếu ấy 

mà tôi tham gia cuộc đối thoại với những truyền thống khác. 

Cha Laurence : Tôi cảm thấy một chân lý sáng ngời trong ý tƣởng rằng 

thiên hƣớng cá nhân của một ngƣời điều kiện hóa hành trình tâm linh của 

ngƣời ấy. Nhƣng trong trƣờng hợp này một truyền thống còn có thể cho rằng 

mình nắm giữ một nhận thức tuyệt đối về chân lý không ? Về phần tôi, 

chúng tôi đang khám phá những hàm ngụ trong những điều Đức ngài vừa 

nói. Điều này, dƣờng nhƣ tạo nên một giai đoạn rất hiện đại và có lẽ tất yếu 

đối với lịch sử tiến hóa của tôn giáo. Nhƣng chẳng giống chút nào với điều 

mà các tôn giáo ngày xƣa đã nói ! 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Tôi còn nói rằng ngay cả chân lý không nhất thiết 

chỉ có một phƣơng diện, mà chúng ta có thể có một quan niệm đa chiều kích 

về tâm lý. Đặc biệt đó là quan điểm của hệ thống triết học madhyamaka, 

trong đó chính khái niệm chân lý mặc một chiều kích tƣơng đối. Nó chỉ tồn 



tại trong tƣơng quan với sai lầm và chỉ trong tƣơng quan với một nhận thức 

khác, mà một sự vật đƣợc coi là thật. Nhƣng khi yêu cầu chấp nhận một ý 

niệm chân lý phi thời gian và vĩnh cữu, tƣớc bỏ hết mọi khuôn khổ dùng để 

quy chiếu thì điều ấy sẽ rất mơ hồ. 

Chúng ta hãy lấy ví dụ trƣờng hợp lời giáo huấn của Đức Phật ở các 

hoàn cảnh khác nhau, mà mới nhìn qua, một số giáo huấn có thể tạo ấn 

tƣợng mâu thuẫn. Ví dụ, những lời giáo huấn của Đức Phật về ngã vị hay cái 

tôi (atman) rao giảng cho những ai có xu hƣớng mạnh mẽ muốn khẳng định 

hiện hữu của cái tôi, đối lập với lời giáo huấn nền tảng về vô-ngã (anatman). 

Và ngay cả học thuyết vô ngã – học thuyết về sự không hiện hữu của linh 

hồn hay ngã vị cá nhân – mà Đức Phật đã giảng dạy cho các môn đệ những 

trƣờng phái triết học thấp hơn, nhƣ các hệ thống vaibhashika và sautrantika, 

phải đƣợc xem nhƣ chân thật. Đó là chân lý bởi vì có tính đến nhận thức và 

sự lãnh hội của quần chúng ở một thời đại, trong một môi trƣờng và bối 

cảnh đã có sẵn. Phải hiểu khái niệm chân lý trong Phật giáo là nhƣ thế. Một 

trƣờng phái triết học cao hơn, nhƣ trƣờng phái madhyamaka, đáp lại rằng 

phát biểu ấy trái với lý trí và quan điểm về vô ngã (anatman) không phải là 

chân lý tối hậu và trọn vẹn. Tuy nhiên, trƣờng phái madhyamaka không vƣợt 

qua giai đoạn kế tiếp để nói Đức Phật đã giảng dạy sai lầm. Chính họ cũng 

công nhận phát biểu là đúng bởi vì nó đúng trong những giới hạn của bối 

cảnh và tình huống đặc thù đó. 

Tất cả điều đó đã hẳn rất phức tạp ! 

Để tóm tắt tất cả cuộc bàn luận này, tôi nghĩ giữa truyền thống Kitô 

giáo và Phật giáo, có một mối đồng quy đặc biệt và một tiềm năng làm 

phong phú cho nhau qua đối thoại, nhất là trong các lãnh vực đạo đức và 

thực hành tâm linh – nhƣ thực hành lòng từ bi, tình thƣơng yêu, sự trầm tƣ 

và lòng độ lƣợng. Tôi cũng nghĩ cuộc đối thoại này có thể đi rất xa và đạt 

đến một trình độ hiểu biết sâu xa. Về cuộc đối thoại triết học hay siêu hình 

học, tôi nghĩ chúng ta phải tạ từ. Mọi quan điểm Phật giáo về thế giới dựa 

trên lập trƣờng triết học là nguyên tắc nhân duyên sinh, theo đó mọi sự vật 

hay biến cố là sản phẩm thuần túy của những tác động hỗ tƣơng của các 

nguyên nhân và điều kiện. Trong quan điểm về thế giới đó, hầu nhƣ không 

thể dành một chỗ cho chân lý phi thời gian, vĩnh cửu và tuyệt đối. Cũng 

không thể đƣa vào đó ý niệm Thiên Chúa Sáng tạo. Tƣơng phản lại, đối với 

một Kitô hữu mà mọi quan niệm siêu hình về thế giới có nền tảng trên niềm 

tin vào sự Sáng tạo và vào một Thiên Chúa Tạo hóa, ngƣời ấy không thể 

điều hòa với ý tƣởng mọi vật hay biến cố sinh ra từ tác động hỗ tƣơng của 



nhân và duyên. Nhƣ thế, ở bình diện siêu hình từ một điểm nào đó, sự đối 

thoại trở thành nan giải và hai truyền thống trở thành trái ngƣợc nhau. 

Tuy nhiên, tôi nghĩ cuộc đối thoại có thể động viên một sự hiểu biết tốt 

hơn và sự kính trọng lẫn nhau trong những lãnh vực đạo đức, hạnh kiểm cá 

nhân và cả siêu hình – nói cách khác, trong những lãnh vực mà ngƣời ta gặp 

nhiều sự tƣơng đồng và phù hợp cũng nhƣ trong những lãnh vực có sự dị 

biệt và khác nhau. Ngƣời ta dễ dàng nhận thấy rằng trong lãnh vực đạo đức 

và thái độ cá nhân vốn có nhiều sự tƣơng đồng và giống nhau có thể làm 

phong phú cuộc đối thoại và dẫn tới một sự hiểu biết tốt hơn và lòng kính 

trọng nhau. Cả trong lãnh vực siêu hình vốn có những bất đồng căn bản, đối 

thoại cho phép vƣợt qua những sự khác biệt bằng cách thừa nhận khác biệt 

vẫn hiện hữu nhƣng đánh giá nền tảng chung của chúng về mục tiêu và về 

hiệu quả. Trong khi về mặt siêu hình, quan điểm của Kitô giáo và Phật giáo 

rất xa nhau, những quan điểm ấy vẫn có thể đóng góp cho nhau để tạo những 

con ngƣời tốt nhƣ nhau, chín muồi về mặt tâm linh và lành mạnh về mặt đạo 

đức. Bởi thế những sự khác nhau ấy không thể chia rẽ chúng ta. 

Nữ tu Eileen : Tôi nghĩ câu hỏi của tôi đơn giản thôi… Nếu ngƣời ta có 

thể sắp xếp để Đức ngài và Đức Giêsu gặp nhau, ngài có vui lòng không ? 

Ngài sẽ đặt câu hỏi nào hoặc thích tranh luận điều gì với Đức Giêsu ? 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Là một Phật tử có đối tƣợng quy y chính là Đức 

Phật, nếu đƣợc gặp một ngƣời nhƣ Đức Giêsu Kitô mà cuộc đời trên bình 

diện tâm linh thể hiện rõ ràng một ảnh hƣởng đối với nhiều triệu ngƣời, đem 

lại cho họ sự giải thoát và đoạn trừ đau khổ – hẳn Đức Giêsu khơi dậy trong 

lòng tôi một niềm kính trọng sâu xa nhƣ đối với một Đấng Toàn giác hay 

một Bồ Tát. 

Nữ tu Eileen : Đức ngài sẽ đặt cho Đức Giêsu những câu hỏi nào ?  

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Câu hỏi đầu tiên sẽ là “Chúa có thể diễn tả bản 

chất của ngôi Cha ?” Bởi lẽ sự khiếm khuyết trong nhận thức của chúng ta 

về bản tính thật sự của Cha dẫn chúng ta đến bao nhiêu là lầm lẫn ở cõi đời 

này ! 

Nữ tu Eileen : Thật ra, ngày nay, chúng tôi nghĩ ngôi Cha vừa là Cha 

vừa là Mẹ ! 

Cha Laurence : Có lẽ Đức Mẹ Maria cũng phải tham gia cuộc bàn cãi 

này. 



Đức Đạt Lai Lạt Ma : Cứ mỗi lần tôi đƣợc nhìn thấy hình ảnh của Đức 

Mẹ Maria, tôi tự nhủ Mẹ thể hiện lòng yêu thƣơng và lòng từ bi. Mẹ là biểu 

tƣợng của tình yêu. Trong các ảnh tƣợng của Phật giáo, nữ thần Tara có một 

vị trí tƣơng tự. 

Ajahn Amarao : Không biết tôi có nên đặt một câu hỏi về siêu hình… 

Nhƣng vì chúng ta đã nói về bất đồng trong hai truyền thống của chúng ta, 

với tƣ cách một ngƣời Phƣơng Tây, tôi luôn luôn thấy khó khăn phải chấp 

nhận tính độc nhất của Đức Giêsu Kitô, tức là nhìn nơi Đức Giêsu một con 

ngƣời riêng biệt, khác hẳn mọi ngƣời khác đã đến thế gian này. Ngài có 

những suy nghĩ gì về vấn đề này muốn chia sẻ với chúng tôi, bởi lẽ ý tƣởng 

ấy xuyên suốt mọi kinh điển Kitô giáo. Quan điểm của ngài nhƣ thế nào về 

bản tính độc nhất, đặc biệt của Đức Giêsu. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Nếu bạn hỏi một Kitô hữu hành đạo phải biết 

khẳng định tính độc nhất của Đức Giêsu Kitô nhƣ thế nào, câu trả lời của tôi 

là không có sự chọn lựa nào ngoài sự tín thác vào quyền bính của các giáo 

phụ xƣa kia. Nhƣng khi bạn hỏi ý kiến của riêng tôi, tôi sẽ dẫn lại những lời 

trƣớc đây đã nói. Đối với tôi, một ngƣời Phật tử, Đức Giêsu Kitô hoặc là 

một Đấng toàn giác hoặc là một vị Bồ Tát đã thể nghiệm tâm linh cao độ. 

Giai thoại sau đây mặc dù không trực tiếp đến câu hỏi liên quan của 

bạn, nhƣng tôi muốn kể ra đây cuộc hành hƣơng của tôi đến Lộ Đức 

(Lourdes) năm rồi. Đứng trƣớc hang động, tôi đã cảm nhận một điều rất đặc 

biệt. Tôi đã cảm thấy sự rung động tâm linh, một thứ hiện diện tâm linh và 

kế đó, trƣớc tƣợng thánh, tôi đã cầu nguyện. Tôi đã nói lên niềm thán phục 

tôi cảm nhận đối với nơi thánh ấy, nơi từ lâu là nguồn suối hƣng phấn và sức 

mạnh đã đem lại sự an ủi, ủy lạo và chữa trị tâm linh cho hàng triệu con 

ngƣời. Tôi đã cầu nguyện cho điều đó còn tiếp tục dài lâu. Nhƣ thế lời cầu 

nguyện của tôi không hƣớng về một đối tƣợng xác định rõ ràng, Phật, Chúa 

hay một vị Bồ Tát mà đơn giản hƣớng đến những vị vĩ nhân đƣợc phú bẩm 

một lòng từ bi vô hạn hƣớng về tất cả chúng sinh. 

Cha Laurence : Tôi có một câu hỏi đặt ra cho Đức ngài do một nhóm 

thảo luận đầu giờ chiều xung quanh bài trình bày của ngài. Câu hỏi xoay 

quanh sự đau khổ trong đó có những loại đau khổ vƣợt qua đƣợc, và những 

loại khác thì không ? Ngài có thể nói cho chúng tôi biết theo kinh nghiệm 

của ngài, ngài phân biệt chúng bằng cách nào ? 



Đức Đạt Lai Lạt Ma : Tôi nghĩ điều ấy khá hiển nhiên. Khi đối diện với 

một vấn đề, bạn làm hết sức mình để chế ngự nó nhƣng sau cùng, bạn thấy 

vấn đề vẫn còn đó, thế là không thể vƣợt qua đƣợc. Trong loại phân biệt này, 

ngƣời ta không bắt đầu bằng một sự phân tích sáng suốt cho phép bạn xác 

định xem một đau khổ đặc thù nào đó có thể đƣợc chế ngự hay không. 

Ngƣời ta không làm theo cách đó. 

Cha Laurence : Cám ơn ngài. Giờ đây tôi xin đặt ra bốn câu hỏi rất đơn 

giản. Không chỉ là những câu hỏi ngắn nhất trong ngày mà còn là khó nhất. 

Tôi sắp nói đây. Cái gì tái sinh ? Cái gì là thần thiêng trong chúng ta, ngay 

lúc này ? Cái gì xảy ra sau khi chết ? Ý thức của chúng ta có tạo nên thực tại 

của chúng ta không ? 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Trƣớc tiên, tôi muốn trả lời câu hỏi sau cùng. 

Những kinh nghiệm cá nhân về đau đớn, thống khổ, khoái lạc và hạnh phúc 

cho tới một điểm nào đó thƣờng là những sáng tạo của tinh thần chúng ta. 

Thật vậy, nhiều kinh nghiệm về loại này đã do ý thức của chúng ta tạo ra : 

nhƣng từ đó mà nói rằng thực tại là một kiến trúc của tinh thần thì không, đó 

là khẳng định một sự việc hoàn toàn khác. Trong Phật giáo, một số trƣờng 

phái chủ trƣơng quan điểm ấy, nhƣng còn có những quan điểm khác. Theo 

quan điểm thế giới của hệ thống madhyamaka, và tôi theo quan điểm này, ý 

niệm mọi vật đều do ý thức tạo ra không thể chấp nhận đƣợc. 

Đến lúc này, Đức ngài mỉm cƣời, yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm 

thảo luận – Ajahn Amarao, Cha Laurence và Nữ tu Eileen – trả lời ba câu 

hỏi còn lại : Cái gì sẽ tái sinh ? Cái gì là thần thiêng trong chúng ta ? Cái gì 

xảy ra sau khi chết ? 

Ajahn Amarao : Cái gì sẽ tái sinh ? Theo quan điểm Phật giáo 

Theravada, không có một quan điểm lý thuyết đƣợc thiết lập. Đức Phật đã 

mô tả quá trình tái sinh rất rõ ràng, nhƣng ngài cũng nói mọi nhận biết đều 

dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Thế nên, khi Đức Phật nói về ý tƣởng của sự 

chết và sự tái sinh trong một kiếp sống khác, ngài đã vạch nó ra nhƣ một tấm 

bản đồ. Nó không đƣợc chuyển giao cho chúng ta nhƣ một đồ vật mà mọi cá 

nhân chúng ta phải tin nhƣng đúng hơn nhƣ một lƣợc đồ có thể giúp chúng 

ta lƣu tâm đến kinh nghiệm thực tế của mình. 

Nhìn chung, chính những tập quán của chúng ta tái sinh. Đó là yếu tính 

của sự đầu thai. Tất cả những gì tâm thức bám víu đi tái sinh : điều mà 

chúng ta yêu, ghét, sợ hãi, tôn thờ và điều mà chúng ta có ý kiến về nó. Sự 



đồng hóa của chúng ta với những khía cạnh này của tâm thức tạo ra một 

động lực lôi kéo tâm thức. Sự trói buộc này giống nhƣ một cái bánh trớn. 

Chấm dứt tái sinh là sự giác ngộ, một sự dứt bỏ ràng buộc trọn vẹn và không 

đồng hóa mình với những tƣ tƣởng, tình cảm, nhận thức, cảm giác vật lý và 

các ý tƣởng. Đến độ khi chúng ta nói thoát khỏi sinh, tử, chấm dứt sự tái 

sinh, điều ấy có nghĩa là giác ngộ quả thật là điều kiện tự nhiên của tâm thức 

khi tâm thức không bị một đối tƣợng bên ngoài hoặc bên trong nó làm giao 

động, đồng hóa hay hấp thụ. 

Trong chúng ta, cái gì đồng nhất hóa với các đối tƣợng, cái đó tái sinh 

từ kiếp này qua kiếp khác. Hoặc giả trong trƣờng hợp một vị Bồ Tát theo 

truyền thống đại thừa – hơi khác với truyền thống của tôi ; mong rằng các vị 

theo truyền thống Bắc tông đính chính dùm nếu tôi sai lầm – vị Bồ Tát nam 

hay nữ ấy chọn tái sinh duy chỉ bởi lòng từ bi, vì lợi ích của chúng sinh. 

Thông thƣờng đối với phần lớn con ngƣời, quá trình tái sinh xảy đến do bất 

ngờ mà không do ý chí. Nhƣng những điều kiện của sự tái sinh không kiểm 

soát đó đƣợc quyết định bởi điều ngƣời ta bám víu. Vậy nếu một vị Bồ Tát 

sinh ra một cách tự tại là do hành động thủ đắc hoàn toàn tự tại đối với sự 

vật. Ví dụ giờ đây tôi có thể lấy tờ giấy và giữ nó, nhƣng sự nắm giữ ấy có 

thể đƣợc thực hiện một cách bình thản. Hoặc tôi có thể chộp lấy tờ giấy và 

nói : “Đây là tờ giấy của tôi !” Trong trƣờng hợp này, có sự đồng hóa và tính 

sở hữu ; đó là sự nắm giữ mù quáng. Sự tái sinh có thể đến một cách đơn 

giản, mặc lấy một thân xác và thủ đắc không trói buộc, bám víu : một vị Bồ 

Tát mặc lấy một thân xác và một cuộc sống nhân loại theo cách đó. Tôi nói 

hơi nhiều, nhƣng tôi không thể nói ngắn gọn hơn ! 

Cha Laurence : Cái gì là thần thiêng trong chúng ta ngay lúc này ? Tôi 

sẽ chia sẻ câu hỏi này với nữ tu Eileen để chỉ ra rằng chính các Kitô hữu 

cũng có những cách tiếp cận khác nhau. Tôi nghĩ rằng sự thần thiêng chính 

là nguồn gốc của chúng ta. Thánh Phao-lô diễn tả Thiên Chúa nhƣ nguồn 

gốc, ngƣời dẫn đƣờng và mục đích của mọi sự hữu. Thánh nhân cũng có nói 

trong thƣ gởi tín hữu Ê-phê-sô Thiên Chúa đã biết chúng ta và đã chọn 

chúng ta – mỗi con ngƣời đặc thù –trƣớc khi trời đất bắt đầu. Thiên Chúa là 

nguyên ủy của thời gian và không gian, của sáng tạo và của vũ trụ – tất cả 

đều hiện hữu trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Vậy thì, chúng ta đang hiện hữu 

vĩnh hằng trong mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chúng ta đƣợc biểu lộ, tồn tại, 

xuất phát từ bản chất Thiên Chúa là Đấng biểu lộ và yêu thƣơng. Tôi nghĩ 

rằng điều thánh thiêng trong chúng ta là suối nguồn, là gốc gác của chúng ta. 

Chúng ta luôn luôn là một với nguồn gốc của chúng ta. Mọi vật có sự hiện 

hữu luôn luôn là một với nguồn gốc của mình. Đó là sự thánh thiện và là 



thần tính của chúng ta. Đó là mục tiêu của chúng ta. Cuộc hành trình của 

chúng ta từ suối nguồn đến mục tiêu – chúng cũng cùng một nơi, một điểm – 

là cuộc hành trình mà chúng ta đang thực hiện trong giây phút này. Đó là 

cuộc hành trình của sự giải thoát hay giác ngộ. 

Nữ tu Eileen : Giáo huấn Kitô giáo vẫn luôn luôn chủ trƣơng chúng ta 

đƣợc tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta là những đền thờ của 

Thánh Linh và luôn kết hợp làm một với Thiên Chúa. Nhƣng điều kiện nhân 

loại làm cho chúng ta không cảm thấy điều đó trọn vẹn bởi lẽ chúng ta còn 

bị giam hãm trong tâm thức và cơ cấu của chúng ta. Chính vì thế, chúng ta 

tĩnh tâm thiền định và theo đuổi việc thực hành tâm linh để có thể quay về 

với điều mà Phật giáo Thiền Tông gọi là “bản lai diện mục” của chúng ta, và 

với kinh nghiệm uyên nguyên về hữu thể mà chúng ta là tạo vật đã đƣợc 

dành sẵn. Và nhƣ ngài đã nói, thƣa Đức ngài, điều đó không có nghĩa là 

đánh mất căn tính mà là kinh nghiệm hợp nhất với Thiên Chúa. 

Cha Laurence : Chúng ta giờ đây sẽ thắp nến để chuẩn bị việc tĩnh tâm, 

thiền định. 

Mở đầu việc hát kinh và tĩnh tâm, thiền định, Đức Đạt Lai Lạt Ma và 

các đại diện của cộng đoàn thắp sáng năm cây nến dấu chỉ sự hòa đồng tôn 

giáo. Động tác này đƣợc lập lại mỗi ngày. Mặc dù bằng sự khiêm cung, đơn 

giản tột độ và đƣợc thực hiện không chút khoa trƣơng hay với nghi lễ long 

trọng, việc đốt nến đƣợc chính cuộc đời ngài làm cho sống động, một cuộc 

đời nằm ở khoảng giữa sự ngẫu hứng và nghi thức quen thuộc nhất. Động 

tác ấy mặc một tính chất linh thánh bởi lẽ mọi nền văn hóa và mọi tôn giáo 

mà ngƣời ta biết đƣợc đều luôn luôn nhìn ánh sáng và đặc biệt ngọn lửa với 

niềm sợ hãi và tôn kính. Tuy nhiên, trong trƣờng hợp này chính vì không có 

khuôn khổ nghi thức định trƣớc và vì các ngọn nến có khi không đứng thẳng 

hoặc cháy mãi, cho nên giây phút tỏa sáng ngắn ngủi này, không hoàn hảo 

nhƣng xúc động bởi sự tự nhiên và nhân tính lại giữ đƣợc tính chất tự phát 

của cuộc hội thảo. 

Khi ngài yên vị trên chiếc ghế đặt ở giữa bục giảng, ngƣời ta giảm bớt 

ánh sáng trong phòng. Ngài gấp và tém gọn những vạt áo cà sa, chọn tƣ thế 

để định thân, lấy xâu chuỗi ngọc ra, mắt nhắm lại và bắt đầu cầu nguyện. 

Trong cử tọa, những ai có một ngƣời mẹ hay ngƣời bà công giáo, đều ngạc 

nhiên nhận thấy những sự chuẩn bị nho nhỏ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhất là 

cách thức hoàn toàn quen thuộc, nhẹ nhàng, thoải mái và dịu dàng khi lần 

chuỗi ngọc, dƣờng nhƣ vƣợt qua mọi phân chia văn hóa và ngôn ngữ. Lời 



kinh kệ vang lên dù không phải kinh Kính Mừng Maria của chuỗi Mân Côi 

nhƣng sự tôn kính khi đọc tụng, lúc lắng nghe thì hoàn toàn giống nhau. Lời 

kinh kệ nhƣ sau : 

Coi tất cả chúng sinh  

Còn hơn cả viên ngọc nhƣ ý  

Để thành tựu mục tiêu cao cả nhất,  

Ƣớc gì chúng sinh mãi mãi là cái mà tôi yêu quý nhất. 

Khi tôi sống giữa ngƣời khác  

Tôi luôn luôn coi mình nhƣ bé mọn nhất.  

Và trong thẳm sâu của trái tim tôi  

Tôi luôn luôn xử sự với họ nhƣ những ngƣời thân yêu và ở trên tất cả  

Cảnh giác, đúng lúc xuất hiện nhƣ một bức màn che làm cho ngƣời 

khác và chính tôi gặp nguy hiểm,  

Tôi sẽ tiến tới và gạt bức màn ra  

Không chậm trễ. 

Khi tôi nhìn thấy những ngƣời có bản chất dữ tợn  

Bị những hành vi bạo lực tiêu cực và sự đau khổ đè bẹp,  

Những con ngƣời họa hiếm đó sẽ quý giá cho tôi,  

Nhƣ thể tôi đã tìm thấy một kho tàng quý giá. 

Khi ngƣời khác vì ganh ghét, đối xử với tôi bằng bạo lực.  

Nhục mạ tôi hoặc gây cho tôi nỗi đau khác,  

Tôi chấp nhận sự thất bại  

Và dâng sự thành công cho những ngƣời khác.  



Khi một ngƣời mà tôi đã làm điều tốt cho  

Một ngƣời mà tôi đã hy vọng rất nhiều  

Làm cho tôi đau đớn ê chề.  

Tôi sẽ xem ngƣời ấy nhƣ ngƣời bạn tâm linh thánh thiện của tôi.  

Tóm lại, vừa trực tiếp vừa gián tiếp, tôi dâng  

Mọi lợi lạc và hạnh phúc cho tất cả chúng sinh, các ngƣời mẹ tôi :  

Tôi có thể âm thầm hứng chịu  

Mọi hành vi xấu xa và đau khổ của họ.  

Ƣớc gì họ không bị các ý niệm làm vấy bẩn  

Các ý niệm của tám mối lo âu trần tục.  

Và ý thức rằng mọi sự là huyễn hóa.  

Ƣớc gì bằng sự buông bỏ, họ đƣợc giải thoát khỏi mọi phiền trƣợc. 

---o0o--- 

PHẦN THỨ SÁU : SỰ BIẾN HÌNH  

Phúc Âm theo Thánh Luca 9, 28-36 

“Khoảng tám ngày sau cuộc đàm thoại, Đức Giêsu đem theo Phêrô, 

Gio-an và Gia-cô-bê lên núi cầu nguyện. Trong lúc Ngài cầu nguyện, khuôn 

mặt Ngài biến đổi sáng ngời và y phục Ngài trở thành trắng tinh rực rỡ. Và 

kìa có hai ngƣời đang nói chuyện với Ngài : đó là Môi-sê và Êli, xuất hiện 

trong vinh quang nói về cuộc khổ nạn mà Ngài phải hoàn tất ở Giê-ru-sa-

lem. Phêrô và hai bạn còn ngủ li bì ; tuy nhiên khi tỉnh dậy, họ nhìn thấy 

vinh quang của Đức Giêsu và hai vị Môi-sê và Êli đứng gần Ngài. Khi họ 

chia tay với Đức Giêsu, Phêrô nói với Ngài : “Thƣa Thầy, chúng con sung 

sƣớng đƣợc ở đây : chúng con có thể dựng ba lều, một cho Thầy, một cho 

Môi-sê và một cho Êli.” Phêrô không biết điều mình đã nói. Khi ông còn 

đang nói, một đám mây đến bao trùm lấy các Ngài, các môn đệ hoảng sợ khi 

thấy các ngài biến mất trong đám mây. Lúc đó từ đám mây có tiếng nói vang 



ra : “Đây là CON yêu quý của ta, các ngƣơi hãy nghe lời ngƣời !” Và trong 

lúc tiếng nói còn vang dội, Đức Giêsu ở lại một mình. Các môn đệ lặng 

thinh, và trong những ngày ấy, không nói cho ai biết điều họ đã trông thấy.” 

[Luc, 9, 28-36] 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : “Một lần nữa, đoạn văn về sự biến hình nêu ra 

những đề tài chung cho những truyền thống tôn giáo lớn của thế giới. Các đề 

tài chung ở đây là khả năng có những kinh nghiệm thần bí bằng thị kiến và 

sự quan trọng của các ẩn dụ nhƣ cầu vồng, đám mây, mặc dù trong văn cảnh 

của Phúc Âm, ý nghĩa của các đề tài ấy có hơi khác vì tính độc nhất (vô nhị) 

khi quan niệm về Đức Giêsu nhƣ CON Thiên Chúa. Nhƣng đại thể, nếu một 

Phật tử thuần thành đạt đến một độ cao thành tựu trên đƣờng tiến hóa tâm 

linh thì một sự biến đổi nhƣ thế có thể đƣợc biểu lộ ở cả bình diện vật lý. 

Các kinh Phật (sutras) kể lại những câu chuyện tƣơng tự về Đức Phật. Giống 

nhƣ trong Phúc Âm, các câu chuyện bắt đầu cho biết Đức Phật đang ngụ tại 

một nơi nào đó, ở một lúc nào đó. Các môn đệ – chủ yếu là hai môn đệ xuất 

chúng, Shariputa (Xá Lợi Phất) và Maudgalyayana (Mục Kiền Liên) – nhận 

thấy có sự thay đổi trong ngoại hình của Đức Phật. Một luồng ánh sáng 

chiếu tỏa từ thân thể Ngài và một nụ cƣời nhẹ nhàng đặc biệt chiếu sáng 

dung nhan Ngài. Rồi thì, một môn đệ hỏi Đức Phật : “Con thấy có những sự 

thay đổi nơi Thầy. Tại sao chúng xảy ra ? Vì những lý do gì ? Tƣ tƣởng nào 

đang hiện ra trong tâm trí Thầy ? Xin Thầy vui lòng trả lời cho chúng con.” 

Những dụ ngôn ấy giống với dụ ngôn mà chúng ta tìm thấy trong đoạn Phúc 

Âm về sự biến hình. 

“Thị kiến về hai vị tiên tri Môi-sê và Êli cũng tƣơng ứng với nhiều 

truyện kể Phật giáo nói về các sự kiện thần bí trong đó một cá nhân thấy 

mình đối diện với các nhân vật lịch sử. Ngƣời ta gọi đó là những dag-nang, 

những kinh ngiệm về những thị kiến thuần túy. Trong một số trƣờng hợp, có 

thể đó là những tiếp xúc đích thực với các nhân vật lịch sử, ở bình diện thần 

bí. Trong các trƣờng hợp khác, đó là sự gặp gỡ với những ngƣời khác mặc 

lấy ngoại hình và dáng vẻ của các nhân vật ấy. Những sự tiếp xúc nhƣ thế có 

thể xảy ra. 

“Để hiểu đƣợc các hiện tƣợng thần bí ấy, cần phải có kiến thức tối thiểu 

về hiện tƣợng hiển lộ hay hóa hiện (émanation) nói chung. Ví dụ nhƣ mức 

độ tự trị của một hóa hiện tùy thuộc trình độ thành tựu của cá nhân tạo nên 

hóa hiện, nói cách khác của chủ thể hóa hiện. Ở một mức độ thấp hơn, một 

sự hóa hiện đƣợc tạo bởi một cá nhân, trong một mức độ rộng lớn đƣợc chủ 

thể hóa hiện kiểm soát và điều khiển gần giống nhƣ một máy điện toán. Trái 



lại, ở một cá nhân đã đạt tới những thành tựu tâm linh cao, các hình thể đƣợc 

hóa hiện có thể có một mức độ tự trị cao. Một đoạn trong bản văn Phật giáo 

phát biểu rằng những hóa hiện do một vị toàn giác tạo nên có đƣợc một mức 

độ tự trị rất cao. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa các hóa hiện là có thật và 

chúng là những sinh vật. Trong một ý nghĩa nào đó, chúng chỉ là những tạo 

vật đơn thuần của tinh thần đã tiến hóa cao đó. Vì thế, một trong bốn giới 

răn chính của luật tu là cấm sát sinh. Để có sát sinh, đối tƣợng của hành 

động sát sinh phải là một con ngƣời chứ không phải là một vật hóa hiện : bởi 

lẽ những ngƣời đƣợc hóa hiện không đƣợc coi nhƣ những sinh vật có thật. 

“Ngày nay cũng vậy, nhiều ngƣời có kinh nghiệm về thị kiến thần bí. 

Một số ngƣời đã bƣớc vào tiếp xúc với các đại sƣ của Ấn Độ và Tây Tạng. 

Chính tôi cũng thích có những kinh nghiệm nhƣ thế. Nhƣng than ôi ! Tôi có 

nhiều câu hỏi để đặt ra ! Nếu tôi phải làm một kinh nghiệm nhƣ thế với các 

đại sƣ Ấn Độ của quá khứ, tôi sẽ đóng vai trò một nhà khoa học, một trạng 

sƣ của quỷ và tôi có một đống câu hỏi đặt ra ! Nếu những cá nhân đạt tới 

trạng thái tâm linh tiến hóa cao có khả năng hóa hiện và tự biểu hiện dƣới 

nhiều hình thức, không vì thế mà mọi ngƣời sẽ có khả năng tri giác thị kiến 

và sự hiện diện ấy. Để nắm bắt thị kiến ngƣời ta phải đạt tới một mức độ 

trƣởng thành nào đó, có khả năng tiếp thu và mở rộng tâm linh. Ví dụ trong 

đoạn văn có nói Phêrô nhìn thấy Môi-sê và Êli, nếu vào lúc đó những ngƣời 

khác cùng đi theo Đức Kitô, hoàn toàn có khả năng một số ngƣời trong 

nhóm đã không nhìn thấy Môi-sê và Êli. 

“Đối diện với hiện tƣợng hóa hiện nhƣ thế, thông thƣờng ngƣời ta 

muốn biết cơ chế của chúng. Phải giải thích chúng trên nền tảng nào ? Trong 

Phật giáo, nếu chúng ta đặt mình trong nhãn giới tantra, phƣơng diện bí 

truyền của Phật giáo Tây Tạng, có thể đƣa ra lời giải thích từ động lực của 

các năng lƣợng vi tế đƣợc gọi là prana. Nhờ vào những kỹ thuật thiền định 

khác nhau, hành giả có thể đạt đến một trình độ cao của việc điều nhiếp các 

năng lực tâm lý. Trong hệ thống các sutra, đó là hệ thống phi-tantra, ngƣời ta 

tƣờng trình các kinh nghiệm ấy bằng các ngôn từ chỉ sức mạnh tập trung hay 

sức mạnh thiền định. Nói đúng ra, đó là những hiện tƣợng rất huyền bí, tôi 

không tự cho mình có khả năng giải thích chúng chi tiết. Tôi nghĩ rằng đó là 

những lãnh vực cần nhiều sự nghiên cứu tìm tòi cũng nhƣ thử nghiệm. 

“Những cuộc gặp gỡ ở trong thị kiến diễn ra ở những trình độ khác 

nhau mà ngƣời ta có thể xếp thành ba loại lớn. Các cuộc gặp gỡ loại đầu tiên 

đƣợc cảm nghiệm trên một bình diện thần bí và trực giác hơn ; cuộc gặp gỡ 

thực ra không hiện thực hay hiển nhiên nhƣng đúng hơn thuộc bình diện 



cảm giác hay trực giác một sự hiện diện. Các cuộc gặp gỡ thuộc loại thứ hai 

thì hiển nhiên hơn nhƣng không thuộc bình diện giác quan ; chúng đƣợc cảm 

nhận ở bình diện tâm lý, ý niệm. Còn loại ba là các cuộc gặp gỡ hiển nhiên 

nhất : đó là các kinh nghiệm từ giác quan nhƣ gặp một ai, mặt đối mặt, đôi 

mắt mở to. 

“Một hiện tƣợng tƣơng tự đi kèm theo các thị kiến thần bí xảy ra ở hồ 

thiêng Lhamoš Lhatso ở Tây Tạng. Tôi đã nghe nói rằng các du khách nƣớc 

ngoài đã có những thị kiến ở hồ ấy. Tuy nhiên, nếu mƣời ngƣời nhìn hồ 

cùng một lúc, mỗi ngƣời có thể có một thị kiến khác nhau. Nhƣng cũng có 

thể cả mƣời ngƣời đều thấy cùng một hình ảnh. Thậm chí ngƣời ta cũng có 

thể chụp ảnh các thị kiến. Tại sao lại có những sự khác nhau ấy ? Thật là 

mầu nhiệm sâu xa. Nhƣng hẳn phải có một lời giải thích. 

“Trong các đoạn Phúc Âm này, ngƣời ta thấy có một sự quy chiếu về số 

mệnh. Điều này dẫn tôi đến chỗ tự hỏi trong bối cảnh Kitô giáo có hay 

không niềm tin mỗi ngƣời có một số mệnh riêng biệt phải hoàn tất.” 

Cha Laurence : Vâng. Mọi ngƣời đều có một số mệnh mà nói cho rốt 

ráo là phải tham dự vào sự hữu của Thiên Chúa. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Ngƣời ta có thể nói rằng, do những hoàn cảnh, 

mà số phận cá nhân đƣợc tiến triển và thay đổi không ? 

Cha Laurence : Vâng, bởi vì cá nhân đƣợc tự do chấp nhận hay không 

số mệnh hay “tiếng gọi” đó. Có một mối liên hệ giữa số mệnh và sự tự do. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Trong Phật giáo, mặc dù ngƣời ta không dùng từ 

số mệnh, mà thấy có khái niệm karma (nghiệp) là một từ tƣơng đƣơng gần 

giống số mệnh. Nếu karma bao gồm một lực đẩy có mức độ, thì trong mọi 

trƣờng hợp, cần có đủ điều kiện để karma đƣợc thực hiện. Nhƣ tôi đã nói, 

một số hình ảnh nhƣ đám mây, cầu vồng đều đƣợc thấy trong nhiều truyền 

thống tôn giáo. Về mặt tự nhiên, khoa học có thể giải thích cầu vồng hình 

thành ra sao do độ ẩm, nhiệt độ… Nhƣng tôi luôn luôn buộc phải suy nghĩ 

về những cầu vồng riêng của mỗi ngƣời không phải do nhiều màu sắc mà 

giống nhƣ một ánh sáng trắng thuần khiết trải ra theo đƣờng thẳng thay vì 

tạo thành hình cung. Tôi luôn luôn tự hỏi điều ấy có thể hiện hữu nhƣ thế 

nào. 

Trong Phật giáo Tây Tạng, hình ảnh của cầu vồng bao gồm hai chức 

năng. Trƣớc tiên nó thƣờng kết hợp với các dấu chỉ điềm tốt, may mắn, 



hoạnh tài. Ngoài ra, cầu vồng còn minh họa bản chất huyễn hóa và không 

thực thể của các sự vật và biến cố. Tôi thích thú thấy đoạn văn này kể lại 

một tiếng nói đến từ không trung. Cũng vậy, trong các lời giáo huấn của 

Phật giáo, ngƣời ta tìm thấy những quy chiếu tƣơng tự vào một tiếng nói 

không biết từ đâu đến. Ở Tây Tạng ngƣời ta thƣờng tin rằng vào thế kỷ thứ 

VII, dƣới triều đại của Lha Tho-thơri, các kinh điển Phật giáo từ trời giáng 

xuống. Các học giả đã bác bỏ và khẳng định kinh điển đƣa từ Ấn Độ về. 

Nhƣng thời kỳ ấy, nếu ngƣời ta biết đƣợc kinh điển thật ra từ Ấn Độ đƣa về, 

hẳn ngƣời ta đã không tôn thờ kinh điển. Tóm lại, huyền thoại kinh điển từ 

Trời giáng xuống đã xuất hiện và huyền thoại ấy đã đóng một vai trò đặc 

biệt trong truyền thống tâm linh của họ 

---o0o--- 

PHẦN THỨ BẢY : SỰ TRUYỀN GIÁO  

Phúc Âm theo Luca 9, 2-6 

“Đức Giêsu tập họp nhóm Mƣời hai ; Ngài cho họ uy lực và quyền 

năng trên mọi ma quỷ và quyền chữa các bệnh tật. Ngài sai họ đi rao giảng 

nƣớc Thiên Chúa và chữa lành những ngƣời tàn tật. Ngài nói với họ : “Đi 

đƣờng các ngƣơi đừng mang theo gì, không gậy, không túi, không bánh, 

không tiền, không mang hai áo. Các ngƣơi đã vào nhà nào, thì cứ ở nơi đó 

cho đến khi rời khỏi nơi ấy. Nơi nào, ngƣời ta không tiếp nhận các ngƣơi, 

hãy rời khỏi nơi ấy và phủi bụi khỏi chân để làm chứng cáo tội họ.” Các 

môn đệ ra đi, từ làng này sang làng khác, loan báo Tin Mừng và chữa lành 

bệnh ở khắp nơi.” [Luca 9, 2-6] 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : “Tôi nghĩ rằng đoạn văn này lƣu ý chúng ta về 

một lý tƣởng tâm linh rất quan trọng, chung cho mọi tôn giáo. Đó là một 

ngƣời hành đạo tâm linh đạt đến một mức độ thành tựu nhất định sau một 

thời gian dài thực hành, không đƣợc tự mãn với tình trạng ấy. Ngƣời hành 

đạo này trái lại phải cố gắng truyền đạo cho những ngƣời khác để họ cũng 

có thể thực hành kinh nghiệm đạo. Vì mọi sự thực hành tâm linh trong yếu 

tính là sự thực hành của tình thƣơng yêu, lòng từ bi và độ lƣợng, một khi các 

bạn đã có kinh nghiệm sâu sắc về đạo thì tự nhiên các bạn ƣớc mong chia sẻ 

với ngƣời khác. 

“Trong Phật giáo, khi chúng ta nói về các giáo huấn hay học thuyết, 

chúng ta xét đến hai trình độ, hai kiểu mẫu. Một kiểu liên quan đến văn tự, 

kiểu kia liên quan đến sự thực hiện. Cách tuân thủ lời giáo huấn bằng văn tự 



là truyền bá bằng giảng dạy và chú giải. Những lời giáo huấn liên quan đến 

sự thể nghiệm đƣợc tuân thủ khi vun đắp kinh nghiệm thực hiện nơi chính 

mình. Điều rất quan trọng là một cá nhân muốn dạy một ngƣời khác giáo 

huấn liên quan đến sự thực hành phải có kinh nghiệm tối thiểu về điều mình 

dạy, và phải thành tựu một con đƣờng nào đó trong việc thực hiện tâm linh. 

Nhƣ vậy ở đây sự việc diễn ra khác hẳn với những kiểu mẫu thông tin khác 

nhƣ khi một ngƣời kể lại một câu chuyện hay khi một sử gia thuật lại một 

biến cố của quá khứ. Trong những trƣờng hợp ấy, cá nhân dựa trên kiến thức 

mình, có thể kể lại các sự kiện mà mình chƣa từng sống qua. Nhƣng trong 

trƣờng hợp các lời giáo huấn tâm linh, điều chủ yếu là vị sƣ huấn giáo phải 

có mức thành tựu tối thiểu và thể nghiệm bản thân. 

“Ở đây, Đức Giêsu nói với các môn đệ không mang theo gì trong cuộc 

hành trình (truyền giáo), không lƣơng thực, không gậy, không túi xách, 

không tiền. Có lẽ đoạn văn này quy chiếu vào một lý tƣởng tâm linh quan 

trọng : đơn giản và khiêm tốn. Thật vậy, trong các tu viện Phật giáo một tăng 

hay một ni đƣợc chỉ thị phải luôn tâm niệm không đƣợc sở hữu gì và sống 

nhờ bố thí. Bình bát mà các tu sĩ mang theo đƣợc gọi là lhangse có nghĩa là 

cái bình để nhận cái gì ngƣời ta bỏ vào đấy”. Từ ngữ ấy chỉ một tu sĩ sống 

nhờ bố thí không thể vì cớ gì bày tỏ sự ƣa thích đối với thực phẩm ngƣời ta 

cho mình. Một hôm, tôi đã tranh luận với một nhà sƣ Sri-lan-ka rất uyên bác 

về sự ăn chay và vị sƣ ấy đã nói với tôi ngƣời ta không thể xếp các tu sĩ Phật 

giáo vào loại ăn chay hay không ăn chay bởi lẽ họ sống nhờ của bố thí, dù 

thực phẩm ngƣời ta cho là gì cũng phải chấp nhận. Đoạn Phúc Âm này cũng 

làm tôi nghĩ đến một câu nói của ngƣời Tây Tạng : nếu ngƣời thiền định ẩn 

dật còn sống trên núi chƣa xuống thì lƣơng thực và thực phẩm sẽ lên núi tới 

chỗ của ngƣời ấy. 

“Trong Luật Tạng (Vinaya Sutra) quy định những luật lệ của cuộc sống 

tu hành, Đức Phật tuyên bố cách sống lý tƣởng đối với một tu sĩ là đi từ làng 

này qua làng khác để khất thực. Sau khi đã đƣợc tiếp nhận ở làng này, tu sĩ 

ấy phải đi sang làng khác. Ẩn dụ ở đây là con ong bay từ hoa này sang hoa 

khác, nhận phấn hoa của hoa này rồi hoa kia mà không làm đau đớn tổn hại 

cho hoa nào. Cũng vậy, các nhà sƣ phải đi từ làng này sang làng khác, không 

gây ra chút thiệt hại tàn phá nào. 

“Đoạn Phúc Âm này cũng kể lại các hiện tƣợng nhƣ ma quỷ và sự chữa 

lành các bệnh tật. Những ý tƣởng tƣơng tự đƣợc tìm thấy trong các truyền 

thống tôn giáo khác. Tôi nghĩ rằng đó là những từ ngữ và những cách nói 

thông dụng ở một thời kỳ và trong một bối cảnh nhất định có chú trọng đến 



các hệ thống tín ngƣỡng của một dân tộc. Nhƣng ở đây nhấn mạnh đến một 

lý tƣởng tâm linh lớn : Ngƣời hành đạo tâm linh không đƣợc tự mãn với 

trình độ thành tựu của mình. Điều chính yếu là bắt tay phục vụ ngƣời khác, 

đóng góp tích cực cho lợi ích của ngƣời khác. Tôi thƣờng nói với các hành 

giả tuân theo nguyên tắc sau đây : về những nhu cầu cá nhân, phải lo lắng 

quan tâm càng ít càng tốt, còn về việc phục vụ ngƣời khác, phải lo lắng quan 

tâm càng nhiều càng tốt. Đó là ý tƣởng của một hành giả tâm linh. 

“Lời tƣờng thuật việc đi chữa bệnh không tất yếu đƣợc hiểu theo nghĩa 

đen tức là chữa các bệnh tật thể lý. Bệnh tật cũng có thể đƣợc mở rộng theo 

nghĩa tâm lý và cảm xúc. Đối với tôi, kết hợp việc chữa trị bệnh tật với loan 

báo Tin mừng có nghĩa bằng sự chia sẻ các kinh nghiệm tâm linh của mình, 

bằng việc giảng dạy và loan báo Tin mừng mà ngƣời ta có thể giúp đỡ 

những ngƣời khác chiến thắng các bệnh tật của họ. Lời cảnh báo của Đức 

Giêsu trong đoạn Phúc Âm rất gần với nhiều đoạn của kinh Phật. Ví dụ 

trong một số bản văn, Đức Phật tuyên bố cuối bài giáo huấn : “Những ai 

tuân thủ các lời giáo huấn mà ta đã giảng dạy hôm nay cho các ngƣơi bằng 

việc ghi chép lại trên giấy, đọc lại, giảng giải lại cho ngƣời khác sẽ đƣợc 

công đức lớn lao.” Ý tƣởng thì giống nhau. 

“Một vấn đề khác rất quan trọng đƣợc liên kết với vấn đề nói trên. Đối 

với chúng ta, những độc giả ngày hôm nay, điều chủ yếu là phân biệt giữa sự 

cải giáo và khái niệm truyền giáo. Nhƣ chúng ta đã nói trƣớc đây, ngƣời ta 

phân biệt nhau bởi sự đa dạng trong thiên hƣớng tâm linh. Đến nỗi thử áp 

đặt niềm tin tôn giáo cho một ngƣời rõ ràng có xu hƣớng trái ngƣợc, hành 

động ấy sẽ không mang lại hiệu quả ích lợi mà còn có hại. Cảm thức ấy 

đƣợc diễn tả rất rõ ràng trong lý tƣởng Bồ Tát theo đại thừa. Nhƣ thế, theo 

một trong mƣời tám giới luật của Bồ Tát, ngƣời ta không đƣợc dạy học 

thuyết sâu sắc về Chân Không cho một ngƣời có các trình độ tâm lý không 

thích hợp. Bởi lẽ, nếu ngƣời ta do thiếu cảm thức cứ khăng khăng truyền dạy 

học thuyết ấy cho một ngƣời nhƣ thế ngƣời ta có nguy cơ gây ra những phản 

ứng đối nghịch. Thay vì giúp ngƣời ấy tinh luyện sự thực hành tâm linh, sự 

truyền dạy ấy có thể gieo vào tâm trí ngƣời ấy sự lầm lẫn và có thể đẩy 

ngƣời ấy vào chủ nghĩa hƣ vô. Trong trƣờng hợp này, thay vì tích lũy công 

đức qua việc giảng pháp, ngƣời ta lại tích lũy sự tiêu cực do không nhạy cảm 

với nhu cầu và sự tiếp thu của ngƣời khác. 

“Những lời giáo huấn của Đức Phật rất rõ ràng về vấn đề này. Ngƣời ta 

tìm thấy trong đó một danh sách các câu hỏi đƣợc gọi là mƣời bốn câu hỏi 

nêu ra mà Đức Phật không trả lời. Khỏi cần phải nói có nhiều cách giải thích 



về hiện tƣợng những câu hỏi không có câu trả lời. Một trong những câu hỏi 

ấy là : “Có một thực thể nhƣ một “yếu tính của con ngƣời” hay ngã vị không 

?” Đức Phật đã không trả lời có cũng không nói rằng không. Câu hỏi đặt ra 

do một ngƣời tin tƣởng mạnh mẽ vào sự đồng nhất của ngã vị với một tâm 

hồn vĩnh cửu và thƣờng hằng. Bởi thế, Đức Phật cảm thấy khi phủ nhận hiện 

hữu của ngã vị, Ngài sợ rằng cá nhân ấy bị mất ổn định và bị đẩy vào chủ 

nghĩa hƣ vô – một sự phủ nhận toàn bộ hiện hữu của con ngƣời hay của tác 

nhân. Ngƣợc lại, khẳng định hiện hữu của ngã vị cũng hoàn toàn có hại cho 

ngƣời ấy bởi vì càng cũng cố sự bám víu, gắn chặt của ngƣời ấy vào khái 

niệm ngã vị ích kỷ và cô lập. Đối diện với tình huống ấy, Đức Phật đã không 

đƣa ra bất cứ câu trả lời xác định nào. Nhƣ thế, ngƣời ta thấy Đức Phật đã 

chọn lựa với sự nhạy cảm những từ ngữ thích hợp với nhu cầu của mỗi cá 

nhân. 

“Một hôm, tôi đã nói chuyện với một tu sĩ Phật giáo ngƣời Ấn Độ về 

học thuyết vô ngã (anatman) của Phật giáo. Đó là một hành giả nghiêm túc 

mà chính tôi đã truyền giới. Khi vị tu sĩ lần đầu tiên nghe đƣợc cách diễn tả 

ấy, ông hoàn toàn bị rúng động, toàn thân run rẩy. Ông tuyệt đối không thể 

nhìn thẳng vào khái niệm ấy. Tôi đã phải làm dịu bớt hậu quả bằng những 

lời giải thích đầy đủ và dài dòng. Ông cần phải có nhiều thời gian để lĩnh hội 

thật sự ý nghĩa của học thuyết anatman. Các bạn thấy đấy, điều chính yếu là 

các bạn hãy đo lƣờng sự phù hợp của giáo huấn với thiên hƣớng tâm lý của 

một ngƣời và các xu hƣớng tâm linh của ngƣời ấy. Trong Phật giáo truyền 

thống, không có sự cải giáo tích cực – ngoại trừ trong sử ký biên niên của 

vƣơng triều A-Dục ở Ấn Độ, dƣờng nhƣ nhà vua đã tích cực gởi nhiều phái 

đoàn truyền giáo sang các nƣớc lân bang. Theo luật chung, thái độ của Phật 

giáo đối với việc truyền bá sứ điệp là nhƣ sau : trừ phi có một ngƣời đến với 

một vị thầy và xin đƣợc thọ giáo riêng, ngoài ra một vị thầy không nên áp 

đặt quan điểm và học thuyết của mình cho ngƣời khác. 

“Tôi muốn nói thêm một lời về một điểm quan trọng khác rút ra từ 

Phúc Âm. Khi ngƣời ta suy nghĩ về ma quỷ – bởi lẽ từ này trở lại rất thƣờng 

xuyên trong nhiều bản văn Kinh thánh – điều quan trọng là không nên nói 

đến khái niệm ấy nhƣ một sức mạnh của “cõi bên kia”, vĩnh hằng, độc lập và 

tự quyết tồn tại nhƣ một sức mạnh tiêu cực tuyệt đối. Cách diễn tả ấy tốt hơn 

nên liên kết với các xu hƣớng và xung động tiêu cực nằm sâu trong mỗi 

ngƣời chúng ta. Tôi đã tranh luận điểm này với cha Laurence và dƣờng nhƣ 

cha đồng ý với cách giải thích đó. Nếu không, mọi ý niệm về quỷ Satan trở 

thành một khu vực rộng lớn của sự lầm lẫn. Bản thân tôi, tôi tò mò muốn 



biết quan điểm của Kitô giáo truyền thống về bản chất của quỷ Satan, tôi 

không tài nào hình dung ra đƣợc !” 

---o0o---  

Lời chú giải về bài đọc Phúc Âm 

Cha Laurence : Thƣa Đức ngài, tôi xin đƣợc giới thiệu với ngài, hai vị 

sẽ tham gia vào cuộc thảo luận sáng nay. Trƣớc tiên, đó là Phu nhân 

Maureen Allen, thực hành tĩnh tâm thiền định từ ba mƣơi năm và đã giúp 

chúng tôi nhiều để chuẩn bị cuộc hội thảo này bằng sự liên lạc với Văn 

phòng Tây Tạng ở Luân Đôn. Kế đó là Ông Peter Ng từ Singapore và là 

giám đốc đầu tƣ của Singapore Investment Corporation và trên một bình 

diện tâm linh hơn, là một trong các giám đốc của Trung Tâm Chirtian 

Meditation Center tại Singapore cùng đi với vợ là bà Patricia. Tôi muốn Ông 

Peter trình bày điểm đầu tiên của cuộc thảo luận. 

Peter Ng : Thƣa Đức ngài, câu hỏi tôi muốn đặt ra khá sơ đẳng. Nó liên 

quan mục đích và con đƣờng của cuộc sống tâm linh trong viễn cảnh Phật 

giáo, cũng nhƣ phƣơng cách mà ngài quan niệm việc thiền định trên một 

điểm duy nhất nhƣ trợ lực cho sự phát triển tâm linh. Trong viễn cảnh Kitô 

giáo, mục đích của đời sống tâm linh của chúng tôi, số mệnh của chúng tôi, 

nhƣ cha Laurence đã nói, là tham dự vào hữu thể của Thiên Chúa. Đối với 

chúng tôi, đƣờng (hay đạo) là chính Đức Giêsu, Giới răn hay giá trị tối 

thƣợng để theo Đức Giêsu chính là tình yêu. Quả thật, với tƣ cách là những 

Kitô hữu thực hành thiền định, sự thiền định là con đƣờng tình yêu đối với 

chúng tôi. Chính cha John Main đã dạy chúng tôi về sự thiền định nhƣ thế. 

Bằng sự thiền định, chúng tôi thiết lập một mối quan hệ cá nhân với Đức 

Giêsu và phát triển tình yêu để đạt đến sự viên mãn của tình yêu là chính 

Thiên Chúa. 

Xin ngài giải thích cho chúng tôi mục đích của đời sống tâm linh là gì 

theo quan điểm Phật giáo : có một giáo huấn Phật giáo tƣơng đƣơng với giáo 

huấn tình yêu là đạo hay không và ngài có quan niệm sự trầm tƣ nhƣ một trợ 

lực của đời sống tâm linh đó không ? 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Để trả lời cho câu hỏi của bạn, có lẽ cần phải 

trình bày Bốn yếu tố của lòng tốt và hai mục đích mà một cá nhân mong 

ƣớc. Một trong hai mục đích là hạnh phúc bình thƣờng, ở bình diện thông 

thƣờng ; mục đích kia là đạt đến sự viên mãn giải thoát tâm linh, niết bàn. 

Phƣơng tiện để đạt đến hạnh phúc bình thƣờng là tích lũy của cải vật chất 



trong khi phƣơng tiện thích hợp để đạt đến giải thoát và sự viên mãn tâm 

linh là sự thực hành chánh pháp. Trong trƣờng hợp của bạn, hai mục đích ấy 

dƣờng nhƣ hội tụ bởi lẽ bạn là ông chủ nhà băng (ngân hàng) ! Trong ngôn 

ngữ Tây Tạng, từ ngữ tƣơng đƣơng với Phật pháp là choš có nghĩa là 

“chuyển hóa” hay “sức mạnh”. Lòng từ bi về nhiều phƣơng diện là nguyên 

tắc căn bản của Pháp ; tuy nhiên, lòng từ bi gắn liền không thể tách rời với 

Trí Huệ. Đạo hay Pháp, đó là sự kết hợp của Trí Huệ và lòng từ bi. 

Khi ngƣời ta nói về lòng từ bi và trí huệ (minh triết) hoặc về lòng từ bi 

và trí năng hay sự hiểu biết phải hiểu rằng chúng tôi còn muốn nói đến 

những trình độ và kiểu mẫu hiểu biết và trí huệ khác nhau. Một cách tổng 

quát, ngƣời ta phân biệt hiểu biết quy ƣớc gắn liền với lãnh vực kinh nghiệm 

hằng ngày, và hiểu biết tối hậu liên quan đến những phƣơng diện sâu xa nhất 

của thực tại. Dĩ nhiên, đối với Phật tử, “chân lý tối hậu” quy chiếu vào bản 

chất tối hậu của thực tại mà ngƣời ta chỉ thị bằng anatman (vô ngã hay 

không yếu tính). Tóm lại, khi các Phật tử nói về bản chất tối hậu của thực 

tại, họ có ngay trong đầu học thuyết sunyata, Chân Không. 

Một cách tổng quát, không có gì là của riêng Phật giáo trong việc thực 

hành sự thiền định tập trung trên một điểm và những kỹ thuật khác nhau 

đƣợc dùng để phát triển năng lực ấy. Các truyền thống tâm linh lớn của Ấn 

Độ Phật giáo hay không Phật giáo đều có chung những kỹ thuật ấy. Đặc 

điểm của việc áp dụng khả năng tập trung vào một điểm duy nhất là nó cho 

phép ngƣời thực hành tâm linh tập trung tinh thần trên một đối tƣợng chọn 

trƣớc, không bị rối loạn bởi sự phân tâm. Cần phải thấy rõ sự tập trung tinh 

thần trên một điểm duy nhất ấy là một từ ngữ phân loại, trong khi samatha 

(chánh định trong ngôn ngữ sanskrit) nói đến một trạng thái hƣớng thƣợng 

của tinh thần. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta đều biết mọi trạng thái 

chóng qua của việc tập trung trên một điểm duy nhất, từ đó chúng ta có thể 

phát triển khả năng ấy với việc áp dụng các kỹ thuật thích hợp cho sự thiền 

định. Tình trạng phát triển và tinh luyện khả năng ấy là samatha. Khi áp 

dụng các kỹ thuật thiền định, khi bồi đắp và tinh luyện sự tập trung nhất 

điểm ở nội tâm, các bạn có thể phát triển không chỉ sự ổn định sâu xa của 

tinh thần – vì nhƣ thế, bạn thoát khỏi tình trạng thƣờng bị phân tâm làm 

năng lực tâm lý của bạn phân tán và tan tác – nhƣng còn phát triển sự cẩn 

trọng sâu xa. Vậy, các kỹ thuật ấy cho phép tập trung năng lực tâm lý đồng 

thời phát triển sự ổn định và sáng suốt của các bạn. Vì khi đạt đƣợc sự phát 

triển hai đức tính đó, các bạn có thể điều khiển rất hiệu quả tinh thần trên đối 

tƣợng của sự thiền định : lòng từ bi, trí huệ hay một đối tƣợng khác. 



Nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta nhận thấy trong tinh thần có hai yếu tố 

chính ngăn cản chúng ta phát triển đầy đủ khả năng tiên thiên tập trung trên 

nhất điểm. Một là tình trạng chia trí và phân tán của tinh thần giữ các bạn 

trong một tình trạng kích động và ngăn cản các bạn đạt đến một ổn định nào 

đó. Đó là trở ngại chính đối với việc duy trì sự ổn định sâu xa. Một trở ngại 

khác là hôn trầm tâm lý. Ngay cả khi các bạn thắng đƣợc sự phân tán tâm 

thức và tìm thấy đƣợc chút ít ổn định, tinh thần các bạn đôi khi lại thiếu sự 

chăm chú. Vậy thì các bạn đã đạt đến một tình trạng tinh thần cách ly, tạm 

thời thoát khỏi tình trạng chia trí, nhƣng nó lại thiếu động lực và sức sống. 

Đó là một kiểu tinh thần bay lƣợn, “lâng lâng”. Trong thuật ngữ Phật giáo 

ngƣời ta gọi đó là sự suy nhƣợc, sự hôn trầm của tinh thần. Hai trở ngại này 

phải đƣợc vƣợt qua. Khi các bạn vƣợt qua đƣợc sự hôn trầm tinh thần, ngoài 

sự ổn định, các bạn đạt đến sự sáng suốt và sức mạnh sâu xa. Và khi liên kết 

hai sức mạnh ấy, các bạn sẽ có đƣợc sự ổn định cần thiết để cố định tinh 

thần trên đối tƣợng và có đƣợc sự chăm chú cần thiết để dồn mọi năng lực 

tinh thần để thâm nhập bản chất của đối tƣợng. 

Phu nhân Allen : Trong lúc này đây, tôi chính là sự minh họa hoàn hảo 

của tinh thần phân tán, tôi rất sợ điều này ! 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Dĩ nhiên mọi ngƣời đều có ấn tƣợng ấy ! Khi 

chúng ta thảo luận thành nhóm, tôi nghĩ rằng phần lớn chúng ta đều có tinh 

thần trong thế giới hoặc cảnh giới phân tán. Còn khi chúng ta thiền định, 

tinh thần ở trong thế giới hôn trầm tâm linh ! 

Phu nhân Allen : Trong cuộc thảo luận hôm nay có một điều mà tất cả 

chúng tôi đánh giá cao. Đó là Đức ngài là hiện thân của hạnh phúc. Thật là 

một ân huệ đối với các Kitô hữu vốn đã học cách coi mình là những ngƣời 

tội lỗi khốn khổ, Đức ngài nói về lƣơng thực tâm linh và chúng tôi phải cám 

ơn Ngài đã dọn cho chúng tôi một đại tiệc. Về câu hỏi của tôi, tôi sẽ biết ơn 

ngài nếu ngài đẩy xa hơn ý tƣởng về đại vũ trụ. Ngày xƣa, khoa học và tôn 

giáo đi theo những con đƣờng tách biệt nhau ! Nhƣng hình nhƣ ngày nay 

chúng đang trên đƣờng hòa hợp. Trong Kitô giáo Phƣơng Tây, định nghĩa 

hay định nghĩa lại Thiên Chúa đặt ra những vấn đề. Tôi không nghĩ rằng 

những ngƣời có mặt ở đây còn hình dung Thiên Chúa nhƣ một ông già có 

một bộ râu bạc trắng trên các tầng trời mặc dù tôi e rằng luôn luôn có ngƣời 

nghĩ nhƣ thế ở nhiều nơi trên thế giới. Hôm qua, Đức ngài đã cho chúng tôi 

một sự mô tả tuyệt vời và hiện đại về Thiên Chúa ; chúng tôi biết ơn ngài về 

điều đó. Ngài có thể triển khai ý niệm lệ thuộc lẫn nhau (tƣơng duyên) bởi lẽ 

rõ ràng ngày nay là những thành viên nhân loại, chúng ta lệ thuộc nhau một 



cách hữu cơ. Chúng ta đã quan sát trái đất từ mặt trăng. Và khoa học càng 

ngày càng nói sự lệ thuộc nhau trong thiên nhiên. Nhƣng chúng tôi chƣa bao 

giờ hiểu lệ thuộc nhau trong cùng một tinh thần là gì – hiểu theo tâm lý và 

cảm xúc. Tôi tin rằng chúng tôi có thể rút ra điều bổ ích từ những soi sáng 

của Đức ngài. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Tôi nghĩ trƣớc tiên điều quan trọng nhất là phải 

hiểu chúng ta muốn nói gì qua từ ý thức. Bản chất của ý thức, hay tri thức – 

tiếng Tây Tạng là shepa – không có chút gì là vật chất : nó không có hình 

thức vật chất, không thực thể, không màu sắc. Vậy nó không thể định lƣợng 

bằng các thuật ngữ khoa học và không là đối tƣợng tìm tòi của khoa học 

thông thƣờng. Thay vì là bản chất vật chất, ý thức có bản chất của một “kinh 

nghiệm thuần túy và đơn giản” hoặc “tri thức thuần túy và đơn giản”. 

Khi tôi nói “Tôi biết” hoặc “Tôi có ý thức”, dƣờng nhƣ có một tác nhân 

“Tôi” hàm ngụ trong hoạt động biết hoặc có ý thức ; nhƣng điều chúng ta 

muốn nói bằng từ ý thức là khả năng chi phối hành động biết hoặc có ý thức. 

Nói cách khác, nó là hoạt động hay quá trình của chính sự hiểu biết và nếu 

đúng nhƣ thế, nó là “ý thức thuần túy và đơn giản” hay “tri thức sáng ngời”. 

Thông thƣờng chúng ta kết hợp khả năng ấy với một đối tƣợng bên ngoài 

hoặc đối với một cảm giác dễ chịu hay khó chịu. Nhƣ thế dù chúng ta suy 

nghĩ với các ý niệm hoặc đơn giản chỉ có một kinh nghiệm cảm giác, ý thức 

tự nó khởi lên với hình thức hay hình tƣớng của một đối tƣợng và do đó 

chúng ta thƣờng không nhận ra ý thức nhƣ “ý thức thuần túy và đơn giản” 

hoặc “tri thức trong trẻo và sáng ngời”. Tóm lại, trong cuộc sống thƣờng 

nhật, ý thức bị trói buộc trong những biểu hiện nhị nguyên của đối tƣợng và 

chủ thể. 

Trong một ý nghĩa nào đó, ngƣời ta có thể nói chúng ta chỉ có kinh 

nghiệm về ý thức đã đƣợc đối tƣợng tô màu. Chúng ta biết chúng ta có tri 

giác về một vật màu xanh thì gần nhƣ là chính sự tri giác cũng màu xanh. 

Tuy nhiên, có thể có kinh nghiệm về bản chất chủ yếu ấy của ý thức – sự 

chiếu sáng thuần khiết, kinh nghiệm thuần khiết, tri thức thuần khiết mà tôi 

đã nói – bằng nỗ lực có ý thức bỏ ra ngoài tâm thức mọi thứ công thức, ý 

niệm, hồi ức và nhất là những vƣớng víu của giác quan. Nhƣ thế, trong lúc 

vẫn duy trì sự tập trung sâu sắc, và nếu ngƣời ta thành công trong việc chấm 

dứt mọi nhiễu loạn trong tâm thức – các tiến trình tƣ tƣởng bằng ý niệm và 

các công thức thúc đẩy chúng ta tìm kiếm các kinh nghiệm giác quan – thì 

ngƣời ta có thể bắt đầu nhận ra một bình diện sâu sắc hơn. Sự kiện hoàn toàn 

bị cách ly làm cho tiến trình tƣ tƣởng không phát triển. Cần giữ vững sự tập 



trung bằng việc từng bƣớc làm cho sự thăng trầm giao động của tƣ tƣởng và 

kinh nghiệm giác quan của tâm thức phải ngừng lại. Lúc đó, có thể nhận ra 

bản chất chủ yếu của tâm thức. Lúc đầu, khi các bạn có kinh nghiệm lần đầu 

tiên về điều ấy, kinh nghiệm ấy hiện ra đối với các bạn nhƣ một thứ rỗng 

không. Nhƣng qua thực hành, có thể kéo dài khoảnh khắc đó. Từ từ, với sự 

tiến bộ trong việc thiền định, các bạn có thể kéo dài thời gian kinh nghiệm. 

Lúc đó, bản chất chủ yếu của tâm thức, sự trong trẻo, sáng suốt sẽ ngày càng 

tỏ hiện. Đó là cách mà ta có thể nhận ra bản tính cốt yếu của ý thức đối lập 

với ý thức thông thƣờng bị trói buộc với thực tại vật lý. 

Về sự lệ thuộc lẫn nhau của ý thức và vật chất, các Phật tử nói rằng 

chính tâm thức và những động lực xuất phát từ tâm thức xác định một cách 

thực tiễn hành động và thái độ của cá nhân. Mọi hành động, dù cho tầm 

quan trọng của nó thế nào, đều có một hậu quả và để lại một dấu vết trong 

tâm thức. Và hành động ấy tác động trực tiếp đến kinh nghiệm và chính thế 

giới trong đó cá nhân biến chuyển. Còn đối với cá nhân này, thế giới cũng đã 

đổi thay. Chính trên nền tảng đó, Phật giáo giải thích bản chất lệ thuộc lẫn 

nhau (tƣơng tác) của tinh thần và vật chất hay của tinh thần và thể xác. Một 

cách tự nhiên, trong Phật giáo, ngƣời ta đƣa ra từ nghiệp (Karma). Cho dù 

học thuyết của nghiệp nói về dấu vết hoặc tiềm năng đã để lại trên tinh thần 

– tiềm năng ấy đƣợc truyền lại bằng cách nào và động lực của nó vận hành 

ra sao – điểm chủ yếu là trong thực tế, hành động hay thái độ đều đƣợc tác 

động bởi một trạng thái tâm thức. 

Trong Phật giáo, nhất là Phật giáo đại thừa, điều đầu tiên là phạm trù 

nhân quả. Trong trƣờng hợp này, sự tƣơng tác theo đƣờng thẳng : một số 

nguyên nhân và điều kiện sinh ra một số hậu quả. Sự tƣơng tác nguyên nhân 

và điều kiện (duyên khởi) là quan niệm chung của mọi trƣờng phái Phật 

giáo. Có một cách hiểu thứ hai, trong đó sự lệ thuộc lẫn nhau (duyên khởi) 

đƣợc xét dƣới góc độ sự lệ thuộc hỗ tƣơng, qua lại trong đó một số hiện 

tƣợng có quan hệ qua lại với những hiện tƣợng khác. Có một thứ quan hệ hỗ 

tƣơng. Điều này đƣợc minh họa rất rõ trong ý tƣởng “toàn thể” và “các 

thành phần”. Không có các thành phần, không thể có một “toàn thể” ; không 

có toàn thể thì cũng không thể có các thành phần. Nhƣ vậy, có một sự lệ 

thuộc hỗ tƣơng. Cách tiếp cận thứ ba của nguyên tắc lệ thuộc lẫn nhau quy 

chiếu vào tính đồng nhất : tính đồng nhất của một biến cố hay một vật cá 

biệt lệ thuộc vào bối cảnh hay môi trƣờng của nó. Trong một nghĩa nào đó, 

tính đồng nhất đƣợc xem nhƣ sự khởi xuất : nó không tuyệt đối, mà tƣơng 

đối. Một số sự việc và biến cố có sự đồng nhất trong tƣơng quan với những 



sự việc và biến cố khác. Trên đây là ba trình độ hoặc ba cách thức khác nhau 

khi xem xét nguyên tắc lệ thuộc lẫn nhau. 

Cha Laurence : Tôi muốn liên kết với phần mô tả tƣờng tận về ý thức 

bằng việc áp dụng một cách hiểu của Kitô giáo đặc biệt về “tinh thần của 

Đức Kitô”. Các Kitô hữu tin rằng ý thức nhân loại của Đức Kitô ở với chúng 

tôi và ở trong chúng tôi. Bằng việc tĩnh tâm thiền định, kinh nghiệm chủ yếu 

của Kitô hữu là đạt đến sự cởi mở ý thức của mình ra với ý thức của Đức 

Kitô. Chúng tôi tin rằng tinh thần của Đức Kitô hiện nay, ý thức nhân loại 

của Đức Kitô hiện nay hiện hữu trong điều kiện mà Đức ngài mô tả nhƣ sự 

thuần khiết tuyệt đối và sự đơn nhất không phân tán. Nếu ngài cho phép, tôi 

xin trình bày ngắn gọn phƣơng cách một Kitô hữu phải gặp gỡ và hiểu biết 

Đức Kitô nhƣ thế nào để đem lại sự giải thoát bản thân và sự hoàn thành số 

mệnh của mình. Có lẽ Đức ngài sẽ nói với chúng tôi suy nghĩ của ngài về 

điều đó. 

Những giai đoạn một Kitô hữu phải đi qua để biết Đức Kitô bắt đầu từ 

thời thơ ấu với những câu chuyện ngƣời ta kể lại, với các bài đọc Kinh 

Thánh nhƣ ngài đã cùng đọc với chúng tôi. Về sau, chúng tôi đạt đƣợc sự 

hiểu biết và lĩnh hội Đức Giêsu trên các bình diện thần học, triết học và lịch 

sử. Kế đó, bằng việc tĩnh tâm, thiền định, chúng tôi bắt đầu có kinh nghiệm 

về sự cƣ ngụ bên trong, bởi lẽ Đức Giêsu không chỉ là một vị thầy thuộc về 

lịch sử đã qua, nhƣng giờ đây Đức Giêsu còn hiện hữu sâu kín trong nội tâm 

của mỗi con ngƣời, đồng thời Chúa hiện diện trong vũ trụ, Chúa ở bên ngoài 

thời gian và không gian và vì vậy Chúa ở mọi nơi và mọi lúc. Nhƣng để hiểu 

trọn vẹn Đức Kitô là thầy, là Đƣờng nhƣ thế nào, chúng tôi phải trở về Kinh 

Thánh trong đó Đức Giêsu nói với chúng tôi Ngài là Đƣờng và tự ví mình 

nhƣ cánh cửa. Chúng tôi bƣớc qua cửa đó. Ngài là con đƣờng chúng tôi vƣợt 

qua. Con đƣờng không đến chính Ngài, nhƣng luôn luôn dẫn đến Cha. Ví dụ 

nhƣ trong thánh lễ, chúng tôi nói rằng chúng tôi đến với Cha “bởi Đức Giêsu 

với Ngài và trong Ngài”. Với ý nghĩa đó, Đức Giêsu là Thầy, tôn sƣ, Đƣờng 

(Đạo) nhờ sự trú ngụ của ý thức Ngài trong chúng tôi. Đó là sự hiện diện của 

tình yêu Thiên Chúa. Khi hợp nhất trọn vẹn với tình yêu Thiên Chúa, ý thức 

của Đức Kitô là một kinh nghiệm tình yêu đối với chúng tôi. Đức ngài có thể 

nói với chúng tôi quan niệm đó về ý thức gợi lên cho Đức ngài điều gì ? 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Trong khi vẫn quan tâm đến những lời chú giải 

của tôi hôm qua về sự quan trọng phải nêu lên những đặc điểm khác nhau tế 

nhị phân chia các truyền thống tôn giáo ở một bình diện sâu xa, tôi vẫn thấy 

ở đây một sự tƣơng đồng với sự thực hành Phật giáo. Tuy nhiên không nên 



đẩy sự tƣơng đồng ấy đến cực độ. Nhƣ một câu châm ngôn Tây Tạng có nói 

: “Đừng cố sức đặt cái đầu con trâu trên thân của con cừu”. Cũng thế, 

Nagarjuna một vị thầy nổi tiếng của Ấn Độ ở thế kỷ thứ II nhận xét trong 

các bài viết triết học rằng nếu ngƣời ta đã quyết chí làm cho hai vật bằng 

nhau, thì ngƣời ta có thể tìm thấy những điểm chung của bất cứ vật nào ! 

Đẩy đến cực độ thì toàn bộ thế giới hiện tƣợng có thể giản lƣợc vào một 

thực thể duy nhất, thậm chí một vật duy nhất. 

Nói nhƣ thế, nhƣng tôi vẫn thấy có một sự tƣơng đồng thật sự với sự 

thực hành đạo Phật. Trong Phật giáo, có ý tƣởng bản tính của Phật, đƣợc gọi 

là tathagata-garbha, chủng tử hay hạt giống của sự hoàn thiện viên mãn. Mặc 

dù có những ý kiến khác nhau về bản chất của chủng tử Phật tính hay bản 

chất của Phật, thì bản tính ấy ruốt cuộc là bản tính của tinh thần, một tính 

chất tồn tại trong mỗi ngƣời chúng ta. Và tathagata-garbha liên quan đến sự 

sáng ngời ban đầu, yếu tính thuần khiết, tiềm năng làm cho chúng ta có thể 

vƣợt qua mọi sự bất toàn để đạt đến sự giải thoát. Một trong những nền tảng 

cho phép khẳng định sự hiện diện Phật tính ở mỗi ngƣời chúng ta là khả 

năng cảm thông của con ngƣời. Một số ngƣời có cảm thông mạnh hơn 

những ngƣời khác ; nhƣng mỗi ngƣời đều có khả năng cảm thông tự nhiên. 

Phật tính ấy, chủng tử giác ngộ hoàn thiện ấy thì bẩm sinh. Đó không phải là 

một vật cần đƣợc vun trồng ; nó có đó và thƣờng hằng hiện diện. 

Tuy nhiên, để đạt đến sự hoàn thiện, một ngƣời hành đạo chỉ có bản 

tính đó chƣa đủ ; tính Phật phải đƣợc phát triển trọn vẹn mọi tiềm năng. Để 

thực hiện điều đó, cần phải có sự giúp đỡ. Trong sự thực hành đạo Phật, các 

bạn cần sự trợ giúp của một ngƣời dẫn đƣờng đã giác ngộ, của một tôn sƣ 

hoặc của một vị thầy. Ngƣời ta sẽ nhận thấy các bản văn Phật giáo thƣờng 

chỉ vị thầy nhƣ cánh cửa qua đó các bạn nhận đƣợc phƣớc lành của Đức 

Phật. Qua cửa ấy, các bạn bƣớc vào sự hiệp thông và tiếp xúc với Đức Phật. 

Nhờ kết hợp sự hƣớng dẫn có kinh nghiệm của Thầy với sự hiện diện của 

Phật tính trong các bạn, Phật tính này sẽ đƣợc tác động và bạn trở nên có 

khả năng hoàn thiện và đáp ứng tiềm năng tròn đầy của Phật tính. Tôi nghĩ 

rằng điều này rất gần với ý tƣởng Cha Laurence vừa mới diễn tả. 

Đối với những ngƣời hành đạo Kitô giáo – mặc dù mỗi ngƣời chúng ta 

đều có phần trong bản tính Thiên Chúa – chính nhờ Đức Kitô, nhờ Đức 

Giêsu mà các bạn hoạt động, sử dụng đầy đủ trọn vẹn và hoàn thiện thiên 

tính trong các bạn. Nhờ Đức Giêsu, thiên tính ấy đƣợc triển nở trọn vẹn và 

hiệp nhất, trở nên một với CHA. Ngƣời ta lƣu ý rằng ngay cả trong Phật 

giáo, để diễn tả sự hoàn thành viên mãn Phật tính – Tính giác ngộ – đôi khi 



ngƣời ta nói ngƣời ta trở thành “cùng một mùi vị” với cái bao la của 

dharmakaya (Pháp thân). Thành “cùng một mùi vị” chính là trở nên không 

thể tách rời với trạng thái của dharmakaya. Tuy nhiên, tính đồng nhất của cá 

nhân không vì vậy mà suy giảm. 

Cha Laurence : Cám ơn. Thật là rõ ràng, và tôi nghĩ rằng cái đầu con 

trâu vẫn sẽ ở trên mình con trâu. 

Peter Ng : Thƣa Đức ngài, tôi xin đặt một câu hỏi liên quan đến sự 

truyền giáo của Kitô hữu. Ngài khuyến khích những ngƣời hành đạo tâm 

linh giảng dạy về tâm linh để giúp đỡ những ngƣời khác thăng tiến, nhƣng 

đồng thời, ngài nói rằng một ngƣời muốn giảng dạy cần phải có một mức độ 

kinh nghiệm nào đó, và một sự lãnh hội sâu xa điều mình giảng dạy. Đây là 

một vấn đề mà nhiều ngƣời chúng tôi ở đây quan tâm vì chúng tôi điều hành 

các nhóm thực hành thiền định Kitô giáo, nghĩa là chúng tôi đang giảng dạy 

những ngƣời khác. Làm thế nào biết đƣợc chúng tôi có khả năng điều hành 

một nhóm thực hành sự trầm tƣ ? 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Một cách tổng quát, ngoài những trƣờng hợp mù 

quáng về chính mình, tự mình có thể lƣợng giá trình độ tinh thần của mình 

tất nhiên không phải trong những chi tiết nhỏ nhất, nhƣng trong một đại thể. 

Nếu một ngƣời điều hành hay giảng dạy là một hành giả chân chính thì chắc 

chắn động cơ của ngƣời ấy sẽ thuần khiết – và động cơ là một nhân tố chính. 

Chính vì thế mà một cá nhân có thể phán đoán tình trạng tinh thần của riêng 

mình và xem mình làm thầy dạy có thích hợp không. Một ngƣời thứ ba rất 

khó phán đoán xem một ngƣời nào đó có thích hợp hay không với vai trò 

làm thầy. Nói chung, phán đoán trình độ tâm linh của một ngƣời khác vô 

cùng khó khăn, nếu không nói là không thể. Sở dĩ nhƣ thế vì trình độ hoặc 

sự thành tựu tâm linh của ngƣời khác trong một chiều hƣớng nào đó hoàn 

toàn không thể hiểu thấu đƣợc. Tuy nhiên, có thể phán đoán trình độ tâm 

linh của ngƣời khác bằng những từ ngữ rất tổng quát. Khi các bạn giao thiệp 

với một ngƣời lâu ngày, thỉnh thoảng các bạn thoáng thấy trình độ tâm linh 

của ngƣời đó qua việc quan sát thái độ, cung cách, ngôn từ, cách hành động 

với ngƣời khác… 

Thấy một ngƣời ứng xử một cách rất tâm linh chỉ một lần chƣa đủ. Phải 

là một thái độ đều đặn có thể đƣợc quan sát nhiều lần. Nếu các bạn nhận 

thấy sự lâu bền của những đặc tính nhƣ thế, lúc đó các bạn có thể kết luận 

một mức độ nào đó của sự trƣởng thành tâm linh. Trong các kinh Phật, Đức 

Phật sử dụng đại dƣơng làm một loại suy. Khi các bạn nhìn xuống đại 



dƣơng, Đức Phật nói, và cố gắng nhận ra một con cá, các bạn chỉ nhận ra cá 

khi nào đại dƣơng yên tĩnh và có cá đang bơi dƣới nƣớc. Nhƣng khi sóng 

đến, một đôi khi các bạn có thể thoáng thấy một con cá. Cũng thế, Phật 

tuyên bố rằng trình độ thành tựu của một vị Bồ Tát, đặc biệt trình độ từ bi có 

thể đƣợc nhận thấy – có lẽ không phải một cách dứt khoát nhƣng bằng lý 

luận quy nạp – qua việc đánh giá cách thế mà vị Bồ Tát nam hay nữ ứng xử 

trong những hoàn cảnh, môi trƣờng và những trƣờng hợp đặc biệt. 

Cha Laurence : Chúng ta có thể kết thúc buổi họp với một câu hỏi của 

nhiều ngƣời. Câu hỏi này do một nhóm thảo luận đặt ra, có liên quan đến bất 

bạo động. Ngƣời ta hỏi có phải lòng từ bi chứa đựng một yếu tố tích cực, 

hoặc nó tiêu cực ? Lòng từ bi có thể đòi hỏi một hành động bạo lực không ? 

Tôi giả sử nếu các bạn thấy một ngƣời sắp sửa phạm một hành động xấu – ví 

dụ nhƣ làm nổ tung một ngôi nhà, ngƣời ta vì lòng từ bi có thể sử dụng vũ 

lực để ngăn chặn hắn không ? 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Lòng từ bi bao hàm một yếu tố tích cực là hoàn 

toàn đúng và đem lại một khả năng sử dụng sức mạnh nếu nhƣ ngƣời ta cho 

là thật sự cần thiết. Điều này đƣợc minh chứng rõ ràng trong các truyện 

jatakas (truyện tiền thân), một tiền kiếp của Đức Phật trong đó Ngài sinh ra 

làm thƣơng gia. Trong lúc đi qua sông trên một con đò, vị Bồ Tát thấy mình 

ở vào một hoàn cảnh khó xử : kẻ lái đò là một tên sát nhân đã dự tính giết 

chết bốn trăm chín mƣơi chín hành khách trong đêm đó. Để xử lý tình hình 

ấy, không có cách nào khác hơn phải trừ khử tên sát nhân. Và vị Bồ Tát đã 

nhận trách nhiệm ấy. Ông đã tham gia một hành động không chỉ cứu mạng 

sống của bốn trăm chín mƣơi chín ngƣời, mà còn vì lòng từ bi cứu vớt tên 

sát nhân tiềm tàng tránh đƣợc sự đối đầu tất yếu với những hậu quả tiêu cực 

của vụ sát nhân hàng loạt. Đối với một Phật tử, sự hy sinh của vị Bồ Tát chủ 

yếu nhận về phần mình hành động tiêu cực giết ngƣời và đối đầu với những 

hậu quả của hành động ấy. 

Nhƣ thế, khi nói về bạo lực, chúng ta phải hiểu mình đang nói về một 

hiện tƣợng mà trong thực tiễn không ai có thể tiên đoán hậu quả. Ngay cả 

khi động lực của ngƣời hành động thuần khiết và tích cực, nếu đã sử dụng 

đến bạo lực thì khó tiên đoán mọi hậu quả. Tuy nhiên, nếu các bạn rơi vào 

một tình thế đòi hỏi phải hành động công khai bằng sức mạnh để tự vệ, thì 

các bạn phải đáp trả một cách thích hợp. Trong bối cảnh đó, điều quan trọng 

là phải hiểu rằng lòng khoan dung và nhẫn lại không có nghĩa là chịu khuất 

phục hoặc nhƣợng bộ trƣớc sự tấn công. Lòng khoan dung đúng nghĩa phải 

là một câu trả lời thung dung của các bạn đối với một tình thế mà bình 



thƣờng ngƣời ta hay phản ứng bằng một cảm xúc mạnh mẽ và tiêu cực nhƣ 

giận dữ hay thù hận. Điều này hiện ra rõ ràng trong từ ngữ Tây Tạng sošpa 

có nghĩa đen là “có khả năng chịu đựng”. 

Rõ ràng nhất là trƣờng hợp của lòng khoan dung khi các bạn dửng 

dƣng với sự đau khổ ngƣời ta gây ra cho mình, đây là một trong ba loại nhẫn 

nại đã bàn đến ở trên. Ngƣời ta có thể hiểu sai lầm phải nhƣợng bộ chịu 

đựng mọi đau khổ mà ngƣời khác gây ra cho bạn – nhƣ thể chúng ta phải 

luôn hoan hỷ nói rằng : “Nào, các bạn cứ làm tôi đau khổ đi !” Không phải 

là nhƣ thế, nhƣng đúng hơn đây là một trạng thái tinh thần can đảm giúp 

chúng ta ít bị tác động bởi những sự cố. Nó làm cho chúng ta tránh đƣợc sự 

đau khổ khi chúng ta gặp đau khổ thể xác. Nó không có nghĩa chúng ta luôn 

hoan hỷ nhƣợng bộ. 

Cũng dễ hiểu khi ngƣời ta có một ý niệm sai lầm về lòng khoan dung. 

Tôi đã gặp những ngƣời Tây Tạng đã đọc cuốn Bồ Tát đạo trong đó nói rất 

kỹ về lòng khoan dung và họ nói với tôi : “Nếu chúng ta thực hành lòng 

khoan dung thì đất nƣớc Tây Tạng sẽ không bao giờ giành đƣợc nền độc lập 

!” Nhƣng đối với họ, lòng khoan dung là một thái độ đầu hàng hoặc buông 

trôi. 

---o0o--- 

PHẦN THỨ TÁM : ĐỨC TIN  

Phúc Âm Thánh Gio-an 12, 44-50 

Cha Laurence : Thƣa Đức ngài. Chúng tôi còn đƣợc hân hạnh tiếp đón 

ngài ở giữa chúng tôi. Trong buổi họp này, xin ngài chú giải hai đoạn Phúc 

Âm sau cùng, cả hai đều của Thánh Gio-an. Đoạn đầu liên quan đến Đức tin 

và đoạn thứ hai là một bài tƣờng thuật về sự Phục Sinh. 

“Tuy nhiên Đức Giêsu lớn tiếng nói : “Ai tin ở Ta, không chỉ tin ở Ta, 

mà ở Đấng đã sai phái Ta ; và ai thấy Ta, thấy Đấng đã sai phái Ta. Ta đã 

đến thế gian này nhƣ là ánh sáng ; vậy ai tin ở Ta không sống trong bóng tối. 

Nếu ngƣời nào nghe lời Ta mà không tuân giữ thì không phải Ta sẽ kết tội 

họ ; bởi lẽ Ta không đến để kết tội thế gian, nhƣng để cứu thế gian. Ai khinh 

bỉ Ta và không chấp nhận lời Ta đã bị kết tội rồi : lời Ta nói ra, chính lời ấy 

sẽ xét xử trong ngày sau hết. Quả thật, không phải chính Ta tự mình đã nói 

ra nhƣng Cha, Đấng sai phái Ta đã truyền lệnh Ta phải nói gì hay dạy gì. Và 



Ta biết lệnh truyền của ngƣời, đó chính là sự sống đời đời. Vậy các lời Ta 

nói thì nhƣ Cha đã nói với Ta sao, Ta cũng nói vậy.” [Gio-an 12, 44-50] 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : “Đoạn kinh trích từ Phúc Âm của Thánh Gio-an 

theo tôi có lẽ là một đoạn quan trọng của Kinh Thánh. Điều đầu tiên làm tôi 

xúc động, vì nó gần giống với một đoạn văn đặc biệt của Kinh Phật trong đó 

Đức Phật tuyên bố ngƣời nào thấy đƣợc nguyên lý nhân duyên sinh ngƣời ấy 

nhìn thấy Pháp và ngƣời nào nhìn thấy Pháp, ngƣời ấy thấy đƣợc Phật Nhƣ 

Lai (Tathagata). Bởi thế với sự hiểu biết bản tính của nhân duyên sinh và 

Pháp, ngƣời ta biết đƣợc bản chất chân thực của Phật tính. Một khía cạnh 

khác của vấn đề là tri giác thị giác đơn thuần thân thể của Đức Phật không 

đồng nhất với thị kiến chân thực về Đức Phật. Để thấy Phật chân thực, phải 

ý thức rằng Pháp thân (dharmakaya) Đức Phật là chân nhƣ. Có nhƣ thế mới 

gọi là thật sự nhìn thấy Phật. Cũng thế, đoạn Phúc Âm này xác nhận nhờ 

nhân cách lịch sử của Đức Kitô mà các bạn có kinh nghiệm về Cha, Đấng 

mà Đức Kitô biểu hiện. Đức Kitô là con đƣờng dẫn đến sự gặp gỡ Cha. 

“Cũng ở đoạn Phúc Âm này, chúng ta gặp ẩn dụ về ánh sáng, có chung 

ở mọi truyền thống tôn giáo lớn. Trong bối cảnh Phật giáo, ánh sáng đƣợc 

kết hợp chặt chẽ với trí huệ và tri thức ; bóng tối là của vô minh và lầm lẫn. 

Điều này tƣơng ứng với hai khía cạnh của đạo : khía cạnh phƣơng pháp bao 

gồm những thực hành nhƣ lòng từ bi và khoan dung và khía cạnh trí huệ hay 

tri thức, một cái nhìn sáng tỏ thấu suốt bản tính của thực tại. Chính khía cạnh 

tri thức hay trí huệ của đạo mới là thuốc trị làm tiêu tan vô minh. 

“Về đoạn kinh này đồng thời xác nhận sự quan trọng của đức tin trong 

sự thực hành tâm linh của mỗi ngƣời, tôi nghĩ rằng đƣa ra một vài lời giải 

thích về cách hiểu đức tin của Phật giáo là một điều hữu ích. Từ ngữ đức tin 

trong tiếng Tây Tạng là té-pa có lẽ gần với tin cậy hay tín thác. Truyền 

thống Phật giáo phân biệt ba loại đức tin khác nhau. Loại thứ nhất là sự thán 

phục dành cho một ngƣời đặc biệt hay một tình trạng đặc biệt. Loại thứ hai 

là đức tin ƣớc muốn. Ngƣời ta tìm thấy ở đây ý niệm ganh đua. Các bạn ƣớc 

muốn đạt đến tình trạng ấy. Loại thứ ba là đức tin xác tín. 

“Tôi nghĩ rằng ba loại đức tin đó đều có từ tƣơng đƣơng trong bối cảnh 

Kitô giáo. Nhƣ thế, môït Kitô hữu hành đạo đọc và suy nghĩ về cuộc đời của 

Đức Giêsu có thể cảm thấy một sự sùng tín và thán phục rất mạnh đối với 

Đức Giêsu. Đó là trình độ đầu tiên của đức tin, đức tin thán phục và sùng tín. 

Sau đó, khi lòng thán phục và đức tin ngày càng vững chắc, có thể đạt đến 

trình độ thứ hai, đức tin ƣớc muốn. Nếu các bạn là Phật tử, các bạn khát 



vọng Phật tính. Còn với tƣ cách Kitô hữu, các bạn không sử dụng ngôn từ 

giống nhƣ thế, nhƣng các bạn có thể nói rằng các bạn ƣớc muốn đạt đến sự 

trọn hảo của Thiên tính, của sự hợp nhất với Thiên Chúa. Kế đó, một khi 

ƣớc muốn ấy đã phát triển, các bạn sẽ đạt đƣợc một niềm xác tín sâu xa có 

thể thực hiện viên mãn một trạng thái nhƣ thế. Đó là trình độ thứ ba của đức 

tin. Tôi nghĩ rằng ba trình độ này đều áp dụng đƣợc trong bối cảnh Phật giáo 

và Kitô giáo. 

“Phật giáo không ngừng nhấn mạnh đến nhu cầu liên kết đức tin và lý 

trí để tiến tới trên con đƣờng tâm linh. Nagarjuna, vị thầy Ấn Độ ở thế kỷ 

thứ II tuyên bố trong cuốn sách luận nổi tiếng của ngài, Tràng Hoa Quý Giá 

rằng đức tin và lý trí, hay đức tin và sự phân tích là những đòi hỏi của khát 

vọng tâm linh. Đức tin sẽ dẫn các bạn đến một trạng thái hiện hữu cao hơn, 

trong khi lý trí và sự phân tích dẫn các bạn đến sự giải thoát trọn vẹn. Trong 

bối cảnh của việc thực hành tâm linh, điểm quan trọng là đức tin phải có nền 

tảng là lý trí và sự hiểu biết. 

“Để phát triển một đức tin xuất phát từ lý trí hay sự hiểu biết, một 

ngƣời có khát vọng tâm linh bƣớc đầu phải tỏ ra có sự cởi mở tinh thần. Do 

thiếu từ ngữ thỏa đáng, chúng ta có thể gọi đó là tình trạng hoài nghi lành 

mạnh. Khi các bạn ở trong trạng thái tinh thần cởi mở, các bạn có thể lý 

luận, và qua lý luận ; các bạn có thể triển khai một sự hiểu biết nào đó. Khi 

sự hiểu biết ấy đƣợc củng cố, nó sẽ sinh ra một xác tín, một niềm tin, một 

lòng cậy trông vào đối tƣợng ấy. Lúc bấy giờ đức tin, lòng cậy trông và sự 

tín nhiệm này sẽ rất vững chắc bởi vì nó cắm rễ trong lý trí và sự hiểu biết. 

Chính vì thế, chúng ta thấy Đức Phật trong các kinh điển khiển trách các 

môn đệ chấp nhận lời Ngài chỉ vì lòng tôn kính đối với nhân cách của Ngài. 

Đức Phật khuyến khích họ đem lời Ngài ra thử thách giống hệt một ngƣời 

thợ kim hoàn đem vàng ra thử trong lửa. Chỉ khi đó, họ mới hiểu mình có 

thể chấp nhận giá trị của lời Phật dạy hay không. 

“Trong đoạn Phúc Âm này, tôi nhận thấy một dẫn chứng về ánh sáng 

xua tan bóng tối, tiếp theo sau đó là một dẫn chứng về sự cứu độ. Để liên kết 

hai ý tƣởng đó, tôi sẽ nói rằng bóng tối vô minh sẽ bị sự cứu độ chân thật, 

tình trạng giải thoát xua tan. Trong ý nghĩa ấy, có thể hiểu đƣợc ý nghĩa của 

sự cứu độ ngay cả trong bối cảnh Kitô giáo. 

“Xác định bản chất chính xác của sự cứu độ là một vấn đề phức tạp. 

Trong số các hệ thống tôn giáo khác nhau của Ấn Độ cổ xƣa, nhiều ngƣời 

chấp nhận hình thức này hay hình thức nọ của ý niệm cứu độ. Trong ngôn 



ngữ Tây Tạng “cứu độ” là tharpa có nghĩa là “trả tự do” hay “tự do”. Các 

truyền thống khác không thừa nhận những ý niệm nhƣ thế. Một số trƣờng 

phái khác chủ trƣơng những ảo tƣởng của tinh thần thì cố hữu hay nội tại và 

do đó chúng là một phần trong bản chất chủ yếu của tinh thần. Theo các 

trƣờng phái này, không thể nào có đƣợc sự giải thoát bởi vì những điều tiêu 

cực và những ảo tƣởng nội tại trong tinh thần và không thể tách rời khỏi tinh 

thần. Cả những ngƣời chấp nhận một ý tƣởng về cứu độ hay giải thoát nào 

đó, cũng không thống nhất nhau về định nghĩa và các đặc tính của giải thoát. 

Ví dụ nhƣ, một số trƣờng phái Ấn Độ cổ xƣa, có khuynh hƣớng mô tả tình 

trạng cứu độ hay giải thoát bằng những từ ngữ chỉ không gian hoặc cảnh 

giới bên ngoài với những đặc tính tích cực, có hình thức nhƣ một chiếc dù 

lật ngƣợc. 

“Tuy nhiên, nếu một số truyền thống Phật giáo chấp nhận ý niệm giải 

thoát, họ thích nhìn giải thoát nhƣ một trạng thái tâm thức hoặc tâm linh 

riêng cho mỗi cá nhân tức là tình trạng hoàn thiện tâm thức hơn là một cảnh 

giới bên ngoài. Phật giáo hoàn toàn chấp nhận ý niệm những tịnh độ của chƣ 

Phật, tình trạng thanh tịnh mà sự xuất hiện tùy thuộc vào nghiệp lực tích cực 

của cá nhân. Những ngƣời bình thƣờng cũng có thể tái sinh và gia nhập 

những tịnh độ của chƣ Phật. Đối với các Phật tử, cảnh giới tự nhiên của 

chúng ta – trái đất hoặc hành tinh này – không thể coi nhƣ một thế giới hiện 

hữu hoàn hảo. Nhƣng bên trong thế giới này, ngƣời ta có thể nói rằng có 

những cá nhân đã đạt đến Niết Bàn và giác ngộ trọn vẹn. Theo Phật giáo cứu 

rỗi hay giải thoát phải đƣợc hiểu nhƣ một tình trạng nội tại, một tình trạng 

của sự phát triển tâm thức. 

“Vậy các Kitô hữu quan niệm Thiên đàng nhƣ thế nào ?” 

Cha Laurence : Thiên đàng là kinh nghiệm của sự chia sẻ niềm vui, sự 

bình an và tình yêu của Thiên Chúa trong sự trọn hảo của khả năng nhân 

loại. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Vậy thì, Thiên đàng không nhất thiết kết hợp với 

một không gian vật lý ? 

Cha Laurence : Không ạ, chỉ vì ngƣời ta khéo tƣởng tƣợng ra. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Ngƣợc lại, ngƣời ta có thể mở rộng ra để hiểu 

khái niệm Hỏa ngục nhƣ một tình trạng tinh thần rất tiêu cực, lầm lạc ? 

Cha Laurence : Hoàn toàn đúng. 



Đức Đạt Lai Lạt Ma : Điều đó có nghĩa là không cần phải cứ nghĩ đến 

Thiên đàng và Hỏa ngục nhƣ những cảnh giới bên ngoài ? 

Cha Laurence : Không, Hỏa ngục chính là sống trong sự chia lìa với 

Thiên Chúa mà tự nó là điều không chân thật. Đó là một trạng thái hƣ huyễn 

bởi lẽ không có gì có thể chia lìa khỏi Thiên Chúa. Tuy nhiên, nếu chúng ta 

nghĩ rằng mình đang tách lìa Thiên Chúa, lúc đó mình đang ở trong Hỏa 

ngục. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Trong Phúc Âm, Đức Giêsu nói : “Ta không đến 

để kết tội thế gian… Lời Ta nói ra, chính lời ấy sẽ xét xử.” Tôi nghĩ rằng lời 

này phản ánh rất rõ ý tƣởng karma (nghiệp) của Phật giáo. Không hiện hữu 

một hữu thể độc lập ở “cõi cao xanh” làm trọng tài về những điều chúng ta 

phải sống và phải biết ; trái lại, có một chân lý chứa đựng trong chính 

nguyên lý nhân quả. Nếu các bạn hành động cách đạo đức hay mẫu mực, các 

bạn sẽ lãnh nhận hậu quả tốt đẹp. Nếu các bạn hành động cách tiêu cực hay 

ác độc, các bạn cũng phải chịu đựng những hậu quả của chúng. Chân lý của 

luật nhân quả là vị quan tòa chứ không phải một vật hữu thể hoặc một con 

ngƣời đƣa ra lời phán xét. 

Các bạn hiểu điều đó nhƣ thế nào ? 

Cha Laurence : Trong Kinh Thánh ngƣời ta tìm thấy một ẩn dụ thi vị 

Thiên Chúa trừng phạt nhân loại vì tội lỗi của nó. Nhƣng tôi nghĩ rằng giáo 

huấn của Đức Giêsu giúp chúng ta vƣợt qua hình ảnh Thiên Chúa trừng phạt 

và thay thế bằng hình ảnh Thiên Chúa yêu thƣơng không điều kiện. Tội lỗi 

vẫn còn. Tội lỗi là một sự kiện. Nhƣng hình phạt liên kết với tội lỗi nội tại 

trong chính tội lỗi. Thay vì nhấn mạnh trên nhân quả, mặc dù điều ấy có vẻ 

hợp lý, tôi nghĩ rằng một Kitô hữu nhấn mạnh trên ý chí tự do. Chúng tôi có 

sẵn một ý chí tự do trong các vấn đề ấy, ít ra trong một mức độ nào đó. 

---o0o--- 

PHẦN THỨ CHÍN : SỰ SỐNG LẠI 

Phúc Âm Thánh Gio-an 20, 10-18 

“Kế đó, các môn đệ lại trở về nơi họ ở. Tuy nhiên Maria đứng sát bên 

mộ phía ngoài mà khóc, bà vừa cúi ngƣời nhìn vào trong mộ ; bấy giờ bà 

thấy hai thiên thần mặc áo trắng một ngƣời ngồi đằng đầu, một ngƣời ngồi 

đằng chân nơi đã đặt thi hài Đức Giêsu. Họ nói với bà : “Này bà tại sao bà 



khóc ?” Bà nói với họ : “Tại vì ngƣời ta đã lấy Chúa tôi đi và tôi không biết 

họ đã đặt Ngài ở đâu ?” Nói thế rồi, bà quay lại và trông thấy Đức Giêsu 

đang đứng nhƣng không nhận ra Ngài. Đức Giêsu nói với bà : “Này bà, tại 

sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Tƣởng đó là ngƣời làm vƣờn, bà nói với Ngài : 

“Thƣa ông, nếu chính ông đã đem Ngài đi, xin ông cho biết ông đã đặt Ngài 

ở đâu, tôi sẽ đến lấy Ngài” Đức Giêsu nói với bà : “Maria !” Bà quay lại nói 

bằng tiếng Hi-pri với Ngài : “Rabbuni !” có nghĩa là “Lạy Thầy !” Đức 

Giêsu nói với bà : “Đừng giữ Ta lại vì Ta chƣa lên cùng Cha ; nhƣng hãy đi 

tìm anh em Ta và nói với họ : Ta lên cùng Cha ta và cũng là Cha các ngƣơi, 

Thiên Chúa của Ta và cũng là Thiên Chúa của các ngƣơi” Maria ngƣời 

Magdala đi đem tin cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa và đây là những lời 

Ngài đã nói với tôi.” [Gio-an 20, 10-18] 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : “Đoạn Phúc Âm này hoàn toàn phù hợp cho buổi 

họp bế mạc cuộc hội thảo. Cái pari nirvana, hay vô dƣ niết bàn của Đức Phật 

đƣợc coi nhƣ hành động vĩ đại sau cùng của cuộc đời Ngài và đoạn trích 

Phúc Âm của Thánh Gio-an dƣờng nhƣ có một ý nghĩa tƣơng tự. 

“Đối với một ngƣời đã tin ở sự sống lại, nói về sự chết, cũng là nói về 

sự sống lại. Sự sống lại chỉ có thể xảy đến nếu khi cái chết đã đến trƣớc. 

Hôm nay chúng ta đã có một cuộc bàn cãi ngắn về đề tài này – một lần nữa 

dƣờng nhƣ hầu hết các tôn giáo lớn đều giống nhau ở chỗ đời sống các vị 

tôn sƣ sáng lập đạo chứng tỏ sự quan trọng của việc các ngài đón nhận kinh 

nghiệm đau khổ và thừa nhận giá trị của nó. 

“Trong cuộc thảo luận của tôi và cha Laurence hôm nay, cha có nhắc 

lại rằng Bede Griffiths đã phân biệt giữa thể xác vật lý, thể xác vi tế và thể 

xác tâm linh của Đức Giêsu. Trƣớc cái chết của Đức Giêsu, đó là thân thể 

vật lý của Ngƣời : trong lúc sống lại, trƣớc khi lên cùng với Chúa Cha, đó là 

thân thể vi tế, và sau khi lên trời, đó là thân thể tâm linh. Trong Phật giáo 

ngƣời ta đã tranh luận nhiều về các loại thân thể, nhƣ thân thể vi tế, thân thể 

tinh thần và thân thể tâm linh. Tuy nhiên, giữa thân thể vi tế của Đức Giêsu 

với thân thể vi tế mà các sách luận Phật giáo mô tả có một sự khác nhau to 

lớn. Những mô tả của Phật giáo về mức độ ngày càng vi tế của hóa hiện quy 

chiếu theo các giai đoạn tiến hóa tâm linh của con ngƣời, từ tình trạng bình 

thƣờng cho đến sự giác ngộ trọn vẹn, trong khi ở trƣờng hợp Đức Giêsu 

chúng ta đối diện với một con ngƣời độc nhất, Con Thiên Chúa. Vì thế tiến 

trình qua nhiều giai đoạn không áp dụng đƣợc. Đức Giêsu không đi qua một 

loạt các giai đoạn tâm linh, phải thế không ? 



Cha Laurence : Không, sự sống lại không phải là sự đầu thai lại. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Chúng ta không nói về sự đầu thai lại ở đây. 

Chúng ta đang nói về một cá nhân hành đạo. Ngƣời này càng có nhiều tiến 

bộ tâm linh thì thân thể vật lý của ngƣời ấy càng trở nên vi tế. 

Cha Laurence : Trƣớc khi chết, Đức Giêsu hiện diện với các môn đệ và 

với thế gian một cách nào đó, và sau khi chết, Ngƣời hiện diện với thế gian 

một cách khác. Chúng tôi nhìn thấy trong sự hiện diện lịch sử của Ngƣời ở 

thế gian, trong sự gặp gỡ của Ngƣời ví dụ nhƣ với Maria, một sự hiện diện 

phải đƣợc thừa nhận. Còn có một cách thức mới mà ngƣời hành đạo phải tri 

giác để nhận ra sự hiện diện mới của Đức Giêsu. Phúc Âm đã trình bày cho 

chúng tôi một giai đoạn trung gian giữa một mặt là sự chết và Sống lại và 

mặt khác là sự Thăng Thiên của Ngƣời. Và cách thức mà ngày nay Đức 

Giêsu hiện diện trong thế gian còn khác với sự mô tả ấy. Ngày nay, chúng 

tôi nói rằng Ngƣời hiện diện bởi Chúa Thánh Thần. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Trong lòng của Phật giáo, một lần nữa, vẫn còn 

có những quan điểm khác nhau khi hiểu về vô dƣ niết bàn của Đức Phật. 

Một trƣờng phái tƣ tƣởng – chủ yếu là phái vaibhasika, một trƣờng phái Ấn 

Độ cổ xƣa – khẳng định niết bàn của Đức Phật tạo thành sự hoàn thành của 

cuộc đời Đức Phật. Tất cả nhƣ thể sự xuất hiện của Đức Phật đã là một sự 

kiện lịch sử, sự biến mất của Ngài đã là một sự kiện lịch sử ; cuộc đời Đức 

Phật có một khởi điểm và một chung cuộc. Vô dƣ niết bàn đƣợc coi nhƣ 

giây phút cuối cùng của một ngọn lửa. Khi bạn dập tắt ngọn lửa, đó là lúc 

cuối của nó ; đó là hƣ vô toàn diện. Ngay cả dòng tâm thức liên tục của Đức 

Phật cũng phải chấm dứt. Các môn đệ trƣờng phái vaibhasika tuyên bố rằng 

tâm thức mặc dù không có khởi đầu, phải có chung cuộc. Tâm thức có thể 

ngừng hiện hữu. 

Trong trƣờng hợp này, vấn đề đặt ra đối với các môn đệ của Đức Phật 

là phải tìm hiểu đâu là ý nghĩa của việc tôn thờ, dâng cúng và cầu nguyện 

Đức Phật ? Để đƣợc lợi ích gì ? Tại sao lại làm mọi điều đó khi mà Đức Phật 

không còn nữa ? Câu trả lời của truyền thống này là sự giác ngộ viên mãn 

của Đức Phật là kết quả của sự tích lũy công đức và trí huệ qua vô lƣợng 

kiếp. Suốt cả thời gian đó, Đức Phật đã phát triển và vun trồng một ý hƣớng 

vị tha rất mạnh mẽ để phục vụ và mang lại lợi ích cho mọi ngƣời. Sức mạnh 

của năng lƣợng ấy và của chân lý ấy vẫn còn mãi ở giữa chúng ta. Và sức 

mạnh ấy sẽ đến phù trợ chúng ta khi thờ phụng và tôn kính Đức Phật. Tuy 

nhiên những gì liên quan đến con ngƣời lịch sử của Đức Phật đã kết thúc. 



Quan điểm ấy không phải là quan điểm của một số truyền thống Phật 

giáo khác, trong đó có Phật giáo Tây Tạng. Theo trƣờng phái này, Phật tính 

hay sự giác ngộ viên mãn đƣợc quan niệm trong bối cảnh của học thuyết tam 

thân (ba kayas). Đức Phật Thích Ca rõ ràng là một nhân vật lịch sử –Ngài đã 

sống ở một thời kỳ nhất định tại một địa điểm, một bối cảnh và một môi 

trƣờng nhất định – và vô dƣ niết bàn của Ngài ở Kushinagar là một biến cố 

lịch sử. Nhƣng tâm thức và dòng tâm thức của Đức Phật đã tiếp tục và luôn 

luôn hiện diện. Đức Phật, nhƣ một thực thể hóa hiện dƣới hình thức nhân 

loại đã ngừng tồn tại, nhƣng Đức Phật luôn luôn hiện diện dƣới hình thức 

sambhogakaya (Báo thân), tình trạng hoan hỷ trọn vẹn. Và Ngài tiếp tục hóa 

hiện và biểu hiện dƣới những hình thức khác nhau thích ứng tốt nhất và có 

lợi nhất cho chúng sinh. Từ quan điểm này, nếu Đức Phật Thích Ca nhƣ một 

khuôn mặt lịch sử đã ngừng hiện hữu thì sự hiện diện của Đức Phật vẫn còn. 

Theo truyền thống này, tâm thức thì vô thủy, vô chung bởi lẽ nó liên tục. 

Đối với một Phật tử hành giả, vô dƣ niết bàn của Đức Phật có một ý 

nghĩa rất tƣợng trƣng bởi những lời cuối cùng của Đức Phật hƣớng về học 

thuyết vô thƣờng và bản chất giả tạm của mọi vật. Ngài tuyên bố rằng mọi 

vật và mọi biến cố đều giả tạm, vô thƣờng. Ngài cũng tuyên bố thân thể của 

một đấng toàn giác – Đức Phật, hay Nhƣ Lai (Tathagata) – thì cũng vô 

thƣờng và chịu chung những quy luật. Nói xong những lời này, Ngài tịch 

diệt. Đối với một Phật tử hành giả, vô dƣ niết bàn của Đức Phật, hiện thể 

lịch sử đã tịch diệt tái khẳng định sự quan trọng của việc thực hành tính vô 

thƣờng. 

Tôi phải suy nghĩ về câu nói trong Phúc Âm của Đức Giêsu : “Ta chƣa 

lên cùng Cha”. Tôi tò mò muốn biết thần học Kitô giáo giải thích nhƣ thế 

nào về sự Thăng Thiên. 

Cha Laurence : Trƣớc kia. Trong Phúc Âm của Thánh Gio-an, Đức 

Giêsu đã nói : “Ta biết ta từ đâu đến và ta biết ta sẽ về đâu” Ngƣời diễn tả 

cuộc đời Ngƣời, sứ mạng của Ngƣời nhƣ sự trở về suối nguồn của Ngƣời. 

Khắp mọi nơi, Ngƣời nói : “Ta đến từ Chúa Cha…” Sự Thăng Thiên của 

Ngƣời là sự hội nhập lại nhân tính đã đƣợc triển khai trọn vẹn vào suối 

nguồn của nó trong Cha, trong Thiên Chúa. Trong một ý nghĩa nhất định, 

Thăng Thiên là sự hội nhập toàn diện của Thiên tính và nhân tính Đức 

Giêsu. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Phật giáo nghĩ rằng một quan hệ đặc biệt kết hợp 

sự hóa hiện và sức mạnh hóa hiện và một hóa hiện chấm dứt khi đã hoàn 



thành số phận của mình. Ngƣời ta thấy ý tƣởng hóa hiện đƣợc hấp thu lại về 

suối nguồn của mình, mặc dù trong một số trƣờng hợp hóa hiện sẵn lòng 

biến mất. Nhƣ thế trong trƣờng hợp Đức Phật Thích Ca lịch sử, sau khi nhập 

niết bàn thân thể vật lý của Ngài vẫn còn hiện diện ; thân thể này đã đƣợc 

thiêu ra tro, và mọi ngƣời có thể thấy. Một Phật tử hành giả sẽ nói tâm thức 

của Đức Phật, tinh thần siêu việt của riêng Ngài đã hội nhập hay hấp thu vào 

trạng thái dharmakaya (Pháp thân). Một số văn bản cũng tham chiếu một 

loại hiện tƣợng khác – hiện tƣợng các hữu thể tinh thần phát triển cao có khả 

năng tiếp xúc với những thế giới thuần túy khác và không cần tách khỏi thân 

thể vật lý của họ. 

Cha Laurence : Đấy là những điểm đại cƣơng tráng lệ để hiểu sự sống 

lại theo ý nghĩa Kitô giáo và thật là phấn khởi. Tôi nghĩ rằng khi Kitô hữu 

hiểu về sự Phục sinh, sự lĩnh hội ấy cũng bao hàm một chiều kích vũ trụ. 

Đức Giêsu là sự nhập thể của Thiên Chúa trong hình thể nhân loại, và qua 

Ngôi Lời của Thiên Chúa đã sinh ra sự Sáng tạo hay Vũ trụ. Lúc mà hình thể 

nhân loại của Đức Giêsu chết, xảy ra một sự biến đổi mở ra viễn ảnh những 

gì sẽ xảy đến cho toàn bộ vũ trụ. Thân xác nhân loại của Đức Giêsu trong 

toàn bộ năng lƣợng và hình thể vật lý của Ngƣời, đƣợc hấp thu vào trung 

tâm của suối nguồn vũ trụ, trong Thiên Chúa. Điều này sau cùng sẽ xảy ra 

cho toàn bộ vũ trụ. Tất cả trong vũ trụ đã từ Thiên Chúa mà đến, là một sự 

hóa hiện của Thiên Chúa và sẽ trở về với Thiên Chúa. Vì thế, tôi nghĩ trong 

sự sống lại, chúng ta nhìn thấy một sự biến đổi của vật chất đang trở lại suối 

nguồn nguyên thủy điều này xảy ra cho thân xác của Đức Giêsu dƣới hình 

thể nhân loại – thể xác, tinh thần và tâm hồn – nhƣng đó cũng là một viễn 

ảnh, một sự tham dự trƣớc của điều sẽ xảy đến cho vũ trụ khi đến giờ của 

nó, ở thời kỳ sau rốt. 

Thƣa Đức ngài, vì chúng ta sắp đến lúc kết thúc cuộc hội thảo này, tôi 

nghĩ chúng tôi phải nhất trí nói rằng chúng tôi cần phải có hai cuộc đời – hay 

hơn thế ! – để đồng hóa quà tặng tuyệt vời của ngài dành cho chúng tôi. Tôi 

xin trình lên một vài câu hỏi do chủ tọa đặt ra từ các nhóm hay cá nhân. 

Chúng tôi phải sắp xếp và chọn lọc – vì nhiều câu hỏi liên quan đến cùng 

một đề tài. Nhƣ chúng tôi đã nói khi mở đầu cuộc hội thảo, tôi nghĩ rằng 

chúng tôi đã bắt đầu bằng việc quan tâm đến dân tộc và đất nƣớc Tây Tạng 

mà ngài là đại diện và hiện thân đồng thời bảo đảm sự hỗ trợ hoàn toàn của 

chúng tôi vì công lý và hòa bình cho Tây Tạng. 

Một trong các câu hỏi liên quan đến ý niệm không gian linh thánh và 

đất thánh, theo sau lời chú giải của ngài về sự hành hƣơng. Ngài đã nói về 



ích lợi rút ra từ các cuộc viếng thăm thánh địa. Câu hỏi mà chúng tôi xin đặt 

ra là : điều gì theo ngài làm cho một nơi thành thánh địa. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Theo tôi, lúc ban đầu, một nơi trở nên thánh nhờ 

sức mạnh của ngƣời hành đạo tâm linh đang sống ở đó. Sức mạnh của những 

thành tựu tâm linh một cá nhân “nạp vào” nơi đó và cho nó một năng lƣợng 

nào đó ; đến lƣợt nơi ấy “nạp lại” cho những ngƣời đến viếng thăm. Kế đó 

các nơi thánh đóng một vai trò quan trọng khác nhất là đối với những ngƣời 

liên kết với cuộc đời của các vị thầy sáng lập các tôn giáo lớn. Khi đến viếng 

thăm những nơi ấy, các môn đồ của một tôn giáo có cơ hội đặc biệt để suy 

nghĩ sâu xa về mẫu mực của những vị tôn sƣ và khi đƣợc động viên, khích lệ 

nhƣ thế, họ có một cơ may theo gƣơng sáng các vị thầy. 

Cha Laurence : Ngài có nghĩ rằng sẽ có ích khi ngƣời của các tôn giáo 

khác nhau cùng đi hành hƣơng ? 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Vâng, đó chính là dự tính trong hoạt động của 

tôi. Tôi tin chắc thực hành ấy sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn. 

Cha Laurence : Một câu hỏi khác có lẽ xuất phát từ sự kiện các Kitô 

hữu và các truyền thống khác – không phải ở Tây Tạng – nhạy cảm với các 

nhu cầu của Tây Tạng và xấu hổ vì sự dửng dƣng của Phƣơng Tây. Làm thế 

nào, với một phƣơng tiện tâm linh hay một phƣơng tiện khác mà ngài có thể 

đƣa ra, các Kitô hữu, các Phật tử và tín đồ của những tôn giáo khác có thể 

giúp đỡ ngài và ủng hộ chính nghĩa của nhân dân Tây Tạng ? 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Vì vấn đề tự do của Tây Tạng liên hệ chặt chẽ 

với sự tự do và quả thực với sự tồn tại của đời sống tâm linh ở Tây Tạng, và 

chắc chắn có hậu quả với toàn thế giới. Chất tâm linh cổ xƣa của Tây Tạng 

là giá trị quý báu. Nếu nó sống còn qua cơn đe dọa, thì không chỉ ngƣời dân 

Tây Tạng có lợi, nhƣng nó còn góp phần to lớn vào hạnh phúc của nhân dân 

Trung Quốc. Trong nghĩa đó, tôi nghĩ những ngƣời hành đạo và các tổ chức 

tôn giáo khác – mọi ngƣời nhìn nhận giá trị của tâm linh – phải có một vai 

trò đặc biệt đem đến sự ủng hộ cho chính nghĩa của chúng tôi. 

Cha Laurence : Đối với nhiều ngƣời, có lẽ đại đa số chúng tôi ở đây, 

việc thực hành tĩnh tâm thiền định từ ngày này qua ngày nọ là phƣơng tiện 

trực tiếp chúng tôi sử dụng để phát triển lòng từ bi và sự phục vụ quảng đại 

việc nghĩa nhƣ chính nghĩa của Tây Tạng. Hẳn là tất cả chúng tôi sẽ đƣợc 

động viên và thêm phong phú nếu ngài có thể ban cho chúng tôi sự động 

viên và những lời khuyên về phƣơng tiện kiên định trong con đƣờng trầm tƣ 



mỗi ngày. Rất nhiều ngƣời sống trong thành phố phải đối đầu với những vấn 

đề của cuộc sống hiện đại và cảm thấy những khó khăn lớn khi thiền định. 

Chính vì thế mà Cộng Đồng Kitô hữu thiền định đã đƣợc thành lập, để hỗ 

trợ họ. Những thực hành thiền định thƣờng khó khăn cho những ngƣời 

không sống trong các tu viện – và đôi khi cũng khó cho những ngƣời đang 

sống trong tu viện ! Xin ngài vui lòng mang lại cho chúng tôi sự động viên 

và cái nhìn thấu suốt về điều phải phát triển để chúng tôi kiên trì và đào sâu 

sự thiền định mỗi ngày. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Nếu một ngƣời đƣợc lợi ích của sự thăng tiến 

tinh thần thúc đẩy, sẽ không thể bỏ qua việc thực hành thiền định. Đó là chìa 

khóa ! Một lời cầu nguyện đơn giản hay một ƣớc muốn không thể sinh ra sự 

thay đổi tâm linh bên trong. Cách duy nhất để tiến bộ là có một nỗ lực bền bỉ 

do thiền định ! Đƣơng nhiên, lúc ban đầu không phải dễ. Các bạn sẽ cảm 

thấy những khó khăn hoặc lòng nhiệt thành bị suy giảm. Hoặc giả một sự 

nhiệt thành thái quá sau một vài tuần hay một vài tháng đƣợc tiếp nối bằng 

sự suy thoái. Cần phải phát triển một tiếp cận đều đặn, kiên trì và dựa trên 

một sự tham gia dài hạn. 

Cha Laurence : Khi nản lòng, những phƣơng tiện chủ yếu nào giúp 

chúng tôi kiên định ? 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Cần thƣờng xuyên suy nghĩ và cân nhắc cái 

đƣợc, cái mất về việc thiền định hay không thiền định. Một mặt phải đo 

lƣờng lợi ích, giá trị và hiệu quả của việc thiền định, và mặt khác những hậu 

quả tiêu cực của việc gạt bỏ thiền định. Khi so sánh thƣờng xuyên hai khía 

cạnh ấy, ngƣời ta có thể duy trì đƣợc lòng nhiệt thành. Hành tinh của chúng 

ta có hơn năm tỷ con ngƣời ; đại thể có thể chia làm ba hạng ngƣời : những 

ngƣời là tín đồ và hành đạo tâm linh ; những ngƣời không chỉ vô tín mà còn 

chống tôn giáo ; và sau cùng những ngƣời không hành đạo cũng không đặc 

biệt phản đối tôn giáo. Họ ở trong một tình trạng lãnh đạm. Tuy nhiên cả ba 

loại ngƣời đó về cơ bản giống nhau : tất cả đều đƣợc thúc đẩy bởi bản năng 

và ƣớc muốn tự nhiên đƣợc hạnh phúc và chiến thắng đau khổ. 

Nếu ngƣời hành đạo hay tín đồ muốn so sánh mình với ngƣời khác thì 

không nên so sánh với những ngƣời thuộc nhóm thứ ba, mà phải so sánh 

mình với một đại diện của nhóm thứ hai gồm những ngƣời chống tôn giáo, 

không những không tin, họ còn nghĩ rằng tôn giáo vô ích và sai lầm. Các 

bạn hãy đối chiếu cuộc đời mình với cuộc đời của họ để xem cuộc đời nào 

chứng thực sự hài lòng và hạnh phúc lớn nhất. Dĩ nhiên, qua một số khía 



cạnh, những ngƣời làm bất cứ việc gì để đạt đến cứu cánh của họ có thể tạo 

ra ấn tƣợng họ rất thành công. Nhƣng về lâu dài, phải phán đoán sự thành 

công của một phong cách sống bằng chất lƣợng cuộc sống mà một cá nhân 

biểu hiện và sự bình an nội tâm của ngƣời đó. Loại ngƣời thứ nhất cũng 

mong tìm đƣợc hạnh phúc và phƣơng pháp của họ là tôn giáo. Ở đây, chúng 

ta gặp đƣợc những ngƣời hành đạo thuần thành chứ không phải những ngƣời 

chỉ thích nói mình tin và hành đạo mà đạo không có chút gì quan trọng trong 

đời họ. Nếu chúng ta so sánh hai loại ngƣời vừa kể, chúng ta phải thừa nhận 

không chút mơ hồ rằng cuộc đời ngƣời hành đạo chân thật biểu lộ nhiều 

hạnh phúc, thƣ thái và bình an hơn. Và cả trong xã hội nói chung, tôi tin 

chắc rằng ngƣời ta cũng sẽ dành cho loại ngƣời sau nhiều sự tôn kính và tín 

nhiệm hơn. 

Khi xem xét sự việc dƣới góc độ ấy, các bạn sẽ thấy hội nhập tôn giáo 

và một hình thức tâm linh nào đó vào cuộc đời của các bạn là một việc làm 

hữu ích. Các bạn hãy so sánh mình với ngƣời khác để củng cố niềm xác tín. 

Cũng là một điều tốt khi thỉnh thoảng đối chiếu các kinh nghiệm của mình 

với kinh sách. Bằng cách ấy, từ từ và từng bƣớc một, các bạn sẽ thấy giá trị 

sâu sắc của cuộc sống tâm linh. Xác tín các bạn càng lớn, các bạn cảm thấy 

lòng nhiệt thành và sức mạnh càng cao để tiến lên phía trƣớc. 

Điều đó phải đƣợc coi là quan trọng, nhƣng khổ nỗi trong thế giới thực 

tại, chúng ta quan sát thấy điều ngƣợc lại. Nếu các bạn mong ƣớc mạnh mẽ 

có đƣợc điều gì, nỗ lực của các bạn đƣơng nhiên sẽ phải lớn hơn. Chúng ta 

hãy lấy ví dụ các nhà chính trị, quyết tâm phải đƣợc đắc cử : ngƣời ta thƣờng 

có cảm tƣởng họ hy sinh gần nhƣ tất cả để đạt đƣợc mục đích. Họ bắt đầu 

chiến dịch tranh cử, dừng lại ở tất cả địa phƣơng. Trong suốt chiến dịch, họ 

già đi thấy rõ ! Thế đấy, họ cống hiến tất cả năng lực của họ. Ngƣời ta cũng 

thấy một sự quyết tâm nhƣ thế nơi một số nhà doanh nghiệp mà mục tiêu 

duy nhất của họ là kiếm đƣợc nhiều tiền và thu đƣợc nhiều lợi nhuận. Họ 

yêu thích tiền cuồng nhiệt đến nỗi họ sẽ hy sinh tất cả để đạt đƣợc mục đích 

ấy. Đối với ngƣời hành đạo tâm linh cũng phải nhƣ thế nhƣng dƣờng nhƣ 

ngƣời ta chƣa thấy những ngƣời hành đạo tâm linh nhiệt tâm trong nỗ lực 

của mình đƣợc nhƣ vậy ! Điều tôi muốn nói là nếu các bạn càng thấy rõ mục 

đích mình khao khát, các bạn càng phải dấn thân mạnh mẽ để đạt mục đích 

và trên con đƣờng đạo, các bạn phải có động lực mạnh mẽ hơn. 

Từ lúc khởi đầu, phải tuyệt đối hiểu rằng sự phát triển tâm linh không 

dễ dàng chút nào ; nó cần có thời gian. Nếu lúc đầu, ngƣời ta hy vọng một 



sự thay đổi triệt để quá nhanh thì đó là dấu hiệu của một sự thất bại không 

thể tránh khỏi ! Về tinh thần, phải chấp nhận sự tiến bộ cần có thời gian. 

Cha Laurence : Ngài có thể nói với chúng tôi cần bao nhiêu thời gian ? 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Trong ngôn ngữ Phật giáo, chúng tôi nói về vô 

lƣợng kiếp ! Và khi các bạn nghĩ bằng từ ngữ kiếp vũ trụ, thì năm tháng sẽ 

không là gì cả ! Một cuộc sống ngắn ngủi không là gì cả ! Trăm năm nào có 

nghĩa gì đâu ! Suy tƣ về vô số kiếp thật ra giúp chúng ta triển khai một quyết 

tâm mạnh mẽ ! Nhƣng điều ấy không quan trọng ở đây. Điều cốt yếu là làm 

thế nào để đƣợc thiện hảo trong suốt cuộc đời này ! 

Cha Laurence : Là Kitô hữu, chúng tôi tin rằng Chúa Thánh Linh đang 

hoạt động không chỉ ở giữa các Kitô hữu, nhƣng trong toàn thể nhân loại, 

nơi nào ngƣời ta thấy có chân lý. Đã hẳn nhiều ngƣời sẽ đồng ý với tôi để 

nói rằng Thánh Linh đang hoạt động trong cách thức ngài và nhiều huynh đệ 

tu sĩ và Phật tử của ngài đã đem minh triết của đất nƣớc Tây Tạng đến 

Phƣơng Tây và đã là những khuôn mẫu của lòng từ bi, tha thứ và quảng đại 

với cái giá của những đau khổ và hy sinh cá nhân đáng kể. Tôi coi các lần 

thăm viếng của Đức ngài ở đất nƣớc này và Phƣơng Tây nhƣ một món quà 

tặng lớn lao cho Kitô giáo. Đối với những ngƣời Phƣơng Tây đã đánh mất 

sự nhiệt thành tâm linh và quyết tâm thăng tiến, ngài cho phép hiểu tôn giáo 

dƣới một góc độ mới. Tôi tự hỏi ngài có thể giúp chúng tôi hiểu đƣợc tại sao 

thế giới hiện đại – khi mà chúng ta có nhiều thời giờ nhàn hạ, một sức khỏe 

và những điều kiện sống tốt nhất, nhiều tiện nghi vật chất hơn bao giờ hết – 

lại đánh mất ý nghĩa của tôn giáo chân chính và của sự thực hành tâm linh ? 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Có lẽ trong tu viện của các bạn, các bạn có thời 

gian nhàn rỗi, nhƣng ở bên ngoài – nhất là trong những thành phố – cuộc 

sống chạy theo nhịp hối hả, nhƣ một chiếc đồng hồ, không bao giờ ngừng lại 

dù chỉ một giây ! Thật vậy, cách nay vài ngày thôi, tôi đã nói với một ngƣời 

thân cận khi quan sát kỹ cuộc sống trong các thành phố, ngƣời ta có cảm 

tƣởng rằng tất cả những khía cạnh nhỏ nhặt của đời sống cá nhân phải đƣợc 

xác định thật chính xác, nhƣ một con đinh ốc đƣợc vặn khít chính xác vào lỗ 

đinh. Nói cách khác, các bạn không thể làm chủ cuộc sống riêng của mình. 

Để tồn tại, các bạn phải theo mô hình đó và nhịp sống đã đƣợc chia sẵn cho 

các bạn. 

Cha Laurence : Thƣa Đức ngài, Ngài sẽ nói gì về nhận xét mà ngài đã 

nghe thấy nhiều lần : “Tôi trầm tƣ tốt nhƣng tôi không có thời gian.” 



Đức Đạt Lai Lạt Ma : Về việc này tôi xin kể lại các bạn một câu 

chuyện. Ngày xƣa có hai nhà sƣ – một thầy và một trò. Một ngày kia, để cho 

đệ tử có thêm lòng can đảm, sƣ thầy nói : “Con tin ta đi, một ngày nào đó, 

chúng ta sẽ đi dã ngoại”. Ít ngày sau, sƣ thầy không còn nghĩ đến điều đó 

nữa. Sau đó, đệ tử nhắc lại lời hứa của thầy, nhƣng vị này nhắc lại ông quá 

bận không thể đi dã ngoại trƣớc một kỳ hạn nào đó. Một thời gian dài đã trôi 

qua mà vẫn không thấy đi dã ngoại. Ngƣời đệ tử ấm ức nhắc lại : “Khi nào 

chúng ta sẽ thực hiện chuyến đi dã ngoại lừng danh đó ?” – Thầy nói : 

“Không phải bây giờ, thầy bận việc quá chừng”. Cứ nhƣ thế, đến một ngày 

nọ, đệ tử thấy ngƣời ta khiêng một xác ngƣời chết, và thầy hỏi trò : “Việc gì 

xảy ra vậy ?” Và trò đáp lại : “Có gì đâu, con ngƣời tội nghiệp ấy đi dã ngoại 

đấy !” 

Bài học đạo đức của câu chuyện đó là trong cuộc sống, nếu các bạn 

không dành một khoảng thời gian đặc biệt cho một công việc mà bạn đang 

hoài bão, thì bạn sẽ luôn luôn có những công việc khác và luôn luôn bị bận 

rộn. 

Cha Laurence : Thƣa Đức ngài, tôi xin nói một vài lời để kết thúc cuộc 

hội thảo này ; kế đó tôi sẽ nhờ Xơ Eileen O’Hea bày tỏ lòng biết ơn của tất 

cả chúng tôi. Trƣớc hết, tôi xin cám ơn ngài từ nơi sâu thẳm nhất của hữu 

thể tôi – dù hữu thể vẫn còn là một mầu nhiệm đối với tất cả chúng ta. 

Nhƣng tôi biết chính từ chiều sâu ấy mà chúng tôi cám ơn ngài về những 

điều ngài đã làm cho trở thành khả thi và mang lại cho mỗi ngƣời chúng tôi. 

Từ mấy ngày nay, tôi cảm nghiệm chúng tôi đang sống những giây phút lịch 

sử đã thành hiện thực nhờ lòng can đảm và tinh thần rất cởi mở của ngài. 

Ngài đã quảng đại dành cho chúng tôi khoảng thời gian rất quý báu này 

trong thời khóa biểu và can đảm khám phá Phúc Âm vốn còn xa lạ với Ngài. 

Khi nghe ngài nói, điều làm tôi ngạc nhiên là minh triết bằng trực giác 

và cảm thức của ngài về chân lý, vốn đƣợc huân tập trong Phật giáo đã cho 

phép ngài tìm hiểu rất sâu sắc và nắm bắt rất rõ ràng nhiều chân lý của Kinh 

Thánh và chỉ cho chúng tôi thấy đƣợc những ý nghĩa mới. Tôi cũng thấy 

rằng điều ấy có thể thực hiện đƣợc bởi chúng tôi đã trao cho ngài điều rất 

quý giá và linh thánh. Sự tín nhiệm của chúng tôi đã đƣợc trả lại gấp bội vì 

ngài đã bàn đến kho Kinh Thánh ấy với sự mến mộ, với cảm thức về sự linh 

thiêng và lòng tôn trọng sâu sắc nhất. Chúng tôi xin đƣợc cảm ơn ngài về tất 

cả điều đó. 



Cách thức ngài đã khai thác Kinh Thánh cùng với chúng tôi đối với tôi 

– và cả chúng tôi nữa – nhƣ một bài tập về bất bạo động. Ngài cũng có thể 

bàn về các bản văn ấy một cách khái quát, phiến diện (và ngài có quyền làm 

nhƣ thế !) Nhƣng trái lại, ngài đã vận dụng sức mạnh của minh triết, trực 

giác, trí tuệ và sức mạnh tâm linh với sự tế nhị hiếm thấy. Điều này là một 

bài học bất bạo động mà chúng tôi sẽ ghi nhớ mãi trong lòng. Trong quá 

trình đào sâu những văn bản khác nhau, để kết thúc chiều nay chúng ta có 

đoạn Phúc Âm về sự Sống lại, mầu nhiệm này là nền tảng của đức tin chúng 

tôi, tôi cảm thấy rằng ngài đã sử dụng một ngôn ngữ, một tƣ tƣởng và những 

hình ảnh liên kết với nền văn hóa của chúng tôi và đƣa chúng tôi đến giới 

hạn của ngôn ngữ. Trong lúc kết thúc cuộc hội thảo, chúng tôi chuẩn bị bƣớc 

vào những hình thức diễn tả khác với đại hội liên hoan liên tôn giáo : ca, vũ, 

nhạc và ngôn từ. Những hình thức diễn tả ấy sẽ dẫn đƣa chúng tôi vào một 

chiều kích khác của chân lý. Còn sự làm chủ tƣ tƣởng và ngôn ngữ của ngài, 

nhƣ tôi đã nói, đã dẫn chúng tôi đến một giới hạn. Tôi không nghĩ rằng sự 

khám phá của chúng tôi chấm dứt. Tôi hy vọng và tôi nài xin Đức ngài, bằng 

mọi cách, vui lòng tiếp tục cuộc đối thoại này. 

Tôi xin cám ơn ngài không chỉ nhân danh cho cộng đoàn World 

Community for Christian nhƣng còn nhân danh Giáo Hội và dòng tu. Tôi 

nghĩ rằng cuộc hội thảo này chứng tỏ những truyền thống tôn giáo khác nhau 

có thể tham gia một cuộc đối thoại sâu xa không chỉ giới hạn ở chỗ duyệt xét 

những điểm giống nhau hiển nhiên mà còn đề nghị cùng nhau tìm tòi chân 

lý. Có lẽ chúng ta đang đi trên những con đƣờng song hành nhƣng tinh thần 

thì duy nhất. Là các Kitô hữu, chúng tôi đƣợc khuyến cáo phải hiểu đƣợc vai 

trò của mình là ngƣời phục vụ Đức Giêsu tự giới thiệu mình trong Phúc Âm 

không phải nhƣ Chúa và Thầy nhƣng nhƣ ngƣời phục vụ. Ngƣời nói : “Ta đã 

đến giữa các con để phục vụ”. Nhiều môn đệ của Đức Giêsu trong quá khứ 

đã quên điều ấy. Nhiều lần trong lịch sử, nhiều Kitô hữu và cả Giáo Hội đã 

đi tìm quyền lực tạm bợ, quyền lực chính trị và tôn giáo trên ngƣời khác 

gián tiếp qua chủ nghĩa tƣ bản và những hình thức độc tài khác. Với tƣ cách 

là con ngƣời, chúng tôi thừa nhận nhƣ thế là có tội. Nhƣng ngài đã giúp 

chúng tôi hiểu đƣợc bản chất của đức khiêm nhƣờng và vai trò của Kitô hữu, 

đồng thời có sự hiểu biết về chính mình trong cƣơng vị môn đệ và ngƣời 

phục vụ. Chính vì thế chúng tôi dấn thân theo đuổi công việc này nhằm đem 

lại sự đoàn kết của các tôn giáo. 

Sau cùng, tôi muốn cám ơn những ngƣời đã làm cho cuộc hội thảo này 

thêm phong phú : những nhân viên ban tổ chức, nhóm quay phim và nhất là 

nhà phối trí Clem Sauvé đã từ Canada đến đây tám tuần qua để làm việc với 



chúng tôi, và sau cùng nhƣng không phải là chuyện nhỏ – tôi mong rằng 

không làm cho vị đó lại cƣời – tôi xin cám ơn Thupten Jinpa, ngƣời thông 

dịch của ngài. 

Và giờ đây tôi xin nhƣờng lời cho Xơ Eileen. 

Nữ tu Eileen : Thƣa Đức ngài, tôi không biết có thể thêm gì vào những 

lời của cha Laurence, nhƣng với tƣ cách ngƣời phát ngôn của tập thể có mặt 

ở đây, tôi xin nói tôi không biết diễn tả cách nào cho đầy đủ lòng biết ơn của 

chúng tôi. Ngài đã chia sẻ với chúng tôi minh triết của văn hóa và truyền 

thống Tây Tạng theo một phong cách giúp chúng tôi hiểu đâu là ý nghĩa thật 

của sự trong sáng và thuần khiết tinh thần. Bởi lẽ chúng tôi thừa nhận ƣớc 

muốn của chúng tôi là đấu tranh để cùng đạt tới những đức tính ấy. Nhờ 

ngài, chúng tôi đã học hỏi đƣợc nhiều, không chỉ bằng lời nói, còn bằng sự 

hiện diện, lòng từ bi và tình thƣơng yêu tỏa sáng nơi ngài. Đối với tôi, lòng 

từ bi sẽ không còn có ý nghĩa giống nhƣ trƣớc đây ! Tôi biết rằng đối với tôi 

– cũng nhƣ đối với nhiều ngƣời trong chúng tôi – cuộc gặp gỡ này đã thay 

đổi cuộc đời tôi và cuộc đời họ. 

Chúng tôi thƣờng nói Kinh Thánh Kitô giáo là Lời hằng sống của 

Thiên Chúa. Có những ngày Kinh Thánh dƣờng nhƣ không nói với chúng tôi 

điều gì mới nữa, luôn luôn là những câu chuyện đã biết. Nhƣng một động tác 

của ân sủng Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng tôi băng qua thời kỳ vô minh 

này. Nếu chúng tôi kiên trì, những từ ngữ trong Kinh Thánh sẽ sống lại và 

chứa đựng những ý nghĩa ngày càng sâu xa hơn. Khi lắng nghe ngài đọc 

Kinh Thánh, tôi xác nhận những lời của Đức Giêsu có đƣợc một ý nghĩa 

ngày càng sâu sắc hơn đối với tôi, và tôi nghĩ rằng mọi ngƣời có mặt tại đây 

cũng có thể xác nhận nhƣ tôi. Tôi tiếc không thể đáp lại vinh dự này bằng 

việc quy tụ để chia sẻ Kinh Phật nhƣ ngài đã chia sẻ Kinh Thánh Kitô giáo. 

Tôi cũng xin ngài hiểu nỗi đau khổ của chúng tôi trƣớc sự tàn bạo mà dân 

tộc ngài phải chịu đựng. Bản thân tôi một công dân Hoa Kỳ, tôi xấu hổ vì 

chính phủ Mỹ không quyết tâm giúp đỡ ngài. Về vấn đề này, tôi có thể bảo 

đảm với ngài tôi không im lặng lâu hơn nữa. 

Có ngƣời đã nói rằng chúng tôi đã tham dự một đại tiệc và chúng tôi ăn 

để sống. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi sẽ sống tốt hơn sau lần tiếp xúc này với 

ngài. Tôi không biết liệu chúng tôi có còn cơ hội để gặp lại ngài hoặc giả tôi 

còn có đặc ân sống gần ngài nhƣ những ngày vừa qua. Nhƣng tôi tin chắc 

chúng ta đã hợp nhất nơi đây, nơi mà chúng ta liên kết nhau trong lời cầu 

nguyện và sự tĩnh tâm thiền định. Chúng ta sắp chia tay nhau nơi đây chỉ ở 



bình diện thể lý, nhƣng qua kinh nghiệm này, chúng ta luôn liên kết với 

nhau trong cảnh giới của sự hiệp thông ý thức. 

Thƣa Đức ngài, tôi cũng cám ơn ngài sâu sắc đã có mặt với chúng tôi. 

Tôi xin gởi đến ngài lời cầu nguyện hạnh phúc, lòng biết ơn và lời chúc 

phúc của chúng tôi cho mọi dự án của ngài. Để kết thúc, tôi xin mƣợn lời 

Thomas Merton : “Ở trung tâm của hữu thể chúng ta có một nơi ánh sáng 

thuần khiết, một nơi mà tội lỗi và ảo tƣởng không thể xâm phạm đƣợc”. Tôi 

cám ơn ngài đã cho phép chúng tôi nhìn thấy nơi ánh sáng thuần khiết ấy 

trong ngài nhờ cuộc hội ngộ này. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma : Tôi xin bày tỏ niềm vui của tôi đã có cơ hội chia 

sẻ thời gian rất quý báu này với các bạn. Tình bạn thắt chặt tôi với cha 

Laurence đã tăng thêm suốt mấy ngày nay. Nhân cơ hội này, tôi muốn bày tỏ 

sự biết ơn sâu sắc của tôi đối với những lo âu, thiện cảm và sự hỗ trợ mà cha 

Laurence Freeman dành cho công việc, đất nƣớc và dân tộc tôi. Những tình 

cảm ấy xuất phát từ con tim rộng mở, không cần che đậy. Những tình cảm 

ấy làm cho tôi đầy ắp niềm vui lẫn nỗi buồn. Xin cám ơn. 

Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi với tất cả các bạn đã 

tham dự các buổi đọc và thảo luận Phúc Âm. Mặc dù những điều tôi nói rất 

“sơ lƣợc” và khá ngẫu hứng, tôi đã nhận thấy tất cả các bạn đều rất chú ý và 

tập trung. Điều này thật sự làm tôi cảm động. Vì thế nếu các bạn rút ra một 

chút lợi ích nào từ điều tôi đã nói trong mấy ngày qua, hoặc giả chỉ đơn 

thuần do việc các bạn đã tham dự cuộc hội thảo này, cũng đủ làm cho tôi vui 

sƣớng. Đây là lời kêu gọi mà tôi hƣớng về với tất cả các bạn : Xin các bạn 

vui lòng dùng mọi nỗ lực để đem lại cho cuộc sống làm ngƣời quý báu của 

các bạn có đƣợc nhiều ý nghĩa cao quý nhất. 

---o0o--- 

PHỤ LỤC 1 - PHẬT GIÁO TÂY TẠNG VÀ CUỘC ĐỐI THOẠI 

LIÊN TÔN  

Thupten Jinpa 

Cuộc hội thảo này về Phúc Âm là một kinh nghiệm cảm động sâu sắc 

đối với tôi. Chỉ cần nghĩ đến là tôi tìm lại đƣợc bầu không khí trang nghiêm 

lung linh thấm nhuần tất cả. Nhìn lại, tôi có cảm tƣởng một tinh thần vô hình 

đã hƣớng dẫn tôi trong những ngày ấy. Sự minh mẫn tinh thần và chia sẻ 

tâm linh với tất cả những ngƣời hiện diện đã ghi lại trong ký ức tôi những ấn 



tƣợng không bao giờ quên. Với vai trò là ngƣời phiên dịch của Đức Đạt Lai 

Lạt Ma, cuộc gặp gỡ ấy đối với tôi là một kinh nghiệm còn phong phú hơn. 

Tôi tự hỏi phải chăng tƣơng giao tự nhiên và nồng nhiệt giữa Đức Đạt Lai 

Lạt Ma và cha Laurence Freeman, hai nhân vật chủ chốt của cuộc gặp gỡ đã 

thấm đẫm toàn thể cuộc hội thảo. Nếu không thì cũng đem lại cho biến cố 

đáng chú ý ấy sự trang nghiêm khác thƣờng. 

Quả thật, cuộc đối thoại ấy có tầm quan trọng lịch sử. Đã hẳn, đó là lần 

đầu tiên vị lãnh đạo tinh thần của một tôn giáo không phải là Kitô giáo đã 

trình bày và chú giải Phúc Âm trƣớc quần chúng. Nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma 

đọc những lời Kinh thánh quả là chấn động. Một bên là giọng nói với âm sắc 

thân quen và một bên là những từ ngữ và hình ảnh của bản văn linh thánh 

không phải của Tây Tạng, đem đến cho cộng đoàn tôn giáo một kinh nghiệm 

hoàn toàn mới lạ. Nhiều ngƣời tham dự đã cảm thấy tầm mức tâm linh đích 

thực của những ngày ấy. Trong những trƣờng hợp nhƣ thế, mỗi ngƣời tìm 

đƣợc sức mạnh để vƣợt qua những tri giác thông thƣờng và phân cách. Thật 

vậy, khi ngƣời ta vƣợt qua những trói buộc của tƣ tƣởng duy lý và tƣ biện 

mọi khái niệm “isme” (duy…) đều bị xóa bỏ. Kinh nghiệm ấy gọi bằng gì 

không quan trọng, có thể là tính siêu việt, giác ngộ tâm linh hay kinh nghiệm 

tôn giáo. Điều chủ yếu là mọi tôn giáo lớn đều có những lời giáo huấn thiêng 

liêng có thể dẫn đƣa chúng ta vào chính chiều sâu tâm linh ấy. 

Đấy là những tình cảm nổi lên trong tôi lúc viết một bài giới thiệu ngắn 

về Phật giáo để in kèm theo cuốn sách lý thú này. Tôi xin đƣa ra một viễn 

cảnh khá rộng lớn về Đạo Phật ngõ hầu độc giả chƣa đƣợc chuẩn bị kỹ 

lƣỡng có thể hân thƣởng những lời chú giải của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong 

một bối cảnh đầy đủ hơn. Trong một quan điểm nào đó, một lời dẫn nhập 

nhƣ thế này có vẻ thừa, bởi lẽ chính tiêu đề của chủng viện “Đối thoại với 

con tim rộng mở” đã diễn tả yếu tính của sứ điệp Phật giáo. Khi ngƣời ta xin 

Đức Đạt Lai Lạt Ma tóm tắt giáo huấn Phật giáo, ngài trả lời thật đơn giản : 

“Hãy giúp đỡ ngƣời khác khi bạn có thể làm đƣợc ; nếu bạn không thể làm 

đƣợc thì ít ra tránh đừng làm hại bất cứ ai.” Lời giáo huấn này là trái tim của 

đạo Phật. Ở mức độ đó, không có sự khác nhau cơ bản nào giữa giáo huấn 

của Đức Kitô và Đức Phật. Phục vụ ngƣời khác bằng tình yêu và lòng từ bi, 

đó là con đƣờng cứu độ. Hai lời giáo huấn cùng giới thiệu một phƣơng tiện 

để vƣợt qua những giới hạn hẹp hòi của một cuộc đời ích kỷ. Cả hai thừa 

nhận mỗi ngƣời chúng ta đều có chủng tử của sự giác ngộ tâm linh. Tuy 

nhiên, những tính chất đặc thù của mỗi đạo đáng đƣợc tìm hiểu và đánh giá, 

không chỉ về mặt thuật ngữ, hình tƣợng và các điều kiện văn hóa, lịch sử 

hàm ngụ trong đó. Không nên vì sự khác nhau làm chúng ta xa rời điều cốt 



yếu, cũng không nên vì những điểm giống nhau mà bỏ qua những nét dị biệt. 

Cách tiếp cận của Đức Đạt Lai Lạt Ma đối với các sách Tin Mừng (Phúc 

Âm) với sự thừa nhận cả hai phƣơng diện vừa nói quả là đặc sắc. Để nhận 

định tốt nhất những điểm nổi bật trong lời chú giải của Đức ngài chúng ta 

thử xác định các đặc tính hình thành thế giới tâm linh của ngài – thế giới 

Phật giáo Tây Tạng. 

---o0o---  

Đức Phật và giáo huấn của Ngài 

Tôn giáo và đời sống tâm linh của Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt rễ sâu xa 

trong những lời giáo huấn đầu tiên của Đức Phật và những biến đổi trong lời 

giáo huấn suốt lịch sử hai mƣơi lăm thế kỷ. Việc huân tập triết học Phật giáo 

tạo nên nền tảng của sự phát triển trí thức và tiếp tục hình thành thế giới 

quan của ngài. Trong đƣờng hƣớng Phật giáo, một sự kết hợp chặt chẽ giữa 

học vấn và suy tƣ sẽ đƣợc xem nhƣ tiêu điểm của cuộc sống và chúng ta tìm 

thấy ảnh hƣởng ấy trong cách xử kỷ tiếp vật của Đức ngài. 

Vậy, Phật giáo là gì ? Có thể trả lời dễ dàng và cũng rất hiển nhiên rằng 

: Phật giáo là tôn giáo của Đức Phật. Nhƣng dù có định nghĩa nhƣ thế, ta 

phải tránh cạm bẫy, đừng nghĩ rằng có một truyền thống thuần nhất đƣợc gọi 

là “Phật giáo” với một hệ thống tín điều và hành đạo duy nhất. Cũng nhƣ 

mọi truyền thống tôn giáo lớn, với thời gian, Phật giáo đã biến đổi thành rất 

nhiều dòng – tất cả đều cho rằng mình nắm giữ “những lời giáo huấn của 

Đức Phật”. Mỗi trƣờng phái kể lại sự phát triển lịch sử của mình bắt đầu từ 

Đức Phật Cồ Đàm, vị Phật lịch sử đã sống khoảng sáu trăm năm trƣớc công 

nguyên. 

Rất khó có thể nói chính xác bản văn nào trong số những kinh điển 

Phật giáo khác nhau thuật lại đúng lời Đức Phật đã nói. (Chỉ riêng kinh điển 

của Tây Tạng đã có hơn một trăm quyển lớn thuật lại lời Đức Phật) Tuy 

nhiên, ngƣời ta có thể phân biệt một số ý tƣởng then chốt là trọng tâm sứ 

điệp tâm linh của Phật giáo. Con đƣờng dẫn đến giải thoát khỏi mọi đau khổ 

do Đức Phật giảng dạy đòi hỏi một sự hiểu biết sâu xa chính bản chất của 

cuộc sống. Cuộc sống chỉ là sự luân hồi bất tận những điều bất nhƣ ý và 

phƣơng tiện để chấm dứt luân hồi ấy là sự sáng suốt sâu sắc nhận ra bản tính 

chân thật của nó. Mọi cá nhân khởi đầu cuộc tìm kiếm tâm linh phải hiểu rõ 

vận động không ngừng nối liền nhân, duyên và quả. Không gì có thể hiện 

hữu nếu không có nguyên nhân, và một khi mọi nguyên nhân đã đƣợc tạo ra, 



không gì có thể ngăn cản hậu quả xuất hiện. Cũng theo Đức Phật, chính sự 

bám víu sâu xa và lâu dài vào khái niệm một “ngã vị” thƣờng hằng là 

nguyên nhân chính của việc con ngƣời bị trôi lăn trong đau khổ. Biết bao 

điều độc hại do sự bám víu ấy mà ra – quan trọng nhất là tham vọng ích kỷ, 

thù hận và ngu dốt (tham, sân, si) – Nó đặt nền tảng cho một cuộc sống đầy 

sự nhiễu loạn về tâm lý và tình cảm. Phƣơng cách ứng xử của chúng ta với 

đồng loại chủ yếu là bám víu lấy những ngƣời chúng ta coi nhƣ thân thiết 

với ngã vị và bỏ qua những ngƣời chúng ta quan niệm đang đe dọa ngã vị. 

Trên nền tảng đó, chúng ta làm những hành động vừa có hại cho mình vừa 

có hại cho ngƣời khác. Con đƣờng dẫn đến giải thoát chính là phát triển sự 

hiểu biết sáng suốt rằng không có một ngã vị nào tồn tại một cách thƣờng 

hằng. 

Do vậy Đức Phật rất khác với những vị thầy dạy đạo cùng thời với ngài 

: Ngài dạy về vô ngã (anatman) và chỉ ra rằng khái niệm tự tính hay ngã cá 

nhân cố định là nguồn gốc của mọi đau khổ. Những luận cứ triết học dùng 

để chứng minh không thể có một tự tính cố định hay bất biến thƣờng rất tế 

nhị và gồm nhiều chi tiết nhƣng phần lớn dựa trên dòng chảy bền bỉ nằm bên 

dƣới mọi hiện hữu do nhân quả. Tóm lại, mọi vật do một nguyên nhân sinh 

ra tất nhiên là tạm thời, một trong những lý do là không có gì có thể hiện 

hữu trƣớc khi đƣợc sinh ra. Chúng ta cũng thế, do các nguyên nhân tạo ra do 

đó không có bản tính thƣờng hằng. Là những hữu thể “tạm thời”, chúng ta 

không thể có một ngã vị hay một tự tính cố định hoặc bất biến, mặc dù niềm 

xác tín vô căn cứ thƣờng làm cho chúng ta tin vào điều trái lại (ngã vị bất 

biến, thƣờng hằng). 

Những nguyên lý phát biểu trên đây là nội dung của Bốn Tiên đề và 

nhƣ ngƣời ta thƣờng gọi là một công thức truyền thống cô đọng toàn bộ tƣ 

tƣởng Phật giáo : 1) mọi sự vật do nhân duyên sinh đều giả tạm ; 2) sự gì bị 

các trạng thái tinh thần tiêu cực làm ô nhiễm tất nhiên sẽ gây ra đau khổ ; 3) 

mọi sự vật không có tự tính hay ngã vị ; và 4) Niết bàn là sự bình an đích 

thực. 

Những nguyên tắc ấy hàm ý Bốn Chân lý Cao cả, một công thức truyền 

thống khác hƣớng dẫn việc thực hành đạo Phật : 1) có sự đau khổ ; 2) có 

nguồn gốc của sự đau khổ ; 3) có sự chấm dứt đau khổ ; 4) có con đƣờng 

dẫn đến sự chấm dứt ấy. Chân lý đầu tiên trong Tứ diệu đế, sự đau khổ, 

đƣợc liên kết với ý niệm vô thƣờng. Thật vậy, phần lớn sự đau khổ của 

chúng ta là do chúng ta tƣởng rằng thế giới và cuộc đời phải cung cấp cho 

chúng ta một điểm quy chiếu cố định và bất biến, khi mà mọi việc trong kinh 



nghiệm hằng ngày chứng tỏ bản chất không tránh khỏi và luôn luôn có mặt 

của sự đổi thay. Chân lý thứ hai, nguồn gốc của sự đau khổ liên quan đến 

các trạng thái tinh thần tiêu cực hoặc “vô minh” vì chúng thúc đẩy chúng ta 

làm những hành động gây ra đau khổ. Sự chấm dứt đau khổ, chân lý thứ ba 

đã là niết bàn, một trạng thái bình an hoàn hảo bởi lẽ mọi đau khổ đã đƣợc 

đoạn trừ. Sau cùng, chân lý thứ tƣ chỉ rõ có một con đƣờng dẫn đến Niết 

bàn, liên quan chặt chẽ với nguyên lý vô ngã, vì mọi sự thực hành đạo Phật 

chủ yếu nhắm đến việc thực hiện vô ngã đó. Thật vậy, sự thực hiện ấy cho 

phép loại trừ những trạng thái tinh thần tiêu cực, nguồn gốc của đau khổ. 

Bốn Tiên đề và Bốn Chân lý Cao cả cho ta một cái nhìn giản lƣợc về tƣ 

tƣởng và sự thực hành đạo Phật, nhƣng còn phải trình bày một yếu tố rất 

quyết định cả về tƣ tƣởng và sự thực hành : đại từ bi. Nếu sự yêu thƣơng 

ngƣời lân cận và đức từ bi đã đóng vai trò ƣu thắng trong sự thực hành đạo 

Phật từ khởi thủy của đạo thì chỉ trong truyền thống Đại thừa (maha-yana) 

lòng từ bi mới phát huy hết mọi độ lớn. Đã hẳn mọi Phật tử đều theo các học 

thuyết kể trên, nhƣng còn phải xác định cứu cánh thật sự của việc hành đạo. 

Trong mức độ nào mà, ngƣời hành đạo tìm cách làm đau khổ của ngƣời khác 

chấm dứt cùng một lúc với sự đau khổ của mình ? Đối với những tín đồ của 

Phật giáo đại thừa, trong đó có Đức Đạt Lai Lạt Ma, mục đích của việc hành 

đạo không chỉ là chấm dứt đau khổ của riêng mình và tìm đƣợc hạnh phúc 

cá nhân mà còn chấm dứt đau khổ của tất cả chúng sinh và bảo đảm một 

hạnh phúc lâu dài cho họ. Chỉ có đấng toàn giác mới có thể hy vọng đạt 

đƣợc mục đích đó. Vì thế, tín đồ của Phật giáo đại thừa nỗ lực đạt đến sự 

toàn giác (bodhi) của Phật tánh. Trong hình thức giản lƣợc nhất, sự hành đạo 

đại thừa bao gồm sáu điều hoàn thiện (sáu ba-la-mật) định hƣớng cho sự 

phát triển cá nhân và bốn phƣơng tiện (tứ nhiếp pháp) dùng để khai triển tinh 

thần cho ngƣời khác. Sáu điều hoàn thiện là : lòng quảng đại, đức hạnh, kiên 

nhẫn, sự tinh tấn, tập trung và trí huệ. Bốn phƣơng tiện là : cho ngƣời khác 

vật gì họ đang cần, dùng lời nói nhân từ trong mọi trƣờng hợp, đem điều đạo 

đức khuyên bảo ngƣời khác và làm một tấm gƣơng sống động cho những 

nguyên lý ấy. Sáu điều hoàn thiện và bốn phƣơng tiện tạo thành “lý tƣởng 

Bồ Tát”, chủ đề mà giờ đây chúng ta sắp đề cập đến. 

---o0o---  

Lý tưởng Bồ Tát 

Lý tƣởng Bồ Tát chắc chắn đã là một ý niệm tôn giáo quan trọng nhất 

sinh ra từ phong trào Phật giáo đại thừa. Bồ Tát, nguyên nghĩa là “ngƣời có 



hạnh nguyện anh hùng muốn đạt đến giác ngộ”, một con ngƣời vị tha, đƣợc 

phú cho một lòng can đảm (dũng lực) lạ lùng. Các vị Bồ Tát có năng lực tự 

giải thoát mình khỏi đau khổ, nhƣng trƣớc tiên họ muốn đảm nhận nhiệm vụ 

giải thoát ngƣời khác khỏi đau khổ. Lòng từ bi của các vị không giới hạn và 

siêu việt mọi tƣ tƣởng chia rẽ. Vị bồ tát là bạn thân, đầy tớ và là bà con tinh 

thần của mọi ngƣời không phân biệt. Sức mạnh từ bi của bồ tát đƣợc thể 

hiện bằng nhiều phƣơng tiện kể cả nghệ thuật tạo hình. Trong văn hóa Tây 

Tạng, sự diễn tả phổ biến nhất lòng từ bi vô cùng ấy là truyền thuyết về 

Tchènrézi (Bồ Tát Quán Thế Âm) có ngàn cánh tay. Tchènrézi cảm thấy đối 

với hằng hà sa số chúng sinh một nỗi lo lắng và một lòng từ bi mãnh liệt đến 

nỗi bồ tát nghĩ rằng trừ phi mình có đƣợc ngàn tay, ngàn mắt, mình mới có 

thể hoàn thành điều mong ƣớc của tất cả chúng sinh. Do sức mạnh của hạnh 

nguyện hoàn hảo ấy, một ngày kia bồ tát có đƣợc ngàn tay và ngàn mắt. Đối 

với các tín đồ của Phật giáo đại thừa hình ảnh ấy đến nay vẫn còn là một 

biểu tƣợng tôn giáo mạnh mẽ. 

Lòng từ bi mà vị bồ tát cảm nhận đối với chúng sinh không phải là một 

kinh nghiệm đơn thuần do cảm xúc, vì tình cảm của bồ tát không căn cứ vào 

sự bám víu và những tính toán vị kỷ, giống nhƣ suy nghĩ của một con ngƣời 

nhân hậu khoan dung giúp đỡ chúng ta về vật chất hoặc về tinh thần. Trái 

lại, đó là một tình cảm tự phát từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng chúng ta khi 

thấy ngƣời khác đau khổ và nhận ra rằng mọi chúng sinh giống chúng ta ở 

rất nhiều điểm. Nói cách khác chúng ta cảm thấy mình liên kết với ngƣời 

khác và có một mối đồng cảm với họ trong khi vẫn tƣơng đối thoát khỏi mọi 

ràng buộc. Không có sự ràng buộc bám víu, cũng không có sự dửng dƣng 

lãnh đạm. Dĩ nhiên, một lòng từ bi nhƣ thế cần đƣợc trao dồi kỹ càng từng 

bƣớc một. Chính vì thế phải có sự tham gia của cái nhìn thấu suốt – tri kiến 

sâu xa – Đây chính là nhà hàng hải khéo léo điều khiển con tàu của lòng từ 

bi. Theo kinh điển đại thừa, chính nhờ lòng từ bi mà một vị bồ tát từ bỏ sự 

giác ngộ cho riêng mình còn tri kiến sâu xa cho phép siêu việt thế giới thăng 

trầm của cuộc nhân sinh. Nói cách khác, vị bồ tát đi theo con đƣờng trung 

đạo giữa sự bình an đơn độc của không-hiện-hữu và dòng biến dịch miên 

trƣờng. 

Giai đoạn đầu tiên của đạo bồ tát dùng để “phát triển động lực anh 

hùng”. Vị bồ tát bày tỏ hạnh nguyện đi tìm giác ngộ viên mãn ngõ hầu giải 

thoát mọi chúng sinh khỏi đau khổ. Hạnh nguyện ấy phải có nền tảng là lòng 

từ bi sâu sắc và niềm xác tín kiên cƣờng về tầm quan trọng vô cùng của việc 

cống hiến cuộc đời mình vì lợi lạc của tha nhân. Xác tín của một bồ tát mạnh 

mẽ đến nỗi vị ấy sẵn sàng, nếu cần, trải qua vô lƣợng kiếp để hoàn thành 



những mong ƣớc của mọi chúng sinh không bỏ sót. Đoạn sau đây thƣờng 

đƣợc Đức Đạt Lai Lạt Ma trích dẫn, chứa đựng yếu tính của hạnh nguyện 

ấy: 

Bao giờ hư không vẫn còn tồn tại,  

Bao giờ vẫn còn dẫu một chúng sinh,  

Nguyện rằng tôi còn ở lại đời đời  

Để chấm dứt khổ đau cho thế giới. 

Một khi đã phát triển động lực anh hùng ấy, vị bồ tát sẽ gắng sức thực 

hiện sáu sự hoàn thiện và bốn phƣơng tiện. Sự luyện tập này sẽ trở thành 

mục đích chính của đời mình. Đối với những cá nhân đó sự thực hành tôn 

giáo sẽ không bao giờ chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống mà là nền tảng và 

cứu cánh độc nhất. Nhiều bản văn cổ của đại thừa mô tả cuộc đời của vị bồ 

tát. Trong số đó quan trọng nhất và nổi tiếng nhất chắc chắn là cuốn Hành 

trình về giác ngộ của Shantidéva (Nhà xuất bản Padmakara ấn hành tại Pháp 

24290 Saint-Léon-sur-Vézère). Là một nhà thơ Phật giáo Ấn Độ sống vào 

thế kỷ thứ VII, Shantidéva đƣợc mọi Phật tử đại thừa tôn sùng nhƣ một vị 

thánh. Ở Tây Tạng, sách của ngài dùng làm quy chiếu căn bản cho những ai 

muốn học hỏi và thực hành lý tƣởng bồ tát. Bất cứ ai đã nghe dù chỉ một ít 

lời giáo huấn của Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện tại sẽ nhận thấy ảnh hƣởng to lớn 

của tác phẩm vừa kể trên cách suy nghĩ và hành động của ngài. Độc giả cũng 

sẽ ghi nhận Đức Đạt Lai Lạt Ma ở đây dựa vào cuốn sách nổi tiếng ấy của 

đại thừa với sự tự nhiên và dễ dàng nhƣ thế nào. 

---o0o---  

Tầm quan trọng của tri kiến sâu sắc 

Chúng ta đã thấy, tri kiến sâu sắc là chìa khóa của giải thoát. Đối với 

một Phật tử, đời sống tôn giáo là cuộc đời đi tìm sự giác ngộ viên mãn. Bởi 

vì tình trạng “ngủ mê” bắt nguồn từ sự lầm lạc nền tảng về bản chất của cái 

ta và của thực tại, nên để giác ngộ, điểm mấu chốt là phải nhận thức bản chất 

ấy là gì. Nhƣng nhận thức không, không đủ. Tri kiến “cách thế hiện hữu của 

sự vật” phải trở thành một phần trong toàn bộ cuộc sống thƣờng ngày của 

chúng ta. Nói cách khác, tri kiến phải sâu sắc để có thể tác động lên toàn bộ 

hữu thể của chúng ta. Nhận thức toàn bộ ấy đƣợc gọi là trí huệ, trí huệ chỉ có 

thể sinh ra trong một tinh thần thật sự bình an. Trong biệt ngữ Phật giáo, 



chúng ta nói về trạng thái “liên kết giữa định (samatha) và huệ (vipas-

yana)”. Ở phần đầu bài chú giải về Phúc Âm, hai khía cạnh của thiền định 

Phật giáo đƣợc gọi là “trầm tƣ phân tích” và “trầm tƣ chiêm niệm”. Trong 

phần trầm tƣ chiêm niệm, tinh thần và đối tƣợng của trầm tƣ hòa trộn vào 

nhau còn trong trầm tƣ phân tích tinh thần thăm dò bản chất sâu xa của đối 

tƣợng. Một ngƣời hành đạo chân chính phải đạt đƣợc sự kết hợp hai khía 

cạnh ấy trong cùng một động tác nhận thức đơn thuần. 

Bản chất chính xác của tri kiến sâu sắc về “cách thế hiện hữu sự vật” là 

gì ? Trong Ấn Độ cổ, bốn trƣờng phái triết học chính đã phát triển để trả lời 

câu hỏi đó. Trƣờng phái vaibhasika thực sự đã chối bỏ sự hiện hữu của một 

“tự ngã” thƣờng hằng và bất biến, nhƣng lại chấp nhận sự hiện hữu của một 

thực tại dƣới hình thức những đơn tử không thể phân chia đƣợc gọi là (chƣ) 

pháp. Trƣờng phái sautrankita bác bỏ quan điểm ấy để quan niệm thực tại 

bằng từ ngữ các nguyên tử và các đơn vị thời gian khách quan, không thể 

phân chia đƣợc. Các môn đệ của trƣờng phái cittamatra bác bỏ mọi quan 

điểm gán cho thế giới vật chất một nền tảng khách quan và chủ trƣơng rằng 

chỉ tâm thức mới có một thực tại tối hậu. Trƣờng phái madhyamaka coi mọi 

quan điểm trên nhƣ những định đề thuần túy cần phải bị bác bỏ bởi lẽ theo 

trƣờng phái này chủ trƣơng những quan điểm đó có nghĩa là chứng thực một 

vật không tồn tại trong thực tế. Đối với trƣờng phái madhyamaka tánh 

Không là bản chất thực của mọi vật và mọi biến cố – nói cách khác, bất kỳ 

sự vật hay biến cố nào cũng đều không có một hiện hữu hay một căn tính nội 

tại. Tánh Không là chân lý, thực tại tối hậu và quy chế sau cùng của mọi vật. 

Tri kiến đích thực về tánh Không sâu thẳm mở ra cánh cửa dẫn đến giác ngộ 

và giải thoát tâm linh. Phật giáo Tây Tạng cho rằng triết học của trƣờng phái 

madhyamaka là đỉnh điểm của tƣ tƣởng triết học Phật giáo và cũng là tƣ 

tƣởng rất gần với sự im lặng cao cả của Đức Phật. Tƣơng quan giữa tầm 

quan trọng chủ yếu của cách tiếp cận duy lý và bản chất thinh lặng nền tảng 

của thị kiến tâm linh tối hậu là một trong nghịch lý lớn của Phật giáo. Những 

giáo huấn của madhyamaka về tánh Không dƣờng nhƣ có khả năng giải 

quyết nghịch lý ấy nhiều nhất. Những tôn sƣ chính của dòng tƣ tƣởng này là 

Nagarjuna (ngƣời đã thành lập trƣờng phái madhyamaka vào thế kỷ thứ II) ; 

môn đệ chính của ngƣời là Aryadéva, Chandrakirti (ngƣời đã sáng lập vào 

thế kỷ thứ VI trƣờng phái prasangika, một phân nhánh của madhyamaka) và 

Shantidéva (tác giả cuốn Hành trình về giác ngộ). 

---o0o---  

Phật giáo Tây Tạng 



Phật giáo đã du nhập vào Tây Tạng vào thế kỷ thứ VII và nhanh chóng 

trở thành triết học và tôn giáo hàng đầu của dân tộc. Qua nhiều thế kỷ, bốn 

trƣờng phái chính của Tây Tạng đã xuất hiện : đó là các trƣờng phái 

nyingma, kagyud, sakya, và guéloug. Sự khác nhau giữa các trƣờng phái 

phần lớn do niên đại và dòng dõi của các tôn sƣ hơn là do vị trí của học 

thuyết nói riêng. Bốn truyền thống ấy gắn với đại thừa ; tất cả đều coi quan 

điểm đại thừa nhƣ đỉnh điểm của diễn từ triết học Phật giáo. Còn quan trọng 

hơn nữa, các trƣờng phái nhất trí tuyên bố Phật giáo vajrayana là con đƣờng 

tâm linh tối hậu dẫn đến giác ngộ. Vajrayana hoặc “Kim Cang thừa” là đại 

biểu của Phật giáo bí truyền. Trong số những nét đặc trƣng của con đƣờng 

này, chúng ta ghi nhận tầm quan trọng của quan điểm nền tảng bất-nhị, việc 

thừa nhận trong các cảm xúc và lòng luyến ái nào đó những phƣơng tiện có 

thể đƣợc đƣa vào con đƣờng giác ngộ, và tính chất tƣợng trƣng phong phú 

về mặt tâm lý trở thành những yếu tố then chốt cho việc trầm tƣ chiêm niệm. 

Trƣờng phái nyingma cổ xƣa nhất trong bốn trƣờng phái Phật giáo Tây 

Tạng. Nguồn gốc của nó dẫn ta về những lời giáo huấn của các tôn sƣ Phật 

giáo Ấn Độ, Padmasambhava và Shantarakshita. Các ngài đã đến Tây Tạng 

vào thế kỷ thứ VII. Ba trƣờng phái khác đƣợc gọi là “các trƣờng phái tân 

dịch thuật”. (Cách phân biệt giữa “cổ” và “tân” phản ánh hai thời kỳ dịch 

thuật kinh điển Phật giáo ra tiếng Tây Tạng). Trƣờng phái kagyud đƣợc nhà 

dịch thuật Marpa Lotsawa (1012-1097) thành lập vào thế kỷ XI. Ngài chính 

là đệ tử của tôn sƣ Ấn Độ Naropa (1016-1100). Khon Konchog Gyalpo, đệ 

tử của nhà dịch thuật Tây Tạng Drogmi Lotsawa (992-1072) thành lập 

trƣờng phái sakya khoảng thời kỳ này. Còn guéloug đã nổi lên nhƣ một 

trƣờng phái độc lập tiếp theo sau cuộc cải cách triệt để của Phật giáo Tây 

Tạng do Tsongkhapa (1357-1419) khởi xƣớng. Tsongkhapa cảm hứng mạnh 

mẽ từ tinh thần cải cách của phong trào Kadam do nhà đại truyền giáo Ấn 

Độ Atisha (982-1054) và đệ tử chính ngƣời Tây Tạng Dromtompa đƣa vào. 

Chính vì thế, trƣờng phái guéloug đôi khi thƣờng đƣợc gọi là “trƣờng phái 

Kadam mới”. Từ thế kỷ XIV, trƣờng phái cải cách trở thành truyền thống 

chiếm ƣu thế ở Tây Tạng, Mông Cổ và nhiều quốc gia Phật giáo ở Trung Á. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma và Đức Ban Thiền Lạt Ma hai quyền bính tôn giáo cao 

nhất ở Tây Tạng theo truyền thống, xuất thân từ trƣờng phái cải cách đó. 

Trƣờng phái guéloug của Tsongkhapa có thể đƣợc mô tả tóm tắt nhƣ 

một sự tổng hợp chính thống. Noi gƣơng các trƣờng phái Phật giáo đầu tiên, 

nó cổ vũ mọi cuộc sống tâm linh phải đặt nền tảng trên sự gắn bó chặt chẽ 

vào kỷ luật đạo đức. Về sự hành đạo, nó chấp nhận một loạt các giáo huấn 

gần gũi với phái kadam, tức là với Tsongkhapa giảng dạy. Giáo huấn ấy 



đƣợc gọi là lo djong – thuật ngữ Tây Tạng có thể dịch là “sự luyện tập để 

tinh thần trổi dậy” (phát tâm bồ đề) hoặc “sự biến đổi tƣ tƣởng”. Đặc tính 

của giáo huấn lo djong đem lại cho hành giả những kỹ thuật làm biến đổi các 

hoàn cảnh bất lợi nhất thành những điều kiện thuận lợi cho việc triển nở 

lòng từ bi và nhân ái. Về định hƣớng triết học, trƣờng phái guéloug hoàn 

toàn chấp nhận học thuyết tánh Không của đại thừa. Ngoài ra, nó thừa nhận 

sự phân tích phê phán nhƣ một bộ phận quan trọng của con đƣờng dẫn đến 

giác ngộ. Mặc dù có cách tiếp cận duy lý hơn, truyền thống ấy tìm thấy trong 

giáo huấn vajrayana quan điểm tối hậu của sự hoàn thành Phật tánh. Một 

cách tiếp cận nhƣ thế nhất thiết đòi hỏi một sự đánh giá chính thống các 

quan điểm, dù rất khác nhau nhƣng có sự đúng đắn và giá trị nhất định trong 

khuôn khổ bối cảnh riêng của từng quan điểm. Đó là những tầng lớp đa dạng 

làm cho Phật giáo Tây Tạng vừa sâu sắc vừa phức tạp. Nhƣ chúng ta đã biết, 

nói về một vị trí của Phật giáo đã không đúng ; nói về một quan điểm của 

Phật giáo Tây Tạng cũng không đúng nốt. Khi đọc những lời chú giải của 

Đức Đạt Lai Lạt Ma về Phúc Âm, phải hiểu rằng tri kiến của ngài xuất phát 

từ nhiều quan điểm và nguồn suối tâm linh vô tận. Việc đọc các sách kinh 

điển một cách kỹ lƣỡng lúc nào cũng đòi hỏi năng lực tinh vi về khoa chú 

giải các bản văn cổ vì chỉ nhƣ thế mới đánh giá đƣợc trọn vẹn sự sâu sắc của 

bản văn. 

Trƣớc khi kết luận, tôi xin thêm một lời về thái độ chung mà Phật giáo 

chấp nhận đối với các tôn giáo khác. Theo gƣơng mọi tôn giáo lớn trên thế 

giới, Phật giáo khẳng định tính phổ quát của mình ; thật vậy đạo Phật luận 

bàn về những vấn đề nền tảng của cuộc nhân sinh. Trong nghĩa đó, đạo Phật 

cho rằng sứ điệp và học thuyết nền tảng của mình không bị giới hạn bởi bối 

cảnh lịch sử hay văn hóa đặc thù. Tuy vậy, ngay từ lúc đầu của truyền thống 

đại thừa, Phật giáo đã chấp nhận sự hiện hữu của những đạo khác, thích nghi 

tốt hơn với những khí chất tinh thần khác nhau. Cho nên, đây là một truyền 

thống tôn trọng sự đa dạng của việc chọn lựa tâm linh ở mức độ căn bản 

nhất. Một bản văn cổ của đại thừa đã viết : “Có những thiên hƣớng khác 

nhau, những lợi ích khác nhau và những con đƣờng tâm linh khác nhau.” Tôi 

nghĩ rằng đây là nguồn gốc của từ “siêu thị các tôn giáo” mà Đức Đạt Lai 

Lạt Ma thƣờng dùng. Đối với Phật giáo, mọi tôn giáo lớn đều có giá trị tự 

thân vì đã đáp ứng nhu cầu nền tảng của hàng triệu con ngƣời. Không nên 

dựa vào yêu sách của chân lý siêu hình để phán đoán một giáo huấn tâm linh 

là có giá trị hay không. Tiêu chuẩn chủ yếu là có đem lại sự cứu rỗi và giải 

thoát tâm linh hiệu quả không. Lịch sử lâu dài của Phật giáo và Kitô giáo 

chứng tỏ sự hiệu quả của hai tôn giáo trong lãnh vực đó. Nhƣ thế một cuộc 

đối thoại chân thành giữa hai truyền thống lớn có thể góp phần không những 



làm phong phú giáo huấn của mỗi bên mà còn gia tăng lợi lạc ngƣời ta đem 

lại cho chiều kích tâm linh của con ngƣời. Nhà triết học và sử học tôn giáo 

nổi tiếng Paul Tillich có lẽ đã có lý khi nói rằng cuộc gặp gỡ giữa Kitô giáo 

và Phật giáo sẽ làm khởi phát một cuộc cách mạng tâm linh thực sự. 

Thupten Jinpa 

---o0o--- 

PHỤ LỤC 2 - CUỘC ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN VÀ CÁC MỐI 

LIÊN HỆ GIỮA PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU  

 Lm Laurence Freeman 

Tháng 9 năm 1994 tại Luân Đôn, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chủ trì cuộc 

Hội Thảo John Main, một cuộc gặp gỡ tâm linh hàng năm để tƣởng nhớ đến 

Cha John Main, một tu sĩ dòng Biển Đức mà cha Bede Griffiths có lần đã 

nói rằng ngài là một vị linh hƣớng quan trọng nhất của Giáo Hội ngày nay. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma và Cha John Main đã gặp nhau chỉ có hai lần. Lần 

đầu vào năm 1980 trong nhà thờ chính tòa ở Montréal, Québec. Ở đó, ngƣời 

ta đề nghị cha John tiếp đón vị lãnh đạo của đất nƣớc Tây Tạng nhƣ một 

ngƣời tu sĩ anh em, mở đầu một dạ hội liên tôn quan trọng. Trong các cuộc 

họp chuẩn bị cho dạ hội ấy, tôi còn nhớ cha John đã cổ xúy mạnh mẽ việc 

đƣa vào chƣơng trình một lƣợng lớn thời gian dành cho sự trầm tƣ hay thiền 

định trong thinh lặng. Các vị lãnh đạo tôn giáo từ đức tổng giám mục cho 

đến ông thầy pháp của thổ dân Châu Mỹ phải tỏ tình thân ái cho nhau và 

tụng đọc những bài kinh hay đẹp. Các bài ca và thánh vịnh đã đƣợc chuẩn bị 

trƣớc và nhà thờ chánh tòa rực rỡ với vẻ đẹp của nghệ thuật Kitô giáo mang 

lại cho buổi tối gặp gỡ đó một sự hỗ trợ. Nhƣng các nhà tổ chức vẫn còn e 

ngại với ý tƣởng đƣa hai mƣơi phút thinh lặng vào giữa một buổi lễ công 

cộng có tầm mức quan trọng nhƣ thế. Cha John vẫn nài xin và cuối cùng đã 

giành thắng lợi. 

Sau buổi lễ, Đức Đạt Lai Lạt Ma tìm gặp vị tu sĩ dòng Biển Đức đã tiếp 

đón ngài để nói rằng việc thiền định trong một nhà thờ quả là một việc khác 

thƣờng đã đem lại cho ngài ấn tƣợng đặc biệt. Chứng kiến cuộc trò chuyện 

đó, tôi thấy rõ một sự tƣơng hợp lớn lao đã liên kết hai con ngƣời ấy. Những 

lời họ trao đổi khá tầm thƣờng, nhƣng tôi cảm thấy họ đã khai phá một trình 

độ đối thoại sâu xa và thầm lặng hơn. Sau đó, cha John đã mời Đức Đạt Lai 

Lạt Ma đến thăm cộng đoàn Biển Đức nhỏ bé vừa mới thành lập trong thành 



phố, chuyên tâm vào việc thực hành và giảng dạy sự thiền định theo truyền 

thống Kitô giáo. Vào thời kỳ này, chúng tôi sống ở vùng ngoại ô trong một 

căn nhà nhỏ có nhiều cộng đồng giáo dân sống trong các chung cƣ. Đó là 

một cách thế mới để sống đời tu trì giữa lòng đô thị, múc lấy những sức 

mạnh sống động và dự phóng của mình trong việc khám phá lại sự trầm tƣ 

chiêm niệm theo truyền thống tâm linh Kitô giáo. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma nghĩ sao đây khi mà dƣờng nhƣ Ngài đã có sẵn 

trong đầu những hình ảnh các tu viện Kitô giáo thời trung cổ ? Với vẻ ngại 

ngùng, ngƣời thƣ ký của ngài chen vào, nói rằng thời gian biểu của ngài đã 

đầy ắp và thật đáng tiếc, không cho phép ngài chấp nhận. Tôi không ngạc 

nhiên. Nhƣng rồi, Đức Đạt Lai Lạt Ma quay lại nhìn ngƣời thƣ ký và tuyên 

bố với một giọng dịu dàng cố hữu nhƣng không kém phần mạnh mẽ rằng 

ngài đã quyết định chấp nhận lời mời và sẽ thu xếp để đƣa vào thời gian 

biểu. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã kiên trì và đã giành thắng lợi. Cha John và ngài 

nhìn nhau mỉm cƣời và chia tay. 

Ngày chủ nhật sau đó, một vài giờ sau khi cảnh sát Canada đến tuần tra 

và xem xét mọi ngõ ngách, đoàn xe của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dừng bánh 

trƣớc cửa cộng đoàn. Đức ngài gặp lại chúng tôi vào giờ thiền định giữa trƣa 

trong gian phòng nhỏ dành riêng cho việc tọa thiền, sau đó chúng tôi cùng 

dùng bữa. Nhƣ thƣờng lệ, chúng tôi ăn trong im lặng. Sau bữa ăn, chúng tôi 

trò chuyện một lúc. Kế đó cha John và Đức Đạt Lai Lạt Ma rút lui để trao 

đổi chuyện riêng. Trƣớc khi chia tay, chúng tôi tặng ngài một bản Luật dòng 

của Thánh Biển Đức, và ngài tặng cha John chiếc khăn quàng truyền thống 

của Tây Tạng bằng lụa trắng để tỏ lòng tôn kính. Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đi 

rồi, cha John trở lại công việc thành lập cộng đoàn Christian Meditation 

Community. Sau buổi chiều của mùa thu ấy năm 1980, hai con ngƣời đó 

không còn gặp nhau nữa. 

Từ cuộc gặp gỡ ấy cho đến lúc chúng tôi mời ngài năm 1993, nhiều sự 

việc đã xảy ra. Cha John đã qua đời năm 1982 thọ năm mƣơi sáu tuổi, trong 

lúc Meditation Community vừa mới đƣợc thành lập. Nhƣng giáo huấn của 

Cha bắt đầu phát triển trong Giáo Hội và biến thành một phong trào trong 

những năm kế tiếp nuôi dƣỡng và đào sâu đời sống tâm linh của nhiều Kitô 

hữu. Hai mƣơi lăm trung tâm đã đƣợc mở ra và hơn một ngàn nhóm nhỏ họp 

nhau hàng tuần để thiền định nhằm nâng đỡ việc hành đạo của mỗi cá nhân. 

Các nhóm này đƣợc thành lập trong hơn một trăm quốc gia. Trung tâm quốc 

tế của World Community for Christian Meditation đã đƣợc thành lập ở Hoa 

Kỳ trong cuộc hội thảo năm 1991 ở New Harmony, Indiana dƣới sự hƣớng 



dẫn của cha Bede Griffiths, tu sĩ dòng Biển Đức và là ngƣời đi tiên phong 

trong cuộc đối thoại liên tôn, kế đó đƣợc mở cửa ở Luân Đôn. Các cuộc hội 

thảo trƣớc đó đƣợc chủ trì bởi các nhân vật sau đây : Isabelle Glover, chuyên 

viên về chữ Phạn ; Charles Taylor, triết gia ; Robert Kiely, nhà phê bình văn 

học ; Eileen O’Hea, nhà tâm lý và nữ tu dòng thánh Giuse ; John Todd, giáo 

sƣ ; Jean Vanier, sáng lập viên đoàn thể Arche và William Johnston, nhà 

nghiên cứu và thần học dòng Tên. 

Tôi đã ngạc nhiên và sung sƣớng khi nhận đƣợc ít dòng Đức Đạt Lai 

Lạt Ma gởi cho tôi để đáp lại lời mời của chúng tôi. Ngài nói ngài vẫn còn 

giữ kỷ niệm của cuộc gặp gỡ cha John Main, mƣời ba năm về trƣớc và vui 

mừng thấy cộng đoàn phát triển khắp thế giới đồng thời ngài hoan hỷ đƣợc 

hân hạnh chủ trì cuộc hội thảo sắp tới. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của hai nhà tu 

hành trƣớc đây đã lâu đã cho chúng tôi một cơ hội tuyệt vời. Chúng tôi nắm 

lấy cơ hội này nhƣ thế nào ? 

Nhiều lý do đã khiến chúng tôi đề nghị Đức Đạt Lai Lạt Ma, khách mời 

đầu tiên không phải là Kitô hữu, chủ trì cuộc hội thảo. Việc ngài đã gặp gỡ 

cha John là một điểm chính. Cuộc gặp gỡ đó đã làm sáng tỏ tính chất quan 

trọng của việc phát triển đối thoại giữa Kitô hữu và Phật tử ở một trình độ 

sâu xa hơn mà ai cũng có thể tiếp nhận nhờ vào sự thiền định. Có một cái gì 

làm cảm động khi cùng chia sẻ sự im lặng sâu sắc, một cái gì ngôn ngữ có 

thể đến gần nhƣng không bao giờ có thể diễn tả hoàn toàn đƣợc. Sự chọn lựa 

của chúng tôi cũng hƣớng về Đức Đạt Lai Lạt Ma bởi lẽ ngài đã trở thành 

một trong những vị thầy tâm linh hiện đại đƣợc yêu mến và cũng dễ tới gần 

nhất. Cơn hấp hối của đất nƣớc Tây Tạng thƣờng xuyên theo ngài, nâng ngài 

lên với trách nhiệm tâm linh toàn cầu ở đó các giá trị tôn giáo phổ quát về 

hòa bình, công lý, khoan dung và bất bạo động tìm đƣợc sự nhập thể vui tƣơi 

và dù vậy, vẫn vô cùng nghiêm túc. Sự kiện này xuất hiện rõ ràng khi Đức 

ngài đã lớn tiếng đọc mối Phúc Thật trong buổi họp đầu tiên. Tất cả mọi 

ngƣời đã cảm thấy chúng mặc một chiều kích mới giữa đôi môi của ngài ; 

chiều kích của nỗi đau thấm thía mà bản thân ngài đã có kinh nghiệm. 

Trong khi tìm kiếm phƣơng tiện thích hợp để nắm bắt cơ hội này, câu 

trả lời tự nhiên đã đến : cứ để cho sự việc phát triển. Chúng tôi đang đối diện 

với một tình thế chƣa từng có. Một cuộc hội thảo kéo dài ba ngày trong đó 

Đức Đạt Lai Lạt Ma hội họp cùng với những Kitô hữu thực hành thiền định 

và dấn thân theo con đƣờng tâm linh và các bạn hữu ngoài Kitô giáo cũng 

dấn thân sâu sắc quả là một cuộc hội thảo quá đặc biệt đối với việc tổ chức 

một nhóm đối thoại liên tôn. Tôi đã báo cho Đức ngài biết cuộc hội thảo của 



chúng tôi bao gồm các thời gian dùng để thiền định và thời gian dùng để đối 

thoại. Chúng tôi phải thiền định ba lần mỗi ngày và không uổng phí ; thời 

gian trầm tƣ tạo thành trung tâm của cuộc gặp gỡ. Dĩ nhiên, Đức Đạt Lai Lạt 

Ma không hề phản đối đề nghị ấy. Vấn đề không phải là việc tĩnh tọa mà là 

đi tìm chủ đề cho cuộc thảo luận. 

Chúng tôi đã duyệt xét các đề tài triết học và tôn giáo thƣờng đƣợc đề 

cập trong các cuộc gặp gỡ giữa Phật tử và Kitô hữu, và chúng tôi nghĩ rằng 

các đề tài ấy không đem lại sự công bình cho cuộc gặp gỡ đặc biệt đó. Thế là 

chúng tôi quyết định nhảy xuống nƣớc. Chúng tôi đƣa cho Đức Ngài văn 

bản mà các Kitô hữu yêu quý nhất, coi là thánh thiện và sâu sắc nhất ! 

Chúng tôi đề nghị ngài giảng giải Phúc Âm. Ngài chấp nhận không chút 

ngần ngại, chỉ nhận xét rằng đƣơng nhiên ngài hiểu không đúng các bản văn. 

Tôi thấy trong lời nhận xét một dấu chỉ rất cảm động của lòng tự tin và của 

đức khiêm nhƣờng. 

Hai hoặc ba năm trƣớc đây ở Luân Đôn, khi tổ chức liên tiếp các cuộc 

thuyết trình về triết học Phật giáo, ngài đã làm cử tọa ngạc nhiên vì trí tuệ 

sắc bén và kiến thức quảng bác của ngài. Bất cứ một học giả nào ở vào 

trƣờng hợp nhƣ thế hẳn là phải lấy làm tự hào về sự thành công ấy. Giờ đây, 

ngài sẵn sàng chấp nhận trình diện trƣớc một cử tọa Kitô hữu, vốn đã có tinh 

thần khoan dung và chiêm niệm để nói về một lãnh vực mà ngài hiểu biết rất 

ít, chí ít theo sự nhận xét về mình với nụ cƣời nhỏ nhẹ. Ý tƣởng đó một khi 

đƣợc chấp thuận đã làm phát sinh trong cuộc hội thảo những hy vọng lớn 

lao. Ở cả hai bên, đức tin đều đƣợc đƣa ra, còn lối thoát thì khá mơ hồ. 

Chúng tôi không một chút nghi ngờ : thời gian của sự thiền định, sự hiện 

diện đƣợc san sẻ tự nó có tầm quan trọng hàng đầu. Những ai từng đƣợc ở 

gần Đức Đạt Lai Lạt Ma dù trong khoảnh khắc đều biết rằng sự hiện diện 

của ngài tỏa sáng sự bình an, thâm trầm và hoan hỷ. Nhƣng ngay cả với Đức 

Đạt Lai Lạt Ma, nào ai biết đƣợc cuộc hội thảo, ở những điểm liên quan đến 

đối thoại, chẳng biến thành thất bại. 

Hoàn toàn trái ngƣợc lại, các văn bản về cuộc hội thảo năm 1994 với 

tiêu đề The Good Heart – Thiện Tâm là một sự thành công lớn mà chúng tôi 

không ngờ. Điều này làm tôi phải đƣa ra một vài nhận xét. Lời chú giải Phúc 

Âm của Đức Đạt Lai Lạt Ma là trọng tâm của cuốn sách này. Chắc chắn, nó 

sẽ có những hiệu quả đối với cuộc đối thoại giữa các tôn giáo của nhân loại 

và còn tiếp tục sang thiên niên kỷ sắp đến. Cuốn sách này nhấn mạnh tầm 

quan trọng của cuộc đối thoại ấy đối với tƣơng lai của thế giới, và đề nghị 

một chiến lƣợc vô cùng cần thiết để giải quyết thách thức đặt ra cho việc 



kiến tạo một thế giới hòa bình và hợp tác trong các thập kỷ sắp đến : nó đề 

nghị một phƣơng thức đối thoại. 

---o0o---  

Hiện diện 

Ngƣời ta có thể nói rằng Hội Thảo John Main đã đƣợc nẩy mầm nhờ 

cách thế hiện diện cho nhau một cách đặc biệt của Đức Đạt Lai Lạt Ma và 

Cha John Main trong suốt thời gian họ gặp gỡ. Yếu tố hiện diện cũng đã 

đƣợc Đức Đạt Lai Lạt Ma đề cập khi nói đến các cuộc gặp gỡ của ngài với 

Thomas Merton. Cũng chính sức mạnh linh nghiệm ấy của sự hiện diện đã 

nâng đỡ cuộc đối thoại sâu sắc năm 1994. (Sau này, Đức Đạt Lai Lạt Ma 

nhận định rằng trong suốt cuộc hội thảo, ngài đã học hỏi ở Kitô giáo nhiều 

hơn ở bất cứ thời điểm nào khác kể từ các cuộc đàm đạo của ngài với 

Merton ba mƣơi năm trƣớc đây.) 

Sự hiện diện là một trong những bài học chính mà chúng tôi – Phật tử, 

Kitô hữu hay môn đồ các tôn giáo khác – phải ghi nhớ từ cuộc thảo luận đó 

về Phúc Âm, nếu nhƣ chúng tôi cần học cách tốt nhất để tháo gỡ sự thách 

thức khỏi mọi cuộc đối thoại trong thời đại hôm nay. Vì sự hiện diện trong 

đối thoại là vô ngôn, vô niệm, khẳng định ấy đối với một số ngƣời sẽ có vẻ 

mơ hồ hoặc tầm thƣờng. Ngƣời ta không nên lầm lẫn, đó là một thực tế gay 

go. Sự hiện diện dù khó mô tả vẫn là chiều kích đầu tiên mà chúng tôi cảm 

nghiệm một cách sống động từ cuộc đối thoại. Bằng cách nào chúng tôi nhận 

ra nhau ? Trên nền tảng sự hiện diện trong hỗ tƣơng mà cuộc đối thoại bằng 

ngôn ngữ đã đƣợc triển khai và gặt hái sự thành công. Từ ngữ không thể 

hoàn tất điều gì nếu không có sự hiện diện. Không có ánh sáng này, từ ngữ 

cũng có nguy cơ đƣa chúng ta vào con đƣờng lầm lạc. 

Trong các nhận xét mở đầu, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhắc lại tầm quan 

trọng của mọi hình thức đối thoại hiện nay đƣợc thực hiện giữa các tôn giáo. 

Ngài nhấn mạnh sự quan trọng của sự đối thoại giữa các nhà bác học. Nhƣng 

theo ngài, sự trao đổi chủ yếu và – nếu dùng một đặc ngữ của Phật giáo – sự 

trao đổi có tác dụng nhất không nằm trên bình diện trí thức, mà là sự đối 

thoại giữa những hành giả chân thành đã nhìn thấy mọi vật từ quan điểm của 

tôn giáo họ, một cuộc đối thoại sinh ra từ việc chia sẻ kinh nghiệm hành đạo 

của mình. 

Các nhà tƣ tƣởng Kitô giáo và Phật giáo có chung ý tƣởng đó. Trong 

truyền thống tu hành của Kitô giáo sơ khai, các Giáo phụ nhấn mạnh đến vị 



trí trung tâm của thực hành (praktike), đó là sự hiểu biết xuất phát từ kinh 

nghiệm chứ không phải là kiến thức khái niệm. Đức Hồng Y Newman đã 

cảnh báo trƣớc sự nguy hiểm sống đức tin chỉ trên bình diện của sự “thỏa 

thuận có tính tƣ biện” loại trừ sự kiểm chứng của kinh nghiệm cá nhân. Sở 

dĩ cha John Main đã hết sức cổ vũ các Kitô hữu phải tìm lại chiều kích 

chiêm niệm của đức tin là vì nhƣ ngài thƣờng nói, chúng ta phải “kiểm 

chứng chân lý đức tin bằng kinh nghiệm của chính mình”. Trong bối cảnh 

của cuộc hội thảo này về Phúc Âm, ý tƣởng ấy có một điểm mới là nó còn 

áp dụng cho cuộc đối thoại liên tôn chứ không phải chỉ áp dụng cho sự khám 

phá của bản thân các niềm tin tôn giáo. 

Sự thực hành quả là gay gắt và bất ổn đối với nhiều ngƣời hành đạo 

chân thành. Nó nhắc ta rằng có một bình diện phổ quát và tiềm tàng của 

chân lý mà ngƣời ta có thể đạt đến bằng những tôn giáo khác nhau. Tham 

gia một cuộc đối thoại thực tiễn nhƣ thế, ngƣời ta sẽ đạt đƣợc kinh nghiệm 

về chân lý bằng sự đồng ý hoàn toàn đình chỉ mọi thái độ cực đoan đối với 

ngƣời khác. Nếu điều đó là đúng thì trong chừng mực nào đó mỗi tôn giáo 

đặc thù không hơn (cũng không kém ?) là một cánh cửa riêng mở vào hội 

đƣờng lớn của Chân lý ? Nhƣ lát nữa chúng ta sẽ thấy, Đức Đạt Lai Lạt Ma 

ứng đối rất tinh tế nhƣng không hề giấu giếm khó khăn đó. 

Chúng tôi chỉ xin nêu ra vai trò chủ yếu của sự hiện diện đối với kiểu 

đối thoại mới có tính tiên phong ấy. Sự hiện diện này nhân bản, bình thƣờng 

thân ái, hữu nghị và tín nhiệm. Bốn trăm ngƣời hành đạo cảm nhận ngay 

điều đó ngay trong ngày đầu tiên khi Đức Đạt Lai Lạt Ma bƣớc vào phòng 

hội. Trong cuộc đối thoại hiện nay giữa các tôn giáo và các nền văn hóa, tính 

chất của sự hiện diện phải đƣợc đánh giá cao và chắc chắn không thể coi 

nhƣ một yếu tố cảm tính thứ yếu đối với thế giới ý niệm thuần túy. Nếu 

đúng nhƣ lời Đức Đạt Lai Lạt Ma khẳng định, chứng cớ và giá trị của mọi 

tôn giáo ở chỗ ngƣời hành đạo có thực hành thiện tâm, các đức tính từ bi và 

khoan dung bẩm sinh đối với con ngƣời, tiêu chuẩn ấy cũng có giá trị đối 

với cuộc đối thoại vốn là một công việc và một lãnh vực hoạt động quan 

trọng của mọi tôn giáo hôm nay. 

Ngày xƣa, hoạt động tôn giáo có thể thu gọn trong việc phụng tự hoặc 

trong việc nghiên cứu các nghi thức và niềm tin. Ngày nay, một yếu tố mới 

xuất hiện là việc đi vào niềm tin và nghi thức của các tôn giáo khác với sự 

đồng cảm và tôn trọng nhƣng không vì thế mà coi chúng nhƣ là của mình. 

Hoa quả và giá trị của hoạt động mới này mà các thế hệ đi trƣớc chẳng hề 

quan tâm mà còn coi là bất chính và phạm thánh chính là nhờ sự giống nhau 



của mọi tôn giáo về lòng từ bi và quảng đại. Sự đối thoại không chỉ làm 

sống động những tình cảm tốt đẹp nhất của chúng ta đối với ngƣời khác mà 

còn làm cho chúng ta ý thức về mình nhiều hơn để làm chứng tốt hơn cho 

thiện tâm của mình. Cuộc đối thoại làm cho chúng ta tốt hơn. 

Chúng ta không thể đạt đến điều đó khi vẫn ở mãi trong sự trừu tƣợng. 

Cuộc đối thoại không chỉ đòi hỏi các ý tƣởng rõ ràng và sự hiểu biết tối thiểu 

quan điểm của mình và ngƣời khác, nó đòi hỏi một sự dấn thân của mỗi 

ngƣời. Tính khách quan, vô tƣ và có tổ chức của ngƣời trí thức mà cuộc đối 

thoại đòi hỏi không phải là những cứu cánh tự thân – cũng thế, hiệu quả và 

lợi ích không phải là những mục đích sau cùng của một công việc hay một tổ 

chức xã hội. Cuộc đối thoại đòi hỏi sự chính xác trí thức, điều này giúp 

ngƣời ta tránh khỏi hay ít nhất kềm giữ những khuynh hƣớng ích kỷ tự 

nhiên. Nhƣ thế những ngƣời chủ đạo có thể sẵn sàng đi xuống các vùng sâu 

của ý thức, ở đó cuộc đối thoại tập trung vào một mảnh đất chung của chân 

lý, trong một kinh nghiệm sống hoàn toàn siêu việt khỏi tinh thần khái niệm 

hóa. 

---o0o---  

Tình bằng hữu 

Sự thành công của cuộc hội thảo chủ yếu là do sự hiện diện mà Đức 

Đạt Lai Lạt Ma khai thông. Sự tín nhiệm và trầm tĩnh của ngài bất chấp 

nguy cơ mà ngài có thể gặp làm cho mọi ngƣời cảm thấy thoải mái và yên 

tâm bởi lẽ chúng tôi không có gì để mất ngoại trừ sự sợ hãi của mình. Nhờ 

thế, một trào lƣu của tình bằng hữu đã đƣợc thiết lập và cuộc đối thoại bƣớc 

vào con đƣờng sinh hoa kết quả. Cuộc đối thoại sẽ chắc chắn đem lại hiệu 

quả làm giảm bớt nỗi sợ hãi và ngờ vực lẫn nhau, biến đổi chúng tôi thành 

những ngƣời bạn có phẩm chất tốt nhất, kể cả với những ngƣời mà chúng tôi 

quan niệm nhƣ kẻ thù hoặc những con ngƣời nguy hiểm. Tuy nhiên, tình 

bằng hữu, hay chí ít thiên hƣớng về một tình bạn chân thành cũng là một 

điều kiện tiên quyết cho một cuộc đối thoại tốt đẹp. Là bằng hữu, có nghĩa là 

phải tin tƣởng và chịu thƣơng tổn. Phải đối đầu với nguy cơ để cùng chia sẻ 

một kho tàng và sau đó đôi khi phải thất vọng vì kho tàng đã không đƣợc 

quan tâm đến hoặc xử lý không tốt. Càng đi sâu vào cuộc hội thảo, cƣờng độ 

của tình bằng hữu nối kết những ngƣời tham dự càng gia tăng. Nhƣ mọi 

ngƣời đều nhận thấy, nó tỏa sáng từ Đức Đạt Lai Lạt Ma và các Kitô hữu đối 

thoại. Họ biết rằng nguy cơ mà họ đƣơng đầu khi cùng nhau hội họp hoàn 



toàn đƣợc biện minh và nó trở thành một niềm hoan hỷ lớn lao trong lòng 

họ. 

Tình bằng hữu chiếm một vị trí trung tâm trong tƣ tƣởng và truyền 

thống Kitô giáo. Lý tƣởng Kitô giáo về tình bằng hữu dựa trên một truyền 

thống lâu đời theo đó tình bằng hữu không phải là một hình thức pha lỗng 

của sự thân mật. Cicéron và Thánh Augustinô hẳn sẽ không hiểu đƣợc ngôn 

ngữ của các nhà báo hôm nay nói rằng đôi trai gái ghép thành cặp chỉ đơn 

thuần là bè bạn nhƣ thể chỉ có một mối quan hệ thật sự đáng quan tâm là mối 

quan hệ phải đi “xa hơn” tình bạn. Đối với Cicéron và Thánh Augustinô 

cũng nhƣ nhiều thế hệ trƣớc và sau các ngài, tình bằng hữu là cứu cánh của 

mọi kinh nghiệm hình thành các mối tƣơng giao nhân loại. Giáo dục theo 

nghĩa rộng nhất phải là sự chuẩn bị để hoàn thiện tình bằng hữu. Sự hoàn 

thiện này giúp cho hai hữu thể chia sẻ phần sâu xa và chân thật của mình. 

Thánh Aelred de Rievaulx, một tu sĩ ở Yorkshire vào thế kỷ XIII, đã 

viết một cuốn sách nhan đề Tình bằng hữu tâm linh, quan tâm chủ yếu đến 

quan điểm của Kitô giáo về lý tƣởng cổ xƣa ấy, khởi đầu từ một cuộc tranh 

luận về tác phẩm “Về tình bằng hữu” của Cicéron. Aelred lƣu ý rằng sự 

chuẩn bị trong kỷ luật và thử thách lẫn nhau là tiền đề để tình bằng hữu triển 

nở trọn vẹn. Lúc đó sự tin tƣởng lẫn nhau, sự thân thiết và cởi mở đem lại sự 

ngọt dịu khôn tả liên kết những ngƣời bạn và lan tỏa xuyên qua tình bằng 

hữu đến với mọi ngƣời. Một cách ý nhị, thánh nhân cho rằng một tình bằng 

hữu nhƣ thế không thể không dựa vào lòng tốt chủ yếu của mỗi ngƣời bạn. 

Không thể có tình bằng hữu đặt nền tảng trên ƣớc muốn lợi dụng ngƣời khác 

hoặc trên lòng thù hận bởi lẽ các xu hƣớng tiêu cực ấy đi ngƣợc lại với nhân 

tính. Sự đồng mƣu trong tội ác không tạo nên những ngƣời bạn tốt. Tình 

bằng hữu là sự hoàn thiện nhân tính. “Một ngƣời bạn chân thành, Thánh 

Aelred nói, chỉ nhìn thấy nơi ngƣời bạn của mình tấm lòng và không thấy gì 

khác nữa”. Kế đó, không chút ngƣợng ngịu, ngài kể lại những gƣơng mẫu 

đặc biệt của tình bằng hữu ngài đã từng biết trong cuộc đời mình. Và khi đi 

dạo trong tu viện ngài cảm thấy hoan hỷ khi nghĩ rằng trong nhà dòng, ngài 

đã yêu thƣơng tất cả mọi ngƣời không chừa một ai và biết rằng họ cũng đã 

yêu thƣơng lại ngài. Đối với thánh nhân, tình bằng hữu của con ngƣời ở mức 

độ hoàn hảo là một lễ hiển linh của sự hiện diện thực sự của Đức Kitô. Đức 

Kitô, Thánh Aelred nói, là ngƣời thứ ba ở giữa chúng ta. Theo quan điểm 

Kitô giáo, tình bằng hữu chân thật “sinh ra trong Đức Kitô, tiếp tục trong 

Đức Kitô và tìm thấy sự hoàn thiện trong Đức Kitô”. Thật là một sự hiểu 

biết tốt đẹp và sâu sắc nhân tính của Đức Giêsu phục sinh. 



Trong quan niệm ấy về bản tính nhân loại, Đức Kitô không tạo ra một 

chƣớng ngại hay một rào chắn trí thức phân cách chúng ta với ngƣời khác. 

Ngài không phải là một đối tƣợng mà ngƣời ta đề cập và phân tích chi ly. 

Ngài là sự hiện diện kín đáo trong đó chúng ta phải thật sự hiện diện cho 

nhau. Ngài có thể hữu danh hoặc vô danh. Trong mọi trƣờng hợp, sự hiện 

thực của ngài không tăng, không giảm. Cũng theo quan điểm thần học, ý 

niệm tình bằng hữu là trung tâm của đức tin Kitô giáo. Khi ngỏ lời với các 

môn đệ của mình trong bữa ăn cuối cùng Đức Giêsu tuyên bố ngài là bạn 

hữu của họ. “Ta không gọi các con là tôi tớ nữa vì tôi tớ không biết việc chủ 

làm, ta vừa gọi các con là bạn hữu, bởi vì ta đã cho các con biết tất cả những 

điều ta đã nghe ở Cha ta.” Chúa Thánh Linh từ nhiệm thể hiển vinh của Đức 

Giêsu đổ tràn xuống thế giới của ý thức nhân loại đƣợc diễn tả cũng bằng 

những ngôn từ gắn liền với tình bằng hữu. Ngài là Đấng bảo trợ luôn ở bên 

cạnh chúng ta, để nhắc chúng ta nhớ lại mọi điều chúng ta đã quên, để sửa 

chữa những tác hại do sự điên rồ của chúng ta. Thần học phụ nữ hiện đại đã 

thừa nhận vị trí trung tâm của biểu tƣợng tình bằng hữu trong đức tin Kitô 

giáo và đã phục hồi nó tạo thành một ẩn dụ nền tảng của mối quan hệ của 

con ngƣời với đấng thần thiêng. 

Lý tƣởng tình bằng hữu ấy có khả năng mạnh mẽ hòa giải tuyệt đối thể 

với cá nhân. Các bạn có thể không cùng một ý kiến khi chọn màu của một 

tấm thảm nhƣng vẫn là bạn hữu của nhau. Một Phật tử có thể là bạn một 

Kitô hữu. Trong tình bạn, ngƣời ta có thể tôn trọng và hơn thế nữa công 

nhận giá trị của những điểm dị biệt. Trong các mối quan hệ vắng bóng tình 

bằng hữu, những điểm dị biệt có thể bị thổi phồng quá đáng và biến đổi 

thành những sự chia rẽ về chủng tộc, tôn giáo hoặc ý thức hệ. Chúng ta biến 

kẻ khác thành ma quỷ đe dọa chúng ta, chiếu lên kẻ khác phần bóng tối của 

mình và thế là xung đột xuất hiện. Tình bằng hữu là hình thức cao cả của 

lòng từ bi và quảng đại trong sự tôn trọng vị trí hàng đầu của chân lý trên 

mọi xu hƣớng chủ quan. Nhƣng tình bằng hữu nhắc chúng ta tính khách 

quan của chân lý không loại bỏ tính chủ quan. Nó dung nạp cái đặc thù với 

cái phổ quát, thực hiện coincidentia oppositorum, sự hòa giải các điểm đối 

lập. Nicolas de Cues, vị Hồng y của thế kỷ XV, nhà chính trị, nhà toán học 

và nhà thần bí đã nói rằng Thiên Chúa ở “bên trên sự đồng nhất các điểm đối 

lập”. 

Có một phƣơng tiện đơn giản để biết khi theo đuổi chân lý, chúng ta có 

còn gắn bó với tình bằng hữu vốn là viên đá góc nhà. Khi chúng ta đƣợc 

thông tin một ngƣời công giáo đã bị giết chết ở Belfast hay một ngƣời Do 

Thái đã chết ở Cisjor-danie, hoặc giả nhiều bé gái của một cô nhi viện ở 



Trung Quốc đã biến mất, hoặc giả nhiều ngƣời Tây Tạng đã bị sát hại, có 

phải chúng ta lắng nghe một thông tin liên quan đến những cá nhân hay 

những nhóm sắc tộc hoặc tôn giáo không ? Có phải đối với ngƣời lính Do 

Thái, hoặc ngƣời biểu tình Palestine bị giết chết, chúng ta có ngay hình ảnh 

của một ngƣời Ả Rập hoặc ngƣời Do Thái hay hình ảnh một con ngƣời bất 

kể đó là ngƣời Do Thái hay ngƣời Ả Rập không ? Những con số chạm đến 

chúng ta nhƣ thế nào ? Có phải nhƣ biết bao thảm kịch cá nhân hay nhƣ con 

số thống kê sử dụng làm vũ khí chính trị ? 

Trong hội thảo John Main, cũng nhƣ trong các lần giảng đạo tâm linh 

khác, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã không lợi dụng cơ hội để nói về việc Trung 

Quốc xâm chiếm Tây Tạng. Ngài không tìm cách biến tình bằng hữu thành 

một mƣu mẹo chính trị. Dƣờng nhƣ đó là một trong những đức tính làm cho 

ngài thành một nhà chính trị mà ngƣời ta luôn luôn lắng nghe với sự thích 

thú và kiểu mẫu của những ngƣời hƣớng đạo tâm linh. Vì có thiên hƣớng 

mạnh mẽ về tình bằng hữu nhƣ thế nên Đức Đạt Lai Lạt Ma đƣợc mọi ngƣời 

yêu quý và kính trọng. Thiên hƣớng ấy chắc hẳn cũng là nguồn gốc của một 

thiên hƣớng khác hƣớng về sự đối thoại, tức là lòng tôn trọng sự khác biệt 

trong lúc đi tìm sự thống nhất. Dƣới góc độ đó, nhiệt tình đối với bạn hữu 

không làm phôi pha tính tập trung của Chân lý thuần khiết. Chân lý không 

đơn giản chỉ là phát biểu chính xác các ý tƣởng đúng đắn. Chân lý không có 

nhiệt tâm của tình bạn hữu là một hình ảnh nhợt nhạt của thực tại. 

---o0o---  

Kiểu mẫu đối thoại 

Để một cuộc đối thoại thành công, cần có tinh thần bằng hữu, bởi lẽ 

chúng ta trò chuyện bằng những ngôn ngữ địa phƣơng riêng biệt. Dù nói 

cùng một tiếng mẹ đẻ, cũng có lúc chúng ta bị lạc hƣớng trong lần tiếp xúc 

đầu tiên vì những ngôn ngữ địa phƣơng và các dấu giọng, nhƣng chúng ta 

học cách để hiểu và tôn trọng chúng. Các phƣơng ngữ ấy từ ngôn ngữ chung 

của chân lý ngày nay đƣợc phổ biến rộng rãi và học cách truyền thông. Về 

phƣơng diện này cuộc hội thảo chuyên đề về Phúc Âm là một kiểu mẫu đối 

thoại trong sự lắng nghe lẫn nhau. 

Ít lâu sau cuộc hội thảo, sự đối thoại giữa Kitô giáo và Phật giáo gặp 

phải một trở ngại đau đớn đáng tiếc tiếp theo sau việc Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolô II phát biểu những quan niệm tổng quát về Phật giáo trong cuốn sách 

Đƣờng vào hy vọng và các cuộc tranh luận phát sinh từ đó. Nhiều vị tu sĩ và 



thƣợng tọa Phật giáo đã tranh cãi mạnh mẽ quan điểm về Phật giáo trình bày 

trong cuốn sách ấy với tinh thần hăng hái đến nỗi các nhà lãnh đạo tôn giáo 

ở Xri-lan-ca đã tẩy chay chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đến đất 

nƣớc họ. Thích Nhất Hạnh bày tỏ cảm nghĩ của ông trong cuốn sách 

Bouddha vivant, Christ vivant (Đức Phật hằng sống, Đức Kitô hằng sống). 

Khắp nơi, tình bằng hữu dƣờng nhƣ bị chựng lại. Vaticăn liền đƣa ra những 

thông báo sửa sai khẳng định rằng Đức Giáo Hoàng không có ý định chỉ 

trích Phật giáo là một triết học phủ nhận cuộc sống. 

Đại diện cho một truyền thống Kitô giáo lâu đời, dƣờng nhƣ Đức Giáo 

Hoàng châm biếm và chê bai Phật giáo mà không tìm cách để hiểu Phật 

giáo. Các Phật tử cố gắng làm chứng cho lòng từ bi, nhƣng nhiều ngƣời 

không thể không bỏ tất cả các Kitô hữu (hay hầu nhƣ tất cả) trong cùng một 

rọ và coi họ là những ngƣời bất khoan dung, ngạo mạn và quá khích, cực 

đoan. Sự cố ấy cũng gợi lên những tình cảm đau xót của một số Phật tử 

phƣơng Tây đối với nền giáo dục Kitô giáo mà họ hấp thụ. Cuộc đối thoại đi 

tới chỗ đó khi tình bằng hữu biến mất. Và cứ mỗi lần một mối quan hệ bị 

hỏng, thử hỏi có ích gì khi ném cho nhau những lời lăng nhục hoặc nhắc lại 

những điều xúc phạm đã qua. Còn vô ích hơn nữa khi muốn tranh luận về ý 

nghĩa của những từ ngữ gợi ra vấn đề – ví dụ niết bàn, không tính và giác 

ngộ – khi mà thiện chí, lòng tin cậy và tình bằng hữu chƣa đƣợc kiến tạo lại 

hoàn chỉnh. Cuốn sách này muốn này muốn đóng góp phần nhỏ vào việc 

phục hồi tình bằng hữu. 

Sự châm biếm luôn luôn dựa trên việc tách rời những chi tiết định tính 

để làm hiện ra những đƣờng nét có thể nhận ra tức khắc. Vả lại các tôn giáo 

châm biếm lẫn nhau giống y nhƣ các họa sĩ vẽ tranh châm biếm. Đối với 

nhiều Kitô hữu, Phật giáo là một tôn giáo tin ở khả năng hành xử theo một 

luân lý duy lý. Luân lý này không do một Thiên Chúa ngôi vị hoặc do sự sợ 

hãi hình phạt thúc đẩy, nhƣng do ƣớc muốn có đƣợc sự tái sinh thiện hảo 

nhất trong một chuỗi có vẻ nhƣ vô tận của các lần tái sinh. Bảng tóm tắt của 

Kitô hữu về Phật giáo cho chúng ta hiểu rằng ngƣời ta đạt đến mức thiện hảo 

ấy khi từ bỏ thế gian và những tình cảm của riêng mình. Một sự biếm họa 

nhƣ thế không hề biết đến các cuộc tranh luận triết học vừa tinh tế, vừa phức 

tạp mà truyền thống Phật giáo đƣa ra để mổ xẻ các yếu tố ấy. Chƣa kể biếm 

họa ấy bỏ qua không đề cập đến vị trí trung tâm của lòng từ bi. 

Nói một cách triết học, Phật giáo là một trong số những thể hiện cao 

nhất của tinh thần nhân loại. Triết học Phật giáo dựa trên một toàn bộ các 

nguyên lý đƣợc thừa nhận nhƣ tứ diệu đế. Tuy nhiên nhiều trƣờng phái đã 



xuất hiện nhất là trong nội bộ của Phật giáo Tây Tạng, duy trì các mối quan 

hệ phức tạp làm cho toàn bộ Phật giáo là một kiệt tác trên bình diện của sự 

đa dạng hóa các quan điểm nhân loại. Đức Đạt Lai Lạt Ma là một triết gia 

hiện đại hoàn hảo nhất trong số các triết gia hoàn hảo của nhiều trƣờng phái 

Phật giáo và nhƣ cuốn sách của ngài The World of Tebetan Buddhism (Nhà 

xuất bản Wisdom, 1995) cho thấy rất rõ, ngài không chỉ có thiên tƣ để hiểu 

biết, lãnh hội, mà còn thiên tƣ trình bày trong sáng, rõ ràng. Trong cuộc hội 

thảo này, nhiều lần ngài nhắc lại rằng, các lời giảng giải của ngài nằm trong 

một quan điểm Phật giáo đặc thù, đồng thời còn có các quan điểm khác phải 

lƣu ý đến – một số rất phức tạp và đối lập với quan điểm của ngài. Cuốn 

sách này muốn góp phần phát triển cuộc đối thoại bằng nhiều cách, nhất là 

lôi kéo sự quan tâm – dẫu là sơ lƣợc – đến nhiều truyền thống khác nhau của 

mỗi tôn giáo. 

Những phƣơng ngữ nội tại trong Kitô giáo chắc chắn không phải là ít. 

Một tôn giáo dung nạp trong nội bộ một phong trào nhƣ Opus Dei và một bộ 

trƣởng nhƣ Đức ông Ian Paisley có xu hƣớng đồng phục hóa tất cả. Hơn thế 

nữa, cuốn sách này xin đƣợc nhắc nhở các bạn Phật tử một sự kiện mà nhiều 

Kitô hữu hôm nay luôn ý thức. Đó là “Giáo Hội” một từ ngữ rất tổng quát. 

Nó có thể chỉ một kiến trúc lạnh lùng dành cho một buổi sáng chủ nhật có 

mƣa rơi ; một tôn giáo toàn cầu ; một truyền thống thần bí ; một cơ thể tâm 

linh với những chiều kích lịch sử dàn trải từ thƣợng nguồn đến hạ nguồn kể 

từ khi Đức Giêsu đƣợc sinh ra ; hoặc nhóm văn hóa trong đó tôi đã sinh ra, 

lớn lên và giờ đây, tôi còn giữ những tình cảm dịu dàng. Đã hẳn chúng ta 

không thể hoàn toàn tách rời Kitô giáo cơ chế với Kitô giáo tâm linh, cũng 

nhƣ không thể tách rời hình thức với nội dung hoặc thể xác với tinh thần. 

Tuy nhiên điều quan trọng là phải duy trì sự phân biệt. Lịch sử cho ta nhiều 

ví dụ về những Kitô hữu ở ngoài Giáo hội cơ chế nhƣng biết rất rõ rằng 

mình thuộc về Giáo hội. 

Trong trƣờng hợp ấy, ai có thể thật sự nói “nhân danh” Kitô giáo hoặc 

“nhân danh” Phật giáo ? 

Căn cứ vào tính chất đa dạng đó, làm thế nào để cuốn sách này có thể 

đề ra một kiểu mẫu để thực hiện và định hƣớng lại cuộc đối thoại Phật giáo – 

Kitô giáo ? Hơn thế nữa, một kiểu mẫu có thể áp dụng cho đối thoại nói 

chung : giữa công giáo và tin lành, đại thừa và tiểu thừa, cánh tả và cánh 

hữu, đàn ông và đàn bà, giữa ngƣời thuộc mọi sắc tộc và mọi nền văn hóa. 

---o0o---  



Những tham vọng khiêm nhường 

Trong thời gian tham gia cuộc đối thoại, trƣớc hết chúng tôi phải giữ sự 

khiêm nhƣờng trong các tham vọng. Đức Đạt Lai Lạt Ma không có tham 

vọng hoặc ý định giải thích toàn bộ Phúc Âm, giáo huấn và cuộc đời Đức 

Giêsu, hoặc các chân lý sâu xa của đức tin Kitô giáo nhƣ sự Sống lại và 

Thánh Linh. Sự tiếp cận của ngài có tính thăm dò chứ không phải là chung 

cuộc, và ngài mở rộng phƣơng pháp ấy để đối thoại với nhóm Kitô hữu đƣợc 

mời đến để tranh luận. Chính trong lúc tìm kiếm chân lý mà ngƣời ta tìm 

thấy sự soi sáng, chứ không phải lúc phát biểu chân lý. Cũng thế, Thánh 

Benoit định nghĩa tu sĩ là ngƣời “thật sự tìm kiếm Thiên Chúa”. Trong quá 

trình đi tìm, ngƣời ta luôn luôn khám phá một điều gì đó. “Hãy tìm và các 

con sẽ thấy ; hãy gõ cửa ngƣời ta sẽ mở cho các con”. Khi đọc Kinh Thánh 

với một con tim sẵn sàng đón nhận, chúng ta dễ dàng vƣợt qua chủ nghĩa bi 

quan khô cứng của thời hiện đại đang tìm cách phá hủy tinh thần. Có một cái 

gì đó phải tìm, nhƣng chỉ trong lúc đi tìm mà ngƣời ta mới khám phá ra. 

Thánh Grégoire de Nysse diễn tả điều ấy nhƣ sau : “Tìm kiếm Thiên Chúa, 

đó là thấy Ngƣời ; thấy Thiên Chúa, đó là tìm kiếm Ngƣời.” 

Một trong những nhà tƣ tƣởng Kitô giáo đầu tiên, Thánh Irénée nói 

rằng chúng ta không bao giờ có thể biết đƣợc Thiên Chúa nhƣ một đối tƣợng 

hay một thực tại bên ngoài chúng ta. Chúng ta chỉ biết Thiên Chúa trong khi 

tham dự vào sự hiểu biết Thiên Chúa bằng chính Thiên Chúa. Các nhà thần 

học đầu tiên ấy trình bày những suy tƣ của họ về Thiên Chúa, về mầu nhiệm 

của Đức Kitô từ kinh nghiệm thần bí của bao dung thể – hay tính bất nhị – 

của Thiên Chúa. Họ diễn tả điều mà cầu nguyện chứ không phải tƣ duy đơn 

thuần đã dạy họ, giống nhƣ các nhà thần học kiệt xuất hôm nay vẫn làm. 

Cuộc đối thoại trong bối cảnh ấy và với các vị nhƣ thế trở nên dễ dàng, lƣu 

loát và linh động. Chân lý đƣợc cảm nhận nhƣ hiển lộ ra trong ánh sáng xuất 

hiện khi mây mù của vô minh, thành kiến và sợ hãi đã bị xua tan ít là trong 

giây lát. Chân lý trong tiếng Hy Lạp alètheia, có nghĩa rõ ràng là một sự soi 

sáng. Sự tìm kiếm ấy chỉ có thể là một cuộc hành trình đi lên từng bƣớc một, 

từng lúc một. Nó bao hàm ý không bao giờ để mất đi sự quân bình tế nhị 

vốn có của tình bằng hữu và nhất là sự quân bình giữa lời nói và sự lắng 

nghe. Vẫn còn thiếu các dự án lớn nhằm phiên dịch Phật giáo sang ngôn ngữ 

Kitô giáo hay ngƣợc lại. Từ đầu đến cuối, sự khiêm nhƣờng của các tham 

vọng nằm trong các giờ tranh luận của cuộc hội thảo. Đối thoại không phải 

là phiên dịch. Nhƣng một ngƣời phiên dịch giỏi nhƣ Geshe Thupten Jinpa, 

luôn có mặt để nhắc nhở cho các bên đối thoại rằng không phải họ đang soạn 

thảo một cuốn từ điển. 



Một khía cạnh khác của đức khiêm nhƣờng xác định cách tiếp cận của 

Đức Đạt Lai Lạt Ma khi ngài thừa nhận chƣa có kinh nghiệm. Trƣớc hết, 

ngài tuyên bố biết rất ít về Phúc Âm và thần học Kitô giáo, nhƣng vẫn ƣớc 

ao học hỏi. Ngài hy vọng không làm phiền lòng ai, và chắc chắn không 

muốn lung lạc đức tin của các Kitô hữu tham dự cuộc hội thảo. Không dễ gì 

thừa nhận một khiếm khuyết của khiến thức bởi lẽ một lời thú nhận nhƣ thế 

đối với chúng ta dƣờng nhƣ dễ bị tổn thƣơng, vô vị hay bạc nhƣợc. Nếu tri 

thức là sức mạnh thì vô tri là sự yếu đuối. Nhƣng nếu trƣớc khi khai mào 

cuộc đối thoại chúng ta thừa nhận những giới hạn trong kiến thức thì nhiều 

đức tính có thể triển nở. Trƣớc tiên là lòng trông cậy. Chúng ta không còn sợ 

bị xúi dục hoặc tuyên truyền. Lúc đó chúng ta có thể bỏ bớt sự phòng vệ của 

chúng ta. Do đó thừa nhận mình thiếu kinh nghiệm chắc chắn tạo thành bƣớc 

đầu của bất bạo động. Nhƣng khiêm nhƣờng trong đối thoại còn có một đức 

tính khác : nó giải phóng tính tự phát. Cởi bỏ nhu cầu chứng tỏ mình rất 

thông minh và học thức – cơn cám dỗ của các nhà bác học và các chuyên gia 

– chúng ta có thể ứng xử thoải mái và tức thời với sự việc diễn tiến. Đó 

chính là điều xảy ra trong cuộc gặp gỡ này. Đức Đạt Lai Lạt Ma không biết 

nhiều về Phúc Âm, nhƣng sự nghiên cứu Phật giáo, sự thực hành trong tu 

viện và hành trình tâm linh đã dạy ngài rất nhiều. Vả lại kiến thức ấy đã cho 

phép ngài đối ứng với các biểu tƣợng và ý tƣởng Kitô giáo nhƣ thể ngài hiểu 

biết thật sự. 

Do đó, cử tọa Kitô hữu đã ngạc nhiên công nhận rằng một Phật tử có 

thể giúp đỡ họ lĩnh hội và tiếp cận lại các bản văn và trần thuật mà nhiều 

ngƣời đã học từ khi còn thơ ấu. Nhiều lần, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhắc lại rằng 

ngài không khuyên ai cải giáo – thế đó, ngài tôn trọng quyền chọn lựa tôn 

giáo của mỗi ngƣời. Ngài nói tốt hơn hết là tái khám phá ý nghĩa sâu xa và 

sức mạnh trong truyền thống tôn giáo của riêng mình. Phải nói rằng thật 

ngạc nhiên biết bao khi thấy một Phật tử giúp các Kitô hữu gắn bó hơn với 

đức tin của họ và soi sáng nó đơn giản chỉ bằng cách đối chiếu với niềm tin 

Phật giáo – ngay cả những đối lập rành rành hoặc những ý tƣởng không thể 

dịch ra đƣợc nổi lên giữa hai tôn giáo. Sở dĩ đƣợc nhƣ thế bởi vì cuộc đối 

thoại có tính chất thăm dò chứ không phải để khoa trƣơng. Cƣờng độ đối 

thoại đã cổ vũ Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài không làm ra vẻ hiếu kỳ và đã lắng 

nghe cẩn thận các câu hỏi. Điều cảm động nhất là thấy ngài lắng nghe ; sự 

hiếu tri và quan tâm của ngài thực sự chân thành. Đúng ra, cuộc đối thoại 

giống với một vở kịch của sân khấu thử nghiệm hơn là một vở nhạc kịch 

trình diễn hoàn hảo trên sân khấu Broadway. Một đôi khi cuộc đối thoại 

chựng lại, khi khác lại thông suốt. Cần phải tham gia hết mình, bởi lẽ nó 

không giống nhƣ một bộ máy vận hành, cũng không có gì là giáo điều. 



Trong khi trao đổi, cần phải đƣa những ý tƣởng của mình ra, thậm chí chịu 

mất chúng để từ đó rút ra những chân lý sáng ngời. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma đặt ra nhiều câu hỏi. Trƣớc mỗi buổi họp, tôi và 

ngài gặp nhau riêng để chuẩn bị các bản văn Phúc Âm trong sự tĩnh lặng, 

các bản văn mà ngài phải chú giải trong vòng một giờ. Ngài lắng nghe tôi 

giải thích về bối cảnh, về một số thuật ngữ và những từ quan trọng. Cho dù 

ngài không quen với Phúc Âm, nhƣ ngài thƣờng nói thì sự tiếp thu kỳ diệu 

và nhiệt tình trí thức muốn thiết lập mối liên hệ với những ý tƣởng mới đã 

bù đắp lại còn nhiều hơn những điều ngài chƣa biết. Tôi chợt nghĩ đến một 

từ mà Thánh Grégoire Cả nói về cuộc đời của Thánh Benoit đƣợc thuật lại 

trong cuốn Cuộc Đời. Ngài nói, Thánh Benoit đã từ giã học đƣờng để bƣớc 

vào cuộc sống ẩn tu trong một tình trạng vô tri hiền triết. 

Văn hóa và trí thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn luôn đƣợc giữ kín. 

Ngài không phô trƣơng nhƣng sử dụng chúng khéo léo trong việc đi tìm 

chân lý. Các Kitô hữu có thể nhận thấy điều đó khi ngài chỉ ra cho họ những 

ý nghĩa và những điều tinh tế của Phúc Âm mà trƣớc đây họ chƣa từng biết. 

Nhờ ngài, họ làm phong phú và đổi mới đức tin một cách làm cho họ tràn 

đầy sự ngạc nhiên thán phục và tri ân. Nếu tri thức là sức mạnh thì tri thức 

của ngài khi tìm hiểu Phúc Âm đã tạo ra một sức mạnh thấu thị ; ngài không 

bao giờ tìm cách dùng sức mạnh ấy để điều khiển. Ngài không tranh luận 

với các Kitô hữu về ý nghĩa của Phúc Âm. Ngài đƣa ra cách đọc của ngài, 

không hề bị trói buộc khi bàn luận với họ và để cho họ đƣợc tự do làm theo 

ý họ muốn. 

---o0o---  

Sự giống nhau và khác nhau 

Một trong những “công cụ của các hành động thiện hảo” (tƣơng đƣơng 

với các phƣơng tiện khéo léo của Phật giáo) do Thánh Benoit ấn hành trong 

Luật dòng là “chớ ban phát một nền hòa bình giả mạo”. Cũng thế, trong 

cuộc đối thoại điều quan trọng là vừa phải tránh nguy cơ của một tình bằng 

hữu giả mạo vừa phải tránh những cạm bẫy của sự châm biếm làm cho sai 

lệch hoặc của sự phán đoán làm hạ thấp giá trị. Trong khi nghiên cứu các 

ngôn ngữ, một số từ có hình thức giống nhau, nhƣng ý nghĩa rất khác nhau 

đƣợc gọi là những từ đồng hình dị nghĩa (faux amis). Trung thành với 

nguyên tắc về tình bằng hữu chân thật, cuộc hội thảo đã tôn trọng những 



điểm khác nhau cũng nhƣ giống nhau trong các tín ngƣỡng và thái độ của 

những ngƣời tham dự. 

Trong cuộc đối thoại giữa hai tôn giáo, ngƣời ta rất dễ bị cám dỗ tìm sự 

trú ẩn trong những khái niệm tổng quát. Bằng cách đó, hai bên tránh đƣợc sự 

đối đầu để có thể chúc tụng nhau nồng nhiệt ở phút chia tay. Cách nay vài 

năm, tôi đã nhận thấy sự kiện ấy trong cuộc gặp gỡ ở Canada giữa các Kitô 

hữu và Phật tử thực hành việc tĩnh tâm thiền định. Chúng tôi bàn luận về 

hành trình cá nhân của mỗi ngƣời, về động cơ đã thúc đẩy mỗi ngƣời theo 

con đƣờng đó và các phƣơng tiện giúp thực hành lâu dài. Cuộc bàn luận kể 

ra cũng hữu ích và hào hứng nhƣng tôi cảm thấy phần đóng góp của chúng 

tôi quá thận trọng. Chúng tôi chƣa vận dụng những gì quý giá nhất và độc 

đáo nhất của mình. 

Cũng thế, thay vì tổ chức cuộc hội thảo với một chƣơng trình đã đƣợc 

tiên liệu, tôi chỉ yêu cầu nói về Chúa Giêsu. Tôi cảm thấy thái độ của tôi làm 

ngƣời ta nghi ngại, sợ rằng sẽ đánh mất sự đồng tâm nhất trí. Tôi lo lắng bởi 

lẽ các Kitô hữu ngày nay ở vào thời kỳ hậu chủ nghĩa tƣ bản dễ cảm thấy 

một tình cảm phạm tội, nhất là khi đối diện với những ngƣời mà ta có thể 

tìm thấy những điểm nhất trí với họ nhƣng họ đã “từ bỏ Giáo hội” vì tức 

giận hay bực mình trƣớc những khiếm khuyết thuộc bản chất con ngƣời của 

Giáo Hội. Tuy nhiên, với tƣ cách của một Kitô hữu, dƣờng nhƣ tôi không 

thể nói sự thiền định có ý nghĩa gì đối với tôi nếu tôi cũng không nói đến 

Đức Giêsu và vị trí của Ngƣời trong đời tôi. Trong cách thức mà tôi thăm dò 

mầu nhiệm của Đức Giêsu và sự hiện diện thật của Ngƣời trong đời tôi, việc 

thiền định có tầm quan trọng đến nỗi theo tôi sẽ là một việc bình thƣờng khi 

nói về mối quan hệ riêng biệt đặc thù giữa một Kitô hữu với Đức Giêsu chứ 

không phải chỉ với Thiên Chúa và Chân Lý nói chung. Tôi nhận thấy rằng 

nếu tôi đứng lên và tuyên bố “Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu độ tôi” thì có 

nguy cơ tôi làm cho cử tọa có thái độ lạnh nhạt ngay. Vả lại, tôi không muốn 

giới thiệu Ngƣời theo cách đó. 

Điều tôi quyết định phải chia sẻ là ý nghĩa và giá trị của ngôi vị Đức 

Giêsu mà không tự giới hạn trong những ý niệm của Kitô giáo. Tôi biết rằng 

khi làm nhƣ thế là tôi đã hƣớng sự chú ý của mọi ngƣời đến một trong 

những điểm khác nhau chủ yếu giữa các Kitô hữu và các Phật tử có thực 

hành thiền định. Nhƣng tôi tin chắc rằng biết và thừa nhận khoảng cách phân 

rẽ chúng tôi chỉ có thể làm cho chúng tôi đến gần nhau hơn. Thật vậy, bầu 

khí của tình bằng hữu mà chúng tôi đã sử dụng sau cùng đã trở nên sâu sắc 

và mạnh mẽ. Giống nhƣ điều thánh Aelred đã ghi nhận, tình bằng hữu phải 



thƣờng xuyên chịu thử thách nếu ngƣời ta muốn nó một lúc nào đó đạt đến 

sự hoàn thiện. 

---o0o---  

Giá trị của sự khác nhau 

Cuộc hội thảo là một cơ hội để Đức Đạt Lai Lạt Ma giúp chúng tôi hiểu 

ra giá trị của sự khác nhau một cách tức thời và không chút ngần ngại. Ngay 

từ đầu, ngài đã cho chúng tôi biết rằng mục đích của ngài không phải để góp 

phần thành lập một tôn giáo tổng hợp và phổ quát. Ngài không tin có thể tạo 

ra một tôn giáo duy nhất, phổ quát, nhƣng ngài tin vào sự tôn trọng đƣợc đẩy 

đến mức tôn sùng những đặc tính riêng của mỗi tôn giáo. Trong khi có 

những Kitô hữu đề cao quan điểm chính thống, nhiều ngƣời khác tham gia 

các phong trào tự do và thừa nhận ý tƣởng tôn trọng các truyền thống của 

nhau đó, tuy nhiên với những lý do khác hẳn với các lý do của Đức Đạt Lai 

Lạt Ma. 

Nhiều lần, ngài nhấn mạnh đến sự kiện ngài là một Phật tử. Thật vậy, 

có khi ngài cảm thấy cần phải nhắc lại điều ấy với chúng tôi (và có lẽ, với cả 

chính mình). Dù lúc nào, ngài cũng cảm thấy mình thật sự là một Phật tử 

trọn vẹn nhƣng khi nhận thấy những sự hòa hợp thật sự và mạnh mẽ giữa 

những lời giáo huấn của Đức Giêsu và Đức Phật, ngài tinh tế nhận ra cạm 

bẫy của một số từ đƣợc xác định là đồng hình dị nghĩa (những ngƣời bạn 

dỏm : “faux amis”). Lúc đó, ngài nhắc đến tầm quan trọng của việc tìm hiểu 

kỹ lƣỡng cùng lúc ý nghĩa những điểm dị đồng tùy theo các nhu cầu tinh 

thần và tâm lý của các tín đồ của mỗi tôn giáo. Con ngƣời có những nhu cầu 

khác nhau mà các điểm đặc thù (“khác nhau”) của mỗi tôn giáo có thể đáp 

ứng. Khẳng định này dƣờng nhƣ hoàn toàn có thể chấp nhận đƣợc, có tính 

khoan dung và tính tự do. Nhiều ngƣời nhận thấy ở đó thái độ phù hợp với 

tính đa nguyên toàn cầu của thiên niên kỷ sắp đến. Tuy nhiên nó cũng gặp 

không ít khó khăn trầm trọng. 

Dĩ nhiên, một hành giả đã hoàn thiện ở mức độ cao hay một con ngƣời 

thánh thiện có thể thực hiện trình độ khoan dung ấy một cách chân thành. 

Dù sao đối với nhiều ngƣời trong chúng ta, trong thực hành luôn luôn có 

một nguy cơ tách rời điều mà chúng ta nghĩ rằng mình tin với điều mà chúng 

ta cảm nhận và tin thật sự. Sau hết, nếu chân lý của các tôn giáo khác nhau 

chỉ đƣợc đo lƣờng bằng khả năng đáp ứng các nhu cầu tâm lý của một cá 

nhân thì ngƣời ta tính sao với tính chất toàn diện của Chân lý tuyệt đối ? Nếu 



Phật giáo và Kitô giáo chỉ đáp ứng những điều kiện chủ quan nơi ngƣời tín 

hữu, thì làm sao có thể tự hào nói lên Chân lý và cái phổ quát ? Tôi đã nêu 

vấn đề ấy về thuyết tƣơng đối của tôn giáo ra với Đức Đạt Lai Lạt Ma, và 

ngài đã trả lời tôi rằng chính trong nội bộ của Phật giáo, có những trƣờng 

phái tƣ tƣởng chấp nhận các chân lý tuyệt đối khác nhau có thể đồng thời tồn 

tại. Chúng tôi đã không đào sâu vấn đề đó, có lẽ bởi vì chúng tôi nhận thấy 

rằng chúng tôi đề cập đến một lãnh vực đòi hỏi kỹ năng cao về triết học 

nhƣng không nhất thiết là con đƣờng đem lại sự phong phú cho cuộc đối 

thoại. Chúng tôi cƣời xòa và đi qua một đề tài khác. 

Dù sao từ vấn đề ấy, một mối thắc mắc lảng vảng xuất hiện trong lòng 

cuộc đối thoại. Ví dụ nhƣ các Kitô hữu thƣờng lo lắng rằng một sự khoan 

dung toàn diện sẽ lấn át đức tin. Thừa nhận hành vi của Phật tử tìm an trú 

trong Đức Phật là chân lý phải chăng làm tổn hại đức tin của chúng ta trong 

chính bản chất của Kitô giáo đƣợc hiểu nhƣ một lời mời gọi trở thành môn 

đệ của Đức Giêsu ? Có phải Đức tin vào Đức Kitô là một con đƣờng dẫn đến 

Chân lý và niềm tin vào Đức Phật là một con đƣờng khác ? Jung nghĩ nhƣ 

thế khi ông khẳng định mỗi tôn giáo trình bày Chân Ngã cho phƣơng Tây và 

phƣơng Đông. Nhƣng các Kitô hữu sẽ nói điều này làm tổn hại đến ý tƣởng 

trung tâm về sự Nhập thể trọn vẹn của Thiên Chúa nơi con ngƣời của Đức 

Giêsu. Trong thân xác ngài, thiên tính trọn vẹn đã đến cƣ ngụ. 

Nhƣng thừa nhận chân lý cũng có nơi Đức Phật, Môi-sê hay Lão Tử có 

làm tổn hại đến sự hiểu biết của Kitô hữu về Đức Giêsu không ? Các giáo 

phụ đầu tiên cũng chính là những ngƣời đầu tiên tham gia cuộc đối thoại 

giữa Tin Mừng và các tôn giáo khác, và ngay từ đầu họ phải đối phó với vấn 

đề “tính chất độc nhất”. Cuộc đối thoại đã là cái đe trên đó các giáo phụ đã 

tôi luyện đức tin của mình bằng những từ ngữ khái niệm. Vì họ đối diện với 

các hệ thống tôn giáo đã đƣợc thiết lập, Do Thái và Hy Lạp, và vì họ tôn 

trọng sâu sắc công trình của các triết gia tiền Kitô giáo, cuộc đối thoại đã là 

con đƣờng bắt buộc để đào sâu đức tin chứ không phải để pha lỗng đức tin. 

Ngƣời ta có thể tiếc rằng lịch sử đã không đem lại cho các giáo phụ cơ hội 

để đối thoại với các Phật tử : các bên đối thoại của họ là ngƣời Hy Lạp và 

ngƣời Do Thái. Sự tiếp cận của Kitô giáo đã không phủ nhận cũng không 

đánh giá thấp chân lý đã đƣợc khám phá và diễn tả trƣớc đó trong các truyền 

thống ấy. Trái lại, họ suy nghĩ về những mối liên kết giữa chân lý đó với 

chân lý mà họ thấy nhập thể trong Đức Giêsu. Trên cơ sở của cuộc đối thoại, 

cho phép họ đào sâu và làm sáng tỏ trực giác của họ về Đức Giêsu và về Tin 

Mừng mà nền thần học to lớn về Logos đã đƣợc xây dựng. 



Trƣớc cả Platon, Héraclite d’Éphèse khẳng định rằng Logos là sự khôn 

ngoan hình thành và cai quản mọi sự. Đó là lý thuyết hợp nhất duy nghiệm 

bàn về mọi sự. Phúc Âm của Thánh Gio-an đã đặc biệt cho phép các Kitô 

hữu đầu tiên đáp ứng bằng việc đánh giá tích cực khái niệm ấy và sau cùng 

đã xuất hiện sự Nhập thể của Logos (Ngôi Lời) trong Đức Giêsu, và hệ quả 

của điều này không phải để làm giảm bớt hoặc thủ tiêu những sự hiển linh 

tiền hoặc phi-nhập thể của Chân lý. Trái lại, một nhận thức rõ ràng về Đức 

Giêsu đã mở ra những cánh cửa trực giác cho phép nhìn thấy Logos tỏ tƣờng 

hơn, có lẽ ở những điểm mà trƣớc đây ngƣời ta không thấy. Vậy thì có 

những cách biểu hiện khác nhau của Logos, những cách diễn tả khác nhau 

của Chân lý, những phƣơng ngữ của cùng một ngôn ngữ. Chấp nhận những 

điểm khác nhau (lòng khoan dung) và khẳng định tính duy nhất (đức tin) có 

vẻ trái ngƣợc nhau. Nhƣng cả hai là hai bộ phận của nỗ lực phải hoàn thành 

để đạt đến hòa bình và sự hợp nhất giữa các dân tộc. Sự nhầm lẫn thƣờng ẩn 

núp đàng sau sự đồng phục. Những con đƣờng tâm linh khác nhau sẽ luôn 

luôn thuộc về những con ngƣời biểu lộ trong tính đa dạng của họ cũng nhƣ 

tính độc nhất của chân lý. Chỉ có một chân lý, một thiên tính duy nhất. Một 

lời, nhƣng nhiều phƣơng ngữ. 

---o0o---  

Vấn đề của lòng khoan dung 

Ngƣời ta có thể chấp nhận ý tƣởng có những chân lý tuyệt đối cùng tồn 

tại, nhƣng điều này không làm cho công việc hàng ngày với các tín đồ có 

đức tin khác nhau dễ dàng hơn. Ngay cả với cách trình bày vấn đề của lòng 

khoan dung nhƣ sau đây thì những khó khăn vẫn còn đó. 

Những ngƣời không phải là Kitô hữu có thể có cảm tƣởng rằng Kitô 

giáo tìm cách chụp mũ tất cả các tôn giáo khác bằng việc nhấn mạnh tính 

chất độc nhất của sự Nhập thể. Do Thái giáo đúng, nhƣng là tiên tri. Kỳ Na 

giáo đúng nhƣng là thần bí. Triết học đúng nhƣng thuộc về trí óc. Phật giáo 

đúng nhƣng thuộc về tâm thức. Đức Kitô đúng vì Ngƣời là sự nhập thể trọn 

vẹn của thiên tính xuống với nhân loại. Nhiều Kitô hữu sử dụng các từ ngữ 

cô đọng ấy để diễn tả đức tin của họ, hoặc tin vào ý niệm ấy cho dù họ diễn 

tả ra bằng lời hay không. Thật vậy, điều này tạo nên sự độc nhất và khác biệt 

của Kitô giáo chính thống : Tin thật sự rằng Đức Giêsu là sự nhập thể của 

thiên tính. Những hình thức ngôn ngữ dùng để diễn tả các tín ngƣỡng ấy 

thƣờng xuyên đƣợc đổi mới, do ảnh hƣởng của cuộc đối thoại giữa những 

ngƣời tin tƣởng và phát biểu khác nhau. Nhƣng trong cuộc đối thoại ấy, Kitô 



hữu nhận ra sự hiện diện của Logos, tôn kính mọi biểu hiện của Chân lý nhƣ 

là những sự hiển linh của tình yêu Thiên Chúa. Tuy nhiên, những cuộc trao 

đổi ấy bằng con đƣờng ngôn ngữ, có một kinh nghiệm sống thực đi kèm 

theo, và kinh nghiệm sống này vƣợt qua ngôn ngữ và tƣ tƣởng. Trong kinh 

nghiệm sống thực ấy, chính là sự im lặng, sự độc nhất và khác biệt, cũng 

nhƣ mọi cặp ý niệm đối lập khác trở nên đồng nhất : chúng liên kết với nhau 

trong một thể thống nhất tôn trọng và hoàn tất sự khác biệt, đồng thời vƣợt 

qua sự chia rẽ. Đó là tình yêu. 

Lòng khoan dung và sự đối thoại cũng là một thử thách đối với Phật 

giáo. Phật giáo tự hài lòng về vấn đề lòng khoan dung theo cách của riêng 

mình và làm nhƣ thế cũng không tránh khỏi nguy cơ của lòng khoan dung 

tinh vi. Khi một Phật tử, và có lẽ nhất là một Phật tử phƣơng Tây tuyên bố 

rằng mọi tôn giáo có thể hòa hợp với nhau vì chúng tƣơng ứng với các nhu 

cầu khác nhau của con ngƣời hoặc của tâm lý các cá nhân, nhiều ngƣời sẽ 

nói thêm hoặc suy nghĩ đến “những giai đoạn phát triển khác nhau của họ”. 

Đàng sau đó, ngƣời ta cảm thấy xuất hiện xác tín mà tôi chƣa bao giờ cảm 

thấy nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma trong các cuộc bàn luận công khai hoặc riêng 

tƣ của ngài. Đó là khái niệm về một Thiên Chúa ngôi vị có thể đƣợc chấp 

nhận nhƣng nó chỉ đại diện cho một giai đoạn chƣa chín muồi và có lẽ còn 

cổ lỗ của sự phát triển tâm linh. Nó giống nhƣ cái bánh xe thứ ba của chiếc 

xe đạp trẻ em giữ cho khỏi ngã. 

Thần học công giáo cũng thừa nhận nguy cơ của một tình trạng ấu trĩ 

đƣợc gọi là thuyết nhân hình hóa. Nó thừa nhận rằng thực ra có những giai 

đoạn trong đức tin đi đôi với một quá trình hiểu biết thành thục biểu tƣợng 

về Thiên Chúa. Những ai có đức tin phải chiến đấu chống lại việc tôn thờ 

thần tƣợng và sự mê tín trƣớc khi đạt đến mầu nhiệm Thiên Chúa siêu việt. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma dƣờng nhƣ chấp nhận rất tự nhiên Thiên Chúa siêu việt 

đó nhƣng vẫn hoàn toàn để mở ngõ vấn đề “bản tính của Cha”, nhƣ ngài đã 

vừa nói vừa cƣời trong cuộc trao đổi với chúng tôi, khi vấn đề ấy làm cho 

ngƣời ta bối rối. Trong ƣớc muốn cởi mở ấy, ngài đã không ngần ngại dùng 

từ Thiên Chúa, xuất hiện nhiều lần với sự uyển chuyển trong cuộc thảo luận 

với chúng tôi. 

---o0o---  

Mục đích của cuộc đối thoại là trở nên im lặng 



Nếu mục đích của cuộc đối thoại là đƣa ra nhiều câu trả lời xung quanh 

những câu hỏi nhạy cảm về sự dị biệt và tƣơng đồng thì sự gặp gỡ của cuộc 

hội thảo này đã thất bại. Nhƣng đối thoại có một mục đích khác. Nó có dự 

tính làm sáng tỏ cùng một lúc những tƣơng ứng và dị biệt trong niềm tin ngõ 

hầu chiến thắng các sức mạnh độc hại do ảo tƣởng, sợ hãi, giận dữ và kiêu 

ngạo len lõi ẩn nấp trong các khe hở chia rẽ con ngƣời với tôn giáo của nó. 

Về phƣơng diện này, mục đích của cuộc đối thoại liên tôn khác với các cuộc 

đối thoại giữa các đối thủ chính trị hoặc kinh tế nỗ lực tìm kiếm một giải 

pháp thực hành đƣợc mọi ngƣời chấp nhận. Trong tôn giáo, có khi ngƣời ta 

cũng tìm ra những lời giải đáp thuộc loại này, nói chung chúng rất nguy 

hiểm. Chúng giống nhƣ những từ ngữ đồng hình dị nghĩa sẽ quay lƣng 

chống lại các bạn ngay khi những khó khăn thật sự xuất hiện. 

Cuộc đối thoại không chỉ làm sáng tỏ những điểm tƣơng đồng và dị biệt 

giữa các tôn giáo mà còn chỉ ra những sức mạnh ẩn nấp bên trong làm cho 

các tôn giáo trở thành những đối thủ không thể khoan nhƣợng. Trong lịch sử 

của sự khoan dung và bách hại tôn giáo, Phật giáo cũng nhƣ Kỳ Na giáo ít 

làm hại ai nhƣ Kitô giáo trong thành tích của mình. Tôn giáo mặc dù không 

cản trở ai, những hình thức của lòng khoan dung cũng đa dạng, một số nặng 

về chính trị, một số nặng về tâm lý, nhƣng tất cả đều bám rễ trong sự chuyên 

chế của cái tôi (ngã) cá nhân. Nó bám víu dai dẳng vào tính đặc thù của ngã 

trong khi vẫn hoàn toàn tránh né sự thách đố do việc chấp nhận tính độc nhất 

của nó gây ra. Những sức mạnh đƣợc sử dụng là sự vô tri và sợ hãi. Chúng 

ta càng không biết về một nhóm khác hoặc một cá nhân khác, chúng ta càng 

có nhiều dịp quy chiếu lên họ những tình cảm và thiên kiến tiêu cực nhất của 

chúng ta. 

Khi Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê lần đầu tiên xuống thuyền ở Ấn Độ để 

rao giảng Tin Mừng, ngài chỉ thấy nơi các tín đồ Hindu, những con ngƣời 

gian ác. Ngài không biết gì về kinh Vệ Đà, cũng không biết kinh nghiệm 

thần bí tiềm ẩn trong tôn giáo của đại chúng. Một ngƣời phƣơng Tây ngày 

hôm nay đi lạc vào giữa ngôi đền đạo Hindu có thể vẫn còn sợ bị chinh phục 

bởi sức mạnh của các nghi thức và các bài thánh ca đánh động vào cảm giác. 

Ngƣợc lại, khi một ngƣời gần nhƣ đồng thời và cùng dòng Tên với Phan-xi-

cô Xa-vi-ê, tên là Matteo Ricci, khi đến Trung Hoa đã mau chóng hiểu ra 

rằng đối thoại và hội nhập văn hóa là những phƣơng tiện tốt nhất đem lại sự 

thành công cho việc truyền giáo. Các bề trên ở Rôma không tán thành thái 

độ của Ricci đã triệu hồi ông về và đánh mất một cơ hội tuyệt vời cho cuộc 

đối thoại Đông Tây. Ngày nay chúng ta thấy những tình huống tƣơng tự với 

sự có mặt của những ngƣời thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, và 



chúng ta cũng nhận thấy cũng có nhiều câu trả lời cho các tình huống đó. 

Nhƣng khi nhận ra giá trị của việc đối thoại và giảm đến mức tối thiểu tính 

ngạo nghễ ích kỷ của một niềm tin có dụng ý, có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng hơn 

tổ tiên chúng ta để hạn chế những thiên kiến, thƣờng là vô thức và sửa chữa 

chúng bằng sự im lặng. Đối với chúng ta, điều đó dễ dàng hơn bởi lẽ chúng 

ta tự biết mình nhiều hơn. Việc đối thoại cũng cần thiết hơn bao giờ hết – và 

đối thoại trong sự im lặng. 

Chắc chắn rằng, nếu ngƣời ta muốn lòng khoan dung giữa các tôn giáo 

phát triển thì phải có thêm nhiều Kitô hữu tiếp thu tốt nhất các bản văn quan 

trọng của những truyền thống khác. Việc đọc cuốn Bhagavad Gita hay 

Dhammapada cũng có thể thay đổi cách đọc Kinh Thánh Kitô giáo của họ 

(chừng nào họ vẫn còn đọc Kinh Thánh). Về phía mình, những Phật tử cũng 

không tránh khỏi thách đố chạy theo vô minh và thiên kiến. Ở Châu Á, Kitô 

giáo đôi khi còn bị liên kết với những kỷ niệm đau buồn của chủ nghĩa đế 

quốc phƣơng Tây hoặc với chủ nghĩa đế quốc kinh tế hiện đại. Ở phƣơng 

tây, nhiều Phật tử, nhất là những ngƣời đƣợc giáo dục trong môi trƣờng Kitô 

giáo, khổ nỗi, cũng chỉ có đƣợc một sự hiểu biết sai lạc, không ra gì về Kitô 

giáo. Vì thế, ngƣời ta dễ dàng ném các lỗi lầm của mỗi lần xƣng tội lên 

chính đức tin Kitô giáo. 

---o0o---  

Một vài từ ngữ để đối chiếu 

Nếu chúng ta là Phật tử hay Kitô hữu theo ý nghĩa trọn vẹn của danh 

xƣng không phải chỉ bởi điều mà chúng ta tin, nhƣng còn bởi phẩm chất của 

những hành động và sự làm chứng của chúng ta. Theo nghĩa này, có những 

Kitô hữu là những Phật tử tốt lành hơn cả các Phật tử, bởi lẽ họ thực hành sự 

định tâm với nhiều sự trang nghiêm hơn hay có một cái nhìn thấu suốt hơn 

về bản chất vô thƣờng của các sự vật. Cũng có những Phật tử vƣợt qua các 

Kitô hữu trên mảnh đất của riêng mình, bởi lẽ họ đem đức bác ái ra thực 

hành chứ không chỉ bằng lòng nói về nó. Ở mức độ chính danh ấy, thì kinh 

nghiệm cá nhân và sự thánh thiện quan trọng hơn các hệ thống khách quan 

của niềm tin và những điểm tinh tế của triết học hay thần học. Sự so sánh 

giữa triratna, tức Tam bảo của Phật giáo với Ba ngôi, hoặc giữa dharmakaya 

và Thánh-Linh của các Kitô hữu, có thể đƣa đến những cuộc đối thoại mà 

một số ngƣời sẽ cảm thấy vô cùng thích thú lại không liên quan gì đến đức 

hạnh và thái độ cá nhân của ngƣời tham gia đối thoại. 



Anityatà (vô thƣờng), duhkha (khổ não), anàtman (vô ngã), dharmatà 

(pháp tánh), sunyatà (tánh Không) và tathatà (Nhƣ lai) tất cả có thể đƣợc đối 

chiếu với các từ ngữ của Kitô giáo nhƣ đức khó nghèo, sự thống hối, sự 

quên mình, sự sống trong Đức Kitô, tính đơn sơ, Thánh Linh và mầu nhiệm. 

Tuy nhiên một trong những dụ ngôn của Đức Phật khuyên chúng ta đừng để 

cho năng lực thực hành tâm linh chuyển hƣớng sang tƣ duy lý thuyết. Nếu 

trong một lúc nào đó đƣợc ban phƣớc, chúng ta đạt đến sự xác thực triết lý 

thì chúng ta cũng sẽ không tới gần Niết bàn hơn cho tới khi sự tra vấn nội 

tâm đƣợc bắt đầu. Trong dụ ngôn, Đức Phật trả lời Malunkyaputta, ngƣời đã 

trách Ngài không nói gì về những đề tài tƣ biện. Đức Phật hỏi vặn lại nếu 

một ngƣời bị trúng tên có tẩm thuốc độc thì ngƣời này có chịu mất thời giờ 

để tự hỏi ai là cung thủ, tên đƣợc bắn từ hƣớng nào và tẩm chất độc nào ? 

Chẳng phải ngƣời ấy phải mau lẹ nhổ mũi tên ra sao ? 

Đức Giêsu trong một phút thần hiệp kể lại trong Tin Mừng đã ngƣớc 

mắt lên trời và cảm tạ Cha Ngƣời đã bày tỏ các mầu nhiệm Nƣớc Trời cho 

những ngƣời bé mọn và dốt nát nhƣng lại dấu kín các mầu nhiệm ấy với 

những ngƣời trí thức và kẻ “khôn ngoan”. Thánh Phao Lô đã khiển trách 

những Kitô hữu đầu tiên đã mất thời giờ cãi nhau về những từ ngữ thay vì 

phải minh chứng cho ý nghĩa của các từ ngữ ấy bằng cuộc sống gƣơng mẫu. 

Phần ngài, ngài nói về sự điên rồ của thập giá, và tránh việc tranh luận triết 

học với cả những ngƣời Hy Lạp uyên bác. Quyền bính của ngài là do Thánh 

Linh chứ không phải do tài hùng biện. “Chúng tôi lật đổ mọi lý luận, ngài 

nói một cách tự hào, và mọi sự kiêu ngạo chống lại sự hiểu biết về Thiên 

Chúa.” 

Ở đây, những viễn cảnh của Phật giáo và Kitô giáo về căn bản thì giống 

nhau. Một mặt có kinh nghiệm, mặt khác có sự suy nghĩ về kinh nghiệm. 

Nếu các bạn muốn suy nghĩ, cả hai tôn giáo đều khuyên phải sử dụng kinh 

nghiệm lẫn suy tƣ, ít ra các bạn phải chắc rằng mình đang suy nghĩ trực tiếp 

về kinh nghiệm của mình chứ không phải về một kinh nghiệm của một 

ngƣời khác, ngƣời này lại suy nghĩ về những kinh nghiệm của một ngƣời 

khác nữa… 

Niết bàn và Nƣớc trời không phải là những từ ngữ có thể thay đổi cho 

nhau đƣợc, cho dù hai từ ấy phản ánh một biến cố trong cuộc đời này mà 

không phải một kinh nghiệm đời sau. Cứu độ và giải thoát một cách chính 

xác cũng không đồng nghĩa, nhƣng cả hai chỉ rõ một mục đích của đời ngƣời 

đòi hỏi sự dấn thân và kiên trì. Phật tử cũng nhƣ Kitô hữu phải chuyên chú 

vào mục đích ấy. Các trở ngại và tật xấu mà họ gặp trên con đƣờng đạo – 



trong chính họ và dƣới hình thức nghiệp hoặc tội lỗi thống trị thế gian – thì 

đồng nhất về mặt hiện sinh nhƣng lại khác nhau về mặt quan điểm. Dẫu sao, 

một Phật tử kiêu ngạo và sân hận cũng rơi vào sự lầm lạc giống nhƣ một 

Kitô hữu kiêu ngạo và sân hận. 

---o0o---  

Khác nhau không có nghĩa là chia rẽ 

Để diễn tả ý nghĩa của các thực tại hiện sinh đó, chúng ta phải dùng đến 

những ngôn ngữ đã hẳn khác nhau từ truyền thống này sang truyền thống 

khác, và cũng khác nhau trong chính mỗi truyền thống. Trong một ý nghĩa 

nào đó, các ngôn ngữ này đến lƣợt chúng tạo ra những sự phân nhánh riêng 

trong lòng một truyền thống chung. Giáo hội công giáo cũng vậy, không 

trình bày với thế giới một bộ mặt thống nhất so với giáo hội trƣớc thời kỳ 

hiện đại. Khổ nỗi, tính đa dạng của Giáo hội luôn căng thẳng với tính thống 

nhất : quả thật, đó là sự thách đố của tính công giáo. Các cuộc tranh luận bên 

trong Phật giáo dĩ nhiên không công khai nhƣ các cuộc tranh luận phát sinh 

từ những tông thƣ của Đức Giáo Hoàng nhƣng không kém phần căng thẳng. 

Nhƣ thế, cuộc tranh luận giữa các trƣờng phái tƣ tƣởng đại thừa và tiểu thừa 

bị sự bất khoan dung và cố chấp đe dọa. Trong một truyền thống quốc gia 

cũng vậy, đức tin có thể chịu thử thách nặng nề. Ở Thái Lan, đại sƣ 

Buddhadasa Bhikkhu đã đụng chạm cơ chế khi dứt khoát loại bỏ vấn đề sự 

đầu thai ; ông tuyên bố rằng đó là một ý tƣởng ngớ ngẩn không liên quan 

đến Phật giáo. Các Phật tử tranh luận với nhau để biết có phải Niết bàn (sự 

giải thoát) là cùng đích của tinh thần hay chính là tinh thần nguyên thủy 

cũng nhƣ các Kitô hữu quan tâm đến ý nghĩa của tội nguyên tổ hoặc thiên 

tính của Đức Giêsu. 

Thiên Chúa không nằm trong ý tƣởng giải thoát mà Đức Phật đã diễn 

tả. Theo ngài, suy nghĩ và tìm hiểu sự hiện hữu và bản tính của Thiên Chúa 

không thể giúp chúng ta giải thoát khỏi vô minh. Cũng nhƣ Đức Giêsu, ngài 

chống lại chủ nghĩa nghi thức và tình cảm tôn giáo rỗng tuếch. Để duy trì 

tình cảm rỗng tuếch này ngƣời ta mới cần đến những tín điều và những cuộc 

bút chiến ác liệt về Thƣợng Đế. Tuy nhiên, Đức Phật không bác bỏ ý niệm 

Thƣợng Đế. Đơn giản, Ngài không nói gì về Thƣợng Đế. Sự im lặng của 

Ngài không phải là bất khả tri cũng không phải là vô thần. Đó là một cách 

tiếp cận có ý nghĩa của vấn đề, của mầu nhiệm về Thƣợng Đế. 



Cách ấy có hơi khác với của nhiều vị thánh, của các nhà thần bí và thần 

học Kitô giáo, nhƣng chắc chắn đƣợc nhiều ngƣời biết. Thánh Augustinô tin 

vào Thiên Chúa không chút nghi ngờ, nhƣng ngài cũng chắc rằng Thiên 

Chúa không thể biết đƣợc với chỉ một khả năng suy nghĩ. “Nếu các bạn có 

thể hiểu Ngƣời, thánh nhân nói, lúc đó không phải là Thiên Chúa nữa.” 

Ngƣời đồng thời với ngài, Thánh Grégoire thành Nysse, thầy dạy và nhà 

thần bí vĩ đại của Giáo hội phƣơng Đông đã tuyên bố rằng mọi ý tƣởng về 

Thiên Chúa đều có nguy cơ trở thành các thần tƣợng. 

Truyền thống mặc nguyện (apophatique) của việc cầu nguyện Kitô giáo 

– cầu nguyện không ảnh tƣợng hay bất cứ tƣ tƣởng nào – thì trung thành 

sống động và sâu sắc với ý tƣởng của Kinh thánh về nền tảng của bản tính 

mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nhƣ điều mà cuốn Nuage d’inconnaissance, 

một cuốn sách bằng tiếng Anh thời trung cổ nói về sự cầu nguyện chiêm 

niệm, ngƣời ta chỉ biết Thiên Chúa bằng tình yêu mà không phải bằng tƣ 

tƣởng. Ngƣời có phƣơng pháp nhất và theo minh nguyện (catophatique) nhất 

trong các nhà thần học là đại thánh Tôma Aquinô, ngài tuyên bố rằng tất cả 

những gì chúng ta có thể nói về Thiên Chúa là Thiên Chúa hiện hữu chứ 

không phải Thiên Chúa là gì. Vào khoảng cuối đời, sau một kinh nghiệm 

thần bí đã biến đổi ngài, thánh Tôma Aquinô phủ nhận mọi giá trị của những 

điều trƣớc đây ngài đã suy nghĩ và viết ra. Nicolas de Cues cũng nói về một 

“sự dốt nát uyên thâm” và nói rằng đó là một hình thức của ý thức không bắt 

rễ trong trí thức nhƣng có đƣợc quyền lực tối cao dẫn chúng ta đến chân lý. 

Tu sĩ Eckhart, một ngƣời bạn của Phật giáo, nhấn mạnh đến sự bất khả tri 

của Thiên Chúa và tính chất không phải là sự vật của Ngƣời, đôi khi với một 

sự quá đáng thú vị : “Ƣớc gì tâm hồn con buông bỏ mọi thứ tinh thần, nó 

không nên có tinh thần. Con hãy yêu mến Thiên Chúa nhƣ Ngƣời là : một 

phi-Thiên Chúa, một phi-tinh thần, một phi-ngôi vị ; một đơn thể thuần 

khiết, đơn sơ và trong suốt, xa lạ với mọi thứ nhị nguyên.” 

Sự nghịch lý còn hơn cả lý luận đơn thuần trở thành công cụ của thần 

học thần bí và của cuộc đối thoại giữa những ngƣời theo thuyết có thần và 

những ngƣời theo thuyết không có thần để tìm hiểu ý nghĩa của Thiên Chúa. 

Nếu nhị nguyên luận hữu thần có vẻ thô thiển và xúc phạm một Phật tử thì 

nó cũng hoàn toàn xa lạ với trọng tâm của thần học Kitô giáo luôn tìm cách 

điều hòa tha tính tuyệt đối của Thiên Chúa với tính phổ quát của Ngƣời nhƣ 

nền tảng của hữu thể, sự siêu việt với sự nội tại của Thiên Chúa, Tạo Hóa 

với Tạo vật. “Với ngƣời, sự sáng tạo và sự hiện hữu chỉ là một” đây là một 

trực giác nền tảng của Kitô giáo về ý nghĩa của Thiên Chúa. 



Bát chánh đạo và Mười điều răn hoặc các mối Phúc thật soi sáng con 

đƣờng hành đạo mỗi ngày mà tất cả chúng ta theo để đạt tới kinh nghiệm 

vƣợt qua tƣ tƣởng và thời gian. Nhƣ Đức Đạt Lai Lạt Ma thƣờng nhấn 

mạnh, bản chất của các con đƣờng ấy đòi hỏi về phía chúng ta sự tham gia 

sâu xa và sự tập trung cao. Cũng chính các con đƣờng đó, tạo nên sự rèn 

luyện bên ngoài cần thiết để sự tham gia còn sâu xa hơn – tham gia việc thực 

hành thiền định. Nếu mỗi con đƣờng có thể góp phần soi sáng con đƣờng 

khác, và nếu mỗi con đƣờng dẫn đến sự im lặng vốn có của một tinh thần 

khi mà các hoạt động đã ngừng lại, thì còn những con đƣờng riêng rẽ yêu 

cầu phải có sự chuyên cần, trung tín và thống nhất tinh thần. Bỏ qua một giai 

đoạn nào đó trong sự thực hành cá nhân, ngƣời ta không thể còn chính đáng 

khi tiếp tục cùng một lúc đi theo nhiều con đƣờng. Ngƣời ta không thể cùng 

một lúc cƣỡi hai con ngựa. Vào một thời điểm thích hợp, sự thực hành đều 

đặn phải quả quyết tham gia một con đƣờng duy nhất. Tuy nhiên, sự thống 

nhất của tinh thần không có nghĩa là nó trở nên hẹp hòi. Trái lại, hành giả 

tiếp nhận con đƣờng mà ngƣời khác theo với một lòng khoan dung lớn hơn 

và bởi thế nhận đƣợc một sự thanh thản lớn hơn. Đức Giêsu đã nói rằng con 

đƣờng dẫn đến sự sống thì hẹp và những ngƣời tìm thấy nó thì ít. Sự chật 

hẹp của con đƣờng dẫn đến sự sống không phải là kết quả của sự loại trừ 

nhƣng của sự hội tụ và tập trung. Chính sự thống nhất tinh thần nuôi dƣỡng 

một lòng khoan dung chân chính giúp ta vƣợt qua sự tò mò đối với các con 

đƣờng khác. 

Yêu thích tôn giáo và truyền thống của mình có lẽ là một yêu sách của 

đời sống tâm linh ; trong mọi trƣờng hợp, chắc chắn nó là một điều kiện tiên 

quyết để yêu thích các đạo và truyền thống khác. Yêu thích truyền thống 

Kitô giáo hay Phật giáo của riêng mình đâu có gì là cuồng tín, cũng giống 

nhƣ ta yêu nơi mình sanh ra hay ngôi nhà mình đang sống. Nếu tình yêu quê 

hƣơng có thể đƣa đến chủ nghĩa quốc gia cố chấp, ganh ghét và sợ hãi quê 

hƣơng của ngƣời khác và tình yêu tôn giáo của mình có thể đƣa đến sự mê 

đạo thì không nhất thiết hai thứ tình cảm ấy phải trƣợt xuống con đƣờng dốc 

tai hại đó. Việc thực hành nghiêm túc sự thinh lặng và bất động chấm dứt 

mọi sức mạnh vị kỷ lấy bản ngã làm trung tâm, cho phép chúng ta vẫn bám 

rễ sâu xa trong mãnh đất của truyền thống đồng thời phát triển thêm nhiều 

cành nhánh trong khoảng không gian của chân lý. 

---o0o---  

Kinh thánh 



Các kinh điển của một tôn giáo rõ ràng thuộc về truyền thống của 

chúng. Chúng có một “quốc tịch”. Nhƣng chúng cũng tạo thành một nơi gặp 

gỡ giữa những ngƣời láng giềng đến từ những truyền thống xa xôi, nhƣ 

những vùng miễn thuế ở các phi trƣờng ở đó mọi quốc tịch hòa nhập vào 

nhau một cách bình đẳng. Chúng tạo thành không gian của chân lý biểu 

tƣợng, nằm giữa lãnh địa của sự tranh luận triết học hay thần học và vƣơng 

quốc của kinh nghiệm thuần túy về chân lý ở đó tƣ tƣởng đƣợc bao hàm 

trong thị kiến. Nếu các triết gia và các nhà thần học sẽ múc trong kinh điển 

nội dung cho nghệ thuật của họ, thì các hành giả bình thƣờng về phần họ tìm 

trong kinh điển một lƣơng thực tâm linh, một trí huệ mà họ hấp thụ và đồng 

hóa. 

Các Kitô hữu tôn thờ các bản văn Kinh Thánh – Phúc Âm và các thƣ 

của Tân Ƣớc – không chỉ vì điều mà các bản văn ấy nói nhƣng còn vì điều 

mà các bản văn ấy là. Nếu Ngôi Lời đã trở thành xác thịt, nhƣ Phúc Âm đã 

khẳng định thì một cách nào đó xác thịt trở thành Lời trong Thánh Kinh. Ví 

dụ khi cử hành bí tích thánh thể, nhiều Kitô hữu tin và cảm nhận rằng sự 

hiện diện của Đức Kitô không bị giới hạn trong bánh và rƣợu. Đức Kitô còn 

hiện diện trong đức tin của cộng đoàn khi cầu nguyện, trong phẩm chất của 

sự hiện diện của ngƣời này đối với ngƣời kia, và trong bài đọc Kinh Thánh 

tạo nên phần đầu tiên của nghi thức phụng vụ. Các Kitô hữu đầu tiên gắn 

cho việc chia sẻ lời Chúa dƣới hình thức bài đọc Phúc Âm cá nhân hay tập 

thể một tầm quan trọng to lớn. Hành động giảng giải lời Chúa còn hơn cả 

việc luyện tập trí thức đơn thuần, đó là một công việc của trí huệ. Nó đƣa 

đến sự hiểu biết bằng trực giác. 

Sự hiểu biết bằng trực giác (hoặc thần bí) là một kinh nghiệm về chân 

lý không thể đƣợc truyền thụ một cách đơn giản nhƣ ngƣời ta truyền thụ các 

ý tƣởng hoặc niềm tin. Nó tự phát và cùng bản chất với một sự ban cho. Nó 

nắm bắt khi nó xuất hiện, tuy nhiên ngƣời ta không thể nghi ngờ sự hiện 

thực của nó. Nó đặt mọi sự trong vui mừng đồng thời đem lại bình an cho 

chúng ta. Truyền thống tu hành vẫn luôn thực hành một hình thức đọc sách 

tâm linh (Thánh Benoit gọi đó là lectio divina), khác với việc học hỏi và đọc 

sách phân tích và mục đích của nó là từ từ đánh thức sự hiểu biết trực giác 

nơi hành giả. Noi gƣơng truyền thống Do Thái về việc đọc Kinh Thánh, chú 

trọng chất lƣợng hơn số lƣợng, chiều sâu hơn chiều rộng. Khi đọc theo cách 

này, ngƣời ta chọn một đoạn văn ngắn để nghiền ngẫm, “nhấm nháp”. Ngƣời 

ta đọc đi, đọc lại thật nhiều lần cho đến khi chỉ còn một từ hoặc một phần 

của câu nắm giữ toàn bộ tinh thần và đánh thức nó. Nhƣ thế, sự bình an ngự 



trị trong tinh thần và ngƣời ta thấy mình đƣợc dẫn đến ngƣỡng cửa của thiền 

định. 

---o0o---  

Đọc Lời Chúa như thế nào ? 

Origène, một giáo phụ Kitô giáo ở thế kỷ thứ III, thuộc trƣờng phái triết 

học Kitô giáo thành Alexandria là ngƣời đầu tiên mô tả có hệ thống việc đọc 

và giải thích Kinh thánh, đã chỉ ra bằng cách nào tinh thần vƣơn lên chính 

nó trong cuộc gặp gỡ với Kinh thánh. Tinh thần khai thông những mức độ 

khác nhau của ý nghĩa có khả năng dẫn dắt việc đọc Lời Chúa (ở thời kỳ ấy, 

sự luyện tập nhƣ thế bị coi là phạm thánh, ngày nay những ngƣời theo trào 

lƣu chính thống vẫn còn chủ trƣơng đó). 

Origène đồng hóa việc đọc Kinh Thánh với một quá trình đào sâu tâm 

thức và sự hiểu biết bằng trực giác. Quá trình này bắt đầu với nghĩa đen của 

bản văn và đòi hỏi một mức độ thông thạo ngữ pháp và lịch sử. Nhƣng bên 

trên “chữ nghĩa làm chết” – nói cách khác, một cách đọc không vƣợt qua ý 

nghĩa trên bề mặt – Origène kêu gọi phải có một tri thức về ý nghĩa đạo đức. 

Trình độ này đƣợc nắm bắt khi ngƣời ta nhìn thấy trong các câu chuyện và 

các nhân vật những “kiểu mẫu” hay biểu tƣợng xây dựng và nói với chúng ta 

trong những hoàn cảnh cá nhân và xã hội của chính chúng ta. Kế đó, phải đi 

đến ý nghĩa “ẩn dụ” hay thần bí qua đó chúng ta đƣợc nâng lên bên trên 

chính mình và hòa nhập vào chính Logos. Để hiểu tiến trình ấy hoạt động 

nhƣ thế nào, một ví dụ tốt sẽ là khám phá những ý nghĩa khác nhau của từ 

“Giêrusalem” trong Kinh thánh – từ ngữ, nơi chốn và biểu tƣợng. 

Giêrusalem có một ý nghĩa đen về lịch sử. Là một nơi có sự hiện diện linh 

thiêng và nơi thờ phụng của ba tôn giáo, Giêrusalem tƣợng trƣng cho những 

thực tại tâm linh của cuộc hành hƣơng trong đời sống chúng ta. Với ý nghĩa 

là “Thành thánh trên trời”, Giêrusalem biểu thị cùng đích của cuộc hành 

trình tâm linh. 

Origène đã áp dụng phƣơng pháp của ông ở một số đoạn văn Kinh 

Thánh. Ông đã viết về các câu chuyện trong Cựu Ƣớc : “Chúng ta không 

nên nghĩ rằng tất cả các câu chuyện ấy chỉ xảy ra trong thời cổ đại. Thật vậy, 

tất cả các câu chuyện ấy thật sự đang xảy ra trong chúng ta, trên một bình 

diện thần bí.” Ví dụ nhƣ sách Giô-su-ê kể lại câu chuyện nàng Rahab, cô gái 

điếm thành Giê-ri-cô, nhờ có nàng mà dân Do Thái đã chiếm đƣợc thành. 

Trong trí tƣởng tƣợng của Origène, nàng trở thành một kiểu mẫu hoặc biểu 



tƣợng của Giáo Hội, một gái điếm đã trở thành trinh nữ. Máu của Đức Kitô 

đã cứu chúng ta khỏi sự đọa đày, đã đƣợc loan báo trong sợi dây màu hồng 

điều mà Rahab cột vào cửa sổ để quân Do Thái biết, không sát hại gia đình 

nàng. Trong một ví dụ khác, việc vƣợt qua sông Giô-đan là hình ảnh loan 

báo trƣớc phép rửa và phép rửa trong ý nghĩa của nghi thức vƣợt qua, lại là 

biểu tƣợng của một cuộc vƣợt qua khác luôn luôn phải đƣợc hoàn thành : 

“Nhƣ điều đã đƣợc hứa với chúng ta, chúng ta sẽ vƣợt qua chính không khí”. 

Mục đích tối hậu của việc đọc Kinh thánh là phải đƣợc hội nhập vào thực tại 

tối cao trong đó nhân tính của Đức Giêsu đƣợc đảm nhận. Origène nói với 

chúng ta nhƣ thế khi đọc Phúc Âm và khi chúng ta đƣợc khai mở cho mọi 

trình độ của tâm thức và ý nghĩa, chúng ta đi tới chỗ “cỡi ngựa băng qua 

những khoảng bao la của tri thức thần bí và tâm linh”. 

Thánh Bernard là tu sĩ và giáo sƣ của thế kỷ thứ XII, cũng đã đóng góp 

vào truyền thống Kitô giáo về việc đọc Phúc Âm. Ngài so sánh Kinh Thánh 

với một cửa sổ qua đó chúng ta nhận ra thực tại Thiên Chúa. Khi đọc Kinh 

Thánh chúng ta đi ngƣợc lên suối nguồn của Ngôi Lời Vĩnh hằng của Thiên 

Chúa : điều này thánh Bernard gọi là “sự theo đuổi vô tận Ngôi Lời”. Trong 

cuộc theo đuổi ấy, chúng ta có kinh nghiệm nhập hóa Ngôi Lời (inverbation) 

nhờ đó Ngôi Lời thâm nhập chúng ta và chúng ta thâm nhập Ngôi Lời. 

Vì thế, ngƣời ta thấy rằng trong truyền thống Kitô giáo, ngƣời ta không 

bằng lòng với việc đọc Phúc Âm để biết những biến cố trong cuộc đời Đức 

Giêsu hay những câu trả lời cho các câu hỏi giáo lý. Vấn đề liên quan đến 

việc thức tỉnh của tri thức thần bí. Ngƣời ta có thể nói rằng theo nghĩa đó, 

việc đọc Phúc Âm thực hành và củng cố bồ đề, hay trí huệ tâm linh. Ích lợi 

của việc thực hành ấy không giới hạn ở những lúc thực hành tâm linh nói 

riêng mà còn biến đổi từ bên trong mọi hoạt động và mọi hoàn cảnh của 

cuộc đời chúng ta. Sự tập trung trên những đƣờng nét của ý nghĩa Kinh 

thánh cũng có thể đƣợc quan niệm nhƣ một sự thực hành để tâm thức tập 

trung vào tiêu điểm tƣơng tự sự tập trung thị giác và việc thực hành mandala 

đƣa ra để tập trung tinh thần. 

---o0o---  

Chú ý dẫn đến trí huệ 

Việc đọc Phúc Âm thực hành sự chú ý và tập trung. Sự phong phú do 

nó mang lại rất lớn nhƣng nó đòi hỏi chúng ta phải có nhiều nỗ lực hơn các 

hệ thống tiên tri bói toán cổ xƣa trong số đó có bài ta-rô, chữ run, Kinh dịch 



ngày nay đang trở thành thời thƣợng. Việc đọc Phúc Âm ấy đòi hỏi một 

công việc bổ sung kể cả sự ứng biến với bản văn và với nhiều ý nghĩa của 

nó. Chúng ta không thụ động trƣớc Ngôi Lời. Lắng nghe Ngôi Lời sẽ đem 

lại cho chúng ta sức sống mạnh mẽ, làm cho chúng ta bật dậy trên đôi chân 

mình, sẵn sàng để hành động. Việc tiếp xúc thƣờng xuyên với Ngôi Lời cho 

phép bản thân chúng ta chiếm hữu ý nghĩa các bản văn cũng nhƣ tiến trình 

công việc và thành quả mang lại. Trí huệ mà chúng ta tìm kiếm trong việc 

đọc Phúc Âm không còn đƣợc cảm nhận nhƣ chứa đựng một cách ma thuật 

trong quá trình đọc. Những từ ngữ trong Kinh Thánh không phải là những 

công thức ma thuật ; không có ma thuật trong Ngôi Lời. 

Ngƣời ta khám phá ra rằng trí huệ cƣ ngụ trong ngƣời nào chuyên cần 

thực hành việc đọc Kinh thánh. Thần khí bên trong đƣợc thực hiện trong tác 

động qua lại với trí huệ đƣợc truyền thống tích lũy và nâng đỡ việc đọc Kinh 

thánh. Nếu một ngƣời tham gia việc trị liệu bằng tâm lý muốn thầy thuốc 

hay buổi làm việc với ngƣời thầy thuốc hoàn tất công việc thay cho mình thì 

ngƣời đó đánh mất quyền hạn của mình. Khi khuyến khích xu hƣớng này, 

ngƣời thầy thuốc ích kỷ đã tiếp tay tạo ra sự lệ thuộc làm cho bệnh nhân bị 

bế tắc trong một trạng thái ấu trĩ. Vả lại, trong việc đọc Kinh thánh, Thần khí 

là ngƣời hƣớng đạo, vị thầy thuốc đích thực khuyến khích ngƣời đọc làm 

việc. Để biết chắc mình đọc tốt, quyền duy nhất dành cho chúng ta là vận 

dụng tất cả sự chú ý vào việc đọc. Chỉ có sự chú ý là cần thiết để cho hành 

trình trên con đƣờng đạo và sự thực hành của chúng ta dựa vững chắc trên 

hai trụ cột của quyền bính tâm linh : quyền bính của sự hiểu biết của trực 

giác cá nhân và quyền bính của truyền thống sống động đã truyền lại cho 

chúng ta. 

Bằng việc đọc Phúc Âm, tri thức thần bí phát triển trong chúng ta. Dần 

dần, nó chiếu sáng là làm phong phú cuộc sống bình thƣờng. Ngƣời ta từ bỏ 

thái độ gán một quyền lực ma thuật vào ý nghĩa của bản văn, một lầm lẫn có 

thể làm lệch lạc nhiễu loạn cuộc sống bình thƣờng thay vì phải đào sâu suy 

nghĩ về nó. Một ngày nọ, một độc giả Kinh thánh là ngƣời thuộc trào lƣu 

chính thống đã quyết định nhờ cuốn sách Kinh vàng úa của mình để tìm một 

lời khuyên bảo. Ông lật các trang sách và đặt ngón tay mò mẫm trên một câu 

kinh. Ông đọc : “Và Giuđa đi treo cổ”. Nghĩ rằng đã có sự lầm lẫn lọt vào 

câu bói toán của mình, ông quyết định làm lại. Lần này câu Kinh thánh rút ra 

một cách ngẫu nhiên nói rằng : “Ngƣơi hãy đi và làm nhƣ thế.” Điều ấy có 

thể là bƣớc đầu của việc học tập phƣơng cách đúng đắn để đọc Kinh Thánh ! 



Việc đọc Phúc Âm là tác phẩm nghệ thuật của con tim. Tìm lại nghệ 

thuật đọc Kinh thánh vốn đã bị đánh mất là một trong những nhiệm vụ to lớn 

của Kitô giáo hôm nay. Vào lúc cuối của cuộc hội thảo, khi cám ơn Đức Đạt 

Lai Lạt Ma về tặng vật mà ngài đã ban cho cử tọa cũng nhƣ cho Giáo hội 

phƣơng Tây nói chung, một cách nào đó, tôi cũng nghĩ đến nhu cầu tìm lại 

một nghệ thuật đọc Kinh thánh. Sự thánh thiện của ngài trả lại cho tôn giáo 

uy tín và sự công minh mà tôn giáo đã đánh mất dƣới mắt nhiều ngƣời 

phƣơng Tây. Mặt khác, ngài còn chỉ ra rằng có biết bao nhiêu việc thực hành 

tôn giáo theo truyền thống, cũng nhƣ việc đọc Kinh thánh, ngƣời phƣơng 

Tây có thể tái thích nghi, dù đang ở trong giai đoạn mà tâm linh bị tha hóa 

nặng nề. 

---o0o---  

Thiền định 

Một trong những hoa quả đầu tiên của thiền định là khám phá việc đọc 

và sống Phúc Âm thế nào cho đích thật. Ngay cả những ngƣời không có thói 

quen đọc sách tâm linh cũng phát triển một lòng khao khát không thể nghi 

ngờ đối với Ngôi Lời hiện diện trong Kinh thánh từ khi họ thực hành thiền 

định. Những ngƣời khác đã đọc Kinh thánh từ nhiều năm nay cảm thấy một 

sự thay đổi quan trọng về chất lƣợng của việc đọc trong chiều hƣớng là từ 

nay, chính họ đƣợc đọc bởi Kinh Thánh. 

Thiền định là con đƣờng của đức tin, và do đó, nó củng cố đức tin. Con 

mắt đức tin đƣợc mở ra và làm cho trong sáng, một chiều kích hoàn toàn 

mới của tâm thức đƣợc đánh thức. Chúng ta đọc Phúc Âm, các tạng kinh và 

tất cả thánh thƣ của nhân loại với con mắt đức tin ấy. Chiều kích của tâm 

thức mà con mắt ấy mở ra không phải để tranh đua với luận cứ khoa học và 

luận lý triết học ; nó phân biệt với chúng bởi phong thái tự do. Đức tin 

không thuộc bình diện chính xác của luận lý. Luận lý học không chừa chỗ 

cho tự do cá nhân. Tâm trí phải áp đặt chân lý bằng một phát biểu luận lý. 

Nhƣng với đức tin, những cấp độ sâu của chân lý yêu sách một câu trả lời cá 

nhân mà chúng ta mãi mãi đƣợc tự do đƣa ra hay giữ lại. Nếu tinh thần duy 

lý nói với các bạn rằng mƣời chia cho năm bằng hai thì khi bạn tin hay 

không tin, bạn không thật sự tự do. Phủ nhận điều đó là phi lý. Trái lại với 

con mắt đức tin, nếu bạn nhận thấy rằng mình đang đƣợc yêu thƣơng, lúc đó 

một vùng đất bao la của tự do con ngƣời mở ra trƣớc mặt bạn ở đó chân lý 

ấy có thể đƣợc sống hoặc chối từ, chấp nhận hoặc lẩn tránh. 



Những điều tôi vừa viết ra là một cách nhận định vấn đề theo đúng tinh 

thần Kitô giáo. Từ đức tin sẽ làm cho một số Phật tử khó chịu. Nhƣng điều 

quan trọng là chúng tôi đã trao đổi những gì chúng tôi hiểu về từ ấy bởi lẽ 

chúng tôi muốn rằng việc cùng nhau thiền định phải là nền tảng của một 

cuộc đối thoại vƣợt qua sự gặp gỡ ngoại giao hoặc trí thức đơn thuần. Đức 

Giêsu đã nói rằng đức tin cứu chúng ta, chuyển dời đƣợc núi non và nhờ đức 

tin, chúng ta đƣợc chữa lành. Một hành động đức tin, nếu nhƣ chúng ta có 

thể thực hiện trọn vẹn với một ngƣời khác hoặc một cộng đoàn làm tiến triển 

quá trình chữa lành mà sự thống nhất nhân loại tạo ra. Không có hành động 

đức tin để nuôi dƣỡng và thử thách cuộc sống, chúng ta cảm thấy mình thiếu 

sự sống động và sự hoàn hảo. 

Chính trong đƣờng hƣớng ấy mà tôi nói rằng thiền định là con đƣờng 

của đức tin. Bởi vì chúng tôi thực hành thiền định mỗi ngày ba lần nên 

những lời giảng giải của Đức Đạt Lai Lạt Ma về Phúc Âm đã có thể đƣợc 

phát biểu và tiếp nhận trong một bầu không khí của đức tin chung. Ngay từ 

khi bắt đầu, tất cả chúng tôi đều nhận thấy rõ rằng những khoảng thời gian 

im lặng đó là quyết định cho công việc đƣợc thành công. Đức Đạt Lai Lạt 

Ma cũng biểu lộ điều ấy khi nhận lời – Tôi nghĩ rằng ít có những nhà lãnh 

đạo các tôn giáo lớn muốn chấp nhận – đến phòng cầu nguyện thật sớm mỗi 

buổi sáng để rồi sau đó bắt buộc phải quay lại chỗ ở để dùng bữa sáng rồi 

một giờ sau lại đến trên cùng một lộ trình để bắt đầu buổi làm việc đầu tiên 

trong ngày. 

Mỗi ngƣời chúng tôi thiền định theo cách của mình, chúng tôi không 

tranh luận về các phƣơng pháp hoặc các kỹ thuật và dĩ nhiên cũng không 

bàn về những gì xảy ra (hoặc không xảy ra) trong thời gian thiền định. Kinh 

nghiệm này về sự im lặng, về một sự hiện hữu chung, ngƣời này hiện hữu 

cho ngƣời khác, cởi bỏ mọi tƣ tƣởng là nền tảng của cuộc đối thoại. Tôi nghĩ 

rằng nó đã tạo nên hành động đối thoại chủ yếu của cuộc hội thảo. Cuốn 

sách này truyền đạt lại những lời chúng tôi đã trao đổi, nhƣng tôi hy vọng nó 

xác lập một cách rõ ràng rằng ngôn từ đã tích chứa sức mạnh của sự im lặng. 

Có lẽ nhờ vào sự im lặng ấy mà chúng tôi đã chia sẻ cho nhau biết bao nụ 

cƣời và tình thân ái. Cuộc hội thảo về Phúc Âm đã nhắc nhở chúng tôi một 

cách mạnh mẽ bản chất của sự im lặng nhƣ môi trƣờng xuyên suốt ngôn ngữ 

và các diễn từ. Ramana Maharshi, nhà đại hiền triết của Ấn Độ của thế kỷ 

này nói rằng sự im lặng không phải làm ngƣng vòi nƣớc thông tin nhƣng là 

quay vòi lại hoàn toàn. 



Nếu cuộc hội thảo này dƣới mọi hình thức của nó – chính cuộc hội 

thảo, băng từ hình ảnh, sách vở hoặc truyền thống sống động phát sinh từ đó 

– chỉ có một điều phải thông qua thì đó là giá trị của sự im lặng. 

Trong tòa nhà Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York, một nhóm anh 

em của hội Christian Meditation tổ chức các buổi họp hàng tuần dành cho 

những ngƣời thuộc mọi văn hóa và mọi tôn giáo. Chính tòa nhà là một trong 

những biểu tƣợng to lớn và hiện đại của niềm hy vọng. Kiến trúc và những 

chiều kích rộng rãi của tòa nhà diễn tả khát vọng mãnh liệt đƣợc nghỉ ngơi 

sau hàng ngàn năm chiến tranh, khát vọng hƣớng về sự hòa giải các dân tộc. 

Tòa nhà cũng là mê cung của bệnh quan liêu và các cuộc bàn cãi dài dòng. 

Mọi ngƣời bàn luận rồi bàn luận về sự bàn luận. Điều ấy hoàn toàn cần thiết. 

Nhƣng nhƣ thế cũng chƣa đủ. Một số ngƣời, nhƣ ngƣời phụ nữ hƣớng dẫn 

nhóm thiền định đã cảm thấy rằng sự im lặng không phải là ngƣng cuộc đối 

thoại giữa các quốc gia lại. Sự im lặng làm cho sự đối thoại và hiểu biết 

đƣợc dễ dàng trong tinh thần thân hữu mà chúng ta cần có để đạt đến hòa 

bình. 

Và tại sao chúng ta cần có hòa bình ? Tại sao chúng ta không đánh 

nhau và làm cho chiến tranh thành một thứ nghệ thuật nhƣ chúng ta đã làm 

từ bao lâu nay ? Rõ ràng rằng câu trả lời cho câu hỏi ấy có thể đƣợc trình 

bày bằng các từ ngữ. Ngƣời ta tìm thấy câu trả lời ấy trong thiền định. Các 

Phật tử, các Kitô hữu và những ngƣời thuộc mọi tôn giáo đều nhất trí nói 

rằng nguồn gốc của khát vọng hòa bình đƣợc diễn tả khá đúng bằng tình yêu 

hay thiện tâm. Nếu lòng ngƣời cơ bản là tốt – có gì để hy vọng đâu nếu 

chúng ta nghĩ ngƣợc lại – chính bởi vì nó có thể yêu thƣơng. 

Cuốn sách này là sự biểu hiện của tình yêu thƣơng ấy, một tình yêu 

thƣơng không do cảm tính và lòng ích kỷ. Cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và 

Phật giáo có thể dùng làm ví dụ để chỉ ra bằng cách nào nhân loại có thể yêu 

thƣơng nhau bởi vì họ khác nhau chứ không phải bất chấp những sự khác 

nhau. Mục tiêu ấy sẽ đƣợc làm cho phong phú và vững chắc trong thế kỷ sắp 

đến dọc theo các cuộc gặp gỡ của tâm và trí – theo hình ảnh của cuộc gặp gỡ 

của tâm và trí đã đƣợc thực hiện khi Đức Đạt Lai Lạt Ma mỉm cƣời chấp 

nhận đọc Phúc Âm với sự tôn kính sâu xa, trƣớc một nhóm Kitô hữu sống 

chiêm niệm. 

Cuốn sách này là biểu hiện của một tình bạn quảng đại đƣợc chia sẻ 

giữa nhiều ngƣời. Họ đã đem hết tài năng và nghị lực phục vụ cho cuộc hội 

thảo, cho băng từ hình ảnh và giờ đây cho cuốn sách này. Ngay từ lúc ban 



đầu, bà Kesang Y. Takla và nhóm của bà ở văn phòng Tây Tạng tại Luân 

Đôn đã cộng tác một cách gƣơng mẫu. Ông Robert Kiely đã quảng đại nhận 

trách nhiệm sửa chữa bản ghi chép thực hiện từ băng ghi âm do Peter 

Armstrong của nhóm Word Pictures và Mark Schofield của cộng đoàn 

chúng tôi thực hiện. Bản ghi chép của Gregory Ryan đã đƣợc sử dụng nhƣ 

một khởi điểm rõ ràng và chính xác. Ông Giovanni Felicioni, giám đốc của 

Medio Media và Judith Longman, không hề tiệt kiệm thời gian và những lời 

khuyên cho chúng tôi trong mọi giai đoạn thực hiện chƣơng trình. Teresa 

O’Neill và Sadie Summers của trung tâm chúng tôi tại Luân Đôn đã làm các 

công việc của ban thƣ ký và đã thƣờng xuyên tiếp xúc với tất cả các bộ phận 

xa gần. Bản dịch chính xác nhƣng nhân bản của Thupten Jinpa ra tiếng Anh 

đã góp phần làm cho thuật ngữ Phật giáo trong cuốn sách này đến với đại 

chúng. Làm việc với Timothy McNeill của Wisdom Publications quả là lý 

thú, chính ông đã điều phối dự án với sự khôn ngoan và thận trọng. Những 

chỗ sửa chữa do Susanna Ralli thực hiện và việc đọc lại các bản dịch ra tiếng 

Anh của John Dunne đƣợc ông bổ sung bằng các bản dịch những bài kinh 

Tây Tạng, tất cả đã góp phần lớn lao vào sự chính xác và lợi ích của cuốn 

sách này. Connie Miller của nhóm Wisdom đã mang lại sự giúp đỡ cho phần 

từ vựng và đã đọc lại những lời tham khảo lấy từ Phật giáo để xác định và 

làm sáng tỏ ý nghĩa của chúng. Tất cả các vị ấy đƣợc nuôi dƣỡng bởi các 

truyền thống khác nhau làm cho cuốn sách này còn hơn cả một cuốn sách : 

một chứng từ của tình bằng hữu giữa những con ngƣời đã nhận ra rằng trong 

thế giới hiện đại, những điểm khác nhau không phải là cái cớ để chia rẽ 

nhƣng là suối nguồn của một sự thống nhất của nhân loại ; sự thống nhất này 

còn lớn hơn điều mà cho tới nay ngƣời ta biết đƣợc. 

Cha Laurence Freeman, O.S.B. 
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NHỮNG SÁCH CỦA THIỆN TRI THỨC ĐÃ XUẤT BẢN   

Thiện Tri Thức 

Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh Về Con Đƣờng Đại Toàn 

Thiện – Padmasambhava  

Trí Huệ Và Đại Bi – Dalai Lama Thứ 14  

Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối – Dalai Lama Thứ 14 

http://old.thuvienhoasen.org/index-tacgia-thientrithuc.htm


Kho Tàng Tâm Của Các Bậc Giác Ngộ – Dilgo Khyentse  

Đại Toàn Thiện Tự Nhiên – Khenpo Nyoshul  

Con Đƣờng Đến Tự Do Vô Thƣợng – Dalai Lama Thứ 14  

Con Đƣờng Kim Cƣơng Thừa Về Sự Tịnh Hóa – Lama Yeshe  

Cuộc Đời Siêu Việt Của 16 Vị Tổ Karmapa Tây Tạng – Karma 

Thinley  

Mật Thừa Tây Tạng – Tsong Khapa và Dalai Lama Thứ 14  

Những Yoga Tây Tạng Về Giấc Mộng Và Giấc Ngủ – Tenzin Wangyal 

Rinpoche  

Những Giáo Huấn Của Gampopa – Lama Yeshe Gyamtso và Evans 

Wentz  

Tu Hành Tâm Linh Liên Hệ Với Trung Ấm – Tulku Pema Wangyal  

Năng Lực Chữa Lành Của Tâm – Tulku Thondup  

Phật Tâm – Longchen Rabjam  

Milarepa – Lobsang P. Lhalungpa  

Con Đƣờng Căn Bản Đến Giác Ngộ – Chošgyam Trungpa  

Tử Thƣ Tây Tạng – Chošgyam Trungpa và Francesca Fremantle  

Nghệ Thuật Để Sống Trọn Vẹn Ý Nghĩa Cuộc Đời – Akong Tulku 

Rinpoche  

Đại Ấn – Karmapa Thứ Chín Wangchug Dorje  

Sông Lửa Sông Nƣớc – Taitetsu Unno  

Vài Chú Giải Về Thiền Đốn Ngộ – Nguyên Giác Phan Tấn Hải  

Một Kho Tàng Các Giáo Huấn Siêu Việt – H. H. Orgyen Kusum 

Lingpa  



Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Giải – Đƣơng Đạo  

Những Chữ Vàng – Garab Dorje  

Bức Thƣ Bồ Tát Long Thọ Gởi Cho Vua Gautamiputra – Sakya Trizin  

Yoga Giấc Mộng Và Sự Thực Hành Ánh Sáng Tự Nhiên – Namkhai 

Norbu  

Tịnh Độ Tƣ Tƣởng Luận – Các đại sƣ Tịnh Độ Trung Hoa  

Uống Dòng Suối Núi – Milarepa  

Đức Đạt Lai Lạt Ma Nói Về Chúa Jésus – Dalai Lama Thứ 14  

Mƣời Tƣ Tƣởng Pháp Hoa Trong Đời Sống Hàng Ngày – Đƣơng Đạo  

Tánh Giác Lộ Toàn Thân – Karma Chagmé  

Chánh Pháp Nhãn Tạng – Thiền sƣ Đạo Nguyên  

Sống Trong Tham Thiền Chu Kỳ Ngày Và Đêm – Namkhai Norbu  

Xã Hội Giác Ngộ – Chošgyam Trungpa  

Sáu Yoga của Naropa – Garma C. C. Chang và Glenn H. Mullin  

Krisnamurti với chính mình – Krisnamurti 
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